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QUYẾT ĐẸMH
Ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024

trên địa bàn tỉnh Thái Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh qyyền địa phương ngày 19/6/2015-
Căn cứ Luật sửa đỏỉ, bể sung một số điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và

Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 22/ỉ 1/2019'
Căn cứ Luật Ban hành vãn bàn quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015-
Căn cứ Luật sửa đổi, hổ sung một sé điều của Luật Ban hành văn bản q

phạm pháp ỉuật ngày 18/6/2020;
Căn cứLuậtĐẩtđaỉ ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chỉnh phủ quy

định về giá đất;
■ Căn cứ^ Nghị định sổ 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chỉnh phủ qvy

định vê thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ^ Nghị định số 46/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chỉnh phủ quy

định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số Ỉ35/2016/NĐ-CP ngày 09/9/20Ỉ6 của Chính phủ

sửa đểị bẻ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đắt,
thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định sỗ 01/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
sửa đểị bố sung một sỗ điều của các Nghị định quy định chỉ tìết thỉ hành Luật
Đất đai;

Căn cứ Nghị định sổ 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy
định về thu tiền sử dụng đẩị thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế
KỊĩu công nghệ cao;

Cãn cứ Nghị đpih số 123/2017/NĐ-CP ngài' 14/11/2017 của Chính phủ
sưa đôi, bô sung một sô điêu của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất
thu tiên thuê đát, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ
sửa đôi, bô sung một sổ Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đẩt đai ■



Cẫn cử Thông tư số 36/2014/TT~ẼTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường Qiợ định chi tiết phương pháp xác định giá đất;
xây dựng, điều chỉnh giá đất; định giá đẳt cụ thị tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 76/20Ỉ4/TT-BTC ngày 16/6/20Ỉ4 của Bộ trưởng Bộ
Tài chỉnh hướng dẫn một sẻ điều của Nghị định số 45/20Ỉ4/NĐ-CP ngày
15/5/2014 cùa Chính Phủ qyy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ
Tài chỉnh hướng dẫn một sẻ điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày
15/5/20Ỉ4 của Chỉnh Phủ qvy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư sổ 332/20ỈỔ/ĨT-BTC ngày 26/12/20Ĩ6 của Bộ trưởng Bộ
Tài chỉnh sửa đẻh bổ sung một sỗ điều của Thông tư sổ 7Ố/20Ỉ4/TT-BTC ngày
16/6/20ỉ4 của Bộ Tài chỉnh hướng dẫn một sể điều của Nghị định sổ
45/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 15/5/2014 cùa Chỉnh Phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT'BTC ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính sửa đểị hể sung một số điều của Thông tư sổ 77/2014/TT~BTC
ngày. 16/6/2014 của Bộ Tài chỉnh hưởng dẫn một sổ điều cùa Nghị định số
46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chỉnh Phủ quy 'định về thu tiền thuê đấị
thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/20Ỉ7 của Bộ ừưởng Bộ
Tài chính hưởng dẫn một sổ điều của Nghị định số 35/20Ỉ7/NĐ-CP ngày
03/4/2017 của Chỉnh Phủ quy định về thu tìền sự dụng đất, thu tiền thuê đất
thuê mặt nưổc trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao;

' Căn cứ Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 24/12/2023 của Hội đồng
nhân dân tình về việc thông qua Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn
tình Thái Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chỉnh tại Tờ trĩnh số 468/TTr-STC
ngày 20/12/2023.

QUYỂTĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 ừên địa bàn tỉiứi

Thái Bình, cụ ứiể như sau:
1. Hệ số điều chỉnh giá đất để tính ứiu tiền sử dụng đất áp dụng đối với các

trường họp quy định tại điểm c khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP
điểm b khoản 1 Điềụ 4 Nghị địiứi số 45/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại
khoản 1 Điều 2 Nghị định 135/2016/NĐ-CP) mà thửa đất hoặc khu đất có giá trị
(tính theo giá đất ừong bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng (có Phụ lục kèm theo):

a) Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông
qua hình thức đấu giá quyền sử dụng' đất, côhg nhận qủyền sử dụng iấị ctío



phép chuyển mục đích sử dụng đất: Được xác đmli bằag 1,3 lần Hệ. số điều
chMi giá đât ở có cùng vị trí tưomg ứng tại Phụ lục kèm ữieo.

b) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước:
- Công nỉiân quyền sử dụng đất: Được xác định bằng 1,1 lần Hệ số đỉều

chmh giá đất ở có cùng vị frí tuơng ứng tại Phụ lục kèm theo.
- Giao đất không thông qua hình tìiức đấu giá quyền sử riiing đất: Đươc

xác đmỉi băng 1,2 lần Hệ số điều chỉnli giá đất ở có cừig vị teí tưong ứng tại Phụ
lục kèm theo.

- Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn
mức: Được xác địnli bằng 1,3 lần Hệ số điều chỉnh giá đất ở có cùng vị trí tương
ứng tại Phụ lục kèm ửieo.

c) Xác địrili giá khỏi điểm để đấu giá quyền sử Hnng đất khi Nầà nước
giao đất có tìiu tiền sử dụng đất ữiông qua hình tìiửc đấu giá quyền sử rlnng đất:
Được xác định bằng 1,2 lần Hệ số điều chỉnh giá đất ở có cụng vị trí tương ứng
tại Phụ lục kèm theo.

2. Hệ số điều chỉnli giá đất để tính tìiu íiềii thuê đất áp rlnng đối với các
trường hợp:

a) Xác địiủi giá khởi đỉểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê ừả tiền thuê
đất hàng năm theo quy đmli tại điểm a klioảii 3 Điều 4 Nghị định số
46/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 3 Nghị (tịnli số
135/2016/NĐ-CP) và điểm a khoản 4 Điều 4, Nghị địnli số 35/2017/NĐ-CP-

- Thuê đất pH nông nghiệp sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh
phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp: Hệ số bằng 1 1 lần giá
đất có cùng vị trí tương ứng quy định tại Bảng gia đất sản xuất, kMi doanh phi
nông nghiệp; giá đất thương mại, dịch vụ.

- Thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp lâm
nghiiệp, nuôi ữồng thủy sản, làm muối: Hệ số bằng 1,2 làn giá đất có cùiig vị tó
tương ứng quy định tại Bảng giá đất nông nghiệp.

b) Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê ừả tiền tìiuê
đât một lân cho cả thời gian thuê tìieo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị
định sô 46/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại klioảii 1 Điều 3 Nghị lỊ-ịnVi so
135/201Ố/NĐ-CP) và điểm b khoản 4 Điều 4, Nghị định số 35/2017/NĐ-CP:

Đat co it nhat niọt mặt tiêp giáp với vỉa liè hoặc lĩiép hiệĩL ừạng của
đường, phố họặc đoạn đường, phố tại đô thị tại thành phố Thái Bình: Hệ số bằng
1,35 làn giá đất có cùng vỊ trí tương ứng quy đmh tại Bảng giá đấí sản xuất kinh
doanh phi nông nghiệp; giá đất tìiương mại, dịch vụ.



- Đất còn lại tại đô thị: Hệ số bằng 1,25 lần giá đất có cùng vị ừí tương
ứng quy đmh tại Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp' giá đất
tíiương mại, dịch vụ.

- Đất tại nông thôn: Hệ số bằng 1,2 làn giá đất có cùng vị trí tương ứng
quy định tại Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; giá đất thương
mại, dịch vụ.

- Thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp lâm
nghiệp, nuôi ừồng tìiủy sản, làm muối: Hệ số bằng 1,2 lần giá đất có ẹùng vị trí
tương ứng quy định tại Bảng giá đất nông nghiệp.

c) Xác địiửi đơn giá thuê đất để tính thu tiền ứiuê đất áp dụng cho các
ínxòng họp quy định tại đỉểm a, điểin b, điểm c khoản 5 Điều 4 Nghị đỉnh số
46/2014/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP)
và khoản 1, điểm b khoản 3 Điều 4, Nghị định số 35/2017/NĐ-CP:

■ - Thuê đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh
phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp theo hình thức ữả tiền
thuê đất hàng năm: Hệ số bằng 1,0 lần giá đất có cùng vị trí tương ứng quy đình
tại Bảng giá đất sản xuất, kinh doanli phi nông nghiệp; giá đất tíiương mại, dịcli
vụ phi nông nghiệp; Bảng giá đất phi nông nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm
công nghiệp.

- Thuê đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích sản xuất, kbli doanh
phi nông nghiệp, thưooig mại, dịch vụ phi nông nghiệp ứieo hình thức ừả tiền
một làn cho cả tìiời gian ứiuê:

+ Đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với vỉa hè hoặc mép hiện ừạng của
đường, phố hoặc đoạn đường, phố tại đô thị tại tbànli phố Thái Bình: Hệ số bằng
1,35 lân giá đât có cùng vị ữí tương ứng quy địiứi.tại Bảng giá đất sản xuất, kinh
doanh phi nông nghiệp; giá đất ứiương mại, dịch vụ.

+ Đất còn lại tại đô ứụ: Hệ số bằng 1,25 lần giá đất có cùng vị ừí tương
ứng quy định tại Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; giá đất
thương mại, dịch vụ.

+ Đất tại nông ứiôn: Hệ số bằng 1,2 lần giá đất có cùng vị trí tương ứng
quy định tại Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; giá đất thương
mại, dịch vụ.

+ Thuê đất tại các Khu cồng nghiệp, cụm công nghiệp: Hệ số bằng 1,1 lần
giá đât quy định tại Bảng giá đât phi nông nghiệp tại các khu công nghiệp cụm
công nghiệp.

.  - Thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục" đích sản xuất nông nghiệp, lâm
nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làĩii muối; Hệ số bằng 1,2 lần giá đất tại Bảng giá
đât nông nghiệp.



Điều 2. Tniòng họp tại thời điểm xác đmh giá khởi đỉểm, giá đất thị ừường
tại khu vực đị^ giá, khu vực lân cận có biến động so vód giá đất được xác địiứiL
tìieo Hẹ so đieu chình, giá đât. tại Điêu 1 Quyêt đụih. này; hoặc tìrường hợp thửa
đât, khu đất đấu giá thuộc đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có lợi ữiế
khả năng sinh lọi (đối với trưòng liọp xác đụđi giá kỉiởi điểm đe đấu quyền sư
dụng đât M Mà nước giao đất có thu tíền sử dụng đất); hoặc trường họp ứiửa
đât, khu đât đâu giá ứiuộc khu vực ứung tâm tìiương mại, dịch vụ đầu mối giao
thông, ]^u dân cư tập tnmg có khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế ữong việc sử
dụng đât làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ (đối với
trường hợp xác địáh giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tìiuê):

1. Sở Tài chínli chủ trì, phối họp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan
thâm đỊnh kết quả khảo sát, hồ sơ đề 3cuất của ủy ban nhâii dân các huyện thànĩi
phô, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng
đất để báo cáo ủy ban nhân dân tỉnỉi quyết địnli điều chMi tăng Hệ so điều
giá đât đê xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với tổ chức.

2. ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định giá đất cụ thể để xác
địiứi giá khởi đỉểni để đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đÌTiíi cá nliân
ứieo nội dung uỷ quyền tại Quyết đụih số 897/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của
Uy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024 và
thay thế Quyết đmh số 04/2023/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của ủy băn nhm
^ từứi về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 ừên địa bàn tỉnh ■
Thái Bình.

Cháah Văn phòng ủy ban nhân dân tinh, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng
ban, ngành thuộc tmh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân
huyện, tìiành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức
cá nhân có liên quan chịu ừách nhiệm ữd ìiành Quyết đỊũli n"ày./._
Noí nhận:
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm ừa vãn bản QPPL-Bộ Tư pháp-
- Thường frực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-Như Điều 3;
- Báo Thái Bình;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình;
- Công báo Thái Bình;
- Lưu: VT, NNnsnvn>>/

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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fgiiyên Khắc Thận



1; HỆ SÓ ĐIÈU CHỈNH GIÁ ĐẤT ở TẠI NÔNG THÔN
THÀNH PHÓ THÁI BÌNH NĂM 2024

'ịnhsẩũỉ^/ữJữM/QĐ-UBND ngày^tháng/Jnăm-£ữJá
cùa ủy han nhân dân tinh Thái Bĩnh)

STT

A x?'
w^

Tên đơn vị hành chỉnh

Giá đất
Đơn vị tính: Nghln

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
glỂđỗtfrnãm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

1.1 ,ICẴ ĐÔNG HÒA

Khu vực 1

Quổc lộ ỊO: Đoạn thuộc địa phận xã Đông Hòa 12.000 2.000 800 1.6 1,6 1,7

Quốc lộ 10 (tuyến trỉnh Sl): Từ giảp Quổc lộ 10 cũ
đến giảp cầu Hòa Bỉnh

9^000 2.000 800 1,6 1,6 1,7

Duởng va Nguyên Giáp: Từ giáp xa Đông Mỹ đến ngã
tư tuyến tránh SI

15.000 2.000 900 1,6 1,6 1.7

Đường trục xS:

Từ giáp phường Hoàng Diệu đến nga tư nhà thờ Cát Đàm 7.000 2.000 800 1,6 1,6 1,6

Từ ngã tư nhà thờ Cát Đàm đến giáp nga ba vào khu dân
cu tái định cư và khu đất 5% dịch vụ thôn Tnmg Nghĩa

6.000 2.000 800 1,6 1.6 1.6

Từ ngã ba vào khu đất tái định cư và khu đất 5% dịch vụ
ứiôn Trung Nghĩa đén tuyén tránh s 1

7.000 2.000 800 1,6 1,6 1.6

Từ gi^ tuyển ữánh SI đến cống ông Độ 6.000 2.000 800 1,6 1,6 1.6

Từ RÌảp cống ông Độ đến giáp nga ba đầu xóm 2 7.000 2.000 800 1,6 1,6 1.6

Các đoạn còn lại 5.000 2.000 800 1,7 1,6 1.6

Đường trục thôn 2.500 1,7

Đường khu dân cư mớỉ thỏn Nam Hiệp Trung 5.000 1.6

Đường nộỉ bộ khu tảỉ đ|nh cư và khu đất 5% d|ch vụ
thôn Truns Nehĩa

4.500 1,7

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 550 1,7

u XÃ ĐÔNG MỸ
Khu vực 1
Quốc lộ 10:
Từ giáp cầu Sa Cát đển giáp xa Đông Hòa 12.000 4.000 1.500 1,6 1.7 1,8

Từ giáp xâ Đông Hòa đến ngã tư Gia Lễ 13.000 4.000 1.500 1.6 1.7 1,8 .

Từ gi^ nga tư Gia Lễ đến giáp xẵ Đông Xuân, huyện
Đông Hưng

13.000 4.000 1.500 1,6 1.7 1,8

Quổc lộ 39:

Từ giáp ngă tư Gia Lễ đến trụ sở UBND xã Đông Mỹ 12.000 2.000 900 1.6 1,7 1,8



STT Tên đơn vị bành chỉnh

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/:m

VTl VT2 VT3

Hệ số đỉều chỉnh
giỂđấtởnam 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3

Từ giảp trụ sở UBND xã Đông Mỹ đến ngã tư đi thôn
Tống Thò Bắc

9.500 2.000 900 1,6 1,7 1,8

Từ nga tư đi thôn Tổng Thỏ Bắc đển giáp xa Đông
Xuân, huyện Đông Hưng

7.000 2.000 900 1,6 1,7 1.8

Đường ĐH.52 (đường Gỉa Lễ - Bến Hộ): Từ ngã tir
Gia Lễ đến gi^ xã Đông Thọ

5.000 1.500 800 1,6 1,7 1,8

Đường vs Nguyên Giáp:

|Từ giỂ^ phường^Hoàng Diệu đến đường quy hoạch sổ 01
khu tái định cư xa Đông Mỹ

15.000 l,ố

Từ gỉốp đường quy hoạch sổ 01 khu tái định cư xa Đông
Mỹ đến giổp xã Đông Hòa

15.000 2.000 900 1,6 1,7 1,8

Đường ừục xã 4.000 1.500 800 1,6

Đuừng trục thôn 2.000

1,7 1,8

1,7

Khu tải đỊnh cư xã Đông Mỹ (thốn Tống Thỏ Nam):

Đường quy hoạch sổ 01 14.000 1,3

Đường quy hoạch số 05 12.000 1,3

Các đường nội bộ còn lại 9.000 1,3

Khu dân cư giáp khu tái đ|nh cư xã ĐỐDg Mỹ:

ĐưỉmgQuốcỉộ 10 15.000 1,5

Đường VÕ Nguyên Giáp 17.000 1,6

Đường sổ 2 (đường đôi) 14.000

Đường số 5 13.000

1,5

1,5

Ehrờng nội bộ còn lạĩ 10.000 1,5

iNhỗm nhà ở tạl xa Đông Mỹ (giáp trường tiễu học xa
ĐÔDg Mỹ)

Đường quỵ hoạch số 2 11.000 1,5

Đường quỵ hoạch số 6 8.000 1,5

iĐường số 1, đường số 7, đường quy hoạch số 3, đường
Ịquy hoạch sổ 4, đường quy hoạch số 5

6.000 1.6

Đưòmg nội bộ khu tái đỈDh cư thôn Gỉa Lễ 6.000 1,6

iĐưừng nội bộ khu dân cư đất 5% d|ch vụ (thôn An
m

4.000 1,8

Khu vực 2: Các thửa đất còn 960 1,7



STT Tên đơn vị hàoh chính

Giá đất
Đơn vi tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
giá đốt ở nam 2024

Đơn vị tỉnh: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3 1
13 (Ẵ ĐÔNG THỌ

ỈChu vực 1

Ẽ)ường ĐH.52 (đường Gỉa ỉi - Bến Hộ):
rừ giáp xa Đông Mỹ đến giấp xa Đông Dương, huyện
Dông Hưng

3.500 1.500 800 1.7 1.6 1.5

1

rừ giáp thôn Thượng Đạt, xa Đông Dương đến đường
ựòo n^a ừang nhân dân xa Đông Thọ

4.500 1.500 800 ĩ,7 1,6 1,5

f

.

rừ giáp đưímg vào nghĩa trang nhân dân xa Đông Thọ
ỉn Trường Tiểu học xẵ Đông Thọ

5.000 1.500 800 1.7 1.6 1,5

rừ giáp Trường Tiểu học xa Đông Thọ đến Nhà Văn
lóa thôn Đoàn Kết

4.000 1.500 800 1.7 1.6 1.5

Các đoạn còn ỉại 4.000 1.500 800 1,7 1.6 1,5

Đuờng trvc xã 4.000 1.500 800 1,7 1,6 1.5

Đường tryc thốn 1.800 1,6

Đường nội bộ khu dân cư đất 5% d|Gh vụ 3.000 1,7

Khu dân' cư mớỉ thôn Đoàn Kết:

Đường đi qua chợ từ đường ĐH.52 đến giáp đê Trà Lý 3.500 1.7

Đường nội bộ còn lại 2.000 1,7

Khu dân cư mởỉ Trung tâm hành chính xã 3.500 1,7

Khu vực 2: Các thửa đấỉ còn lại 550 1,7

1.4 XÃ PHŨ XUẦN

Khu vực ỉ

Quốc lộ 10 (tuyển tránh Sl): Từ giáp xa Tân Bình đển
^áp xã Minh Quang, huyện Vũ Thư 7.000 1.500 800 1,7 1,8 1,7

Đường ĐT.454 (đoẹn nắn tuyến): Đoạn thuộc địa phận
xa Phủ Xuân

13.000 1.500 800 1.7 1.8 1.7

Đường ĐH.02 (đưừng 220C cũ):
Từ giáp xa Minh Quang, huyện Vũ Thư đến giáp ngã tư
Quốc lộ 10 (tuyến ứánh Sl)

5.000 1.500 800 1,7 1,7 1.7

Từ gi^ nga tư Quốc lộ 10 (tuyển tránh Sl) đển giáp xã
Tân Bình

3.000 1.500 800 1,7 U7 1.7

Đường Lý Bôn:

Từ khu đân cư tổ 2, tổ 4 phường Tiền Phong đến đuờng
vào trụ sở UBND xã Phú Xuân

14.000 4.000 2.000 1,9 1.7 1,7

Ã-



srr Tên đơn vị bành chỉnh

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điền chinh
giáđâtởnãm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

t

tr gi^ đường vào trụ sở UBND xã Phủ Xuân đến
ường Quách Đình Bảo

17.000 4.000 2.000 1,6 1.7 1.7

prừ giảp đường Quách Đình Bảo đến hết khu dân cư tổ 2,
a Phú Xuân

19.000 4.000 2.000 1.6 1,7 1,7

Duừng Quỉch Đinh Bỗo: Từ giáp đưòng Lý Bổn đến
giỗp đường Trần Thủ Độ

3.500 4.000 2.000 1,6 1.7 1.7

Dường Trần Th| Dung (ngoài khu c6ng nghiệp): Từ
ốp sông Bạch đến đường Trần Đại Nghĩa

7.000 1.500 800 1,6 1,7 1,7

Phố Trần Phú kéo dàỉ (ngoài khu cống nghỉệp):

Từ giáp đường Trần Thủ Độ đến đường Đại Phú 15.000 4.000 2.000 1.6 1,7 1.8

Etoạn qua khu tái định cư và công trình công cộng xã
Phú Xuân (khu 26 ha)

8.500 1.6

Đường Kỳ Đồng kẻo dàỉ:

Từ giáp đường Trần Thủ Độ đển giáp sông Bạch 15.000 4.000 2.000 1,6 1,7 1,8

Từ gi^ sông Bạch đến gỉảp đưỉmg tránh Quốc lộ 10 12.000 1,6

Đu&ng Trần Thủ Độ: Từ gi^ đưòng Nguyễn Doan Cử
đến sông Đạch

9.500 4.000 2.000 1,6 1,7 1,7

Đuừng Nguyễn Mộu KỈỂn 7.500 1.500 800 1.7 1,7 1.7

Đuởng Đ9Ỉ Phú:

Từ nga ba nút giao đường trục xa (cạnh trụ sở UBND xa
Phủ Xuân) đến phổ Trần Phú kéo dài

12.000 4.000 2.000 1,7 1,7 1,7

Từ gi^ pỊiố Trần Phú kéo dài đến đường Kỳ Đồng kéo
dM

10.000 4.000 2.000 1,8 1,7 1.7

Từ giáp đường Kỳ Đồng kéo dài đến nghĩa trang Minh
Công

7.500 4.000 2.000 1,7 1.7 U7

Đường trục xã:

Từ gi^ đường Lý Bôn đển khu quy hoạch dân cư, tái
định cư và công tiình công cộng (26 ha)

10.500 4.000 2.000 1,6 1,7 1,7

Từ giáp khu quy hoạch dân cư, tái định cư và công trình
công cộng (26li) đến đường Kỳ Đồng 6.500 3.500 1.500 1,6 1,7 1,7

Các đoạn còn ỉại 4.500 3.500 1.500 1,6 1.7 1,7

Đuừng trục thôn 3.000 1,9

Khu dãn cư 2 bên đường Kỳ Đổng kéo dàỉ:

Đường nội bộ rộng 30,5 m 9.500 2.5



STT TỄn đarn v| hành chính

Giá đốt
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chinh
gũđâtởnam 2024

Đơn vị tính: Lầh

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

■ ỉưởng nội bộ rộng 19,5 m và 20,5 m 8.000 2.6

ỉ>ường nộỉ bộ còn lại 6.000 3.4

Khu dân cv tái đtnh cư và công trình công cộng (26
ha):

Dường số 21 và đường số 03 8.500 2,0

9ường số 06 (từ giảp đường ừục xã đến phố Trần Phú) 8.500 2,0

Đường số 06 (tìr phố Tĩần Phú đển giáp khu dân cư 2
íên đưòng Kỳ Đồng kéo dải)

8.500 2,0

Đưòng số 06 (các đoạn còn ỉạỉ) 8.000 2,0

Đaờng nội bộ còn lại 7.000 2.2

Đường nội bộ khu tái đ|nh cư và cống trình công
cộng (3|Z ba)

9.000 1.8

Khu quy hoạch dân cư xã Phú Xuân (Damsaii): -

Đường đôi (tìr gỉáp đường Quách Đình Bảo đến cuối
đường)

10.000 2,0

Đường nội bộ còn lại 9.000 2,0

Đuừng nộl bộ khu dân cư mới thôn vinh Gỉa và thốn
Ngũa Chỉnh 4.000 1,5

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 650 1,9

1.5 XẴ TÂN BÌNH

Khu vực 1

Quốc lộ 10 (tuyến tránh Sl): Từ giáp cầu Hòa Binh
đén giáp xa Phú Xuân

10.000 1.500 800 1,7 1.7 1.6

Đuừng ĐT>454 (đưởng 223 cũ):

Từ giáp cầu Bảng đến Quốc lộ 10 (tuyén tránh Sl) 12.000 1.500 800 1.7 1,7 1.Ố

Từ giáp Quốc lộ 10 đển giáp xa Tân Phong, huyện Vũ
Thư

13.000 1.500 800 1.7 1.7 1.6

Đuờng ĐT.454 (đoạn nắn tuyển)! Từ giáp đường Lỷ
Bôn đến giáp xa Phủ Xuân

13.000 1.500 800 1,7 1.8 1,7

Đưừng ĐH.02 (đường 220C ca):

Từ giảp xã Phú Xuân đến kho vũ tíư quân đội 3.000 1.500 800 1,7 1,7 1,6

Từ giáp kho vũ khí quân đội đến giáp đường ĐT.454 4.000 1.500 800 1.7 1.7 1,6

Đuờng Lý Bôn: Từ giáp cầu Bảng đến giáp phường
Tiền Phong

13.000 1.500 800 1,7 1.8 U7



STT Têa đơD vj hành chỉnh

Gỉá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chinh
giá đất ở nãm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

ỉuừng trục xfi 3.000 1.500 800 1,7 1.7 1.6

Dường trục thốn 2.000 1,7

luờng nội bộ khu dân cư niớỉ thôn Tân Quản 2.500 1,8

Khu đất 5% khu cống nghiệp Sống Trà:

E>ườnggom 10.000 1,7

Đường đôi 9.000 1,7

E)ường nội bộ còn lại 5.000 1,7

lường nộỉ bộ các khu dỗD cư mỗi còn lại 4.000 1,7

[hu vực 2: Các thửa đất còn lại 600 2,0

Ỉ.6 XẲVŨCHỪỈH

Uiuvực 1

Đường ĐT.454 (đường 22Ò cũ): Từ giáp phường Trần
Lãm đến giốp xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư

12.500 2.500 1.000 1.7 1.7 1,7

Đường Hoảng VSn Thái (ca); Từ nút giao ngã ba
đường Hoàng Văn Thái đến giáp cầu Kim

14.000 2.500 1.000 1,7 1,7

Đưfrng Hoàng Văn Thái: Từ giáp đường vành đai phía
Nam đến gỉảp cầu Kìm

16.500 2.500 1.000 1,7 1.7 1,7

Phố Tôn Thất Tùng: Từ giáp phường Trần Lãm đến
phố Hải Thượng Lãn ông

17.000 1,7

Phố Hải Thuựng Lfin ông: Đoạn thuộc xa Vũ Chính 17.000 1.7

Đuờng Trần LSm: Từ giáp phường Trần Lam đến hết
địa phận xã Vũ Chính

11.000 2.500 1.000 1,7 1,7 1,7

Đường vành đai phía Nam:

Từ gi^ đường Hoàng Văn Thái đển gỉáp đưỏmg ĐT.454 14.000 2.500 1.000 1.7 1,7 1.7

Từ gi^ đường ĐT.454 đến giáp phổ Chu Văn An 12.500 2.500 1.000 1.7 1,7 1.7

Từ giáp đường Hoàng Văn Thải đén giáp xã Vũ Lạc 12.500 2.500 1.000 1,7 1,7 1.7

Phố Chu Văn An kéo dàỉ: Đoạn từ đường Trần Lãm
đến giáp đường vành đaỉ phía Nam

12.500 2.500 1.000 1,7 1,7 1,7

phố Chu \^II An: Đoạn từ gi^ xa Vũ Phúc đến đường
Trần Lãm

17.000 7.000 5.000 1,7 1,7 1,7

Đường Vũ Chỉnh:

Từ ngã ba nút giao đường Hoàng Văn Thái đến giáp
đường ĐT.454 (đường 223 cũ)

6.300 2.000 1.000 1,7 1,7 1,7



STT Tẽn đơn v| hành chỈDh

Glá đất
Đơn vị tính: Nghin

đồng/m^

Hệ sổ điều chỉnh
&iâđấtởnam2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3 1

p

rừ đuỄmg ĐT.454 (đường 223 cO) đến hết địa phận thôn
r^Tây,xavũchfaii 5.500 2.000 1.000 1,7 1,7 1,7

\ ỉuởng trục thôn 3.000 2,1

EChu nhà ở cân bộ, chỉến sT Công an tinh Tháỉ Binh:

Dường số 4 (đường đôi) 13.000 1,7

^ường gom đường vành đai phía Nam 15.000 1.7

Đường nội bộ còn ỉại 11.000 1,7

Khu nhà-ở cản bộ, chiến sT Bộ Chi huy quân sự tình
Thãi Bình:

Ehrỉmg gom phổ Lỗ Quý Đôn quy hoạch kéo dài 13.000 1,7

Đưỉmg nội bộ còn lại 11.000 1,7

Đuờng nội bộ khu dẳn cư, tđi đinh cư (đốt 5%) thôn
Tfly Sơn!

Đường gom đường vành đai phía Nam 14.000 1,7

Đường nội bộ còn lại 8.500 1.8

Khu dân cư tại khu đât của Tổng Công ty cồng
DKhỉệp hoá chất mỏ Vỉnacomỉn cũ:
Đưỉmg gom phố Lê Quý Đôn kéo dài 14.000 1.7

Đưòng nội bộ còn lại 11.000 1,8

Đuừng nội bộ các khu dân cư mới còn lọi 4.000 1,7

Khu vực 2: Các thửa đất còn ỉại 650 1.8

1.7 XÃ VŨ ĐÔNG

Kbuvựcl

Đuừng ĐH^O; Từ nga ba ông Kiều đén giảp xâ Tây
Sơn, huyện Kỉển Xương

4.000 1.500 800 1.7 1.7 1,6

ĐưỜDg vành đai phỉa Nam:

Từ giáp xa Vũ Lạc đến nút rẽ thôn Trần Phủ, xa Vũ
Đông

9.000 2.500 ỉ.000 1.7 1.7 1,6

Đường nối từ đường vành đai phía Nam vớỉ cầu
Quảng tnĩờng Thái Bình: Từ nút rẽ (thôn Trần Phủ, xa
va Đông) đến cầu Quảng ttường Thái Bình

10.000 2.500 1.000 1,7 1,7 1,6

ĐưỜDg trục xã: -

Từ gi^ ửạm bơm 3, Vũ Đông đến đường vành đai phía
Nam

4.500 1.500 800 1,7 1,7 1,6



STT Tên đffn vị bành chỉnh

Gỉá đất
Đcm vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ sổ điều chỉnh
giá đấtởnãm2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Từ cống mởi xã Vũ Đông đến ngã ba ông Kiều 4.500 1.500 800 1,7 1,7 1,6

Từ ngã ba ổng Kiều đến đường vành đai phía Nam 5.000 1.500 800 1.7 1,7 1.6

Từ đường vành đai phía Nam đến ngã tư chùa Đà 4.500 1.500 800 1,7 1,7 1,6

Các đoạn còn lạỉ 4.000 1.500 800 1,7 1.7 1,6

Đường trục thôn 2.000 1,7

Khu dâa cư, tỉi định cư thồa Hưng Đạo

ỉường Vũ Đông - Vũ Lạc (từ nga tư chùa Bà đến đường
quy hoạch sổ 6) 5.000 2.2

Đường quỵ hoạch còn ỉạỉ 3.500 2,0

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn lại 600 1,6

1.8 XẲVŨLẠC
Khu vực 1

Đuừng ĐT.458 (đuờng 39B cO): Từ giáp cầu Kỉm đến
xa Vũ Ninh, huyện Kiến Xxrơng 12.000 2.000 900 1.8 1.8 1,7

Đuửng VQ Lạc (đường ĐH.15): Từ giáp đường
ĐT.458 đến giáp xa Vũ Lễ, huyện Kiến Xương 10.000 2.000 900 1,7 1,7 1,6

Đuờng vành đal phía Nam: Từ giáp xã Vũ Chính đến
giáp xã VŨ Đông

10.000 2.000 900 1,7 1.7 1,6

Đường trục xfl 5.000 2.000 900 1,7 1,7 1.6

ĐưỜDg trục thôn 2.000 1,8

Kha dân cư mới thdn Kỉm:

Các thửa đất giáp đường ĐH. ỉ s 15.000 1,6

Đuờng nội bộ 5.500 1,8

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn lại 600 1,8

1.9 XÃ VŨ PHÚC
Khu vục 1

Đuừng Dofia Khuê:

Từ giáp phường Phú Khánh đén đường Vũ Phúc 15.000 4.000 1.500 2.1 1,7 1,7

Từ gĩ^ (ỉưởng Vũ Phúc đến giáp máng nổi (gĩao vởi
đường DoSn Khuê) 13.500 4.000 1.500 1,9 1.7 1.7

Từ máng nổi đến cây xăng Mai Vượng 10.000 4.000 1.500 1,9 1.7 1.7

Từ gỉảp cây xăng Mai Vượng đến giáp xã Trung An,
hityện VŨThư

8.000 4.000 1.500 1.9 1.7 1,7

Đuờng Vũ Phúc;



STT Tên đơn vị hành chính

Giáđât
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
gỉâđấtởnam 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Từ ngã ba giao với đường Doãn Khuỗ đến ngã tư ông
Nông

9.500 4.000 1.500 1,7 1.7 1,6

Từ gi^ nga tư ông Nông đến nga ba giáp Trường Trung
lọc cơ sở xă Vũ Phúc

10.500 4.000 1.500 1,7 1.7 1,6

Đường trục

Từ cầu Đen đến đường Vũ Phúc 10.500 4.000 1.500 1.7 1,7 1,6

Cảc đoạn còn ỉạỉ 9.500 4.000 1.500 1.7 1,7 1,6

Đuừng tryc thôn 2.000 1,7

Đường nội bộ khu dân cư 5% đát dtch vy thốn Phúc
Khỉnh

9.000 1.8

Khu dân cư mứỉ thồn Phúc Thưựng 7.000 1,7

Phố Chu Văn An:

Từ giáp phổ Phan Bá Vành đến khu đất ở, đất dịch vụ
5% Qiáng Trung - Vũ Phúc

20.000 7.000 5.000 1,7 1,6 1,6

Từ giáp khu đẩt ở, đất dịch vụ 5% Quang Trung - va
Phúc đén giảp xa VŨ Chính

17.000 7.000 5.000 1,7 1,6 1,6

Phổ Phan Bả Vành:

Từ giáp oầu Đen đến phổ Chu Văn An 17.000 U5

Từ giáp phố Chu Văn An đển giáp phuờng Quang Trung 22.000 1,5

Đường nộỉ bộ khu khu đốt ở, đất d|ch vụ 5% Quang
Trung-VO Phủc

11.000 1,5

Dự ản khu dân cư sã Vd Phúcỉ

Đưòng rộng 28,0 m (đường đôi) 12.000 1.6

Đường nội bộ rộng 15,0 m đến 17,0 m 10.500 1.6

Đường nội bộ còn 1^ 9.500 1,6

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn lại 600 1,7
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V:^

Ễ ipíìụXTC Íầ-1: HỆ SỐ ĐIÈU CHỈNH GIÁ ĐÁT ở TẠI ĐÔ THỊ
'^ ỊtHÀNH PHỐ THÁI BÌNH NĂM 2024

/ lõlĩ /QĐ-UBND ngàyíí.tháng/dnămĩ-Qlĩ

STT

'

Tẽn đuừng
phổ, đỉa

danh

đố
Đoạn đường

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn đòng/m^

HỆ số điề
giá đất ở D

Đơn vị tí

ucbỉn

ãm 2i
nh: Lầ

h

)24
LIl

thi
Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

1.1
ĐuờnglOC

cĂ II

Cầu Bo

Giáp trụ sở
UBND

phường Hoàng
Diệu

1.000 7.500 4.000 2.500 1,6 1,5 1.4 1.6

Cầu ĐỔ
giáp chân đẽ)

Nga tư
(giảp nhà ông

Mâu)
0.000 7.500 4.000 2.500 1,6 1,5 1.4 1,6

10.

Đường dẵn
lẽn cầu
Quảng
truờng

ThỉỉBlnh

II

Nút giao ngẫ
tu vào Quảng

Trường

Gĩáp đê sông
TO Lý

5.000 6.500 3.500 2.500 1.6 1,5 1.4 1.6

13
Đường

Do&n ỉáuỄ II
Cầu Phúc

Khánh

Giáp địa phận
xa Vũ Phúc

16.000 6.500 3.500 2.500 1,6 1,5 1.4 1,6

1.4

Đường đỉ
xSĐỐng

Hòa
(Hoàng
Diệu)

II

Giáp đường
Long Hưng
(số nhà 692)

Giáp xẫ
Đông Hòa

11.000 6.500 3.500 2.500 1.6 1.5 1,4 1.6

1.5

Đường
Đinh Tỉẽn

Hoàog
(Bẳc Sông

3-2)

II

Khu tái định
cư Đồng Lôi

Phổ Lý
Thường Kiệt

20.000 10.000 7.500 5.000 1,6 1.5 1.4 1.6

Phố Lý
Thường Kiệt

Phố Nguyễn
Đình CWnh

21.000 12.000 7.500 5.000 1,6 1.5 1.4 1,6

Phố Nguyễn
Đình Chỉnh

Phố
Lê Quý Đôn

30.000 16.000 10.000 7.000 1.7 1,5 1,4 1.6

Phố
Lê Quý Đôn

Đường Lý Bôn 33.000 16.000 10.000 7.000 1.7 1,5 1,4 1,6

Ngõ 85 Phố
Phii Bá Vành

Phố Ngô Thì
Nhậm

12.000 9.000 7.000 4.500 1,6 1,5 1.4 1,6

Phố Ngô Thì
Nhậm

Sổ nhà222A 12.000 9.000 7.000 4.500 1.6 1.5 1,4 1,6

Giáp số nhà
222A

Phố Hoàng
Công Chất 19.000 12.000 9.000 6.000 1,6 1.5 1,4 1.6
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STT

Tên đường
phỗ, đ{a đố

Đoọd đvởng
Giá đất

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^
Hệ sổ đtều chỉnh

giá đát ở năm 2024
Đơn vị tính: Lần

danh thị
Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

Ỉ.6

Đuờng
Hoàng VSn

Thái

n
Đường

Trần Lãm
Đường vành
đai phía Nam

20.000 11.000 8.000 4.500 1,6 1.5 1,4 1.6

Phố
Quang Trung

Đường Trần
Đại Nghĩa

18.000 7.000 5.000 2.500 1,6 1.5 1,4 1.6

Đường Trần
Đại Nghĩa

Đường Ngô
Oỉa ÌCiảm 15.000 6.000 4.500 2.000 1,6 1,5 1,4 1.6

1.7 Hùng
VưVDg

u Đường Ngô
Gia Khảm

Đường
Nguyễn Mậu

Kiến
12.000 5.000 3.500 2.000 1.6 1,5 1.4 1.6

Đường
Nguyễn Mậu

Kiến

Giáp địa phận
huyện Vũ Thư

10.000 4.000 3.000 2.000 1,6 1.5 1,4 1,6

1.8

Đuỉmg vào
KhuUẽn
hỉệp thễ

tbao

n Phố Sa Cảt Cuổi đường 11.000 1.6

Đường Kỳ

Phố Trần
Thái Tông

ĐuờngLê
ThánhTông

26.000 13.000 10.000 7.500 1.5 1,5 1,4 1,6

1.9

Đồng
(ngoài khu

công
nghiệp)

u
Đường Lê

ThánhTông
Phố

Quang Trung
30.000 13.000 10.000 8.000 1.5 1,5 1.4 1.6

Đường
Lý Thái TỔ

Chợ
Quang Trung

33.000 14.000 11.000 8.000 1,5 1,5 1.4 1,6

1,10
Đường vào
LàngtrỂ
em sos

II
Đường Long

Hưng
Trường Cao

đẳng Nghề 12.000 1.5

Phố Lý
Thường Kiệt

Ngố số 171
phổ Trần Thái

Tông
21.500 11.000 8.000 6.000 1,7 1,6 U5 1,5

Giáp ngõ số
171 phổ Trần

Thái Tông

Đường Kỳ
Đồng 23.000 12.000 10.500 7.500 1,7 1.6 1.5 1,5

1.11

Đuờng Lê
Thánh
Tông

II
ĐưòngKỳ

Đồng
Phố Nguyễn

Thảáứi 21.000 12.000 10.500 7.500 1.7 1.6 1.5 1,5

Phố Nguyễn
Thiih

Ngách 44/164
Quang Trung

19.000 11.000 8.000 6.000 1,7 1,6 1,5 1.5

.

Giáp ngách
44/164 Quang

Trung

Sổ nhà 786
cuối đường 14.000 10.00Ũ 6.000 4.000 1,7 1,6 1,5 1,5
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STT

rên đường 1
phố, đ|a đỏ

Đoạn đường
Giá đẩt

Đơn vị tính: Nghin đồng/m^
Hệ số điều chỉnh

giá đổt ở năm 2024
Đơn vị tính: Lần

danh thỉ
Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

Đường
ị

11

::ầu Thái Bình
Nga ba chợ

đầu mối
6.000 8.000 5.000 3.000 1,7 1.6 1,5 1.5

Long Hưiig
Giáp ngã ba
chợ đầu mối Cầu Sa Cát 3.500 7.500 4.500 2.500 1,7 1,6 1,5 1,5

Giáp xa Tân
Binh

Giáp khu dân
cư tổ 2, tổ 4
phường Tiền

Phong

13.000 4.000 3.000 2.000 1,9 1,5 1.5 1,6

Khu dân cư
tổ 2, tồ 4

phường Tiền
Phong

Giáp xâ Phú
Xuân

4.000 5.000 4.000 2.000 1,9 1,5 1.5 1.6

Đường
Quách Đình

Bảo

Đường Trần
Thủ Độ

9.000 7.000 4.000 2,500 1,7 1,5 1.5 1.6

Đuờng Trần
Thù ĐỘ -

Phố Bùi Sỹ
Tiêm (UBĩÒ
phường Tiền

Phong cũ)

24.000 7.000 4.000 2.500 1,6 1,5 1,5 1.6

Phố Bùi Sỹ
Tiêm ạmm
phường Tiền

Phong cũ)

Phố Phạm
Quang Lịch

27.000 7.000 5.000 3.000 1,6 1.5 1,4 1,6

1.13
Đường Lý

Bôn
u

Phố Phạm
Quang Lịch

Phố Trần
Thổi Tông

30.000 12.000 9.000 6.500 1.6 1.5 1,4 1,6

Phổ Trần
Thái Tông

Đường Lê
Thánh Tông

47.000 14.000 9.000 6.500 1,6 1,5 1,4 1,6

Đường Lê
Thánh Tông

Nga tư An Tập 60.000 14.000 9.000 7.000 1,6 1,5 1.4 1.6

Nga tư An
Tập

Phổ Phan Bá
Vành

55.000 10.000 8.000 6.000 1,6 1.5 1,4 1,6

Phổ Phan Bá
Vành

Cầu Nề 42.000 10.000 8.000 6.000 1,6 1,5 1,4 1,6

Cầu Nề
Phổ Ngô Thì

Nhậm
37.000 10.000 8.000 6.000 1,6 1.5 1,4 1,6

Phố Ngô Thi
Nhậm

Phố Nguyễn
Tông Quai

30.000 9.000 7.000 5,500 1.6 1,5 1.4 1,6

Phố Nguyễn
Tông Quai

Đường Trần
LÍm 25.000 8.500 6.000 3.500 1,6 1,5 1,4 1,6

Đường
Trần Lãm

Giáp địa phận
xa Vũ Chính

17.00C 8.000 5.500 3.500 1,6 1.5 1,4 1,6
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STT

Têo đuờng
phố, đ|a

danh

Loại
đố
thị

Đoạn đường

Từ Đến

Giá đất
Đơn vị tính: Nghin đồng/m^

VTl VT2 VT3 VT4 VTl

Hệ số điều cbinh
giá đất ở nãm 2024

Đcm vị tính: Lần
VT2 VT3 VT4

iợp tác xã
Hiệp Hoà

Phổ Lý
Thường Kiệt

19.000 0.000 8.000 6.000 .6 1,5 1,5 1,6

Phố Lý
Thường Kiệt

Phố
Lê Quý Đôn

I.Ỉ4
Đường Lý

Thái Tổ
lỉ

Phố
,ê Quý Đôn

Đường Lý Bôn

Đường Lý
Bôn

Phổ Hoàng
Công Chất

L.15

Đường Ngỏ
Gia Kbảm
(ogoài khu

cống '
nghiệp)

II
E)ường

Hùng Vương

Phố Lý
Thường Kiệt

Phổ Hoàng
Công Chất

Phố
Chu Văn An

Đường
Trần Thị Dung

Giáp bệnh
viện Điều

dưỡng

22.000 0.000 8.000 6.000 .6 1,5 1,5 1,6

21.000 0.000 8.000 6.000 ,6 1,5 1,5 1,6

20.000 0.000 8.000 6.000 ,6 1,5 1,5 1,6

26.000 4.000 11.000 7.000 1,6 1.5 1,5 1,6

13.000 5.500 4.000 3.000 1.6

17.000 0.000 7.000 4.500 2,3

1,5 1,4 1,6

1,5 1.4 1,6

1.Ỉ6
Đường Ngô

Quyền

Bệnh viện
Điều đưỡng

Đường Lý Bôn

II
Đường Lý

Đôn

Phố Ngô Thì
Nhậm

1.17

Đường
Nguyễn

DoSn Cừ
(ngoài khu

công
nghiệp)

II
Đường Trần

Thu Độ

1.18

1.19

Đuờng
Nguyễn

Đửc Cỗnh
u

Đường Vỗ
Nguyên Giáp

Đường
Nguyễn
Tiiỉ

II

Đường
Doãn Kiíuê

Giáp cầu Liên
Cơ

26.000

Phố Ngô Thì
Nhậm

Cuối đường

Công ty
TNHH Hoàng

Nam

Đường
Long Hưng

Cầu Liên Cơ

Hết địa phận
Thành phổ

2.000 9.500

12.000 8.500 7.000

12.000 8.500

12.000 7.000

19.000 9.000

12.50' 7.000

8.500 6.000

7.000

4.000

5.000

5.000

4.500

7.000 1,6

4.500 l,ố

4.500 1,4

1,5 1,4 1,6

1,5 1.4 1,6

1,3 1,3 1,6

2.500 1,6

4.000 1,6

3.000 1,6

2.000 1,6

1,5 1,4

1,5 1.4

1,5 1,4

1,5 1,4

1,6

1,6

U
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Tên đường L09Ỉ
STT| phố,đ|ạ đố

danh thị

I Đirờng qua

'•»1 ±1 '"
Hoàng Hà

Đoạn đường

Từ

Đường
Nguyễn Doan

Cử (ngoài
khu công
nghiệp)

Đường Lý Bôn

Đến

Gỉá đất
Đơn vị tính: Nghin đồng/m^

VTl

13.000

VT2

7.000

VT3

4.000

VT4 VTl

2.500

Hệ số đỉều cbĩnh
gỉáđátởnăm 2024

Đơn vị tính: Lần

1,6

VT2

1,5

VT3 VT4

1,4 ,6

Ỉ.21

Đường
mASA

(đoạn oắn
tuyến)

II

Đường
1.221 phía dướỉ

cầu Bo
II

Đường Lý
Bôn

Sông Đạch 13.000 4.000 3.000

Chân dốc cầu
Đo

Giảp đê sông
Trà Lý

10.000 7.000 3.500

2.000 1,6 1,5

3.000 1.6 1,5

1,4 ,6

1,4 ,6

Đường
1.231 Quách

Đình Băo

II

Đuởng
1.241 Trần Đại

Nghĩa
lỉ

Đường
Trần Lâm

II

Đường Trần
Quang Khải

Phố Bùi
Quang Dũng

12.000 7.000

Phố Bùi
Quang Dũng

Đường Lý Bôn

Đường
Hùng Vương

Đuờng Trần
Thủ Độ

Giáp đê sông
Trà Lý

Phố Lý
Thường Kiệt

Phố Lý
Thường Kiệt

Đường Lý Bôn

Đường Lý
Đôn

Giáp xẵ Vũ
Chính

2.500 7.000

9.500

2.000 7.000

15.000 7.500

12.000 7.000

4.500 2.500 1,6 1,5 1,4 ,6

5.000

4.500

5.000

4.500

2.500 1.6

1,6

1,5 1.4 1,6

3.000

3.500

3.000

1,6

1,6

1,6

1,5 1,4 1.6

1,5 1,4 1.6

1,5 1,4 1.6

Phổ Lý
Thường Kiệt

Phố
Lê Quý Đôn

13.000 7.500 5.000 3.500 1.6 1,5 1,4 1,6

Đường
1.261 Trần Nhân

TÔDg
II

Phố
Lê Quý Đôn

Đường Lỷ Bôn 24.000

Đường Lý
Bôn

Phố Trần Phú 23.000

Phố Trần Phú

Đường 36
Trần Hưng

Đạo

Đường Kỳ
Đồng

Đường 36
Trần Hưng

Đạo
22.000

Đưèmg Kỳ
Đồng 20.000

Hẻt điểm dân
cư hiện có

13.000

11.000 5.000 3.500 1,6 1,5 1,4 1,6

13.000 5.500 4.000 1,6 1,5 1,4 1,6

13.000 7.000 4.000 1,6 1,5 1,4 1,6

12.000 7.000

7.000 5.000

4.000 1,6 1.5

3.500 1,6 1,5

1, u

1, u
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Tên đuừng
STr| pbố,đta

danh

j09ỉ
đô
thị

Đoạn đường

Từ Đển

Glá đẩt
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^

VTl VT2 VT3 VT4

Hệ số điều chỉnh
gỉá đất ở năm 2024

Đơn vị tỉnh: Lần
VTl VT2 VT3 VT4

1.27

Đường
Trần

Quang
Khồl

II

Giáp Khách
sạn Sông Trà

Cầu Thái Bình 0.000 9.000 7.000 4.000 1.6 1,5 1.4 1,6

Đoạn còn lại 8.000 5.000 4.000 3.000 1,6 1,5 1,4 1,6

Đường Trần
Quang Khải

L28

Đường
Trần

Thánh

Tông

II
Phố Lý

Thường Kiệt

Phố Lê Quý
Đôn

Phố Lý
Thường Kiệt

9.000

Phổ Lê Quý
Đôn

23.000

Cống Trắng
(Quang
Trung)

20.000

0.000 7.000

0.000 7.500

0.000 7.000

4.000 1,6 1,5 1.4 1.6

5.000 1,8 1,5

4.000 1.6 1,5

1,4 1,6

1.4 1,6

Đường
1.291 Trần Thị

Dung
n

Đường Trần
Đại Nghĩa

Đường
Nguyễn Mậu

Kiến
9.500 1,7

Đường Trần
Quang Khải

Phố
Lê Quý Đôn

13.000 5.500 4.000 2.500 1,7 1,6

Đường
1.301 Tràn Thủ

Độ

Phố
Lê Quý Đôn

Đường Lý Bôn 15.500 7.000 4.000 2.500 1,7 1,6

II Đường Lý
Bôn

Phổ Trần Phú 14.000 7.000 4.000 2.500

Phố Trần Phú

Chân dốc cầu
Đo

Đuừng VO
1.311 Nguyên

GŨp
II

U2

Đoạn cQ
đường VO
Nguyên

Giáp

II

Nút giao ngă
tư vào Quảng

trưỄmg

Nủt giao nga
tư vào Quảng

Trường

Đường
í^guyễn Doãn

Cử

13.000 5.500

Nút giao vào
ngã tư Quảng

ữường
23.000 7.000

Giảp khu dân
cư tổ 40,

phường Hoàng
Diệu

19.000 6.500

Đường
Long Hưng

15.000 7.000

4.000 2.500

3.500 3.000

3.500 3.000

3.500 3.000

1,7

1,7

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1.5

1.5

1,4

1,4

1,4

1,6

1.6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1.33
Phố Bế
Văn Đàn

II
Đường Võ

Nguyên Giáp
Đường lOC cũ 11.000

1.34
Phố Bố
Xuyên

II
Phố

Lê Quý Đôn
Phố Lý

Thường Kiệt
22.000

1.6

9.000 7.500 4.000 1,6 1,5 1,5 1,6
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Hệ số điều chĩnb
đất ở năm 2024

Đơn vị tinh: Lần
] Tên đuửng

srr| phổ,đỊa
danh

Lofỉ
đỏ

thị

Phố Bùi
Ỉ.351 Quang

DQng
u

Đường Quảch
ĐliứỉBào

1.36
Phố Bùi st

Tiêm
II

Đoạn đường

Từ

Đường
'rần Thù Độ

Đường Quảch
Đìiứi Bảo

Đường Trần
Quang Khải

'hố Lê Quý
Đôn

Đường Lý Bôn

Đường Lý
Bôn

Đến

Khu dân cư
Cửa đinh

Nhân Thanh

Phổ Lỗ Quý
Đôn

Đưòng
Nguyễn Doãn

Cử

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^

VTl

11.000

9.500

13.000

11.000

13.500

VT2

5.500

5.000

5.500

7.000

7.000

VT3

4.000

3.500

4.000

4.000

4.000

VT4

2.000

2.000

2.500

2.500

2.500

VTl

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

VT2 VT3

1,5

1,5

1.5

1,5

1,5

1,5

1.5

1.5

1,5

1,5

VT4

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1.37
Phổ Bùi
Thị Xuân 11

E>ường
Lý Thái Tổ

Phố Phan Bả
Vành

26.000 9.500 7.000 4.500 1,7 1,5 1,5 1,6

138
Phó Chu
Văn An

II
Phố

Quang Trung
Phố Phan Bá

Vành
26.000 9.000 6.000 4.000 1,6 1,5 1,5 1.6

Ỉ.39
Phố Đặng

Nghiễm

Phổ
Lê Quý Đôn

Ngỗ 38
phổ BÒ Xuyên 31.000 12.500 9.000 5.000

II

Giáp ngồ 38
)hố Bồ Xuyên

Phố Lý
Thường Kiệt

22.000 12.500 9.000 5.000

1,6 1,5 1,5

1,7. 1.5 1,5

1,6

1,6

1.40
Phổ Đào

Nguyên Ph
u

Phổ Trần
Hưng Đạo

Phổ Lê Lợi 27.000 12.500 9.000 6.000 1,5 1,5 1,4 1,6

1.41
Phố Đỗ Lý

Khỉẽm

Phổ Đặng
Nghiễm Phổ Bồ Xuyên

II
Phổ Bồ
Xuyên

Đường Lê
ThánhTông

20.000 12.500 9.000 6.000 1,6 1,5 1,4 1,6

17.000 12.500 9.000 6.000 1,6 1,5 1,4 1,6

Phổ Đoàn
1.421 Ngayễn

T^ấn
n

Phổ Trần
Hưng Đạo

Phố Quang
Trũng 21.000 12.000 9.000 6.000 1,6 1,5 1,4 1,6

PhốLỷ
Thưòng Kiệt

Phố
Lô Quý Đôn

24.000 11.000 8.500 6.000 1,6 1,5 1.4 1,6

1«I
Đốc Đen

II
Phổ

Lê Quý Đôn

Giảp nghĩa
ừang nhân dân
phường Trần

Lãm

21.000 11.000 8.500 6.000 1,6 1.5 1,4 1,6



17

STT

Tên đuờng
pbổ, địa

danh

^9Ỉ
đô

Đoạn đường
Giá đất

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^
HỆ số điều chỉnh

gỉáđâtởnăm 2024
Đơn vị tính: Lần

thị
Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

1.44

Phổ
Đốc

Nhưỡng

Phố
Quang Trung

Phố Trần
Hưng Đạo

33.000 2.000 8.500 6.000 1.6 1.5 1.4 1,6

II

Phố Trần
Hưng Đạo

Đường Trần
Nhân Tông

28.000 12.000 8.500 6.000 1.6 1.5 1,4 1,6

1.45
Phố

Đồng Lồi n
Phổ Lý

Thường Kiệt
Đường Trần
Quang Khải

6.000 9.000 7.500 5.000 1.6 1,5 1.4 1,6

Ỉ.46
Phố Hai Bà

Trưng
u

Phố Lý
Thường Kiệt

Phố Lê Quý
Đôn

55.000 5.000 9.000 6,500 1,6 1.5 1,4 1,6

Phố
Lê Quý Đôn

Phổ Nguyễn
Thái Học

63.000 15.000 9.000 6.500 1,6 1.5 1,4 1,6

Phố Nguyễn
Thái Học

Ngã tư An Tập 57,000 15.000 9.000 6.500 1.6 1,5 1,4 1.6

1.47

Phố Hãi
Thugmg
Lãn ông

11
Đường Trần

Lãm

Giáp xa
Vũ Chính

17.000 7.000 4.500 3.000 1.6 1,5 1.4 1,6

1.48
Phổ Hoàng
Công Chất II

Cống Trắng
(Quang
Tning)

Phổ
Phan Bá Vành

26.000 8.500 5.500 3.000 1,6 1.5 1,4 1,6

Phổ Phan Bá
Vành

Đường Đinh
Tiên Hoàng

19.000 8.500 5.500 3.000 1,6 1,5 1,4 1.6

1.49
Phố Hoàng

Diệu
u

Phố Trần
Hưng Đạo

Phố Hai Bà
Trưng

29.000 12.000 9.000 6.500 1,6 1.5 1,4 1,6

Phố Hai Bả
Trưng

Đuờng Trần
Thánh Tông

31.000 12.000 9.000 6.500 1,6 1.5 1,4 1,6

1.50
Phố Hoàng
Hoa Thám

II
Phố Trần
Hưng Đạo

Phổ Hai Bà
Trưng

42.000 12.000 9.000 6.500 1,6 1.5 1.4 1,6

1.51
Phổ Hoàng

Vân Thụ
II Phố Lê Lợi Đường Trần

Thánh Tông
30.000 11.000 8.000 6.500 1,6 1.5 1,4 1,6
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STT

1.52

Tên đường
phổ, địa

danh

Phổ
Kỳ Bá

1.53
Phổ Kỉm

Đồng-

Loại
đô
thỉ

Đoạn đường

Từ

II
Phố Lỗ Đại

Hành

Đến

Giá đát
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^

VTl

Đường Đinh
Tiên Hoàng

20.000

II
Phố Trần
Hưng Đạo

Đường Trần
Nhân Tông

20.000

VT2

2.000

VT3

9.000

VT4 VTl

7.000

Hệ số đỉều chỉob
gỉáđổtởnăm 2024

Đơn vị tính: Lần

1,7

1,6

VT2 VT3

1,5

VT4

1.4 1,6

L54
I Phố Lê Đại

Hành
11

Phố Lý
Thường Kiệt

Đường Lý Bôn 28.000 0.000

1.55 Phổ Lê Lựỉ 11

Phố Lý
Thường Kiệt

Đường Lý Bôn 63.000 5.000

Đường Lý
Bôn

Phố Đổc
Nhưỡng

58.000 5.000

Đuờng Trần
Thủ Độ

Phố Bùi Sĩ
Tiêm

24.000 7.500

Phố Bùi Sĩ
Tiêm

Giáp ngỗ 147
phổ Lê Quý

Đôn

30.000 7.500

Ngõ 147
phổ Lê Quý

Đôn

Nhà máy Cơ
khí 2-9

40.000 7.500

1.56
Phố Lê

Quỷ Đốn

Giáp Nhà
I mảy Cơ khí 2

9

Phố
Trần Thái

Tông
50.000 9.000

Phố Trần
Thái Tông

Phổ Trần
Hưng Đạo

78.000 14.000

II

Phố Trần
Hưng Đạo

Phố Lê Lợi

Đường Lý
Thái Tổ

Phố Lê Đại
Hành

Đường Đinh
Tĩên Hoàng

Phố Đốc Đen

Phố Nguyễn
Văn Năng

Đường
Trần Lãm

Phố Lê Lợi 75.000 14.000

Đường Trần
Thánh Tông

70.000 14.000

Phố Lô Đại
Hành

65.000 14.000

Đường Đinh
Tiên Hoàng

60.000 14.000

Phố Đốc Đen 55.000 14.000

Phổ Nguyễn
Ván Năng

50.000 14.000

Đường
Trần Lãm

45.000 14.000

Đường Vành
đai phía Nam

35.000 12.000

.000 6.000 1,6 U5 1.4 1.6

9.000 6.500 1,6 1.5 1,5 1,6

9.000 6.500 1,6 1,5 1,5 1,6

5.000 3.000 1,5 1,5 1.5 1,6

5.000 3.000 1,5 1,5 1,5 1,6

5.000 3.000 1,5 1,5 1,5 1,6

6.000 4.000 1.5 1,5 1,5 1,6

9.000 6.500

9.000 6.500

9.000 6.500

9.000 6.000

9.000 6.000

9.000 6.000

9.000 6.000

8.000 6.000

7.000 5.500

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1.5

1,5

1,5 1,5 1,6

1,5 1,5 1,6

1,5 1,5

1,5 1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1.5

1,5

1,5

1,6

1,6

1,6

1.6

1,6

1,6

1,5 1,6
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STT

rên đuờng
phổ, địa

^ọỉ
đố

Đoạn đường
Gỉá đất

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^
Hệ số điều cbỉnh

giá đất ở nam 2024
Đơn vị từỉh: Lần

danh thi
Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

1.57
Phổ Lê

Trọng Thứ
n

Đường Lê
Thánh Tông

Phố Trần Thái
Tông

19.000 1.6

1.58
>hổ Lương
Thể Vinh

n Phổ Trần Phú
Phổ Phạm Thé

Hiển
22.000 10.000 7.000 5.500 1,5 1.5 1,5 1,5

Phố Đặng
Nghiễm Phố Lê Lợi 29.000 15.000 8.000 5.000 1,6 1,5 1.5 1.6

PhốLỷ
n

Phố Lê Lợi
Đường Đinh
Tiên Hoàng

33.000 11.000 8.000 5.000 1,6 1.5 1,5 1,6

1.59 Thưừng
Kỉệt Đường Đinh

Tiên Hoàng
Phố Đổc Đen 27.000 11.000 8.000 5.000 1.6 1.5 1,5 1,6

Phổ Đốc Đen
Đường

Trần Lam
22.000 11.000 8.000 5.000 1.5 1.5 1,6

1.50
Phố

Máy Xay
ỈI

Phố Lý
Thường Kiệt

Đường Trần
Quang Khải

25.000 11.000 8.000 6.000 1.6 1.5 1,5 1.6

Phố Ngô
Quang Bỉch

u

Ngõ 74 phố
Trần Nhật

Duật

Phố Trần
Thái Tông

27.000 11.000 8.000 5.500 1.6 1,5 1.5 1,6

1.61

Phố Trần
Thái Tông

Phố Phạm
Quang Lịch

24.000 11.000 8.000 5.500 1,6 1,5 1,5 1,6

Cống Trắng
(Quang
Trung)

Phố Phan Bá
Vành

22.000 8.000 5.500 4.000 1,6 1,5 1.5 1,6

1.62
Phố Ngô

u

Phố Phan Bá
Vành

Đường số 46
Trần Lam

20.000 8.000 5.500 4.000 1,6 1.5 1.5 1.6

ThlNhộm
Đường sổ 46

Trần Lãm
Phổ Nguyễn
Tông Quai

22.000 s.ooo 5.500 4.000 1.6 1.5 1,5 1,6

Phố Nguyễn
Tông Quai

Đường Trần
Lãm

15.00C 8.000 5.000 3.500 1.6 1,5 1.5 1,6
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STT

lẽnđuừng ]
phố, địa

Loại
đỏ

Đoạn đường
Giá đổt

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^
Hệ số đỉều chỉnh

gỉá đát ở nãm 2024
Đơn vị tính: Lần

d&nh thị
Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 'VT4

1.63
Phố Ngô
Văn Sở

Phố Quang
Tnmg

Đường Trần
Thánh Tông

20.000 9.000 6.000 4.000 1,6 1.5 1,5 1,6

II ■

Đường Lý
Thái Tổ

Phố Phan Bả
Vành

16.000 9.000 6.000 3.500 1,6 1.5 1,5 1,6

1.64
Phố

Nguyễn Bảo II
Phố Hai Bà

Tnmg
Đường Trần
Thánh Tông

21.000 0.000 7.000 4.000 1,6 1.5 1.5 1,6

1.65

Phố
Nguyễn

Công Trứ
u

Phố Trần
Hưng Đạo

Phố Lê Lợi 24.000 15.000 9.000 6.500 1,6 U5 1,5 1,6

Phố
Nguyễn

Danh Đớỉ

II

Ngõ 01 giảp
sông Đình Cả

Ngõ 69 phổ
Nguyễn Danh

Đới
12.000 7.000 4.000 3.500 1,6 1,5 1,5 1,6

1.66

Ngõ 69 phố
Nguyễn Danh

Đới

Phổ Lý
Thường Kiệt

14.000 7.000 5.000 3.500 1.6 1.5 1.5 1,6

Phố

Đường Lý
Thái Tổ

Đường Đĩnh
Tiên Hoàng

24.000 10.000 8.000 6.000 1.6 1.5 1,5 1,6

1.67 Nguyễn
Đỉnh Chính

11

Đường Đinh
Tiên Hoàng

Phố Nguyễn
Vân N^ig 32.000 15.000 12.000 9.000 1.6 1,5 1,5 U6

Ỉ.68
Phổ

NguyễD Du II
Phố Hai Bà

Trưng
Đường Trần
Thánh Tông

31.000 12.000 9.000 6.500 1.6 1,5 1,5 1,6

Phố Lê Lợi
Phố Hai Bà

Trưng
42.000 12.000 9.000 6.500 1.6 1,5 1.5 1,6

1.69

Phố
Nguyễo
Thái Học

11
Phố Hai Bà

Trưng
Đường Trần
Thánh Tông

43.000 12.000 9.000 6.500 1,6 1.5 1,5 1.6

Đường Lý
Thái Tổ

Phố Lê Đại
Hành

37.000 12.000 9.000 6.500 1,6 1.5 1,5 1,6

1.7t

Phố
i  Nguyễn

Thành

Ỉ1
Đường Lê

Thánh Tông
Phố Trần Thái

Tông
19.000 1,6



STT

.71

.72

.73

.74

1.75

1.76

'ên đuờng
phỗ, đỊa

daoh

Phổ
Nguyễn

Thị Minh
khai

Loại
đô

thị

II

Phố
Nguyễn

Tông Quai

Phổ
Nguyễn

Văn Năng

II

11

Phố Phạm
Đôn li

n

Phổ Phọm
Huy Quang

Phố Phạm
Ngọc Thạch

1.77

1.78

1.79

Phố Pbọm
Ngũ Lão

ỈI

Phổ Phạm
Quang Lịch

Phố Pbọm
Thế Hiễn

II

II

II

Đ09D đường

Từ

hố Lê Quý
Đôn

Đến

Đường Lý Bôn

Phổ
Ngô Thì

Nhậm

Đường Lý
Bôn

Phố Lý
Thường Kiệt

Phố
,ê Quý Đôn

Phố
Lê Quý Đôn

Phố Ngô
Quang Bích

Ngõ 01 phố
Nguyễn Danh
Đới (Đinh Cả]

Ngõ 34 Phạm
Huy Quang

Phổ
Lê Qủy Đôn

Phố Trần
Nhật Duật

Đường Lý Bôn

Hết địa phận
phường Trần

Lam

Phố
Lê Quý Đôn

Phố Ngô Thì
Nhậm

Phố Ngô
Quang Bích

Đường Lý Bôn

Ngõ 34 Phạm
Huy Quang

Phố Lý
Thuờng Kiệt

Phố Hải
Thượng Lãn

Ông

Đường Lý Bôn

Phố
Lê Quý Đôn

Phố
Quang Trung

Phố Trần
Hưng Đạo

Đường Lý Bôn

Phố Trần
Hưng Đạo

Phố Trần Thái
Tông

Hệ sổ điều chinh
2  Ị giâ đất ở Dãm 2024Gỉá đất

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m'-' Ị 0^ yị'
VT4 VTl

6.500 1,678.000

4.500 1,622.000

4.000 1,620.000

4.500 1,426.000

4.500 1,625.000

4.000 1,620.000

4.000 1,618.000

3.500 1,67.000 4.000

3.500 1,615.000

17.000

4.000 1,621.000

4.000 1,620.000

5.500 1,10.00022.000

5.500 1,10.00021.000



Tẽnđuừng I
STT phố,đ|a

danh

{  { Giá đất^ại Đoạnđưỉfi.g Đan vi tính; Nghln đồng/m^
đố

Hệs
giáđl

Đơr

ị điều cbln
ít ở năm 20

1 vị tính; Lầi

b  I
24
n

Từ Đển 1 VTl VT2 VT3 VT4 1VTÌ m y/T3 /T4

^  Phố Phan
Bả Vành

Giáp cầu Đen 17.000
Chu Văn An

8.000 5.500 4.000 1,6 ,5 1.5 1,6

1  Phố
Chu Văn An

Phố Hoàng 122,000
Công Chất 1 9.000 7.000 5.000 1,6 ,5 1,5 1,6

II [-
Phố Hoàng
Công Chất

Phố Ngô Thì 120.000
Nhậm

9.000 7.000 5.000 1,6 1,5 1.5 1.6

Phố Ngô Thì
Nhậm

Dường Lý Bôn 21.000 9.000 7.000 5.000 1,5 1,4 1.4 1,5

PhổPhMD
BộiChôu

n  Phổ Lê Lợi
ĐưỉmgTrần
Thánh Tông

2.000 9.000 6.500 1,5 1,5 1,4 1,5

Phổ Quách
1.82 Hữu

Nghỉẽm

1 oa Trũng

Đường số 18
Tiền Phong

ĐưòmgLýBôn 8.000 4.000 2.500 2.000 1,6 1,5 1,5 1,5

11
Đường Lý

Bôn

Ị Ngã tư An
Tập

Hết địa phận 1
phường Tiền 7.500

Phong Ị
60.000

Nhưỡng 1

3.500

5.000

2.500

9.000

2.000

6.500

1,6

1,4

1,5

1.5

1,5

1,4

1,5

1,5

1  Phố Đốc
1  Nhưỡng Phố Trần Phú 52.000 15.000 9.000 6.000 1,5 1.5 1.4 1,5

n Phổ Trần Phũ Cống Tráng 45.000 14.000 8.000 5.500 1,5 1.5 1,4 1,5

1.5Cống Trắng ĐưímgKỳ
Đồng

12.000 8.000 5.500 1.5 1.5 1,4

Ị Đường Kỳ
I  Đồng

Phố Trần Thái 28.000
tông

12.000 8.000 5.500 1,5 1,5 1.4 1,5

1.84 Phổ Sa Cát

Nút giao
đường Long
Hưng (số nhà

28)

Nút giao
đườngLong L qqq
Hưng (sô nhà

164) 1
7.000 3.500 3.000 1.6 1,6 1.5 1,5

1  PhỐTÔn
Thất Tùng II

Đường gom
phố Lê Qúy

Đôn

Giáp xâ Vũ Lg_000
Chính

1.6

1.86
Phố Trần

Bỉnh Trọn
u

l

Ngỗ 171 phố
Trần Thái

Tông
Phố Trần Phú 23.00C 12.00Ũ lO.OOC 7.000 1.6 1.6 1,5 1,7

Phố Trần Phi1  21.00 )  10.50C)  9.500 6.500 1,6 1,6 1,5 1.7

Đường Kỳ
Đồng

Ngõ 445 phố
Trần Thái 19.00

Tông 1
3  ll.OOÍ)  9.000 6.00Ũ 1.6 1,6 1,5 1.7
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Tẽn đuờiig
phổ, đfa

Loại
đố

Đoẹn đường
Giá đất

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^
Hệ 8ố điều Gbỉnh

giá đất ở nam 2024
Đơn vị tùỉb: Lần

danh th|
Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

Đường Trần
Quang Khải

Phố Lý
Thường Kiệt

40.000 13.500 9.000 6.000 1,6 1.6 1,5 1,6

Phố Lý
Thường Kiệt

Phố Đào
Nguyên Phổ 50.000 15.000 9.000 6.500 1.5 1.6 1,5 1.6

Phổ Đào
Nguyên Phổ

Phố
Lê Quý Đôn

60.000 15.000 9.000 6.500 1.5 1,6 1.5 1,6

1.87
Phố Trần
Hưng Đ90

ỈI Phố
Lê Quý Đôn

Đường Lý Bôn 70,000 15.000 9.000 6.500 1.5 1,6 1.5 1.6

Đường Lỷ
Đôn

Phổ Trần Phú 55.000 15.000 9.000 6.500 1,5 1,6 1,5 1,6

Phố Trần Phú
*hố Phạm Thể

Hiển
45.000 15.000 9.000 6.500 1.5 1,6 1,5 1,6

Phố Phạm
Thế Hiển

Đường
Kỳ Đồng 38.000 13.000 8.500 6.000 1,6 1.6 1,5 1,6

Phố Trần
Himg Đạo

Đường Trần
Nhân Tông

28.000 11.000 8.000 5.500 1.6 1.5 1.4 1.6

1.88
Phố Trần
Khánh Dư

II
Đường Lỗ

Thánh Tông
Phố Trần Thái

Tông
30,000 11.000 8.000 5.500 1.6 1,5 1.4 1,6

Phố Trần
Thái Tông

Phố Phạm
Quang Lịch

24.000 11.000 8.000 5.500 1,6 1.5 1,4 1,6

1.89
Phổ Trần

II

Phố Trần
Thải Tông

Phổ Nguyễn
Thị Minh Khai

32.000 11.000 8.000 5.500 1.6 1.5 1,4 1.6

Nbột Duột Phổ Nguyễn
Thị Minh

Khaĩ

Đường Lê
Thánh Tông

28.000 11.000 8.000 5.500 1,6 1.5 U4 1,6

Phố Trần
Phú

(ngoài khu
công '

Phố
Quang Trung

Phổ Trần
Hưng Đạo

47.000 14.000 9.000 6.500 1,6 1,5 1.4 1,6

1.90 II
Phố Trần
Hưng Đạo

Đường Trần
Nhân Tông

40.000 14.000 9.000 6.500 1.6 1,5 1,4 1,6

nghiệp)
Đường Trần
Nhân Tông

Phố Trần Thái
Tông

30.000 14.000 9.000 6.500 1,6 1,6 1,4 1,6
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Tên đuừng
phố, đtạ

Loại
đỏ

Đoạn đưừng
Giá đất

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^
Hệ số điều chỉnh

glá đất ờ năm 2024
Đơn vị tính: Lần

daoh thị
Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

Phố Hoàng
Công Chẩt

PhổNgôThl
Nhậm

20.000 8.500 5.500 3.000 1,6 1.5 1,4 1,7

1.91
Phố Trần

Quang Dỉệu ỈI PhốNgôThl
Nhậm

Phố Ngô Văn
Sở

18.000 8.000 5.000 3.000 1.6 1,5 1,4 1,7

Phố Ngô van
Sở

Ngõ 150 phố
Ph^ Bá Vành 15.000 7.000 4.500 3.000 1,6 1,5 1.4 1,7

Đường
Hùng Vương

Ngõ 447 Trần
Thái Tông 28.000 7.500 5.000 2.500 1.6 1,5 1,4 1,7

Ngõ 447 Trần
Thái Tông

Ehròmg
Nguyễn Doãn
Cử (phía Tây

Bắc đường
phổ); số nhà

125 (phía
Đông Nam
đường phổ)

35.000 10.500 8.500 6.500 U7 1.6 1.5 1,7

1.92
Phố Trần
Thái Tống

II

Ehrờng
Nguyễn Doãn
Cử (phía Tây
Bắc đường

phố); sé nhà
125 (phía

Đông Nam
đường phổ)

Đường Lý Bôn 41.000 12.000 9.000 6.500 1,6 1,6 1,5 1,7

Đường Lý
Bôn

Phố
Lê Quý Đôn 46.000 10.500 8.500 6.500 1,6 1.6 1,5 1,7

Phố
Lê Quý Đôn

Cầu
Thái Bình

35.000 9.000 7.500 ■4.000 1,6 1,5 1.5 1,7

1.93

Phố Triệu
Quang
Phục

II

Phố
Ngô Thì

Nhậm

Trung tâm
Chữabệnh,

giáo dục, lao
động xã hội
thành phố
Thối Bình

13.000 1.7
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Tên đường
phố, địa

danh

Loại
đố

Đ09D đường
Giá đát

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^
Hệ số điề

giá đất ở I
Đơn vịt

u chỉnb
lãm 2024
nh: Lần

thị Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

1.94

Đuờng nộỉ
bộ khu dấn

cư mớỉ
phường Bồ

Xuyẽn

II

Khu dân cư tại khu đất Xí
nghiệp Phương Đông cũ 17.000 1,7

Khu dân cư tại khu đất Công
ty Cổ phần Nông sản thực

phẩm cũ
14.000 1.7

Khu dân cư tại khu đất
Hợp tác xa Hữu Nghị cũ

14.000 1.6

Khu dân cư tại khu đất Độ Chỉ
huy quân sự tỉnh cũ

25.000 1.7

1.95

Đưồmg nội
bộ khu dấn

cư mớỉ
phường Đề

Thảm

ỈI

Đường nội bộ khu Shophouse
Vincom

25.000 1.7

Đường nội bộ tại khu đất
Công ty Môi trưèmg đô thị cO

20.000 1,7

1.96

Đường nộỉ
bộ khu dân

cư mới

phưỜDg
Hoàng Dỉệu

ỈI

Khu dân cư mới tại thôn Duy
Tân cũ

8.000 1,7

Khu dân cư ngõ 67 đường
Long Hưng (khu tái định cư

Sa Cát)
5.500 1,7

Khu dân cư DCl, DC2, DC3 10.000 1,7

Khu dân cư Ao Phe 10.000 1,7

Đường từ giảp đường đi xã
Đông Hòa đến giáp khu tái

định cư tổ 40
10.000 1.7

Đường nội bộ các khu dân cư
mởi còn lại rộng trên 5m

5.000 1,8

Khu dân cư tái định cư tổ 40,
phường Hoàng Diệu 7.000 1,7
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Tên đường
phổ, đ|a

Loại
đô

Đoạn đường
Gỉá đất

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^
Hệ số điều chỉnh

giá đẩt ở oăm 2024
Đơn vị tính: Lần

danh thị
Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

1.97

Đường quy
hoạch sổ 2
khu đô thị

Hoàng
Diệu

đường qua
trụ sở Bộ

Chl huy Bộ
dộỉ bỉên

phòng mớỉ)

II

Đường dẫn
ỉên cầu

Quảng ừường
Thái Bình

Đường đê
vùng (đi Đền

Quan)
10.000 6.500 3.500 2.500 1.7 1,5 1,4 1,6

1.98 Đưừng QỘỈ bộ khu dân cư phường Kỳ Bá

Đường số 1
KỳBá

Đường số 2
Kỳ Bá

Phổ Lê Quý
Đôn

18.000 1.8

Đường số 2
Kỳ Bá

Phố Lê Đại
Hành

Đường Đinh
Tiên Hoàng

18.000 1.8

Đưừog số 3
KỳBổ

Đường số 2
Kỳ Bá

Đường sổ 6
Kỳ Bá

18.000 1.8

Đưồmg số 4
KỳBá

Đường sổ 1
Kỳ Bá

Đường Đinh
Tiên Hoàng

18.000 1,8

Đường sổ 5
KỳBá

Đường sổ 2
Kỳ Bá

Đường sổ 6
Kỳ Bá

18.000 1.8

Đuởng số 6
KỳBá

Đường số 1
Kỳ Bá

Đường Đinh
Tiên Hoàng

18.000 1.8

Đường sổ 7
KỳBả

Đường số 4
Kỳ Bá

Phổ Lê Quý
Đôn

18.000 1.8

Đường số 9
KỳBá

Đường số 2
Kỳ Bá

Đường số 6
Kỳ Bá

18.000 1.8

Đường số
11

Kỳ Bá

11 Đường sổ 2
Kỳ Bá

Đường số 6
Kỳ Bá

18.000 1,8

Đường số
13

KỲ Bá

Đường số 14
Kỳ Bá

Đường số 25
Trần Lam

18.000 1,8

Đường số
14

KỲ Bả

Đường Ngô
Quyền

Nhà ông Phú
tổ 48, p.KỳBá 18.000 1.8

Đườag số
Đường sổ 14

Kỳ Bá
Nhà Ông Viết
tổ 48, p.KỳBá 18.000 1,8

15

Kỳ Bá
Nhà ông Viêt
tổ 48,p.Kỳ

Bá

Đường số 25
Trần Lãm

18.000 1,8

Khu quy
hoạch dân

Qựị tái định

Đường tìr giáp phố Phan Bá
Vành đến giáp đường Đinh

Tiên Hoàng
16.000 10.000 8.000 6.000 1,6 1.5 1,4 1.7

cư (3^ ba) Các đường nội bộ còn lại 13.000 1,6

&
\,tp\
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Tên đường
phố, đ|a

Loại
đô

Đoạn đường
Giá đất

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^
Hệ số điều chỉnh

gỉáđấtởnãm 2024
Đơn vị tính: Lần

danh th|
Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

Đường nội bộ khu dân cư thuộc khu Trung tâm
Hành chừih sau trụ sở UBND phường Kỳ Bá 18.000 1,6

Đường nội bộ khu dân cư thuộc khu đẩt Trường
Trung học phổ thông Chuyên Thải Bình cũ 18.500 1,6

Đường nội bộ khu dân cư tái định cư Đồng Lôi 13.000 1.7

Đưèmg nội bộ khu dân cư, tải định cư Kỳ Bá,
đường nội bộ các khu đân cư mới còn lại rộng ưỗn
5m

13.000 1,7

Đường nội bộ khu dân cư giáp khu tái định cư
Đông Lôi, phường Kỳ Bá

13.000 1.7

1.99

Đường nội
bộ tại

phường
Phủ Khánh

ỈI
Khu dân cư tổ 17, phường

Phủ Khánh
9.000 1.6

I.ỈOO Đường nội bộ khu dân cư phưòmg Quang Trung

Đường sổ 1
Quang
Trung

Đường số 2
Quang Trung

Đường sé 6
Quang Trung

18.000 1.8

Đưòmg số 2
Quang
Trung

Đường số 1
Quang Trung

Đường số 5
Quang Trung

18.000 1.8

Đuờng sổ 3
Quang
Trung

Phố Bùi Thị
Xuân

Đường sổ 6
Quang Trung

18.000 1,8

ĐưỜDg sổ 4
Quang
Trung

II
Đường số 7

Quang Trung
Đường số 13
Quang Trung

18.000 1,8

Đường số 5
Quang
Trung

Đường Kỳ
Đồng

Đường số 8
Quang Trung

20.000 1,8

Đường số 6
Quang
Trung

Đường Lý
Thái Tổ

Đường sổ 17
Quang Trung

19.000 9.500 7.000 4.000 1.8 1.6 1.5 1,6

Đường số 7
Quang
Trung

Đường Kỳ
Đồng

Đường số 10
Quang Trung

20.000 1,8
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Tên đưòmg
phố, địa

L09Ì
đô

Đoạn đường .
Giá đất

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^
Hệ số điều chỉnh

giá đát ở năm 2024
Đơn vị tính: Lần

danh' thi
Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

Đường sỗ 8
Qusng
Trung

Ehrờng số s
Quang Tnmg

Phố Phan Bá
Vành

20.000 1,8

Đưòmg sổ 9
Quang
Trung

Đường số 6
Quang Trung

Đường số 8
Quang Trung

18.0Ò0 1.8

Đường sổ
10 Quang

Trung

Đường số 7
Quang Trung

Đường số 13
Quang Trung

18.000 1,8

Đưòmg số
11 Quang

Trung

Đường sổ 6
Quang Tnmg

Đường số 8
Quang Trung

18.000 1,8

Đường số
13 Quang

Trung II

Đường số 4
Quang Trung

Phố
Chu van An

20.000 1.8

Đưửng số
15 Quaog

Trung

Đường số 6
Quang Trung

Đường số 8
Quang Trung

18.000 1,8

Đường số
17 Quang

Trung

Phố
Bùi Thị Xuân

Đường số 8
Quang Trung

18.000 1.8

Đường số
19 Quang

Tnine

Phố
Bùi Thị Xuân

Đường số 8
Quang Trung

18.000 1,8

Khu quy
hoọcb dân
cư, tảỉ địoh
cư (2i8 ha)

Đường tìr giáp phố Phan Bá
Vành đển giáp đường Đinh

Tiên Hoàng (đường đôi)
16.000 1.7

Các đường nội bộ còn lạỉ 13.000 1.7

Khu dân cư tại khu đất Trường Trung học cơ sở
Tây Sơn cũ

14.000 1,8

Khu quy hoạch dân cư, tái định cư và khu đất Hợp
tác xã Thủy tinh Trà Vinh cũ 11.000 1,7

Khu quỵ hoạch dân cư Hợp tác xẫ Hồng Quang cũ 11.000 1.7

Đường nội bộ khu dân cư tại đất Trường Cao đẳng
Sư phạm Mầm non cũ 18.000 1,7

Đường nội bộ khu đất ở, đất địch vụ 5% Quang
Trung - Vũ Phúc 11.000 1.7

Đưèmg nội bộ khu dân cư mói tổ 39,40 phường
Quang Trung 18.000

Đường nội bộ các khu dân cư mới còn lạĩ rộng
ữên5m ■

11.000 1,7
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Tẽn đường
phố, địa

Loại
đô

Đoạn đường
Giá đất

Đơn vị tính: Nghin đồng/m^
Hệ sổ đỉều chỉnh

giáđâtỗrnãni 2024
Đơn vị tính: Lần

danh th|
Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

1.101 Đường oội bộ khu dân cư phường Tỉèn Phong

Đường số 1
Tiền Phong

Phố Bùi
Quang Dũng

Đường số 8
Tiền Phong 7.000 1,6

Đường số 2
Tiền Phong

Ehiờng sổ 3
Tiền Phong

Đường số 7
Tiền Phong 7.000 1,6

Đưừng sổ 3
Tiền Phong

Đường số ỉ
Tiền Phong

Đường số 4
Tiền Phong 7.000 1,6

Đường số 4
Tiền Phong

Phố Bùi
Quang Dũng

Đường số 8
Tiền Phong 7.000 1.6

Đường số 5
Tỉền Phong

Đường sổ 4
Tiền Phong

Đường sổ 8
Tiền Phong 7.000 1,6

Đường số 6
Tiền Phong

Đường số 1
Tiền Phong

Đường số 5
Tiền Phong 7.000 1,6

Đường số 7
Tỉền Phong

n

Giáp khu dân
cư hiện trạng

Tổ 7

Đường Quách
Đỉnh Đảo

7.000 5.000 3.500 1.700 1.6 1.5 1,4 1.6

Đường số 8
Tiền Phong

Phố Bùi
Quang Dũng

Đường số 9
Tiền Phong 7.000

Đường số 9
Tiền Phong

Giáp khu dân
cư hiện trạng

Tổ 6

Đường Quách
Đinh Đảo

7.000 4.500 2.500 1.700 1.6 1,5 1,4 1,6

Đường sổ
10 Tiền
Phong

Phổ Bùi
Quang Dũng

Đường số 9
Tiền Phong 7.000 1,6

Đường số
11 Tiền
PboDg

Đường số 14
Tiền Phong

Đường số 16
Tiền Phong 7.000 1,6

Đường sổ
12 Tỉền
Phong

Phố Bùi
Quang DQng

Đưởng số 15
Tiền Phong 7.000 1.6

Đường số
13 Tiền
Phong

Đường số 12
Tiền Phong

Đường sổ 16
Tiền Phong 7.000 1.6

Đường số
14 Tiền
Phong

Phố Bùi
Quang Dũng

Đường số 13
Tiền Phong 7.000 1,6
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Tên đuừng
phổt đ|a

L09Ỉ
đô

Đoạn đường
Giá đất

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^
Hệ số điều chỉnh

giá đát ở nam 2024
Đơn vị tính: Lần

danh thi
Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

Đuừng sổ
ISTỉền
Phong

Đường số 12
Tiền Phong

Đường số 18
Tiền Phong 7.000 1.6

Đường sổ
16Tiềo
Phong

n
Phố Bùi

Quang Dũng
Đường sổ 15
Tiền Phong 7.000 1.6

Đường số
18 Tỉền
Phong

Phố Bùi
Quang Dũng

Đưòng số 15
Tiền Phong 7.000 1.6

Đường nội bộ khu dân cư gi^ Tnròng Trung học
cơ sở Tièn Phong 9.500 1,6

Đường nội bộ còn lại khu dân cư cánh đồng Mẹm 6.000 1.6

ỉ)ưỉmg nội bộ khu dân cư Cửa Đình 4.500 1,8

Đường nội bộ các khu dân cư mới còn lạĩ rộng
trênSm

5.500 1,6

1.102
ĐuỜDg nội bộ khu dân Gtf phuừng Trần Hưng
Đạo

Đưừng sổ 1
Trần Hưng

Đ90

Đường số 4
Trần Hưng

Đạo

Đưởngsổ 16
Trần Hung

Đạo
17.000 hộ

Đường sé 2
Trần Hưng

Đạo

Phố Trần
Thái Tông

Đường Lẽ
Thánh Tông

17.000 1.6

Đường số 3
Tràn Hưng

Đạo

Đuờũg số 4
Trần Hưng

Đạo

Đường sổ 7
Trần Hưng

Đạo
17.000 1,6

Đuờng số 4
Trần Hưng

Đạo
II

Phố
Trần Thải

Tông

Đường Lê
ThảnhTông

17.000 1,6

Đường số 5
Tràn Hung

Đạo

Đường sổ 7
Trần Hưng

Đạo

Đường sổ 16
Tràn Hung

Đạo
17.000 1.6

Đường số 6
Trần Hưng

Đạo

Phố Trần
Thái Tông

Đường Lê
Thánh Tông

17.000 1,6

Đường sổ 7
Trần Hung

Đạo

Đường số 4
Trần Hưng

Đạo

Đường số 16
Trần Hưng

Đạo
17.000 1,6

Đường số 8
Tràn Hung

Đ90

Đường sổ 4
Trần Hưng

Đạo

Đường số ỉ
Trần Hưng

Đạo
17.000 1.6

-í.

.3
Ìì
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STT

Tên đường
phổ, địa

L09Ỉ
đô

Đoạn đường
Giá đất

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^
Hệ số đỉều chỉnh

giá đất ở năm 2024
Đcm vị tính: Lần

danh thị
Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

Đường số 9
Trần Huiig

Đạo

Phố Đoàn
Nguyễn Tuấn Phố Trần Phú 17.000 11.000 9.000 6.000 1,6 1.5 1.4 1,6

Đường số
lOTiỉn

Hưng Đạo

Phố
Trần Thái

Tông

Đường Lê
Thánh Tông 17.000 1,6

Đường số
llTÃn

Hưng Đạo

Phố Đoàn
Nguyễn Tuấn Phố Trần Phú 17.000 11.000 9.000 6.000 1.6 1,4 1.4 1,6

Đường sổ
12 Trần

Hưng Đạo

Đường sổ 1
Trần Hưng

Đạo

Đường số 16
Trần Hưng

Đạo
17.000 1,6

Đưòmg số
13 T^n

Hưng Đạo

Đường số 15
Trần Hung

Đạo

Phố
Trần Phú

17.000 11.000 9.000 6.000 1.6 1,4 1.4 1.6

Đường số
14 Tốn

Hưng Đ90

Phố
Trần Thải

Tông

Đường Lê
ThánhTông

17.000 1,6

Đường sổ
ISTiin

Hưng Đạo II

Đường sổ 18
Trần Hưng

Đạo
Phố Trần Phú 17.000 11.000 9.000 6.000 1,6 1,4 1,4 1,6

Đường sé
16 Tiền

Hưng Đạo

Phố Trần
Thải Tông

Đường Lê
Thánh Tông

17.000 1,6

Đường số
17TÃn

Hưng Đạo

Phố Phạm
Thế Hiển

Đường số 28
Trần Hưng

Đạo
17.000 1,6

Đường số
18 Tấn

Hưng Đạo

Phổ Trần
Hưng Đạo

Phố
Quang Trung

17.000 11.000 9.000 6.000 1,6 1,5 1,4 1,6

Đường số
19TĂn

Hung Đ90

Phố Phạm
Thế Hiển

Phổ
Nguyễn Thành 17.000 1.6

Đường số
20 xÃn

Hung Đạo

Đường số 9
Trần Hưng

Đạo

Phố
Quang Trung

17.000 11.000 9.000 6.000 1,6 1.4 1,4 1,6

Đường sổ
21 Tràn

Hirog Đ90

Đường số 28
Trần Hưng

Đạo

£)ường sổ 23
Trần Hưng

Đạo
16.000 1,6

Đưừng số
22 Tẳn

Hưng Đạo

Phố Trần
Thái Tông

Phố Trần
Bình Trọng

17.000 1,6
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STT

Tẽn đường
phố, đ|ã

L09Ỉ
đô

Đoạn đường
Giá đất

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^
Hệ số điều chỉnh

gỉáđổtởnăm 2024
Đơn vị tỉnh: Lần

daob thị
Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

Đường sổ
23 Tấn

Hưng Đạo

Đường số 28
Trần Hưng

Đạo

Đường số 21
Trần Hưng

Đạo
16.000 1.6

Đường số
24TAn

Hưng Đ90

Phố Trần
Thái Tông

Phố Trần
Bình Trọng 17.000 1.6

Đường số
25 Tràn

Hưng Đ90

Đường
Kỳ Đồng

Đường số 32
Trần Hung

Đạo
17.000 1.6

Đường sổ
26 Tiãn

Hưng Đ90

Phố Trần
Bình Trọng

Đường Lê
Thánh Tông 17.000 1,6

Đuửng sổ
27 Tốn

Hưng Đ90

Phố Phạm
Thể Hiển

Đường 36
Trần Hưng

Đạo
17.000 1,6

Đường số
28Tân

Hưng Đạo

Phố Trần
Thái Tông

Đường Lê
Thánh Tông 17.000 1.6

Đường sổ
29 Tiỉn

Hưng Đạo
n Phổ Phạm

Thé Hiển

Đường số 36
Trần Hưng

Đạo
17.000 1.6

Đirờng sổ
30 Tấn

Hưng Đạo

Đường số 25
Trần Hưng

Đạo

Đường số 19
Trần Hưng

Đạo
17.000 1.6

Đường số
31 Tấn

Hung Đ90

Phổ Phạm
Thế Hiển

Đường số 36
Trần Hưng

Đạo
17.000 1.6

Đường sổ
32 Tiỉn

Hưng Đạo

Phố Trần
Thái Tông

Phố Trần
Bình Trọng 17,000 1.6

Đường số
34Tiỉn

Himg Đạo

Đường Trần
Nhân Tông

Phố Trần
Hưng Đạo 17.000 1,6

Điròmg số
36 Tấn

Hưng Đạo

Đường Trần
Nhân Tông

Phố Trần
Hưng Đạo 17.000 1.6

Đưỉmg nội bộ các khu dân cư mới còn lại rộng
trên 5m 11.000 1,6



33

STT

Tên đường
phổ, địa

Loạỉ
đô

Đ09D đuừng
Giá đất

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^
Hệ số điều chỉnh

giá đất ở năm 2024
Đơn vị tính: Lần

danh thị
Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

1.103 Đường nội bộ khu dân cư phường Trần Lãm

Đưòrng số 1
Trần Lfiin

Bệnh viện
Điều dường

Đường số 18
Trần Lam

18,000 1,6

Đường số 2
Trần Lãm

Đường số I
Trần Lãm

E)ường sổ 3
Trần Lãm

18.000 1.6

Đưòrng sắ 3
Trần LSm

Bệnh viện
Đỉều dưỡng

Phố Lê Quý
Đôn

18.000 1,6

ĐuỞDg số 4
Trần Lãm

Đường Ngô
Quyền Phổ Đốc Đen 18.000 1,6

Đường số 5
Trần Lfiin

Đường số 10
Trần Lãm

Đường sổ 18
Trần Lãm

18.000 1.6

Đường số 6
Trần LSm

Đường số 3
Trần Lam

Ehrímg số 7
Trần Lam

18.000 1.6

Đưừng số 7
Trần Lãm

Tỉ

Đường sổ 4
Trần Lam

Phố Lê Quý
Đôn

18.000 1,6

Đưỉmg số 8
Trần LSm

Đường sổ 3
Trần Lãm

Đường số 7
Trần Lãm 18.000 1,6

Đường số 9
Trần Lãm

Đường sổ 4
Trần Lam

Đường số 14
Trần Lẫm

18.000 1,6

Đường sổ
lOT^n

Lam

Đường số 3
Trần Lăm

Đường sổ 7
Trần Lẫm

18.000 1,6

Đường số
llTiăii

Um

Đường sổ 4
Trần Lãm

Đường số 18
Trần Lam 18.000 1,6

Đường số
12 T^n

L9m-

Đưởng Ngô
Quyền

Đường số 3
TrầnLam

18.000 1.6

Đường số
13 Tấn

LSm

Đuờng số 20
Trần Lãm

Phố Nguyễn
Đinh Chính

18.000 1,6

Đường số
14 Tràn

Lãm

Đường số 7
Trần Lãm

Phổ Đổc Đen 18.000 1,6
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STT

Tên đường
phố) địa

Loọỉ
đô

Đoạn đường
Giá đất

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^
Hệ số đỉều chỉnh

giá đất ở năm 2024
Đơn vi tính: Lần

danh tht
Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

Đường số
ISTÃn

LSm

Đường sổ 20
Trần Lãm

Phổ Nguyễn
Đỉnh Chính

18.000 1.6

Đường sổ
16TAn

LSm.

Đường sổ 7
Trần Lam

Đường số 11
TrầnLSm

18.000 1.6

Đường số
17 Tràn

Lfim

Đường sổ 22
Trần Lam

Phố Nguyễn
Đinh Chính

18.000 1.6

Đường số
18 TẴn

Lãm

Đường Ngô
Quyền Phố Đốc Đen 18.000 1,6

Đường sổ
19Tân

Lãm

Đường số 26
Trần Lãm

Phổ
Lê Quý Đôn

18.000 1,6

Đưởng số
20TĂn

Lãm

Phố Đốc Đen
Phổ Nguyễn

Văn Năng
18.000 1,6

Đường số
21 Tấn

Lãm
II

Đường sổ 26
Trần Lãm

Đường sổ 32
Trần Lãm

18.000 1.6

Đường số
22 Ti^n

Lãm

Phố Đốc Đen
Phố Nguyễn

Văn Năng
18.000 1.6

Đường số
23 Tấn

Lãm

Đường số 34
Trần Lãm

Đường sổ 36
Trần Lãm

18.000 1,6

Đường số
24Tiin

Lãm

Đường số 15
TrầnLam

Đường số 17
Trần Lãm

18.000 1.6

Đường sé
25 T^n

Lãm

Đường sổ 30
Trần Lãm

Đường số 38
Trần Lãm 18.000 1.6

Đường sổ 38
Trần Lãm

Đường Lý Bôn 18.000 1,6

Đường số
26 TÃn

L9m

Phố Đốc Đen
Phố Nguyễn

Văn Năng
18.000 1.6

Đường số
27 Tần

Lãm

Đường sổ 34
Trần Lăm

Đường số 36
Trần Lãm

18.000 1,6

Đường số
28Tiỉn

LSm

Đường sổ 19
Trần Lãm

E)ường số 21
Trần Lãm

18.000 1,6



35

STT

Tên đường
phố, đỊa

Loại
đô

Đoạn đường
Gỉá đẩt

Đơn vị tính: Nghìn đổng/m^

Hệ số điề
giá đất ở I

Đơn vịt

u cbỉnh

lăm 2024
nh: Lần

danh thị
Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

Đuửng sổ
29 tAd

Lãm

Đường sổ 38
Trần Lãm

Đường số 46
Trần Lãm 18.000 1,6

Đường số
30 Tấn

Lfim

Đường sổ 19
Trần Lãm

Đường sổ 21
Trần Lam

18.000 1,6

Đữờng số
31 Tồn

Lãm

Đường số 54
Trần Lam

íường Lý Bôn 18.000 1,6

Đường số
32 Trần

L8m

Đường sổ 19
Trần Lăm

Phố Nguyễn
Văn Năng

18.000 1,6

ĐirỜDg số
33 T^n

Lãm

Đường số 54
Trần Lãm

Đường số 56
Trần Lãm

18.000 1.6

Đường số
34 T^n

Lãm

Phố Đốc Đen
Phổ Nguyễn

Văn Năng
18.000 1,6

Đường số
35 Tràn

Lãm

Đường số 50
Trần Lãm

Đường Lý Bôn 18.000 1.6

Đường số
26Tấĩi

Lãm
u

Phố Đốc Đen
Phố Nguyễn

Văn Năng
18.000 1,6

Đường số
37 Tấn

Lam

Đường sổ 54
Trần Lam

Đường số 56
Trần Lãm

18.000 1,6

Đường số
38 Tròn

Lãm

Phố Đổc Đen
Phố Ngô Thì

Nhậm
20.000 1.6

Đường số
39 Tấn

LSm

Phố Đốc Đen
Phố Nguyễn

Văn Năng
18.000 1,6

Đường s6
40Tràn

L&m

Đường sổ 25
Trần Lam

Đường sổ 29
TrầnLam

18.000 1,6

Đường sổ
42 Tiãn

Lãm

Đường sổ 25
Trần Lam

Phổ Nguyễn
Tông Quai

18.000 1,6

Đường số
44 Trần

Lam

Đường sổ 25
Trần Lãm

Phố Ngô Thì
Nhậm

18.000 1,6

Đường sổ
46 Tấn

\  Lãm
Đường số 25

Trần Lãm
Phố Ngô Thỉ

Nhậm
18.000 1,6
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STT

Tên đưừng
phổ, đỊa

Loọỉ
đô

Đoạn đường
Giá đấỉ

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^
Hệ số điều chỉnh

giá đất ờ năm 2024
Đơn vị tính: Lần

danh- thị
Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

Đường số
48 Tấn

Lfim

Phố Ngô Thì
Nhậm

Phố Nguyễn
Tông Quai

18.000 1,6

Đuởng sổ
50 tẴĩì

Lam

Đường số 35
Trần Lãm

Phố Nguyễn
Tông Quai

18.000 I.Ố

Đường số
52Tràn

Lãm

Đường số 35
Trần Lãm

Phổ Nguyễn
Tông Quai

18.000 11.000 8.500 5.500 1,6 1,5 1,4 1,6

Đường số
54 Ti^n

Lfim

Đường số 31
TrầnLSm

Phố Nguyễn
Tông Quai

18.000 11.000 8.500 5.500 1,6 1,5 1,4 1,6

Đường sổ
SốT^n

Lăm

u Đường số 31
Trần Lam

Phố Nguyễn
Tông Quai

18.000 1.6

Đưởng số
58 Tấn

Lflm

Đường sổ 31
Trần Lãm

Phố Nguyễn
Tông Quai

18.000 1.6

Khu nhà ở Đưèmg hiện cỏ sổ 1 22.000 1,6

thương mọỉ
tại Khu

trung tâm
y tế

Đường hỉện có sổ 2 20.000 1,6

Đường nội bộ 15.000 1,6

Đường nội bộ khu nhà ở thương mại tại khu đất
Nhà máy Bia Thái Bình cũ

14.000 1.6

Khu dân cư Ao Rọc Mành, khu Ao Cả tổ 7; đuờng
nội bộ cảc khu dân cư mới còn lại rộng ứên 5 m

12.000 1,7

Khu dần cư mới tổ 24 phường Trần Lãm 12.000

Phổ Tôn Thất
Tùng

Phố Phạm
Ngọc Thạch

15.000 1.6

1.1(M

Cảc đoạn
đưỜDg trục
thuộc khu
Trung tâm

y tế

II

Phố Lê Quý
Đôn

Đường nối
phố Tôn Thất
Tùng và phố
Phạm Ngọc

Thach

17.000 1.6

Đường Trần
Lãm

Bệnh viện Nhi 15.000 1,6

Phố Phạm
Ngọc Thạch

Bệnh viện Đa
khoa Lâm Hoa

15.000 1.6
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Ệ số ĐIÈU ClriNH GIÁ ĐẮT ở TẠI NÔNG THÔN
Ệ  i5ỄUYỆN quỳnh phụ năm 2024

^p>ị^ũJỈ/QĐ - UBND ngàỵăí^thángẠinăm
ủy ban nhân dân tinh Thái Bình)

/êt.%
xủa

STT Tên đơn vỊ hành chính

Giá đát
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ sổ điều chinh
gtá đất ở nam 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

2.1 XẲANẢP

Khu vực 1

Đuởng ĐT.455! Từ cầu Và đén cầu Láp 2.800 600 450 2,0 1.7 1.6

Đuờng ĐH.73 mớỉỉ Đoạn qua địa phận xẫ An Ẩp 1.500 600 450 2,5 1.7 1,6

Đuởng trục xã 1.000 600 450 2,5 1,7 1.6

Đường Trục tbôn 600 1,7

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1.6
2.2 XÃ AN CÀU

Khu vực 1

Đường ĐH,72: Từ giáp xa An Thái đến giáp xa An Ninh 2.800 600 450 1.8 1,7 1,6

Đường ĐH.72A: Từ giáp đường ĐH.72 đến trụ sở UBND
xa An Cầu 1.500 600 450 2,5 1.7 1,6

ĐuửngĐH.73 mứỉ:

Từ giáp xa An Thái đến ngã ba đường rỗ vào trụ sở ƯBND
xã Ăn Cầu 2.800 600 450 1,6 1,7 1,6

Các đoạn còn lại 1.500 600 450 2.0 1,7 1,6

Đường trục xã:

Từ giáp trụ sở UBND xã đến giáp đường ĐH.73 mới (thôn
Trung Châu Tây) 1.900 600 450 2,0 1.7 1,6

£)oạn còn lại 1.200 600 450 2,5 1,7 1.6

Đường trục thồn 600 1.7

Khu dân cư tái định cư thốn Lưững cầu:
Đường ĐH.72 3.500 1,6
Đường nội bộ rộng 13 mét và đường nội bộ giáp hành lang
sông Cô 3.000 1,6

Đường nội bộ còn lại 2.500 1,6

Khu đâo cư mói thôn Tư CươDg:

Đường ĐH.73 mới 3.500 1.4

Các đoạn đường còn lại 2.000 2,0

Khu dân cư mổi thốn Trung Chfiu Đông 1.700 1,6

Khu dân cư mớỉ thôn Trung Châu Tây:
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STT Tên đơn vị hành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều Chĩnh
giá đất ở năm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Đường trục xã 2.200 2,0

Đường nội bộ 1.200 2,3

Khu dân cư mớỉ thôn Tư Cưvng (bám trục đường xfl)

Đường trục xã 2.000 1,6

Đường nội bộ còn ỉạỉ 1.200 1,4

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn lại 300 1,6

2^ XẲANDỤC -

Khu vực 1

Đưừng ĐT.455:

Từ giổp xã An Vũ đến cây xăng Hoàng Trọng 3.000 600 450 1.5 1,7 1,6

Từ giáp cây xăng Hoàng Trọng đển nga ba rẽ vào hội trường
thôn AiiMỹ

4.200 600 450 1,5 1,7 1.6

Từ giáp ngã ba rS vào hội ừường thôn An Mỹ đến giáp xã
Đồng Tiến 3.000 600 450 1,5 1,7 1,6

Đường trục xã:

Từ giáp đường ĐT.455 đến cầu Hải (giáp xã An Mỹ) 2.400 600 450 1,8 1,7 1,6

Từ giáp đường ĐT.455 (cạnh Trạm Y tế) đến ngã tư rẽ vào
hội ừưởng thôn Việt Thắng: Các thửa đất còn lại 2.000 600 450 1,8 1.7 1,6

Từ giáp đường ĐT.455 (cạnh Trạm Y tế) đén ngã tư rẽ vào
hội trường thôn Việt Thắng: Đoạn thuộc Khu tái định cư
phục vụ dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố
Thái Binh đi cầu Nghỉn (được UBND tinh giao đất cho
UBND huyện Quỳnh Phụ tại Quyết định số 1530/QĐ-
UBND ngày 20/7/2022)

2.000 3.0

Các đoạn còn lại 1.100 600 450 2.5 1,7 1,6

Đường trục thôn 600 U7

Đường từ giáp đường ĐT.455 đến hết khu dân cư táỉ
định cư tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu
Nghln

2.500 600 450 1,4 1.7 1,6

Khu dân cư táỉ định cư tuyến đường bộ tuyến đường bộ
từ thànii phố Thái Binh đỉ cẳu Ngbln

Đường trục xã 3.000 r.4

Đường nội bộ còn lạỉ 2.000 1,4

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 ■  1,6
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STT Tên đơn vị hành chính

Gỉá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số đỉều chinh
gláđâtởnam 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

2.4 XẴ AN ĐỒNG

ỈChu vực 1

Dường ĐH.72:

Từ giảp-xã An Khẽ đến ngã ba rẽ vào thôn Đào Xá 5.000 700 500 1,4 1,7 1,6

Từ giổp nga ba rẽ vào thôn Đào Xá đến trụ sở UBND xa An
E)ồng 7.500 700 500 i;4 1.7 1,6

Từ gỉ^ trụ sở UBND xă An Đồng đến cầu Mụa 6.000 700 500 1,4 1,7 1.6

Từ giáp cầu Mụa đến ngã ba cạnh nhà ông Tuân (thôn Lễ
Văn)

4.500 700 500 1.4 1,7 1,6

Từ giáp ngã ba cạnh nhả ông Tuân (thôn Lễ Vãn) đến giáp
xS An Thải

3.500 700 500 1.4 1,7 1,6

Đường ĐH.75:

Từ giỂ^ đường ĐH.72 đến chợ Mụa 6.0Ữ0 700 500 1.4 1.7 1.6

Từ giáp chợ Mụa đến giáp xa An Hiệp 5.000 700 500 1.4 1,7 1.6

Đường Du lịch A Sào: Đoạn thuộc địa phận xã An Đồng 1.200 700 500 3,0 1,7 1,6

Đường trục xã 2.000 700 500 2,0 1,7 1,6

Đường trục thôn 700 1,7

Khu vực 2: Các tíiửa đất còn lại 400 1,6

2.5 XẪ AN HIỆP

Khu vực 1

Đường ĐH.75:

Từ giáp xS An Đồng đến đình Vược 4.000 600 450 1,8 1,7 1,6

Từ gií^ đình Vược đến ữụ sở UBND xã An Hiệp 3.000 600 450 1.6 1,7 1,6

Từ gi^ trụ sở UBND xã An Hiệp đến cầu Vược (gỉốp xã
Quỳnh Thọ)

2.000 600 450 1.8 1,7 1,6

Đưòrng ĐH,76: Từ giáp xS Quỳnh Minh đén đập Me (giáp
xã An Thái)

1.000 600 450 2,8 1,7 1,6

Đường Du lịch A Sào: Đoạn thuộc địa phận xã An Hiệp 1.200 600 450 3.0 1.7 1,6

Đường trục xãỉ

Từ gi^ đường ĐH.75 (cạnh trụ sở ƯBND xa) đến giáp xẵ
An Thái

2.800 600 450 1.8 1.7 1,6

Đoạn còn lại 1.200 600- 450 3,0 1.7 1,6

Đường trục thốn 600 1.7
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STT Tễn đơn vf hành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
gỉáđátởnăm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Đường nội bộ khu dân cư mứỉ thốn Lam cầu 3 1.200 3,0

Đường nộl bộ khu dân Gtf mới thốn Nguyên Xá 5 2.500 1,6

Kha vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1.6

2.6 XẪANKHÊ

Khu vục 1

ĐuừngĐH.72:

Từ dốc đê sông Luộc đến đền Lộng Khê 6.000 700 500 1,6 1,7 1,6

Từ giáp đền Lộng Khê đến cầu Dồm 7.500 700 500 1.5 1,7 1,6

Từ giảp cầu Dồm đến điểm cua vào dĩ tích Bến Mỉễu 5.500 700 500 1.5 1,7 1,6

Từ gi^ điểm cua vào di tỉch Bến Miễu đến giáp xã An
Đồng 4.000 700 500 1.6 1,7 1,6

Đưòrng trục xfl:

Từ đền Lộng Khê (ĐH.72) đến gốc cây Đồ rẽ đến nhà ỏng
Ang, thôn Lộng Khê 2

3.500 700 500 1,8 1.7 1,6

Từ gỉ^ gốc cây đề đến nhà bà Tốt, thôn Lộng Khê 3 3.000 700 500 1,8 1,7 1,6

Ehrờng nhảnh cạnh trụ sở UBND xa An Khê (quy hoạch
mới)

3.000 700 500 1,8 1.7 1,6

Các đoạn còn lại 1.500 700 500 2,0 1,7 1,6

Đường trục thốn 700 1,7

Khu vực 2: Các thửa đất còn lạỉ 400 1.6

2.7 XÃ AN LỄ

Khu vực 1

Quổc lộ 10:

Từ cầu Vật đến cầu Đồng Đằng 5.500 600 450 1.8 1,7 1,6

Từ cầu Đồng Bằng đến giáp xã An Vũ 6.500 600 450 1.7 1.7 1.6

Đường ĐH.73: Từ giáp xã An Quý đến giáp xã An Vũ 1.600 600 450 3.0 1,7 1,6

Đoyn đuờng nổỉ từĐH.73 đến Quốc lộ 10 (Cầu vạt) 1.600 600 450 2.6 1,7 1.6

Đưàng trục xã 1.000 600 450 3.0 1,7 1,6

ĐưỜDg trục thôn 600 1,7

Khu vực 2: Cảc thửa đẩt còn lại 300 1,6
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STT Tên đơn vị hành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghỉn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
giá đâtởnam 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

2.8 XẲANMỸ

Khu vực 1

Đường ĐH.72:

Từ giáp xấ An Thanh đển chùa Kim Tôn 1.300 600 450 3,0 1,7 1,6

Từ gi^ chùa Kim Tôn đến cầu Đá xóm 6, thôn Tô Đê 1.700 600 450 3,0 1.7 1.6

Từ giáp cầu Đá xỏm 6, thôn Tô Đê đến cống cầu Kho, thôn
TÔTraiig

1.200 600 450 3.0 1,7 1,6

Đường trục xã:

Từ giáp đường ĐH.72 đến nga tư Tô Xuyên 1.500 600 450 3,0 1.7 1,6

Từ ngã tư Tô Xuyên đến cầu Hải 1.000 600 450 3.0 1,7 1,6

Các đoạn còn lạỉ 900 600 450 3,0 1,7 1,6

Đường trục thốn 600 1.7

Khu vực 2: Các thừa đẩt còn ỉại 300 1,6

2.9 XÃ AN NINH

Khuvực 1

Đưòng ĐT.455: Đoạn thuộc địa phận xă An Ninh (từ giáp
xứ đồng Hiền đén giáp xứ đồng Mai Trang, xã An Quý) 2.400 600 450 1.7 1,7 1,6

Đường ĐH.72:

Từ gỉáp xã An cầu đến chừa Thanh Lang 3.500 600 450 1,6 1.7 1,6

Từ giáp chùa Thanh Lang đến giáp Nhà Văn hóa thôn Năm
Thành

4.600 600 450 1.8 1,7 1,6

Từ Nhà van hóa thôn Năm Thành đến nga tư cây xăng Sông
Vân

5.500 600 450 l',5 1.7 1,6

Từ ngã tư câỵ xăng Sông Vân đến ngã ba đền Đà Nắm 4.200 600 450 1,6 ■  1,7 l,ố

Từ giáp ngã ba đền Bà Nắm đến giáp thị trấn An Bài 4.600 600 450 1,6 1.7 1.6

Đưừng ĐH.72B;

Từ ngâ ba Vạn Phúc đi qua trụ sở ƯBND đến giáp đường
ĐH.72 (nga tư cây xăng Sông Vân) 4.200 600 450 1,5 1,7 1,6

Từ giáp xẵ An Quý đến giáp ngẫ ba Vạn Phúc (đường
ĐT.455 cũ)

2.500 600 450 1,5 1,7 1.6

Đường ĐH.72 (cữ): Từ giáp đường ĐH.72B đển giáp
đưởne ĐH.72 fđền Bà Nắmì 2.500 600 450 1,6 1.7 1,6

Đường trục xă:

Đường ĐT.455 (cũ), đoạn từ giáp ngã ba Vạn Phúc đến giáp
xa An Vũ (cầu Vũ Hạ) 2.000 600 450 2,0 1,7 1.6
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STT Tẽn đơn v| hành chính

Giá đất
Đơn vị tỉnh: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điền chỉnh
giá đát ở nam 2024

£)ơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Đường sổ 1 và Đường số 2 2.500 600 450 2,0 1,7 1,6

Đoạn tir sân vận động trung tâm xã đến ngõ ông Phóng
điểm nối đường ĐH.72 thôn Dục Linh 1) 1.200 600 450 3.0 1.7 1,6

Doạn từ giáp đường ĐH.72Đ qua thôn An Ninh 1.200 600 450 3.0 1,7 1.6

Đoạn còn lại 1.200 600 450 3,0 1,7 1,6

Đường trục thôn 600 1,7

Đoạn đường nổỉ từ đường ĐH.72 (ngS tv cây xăng Sông
Vân) đến bến Dằm (giáp đẽ Hữu H6a)

3.000 600 450 1,6 1.7 1,6

Đoạn đường từ ngã tư gỉao vởỉ đường số 1 đến đvờng
vào chùa Dục Lỉnh 1

1.500 600 450 ĩfi
.

1,6

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1,6

2.10 XẴANQUÝ
Khu vực 1

Đường ĐT.455;

Từ cầu Láp (giáp xã An Ẩp) đến giáp xã An Ninh 2.800 600 450 2,0 1.7 1,6

Từ giáp xã An Ninh đến giáp xa An Vũ (cầu Vũ Quý) 2.300 600 450 2.0 1.7 1,6

Đường ĐH.72B ^T.455 cũ): Từ giáp ngã ba đường
ĐT.455 (nhà ông Trung, thôn Lai ổn) đến giáp xa An Ninh

2.000 600 450 1.8 1,7 1,6

Đường ĐH.73Ỉ Từ gỉ^ ĐT.4SS (ngã ba cầu L^) đến giáp
xã An Lễ

1.600 600 450 3,0 1.7 1,6

Đuờng ĐH.73 mới:
Từ giáp đường ĐT.455 (gần đất nhà ông Đỗ Đức Hướng,
thôn Lai ổn) đến giáp xã An cầu 1.600 600 450 2.2 1,7 1,6

Đưòmg ĐH.73 (đoạn nắn tuyến): Từ giáp đường ĐT.455
đến ngẵ ba giao với đường ĐH.73

2.000 600 450 2.5 1,7 1,6

Đuởng trục xã 1,100 600 450 3,0 1,7 1.6

Đuửng trục thôn 600 1,7

Đường nộỉ bộ khu dỗD cư mởỉ thôn Laỉ ổn 3.000 1.2

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn ỉại 300 1,6

2.11 XÃ AN THÁI

Khu vực 1

Đường ĐH.72: Từ giáp xã An Đồng đến giáp xã An cầu 3.000 600 450 1.7 1,7 1,6

Đuừng ĐH.73 mởỉ: Từ giáp xã An cầu đến giáp đường
ĐH.76

1.500 600 450 2.5 1,7 U6

Đường ĐH.76:

Từ giáp đường ĐH.72 đến giáp trụ sở UBND xã 1.500 600 450 3.0 1.7 1,6
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STT Tên đom vị hành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnb
giáđátởnãm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Từ trụ sở UBND xẵ đển cầu Me 2.600 600 450 2.5 1.7 1.6

Từ giáp cầu Me đến ngã ba gổc đa Quán Giầng 2.000 600 450 2.5 1.7 1,6

Từ giáp ngã ba gổc đa Quản Giằng đến giáp xã Quỳnh Minh
(đập Me)

1.300 600 450 3,0 1,7 1,6

Đuởng Du lỊch A Sào: Đoạn thuộc địa phận xã An Thái 1.200 600 450 3,0 1.7 1,6

Đuờng trục xS:

Từ nga nam giáp đường ĐH.72 đến cầu La (đuờng ĐH.72
ctt)

1.200 600 450 3.0 1.7 1.6

Đoạn từ giáp bờ sông Cô thôn Hạ đến đường ĐH.73 thôn
Thái Thuần

1.000 600 450 3.0 1,7 1,6

Đoọn dọc bờ sổng Cô từ cầu Me thôn Hạ đến giáp xã An
Cầu

1.000 600 450 3.0 1,7 1.6

Các đoạn còn lạỉ 900 600 450 3,0 1,7 1.6

Đuửng nội bộ khu dân cư mớỉ Trung tâm xfi 2.50D 1,6

Đường trục thôn 600 1,6

Khu dân cư mớỉ xã An Thái (gàn độp Me):

Đường ĐH.76 4.000 1;3

Đoạn đường nổi đưỉmg ĐH.76 với đường Du lịch A Sào 3.500 1,3

Đường nội bộ 3.000 1,3

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn ỉại 300 1,6

2.12 XÃ AN THANH

Khu vực 1

Đường ĐH.72: Từ giáp thị trấn An Bài đến giáp xa An Mỹ 1.800 600 450 2.7 1.7 1,6

Đuừng ĐH.72C: Từ giáp đường ĐH.72 đến trụ sở ƯBND
xa An Thanh

1.500 600 450 2.0 1,7 1.6

Đường trục x3 1.000 600 450 2,2 1,7 1,6

Đưừng trục thôn 600 1.7

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn lại 300 1,6

2.13 XẢ AN TRÀNG

Khu vực 1

ĐưừngĐH.73:

Từ giáp xa An Vũ đển giáp xa Đồng Tién (đập Neo): Các
thửa đất còn lại 1.500 600 450 2,5 1,6 1,5
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STT Tên đơn v| hành chính

Giá đổt
Đơn vị tính: Nghìn

đòng/m^

Hệ số điều chỉnh
giá đất ở năm 2024

Đơn vị tỉnh: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Từ gi^ xã An Vũ đén giáp xã Đồng Tiến (đập Neo): Đoạn
thuộc Khu tái định cư phục vụ dự án đầu tư xây dựng tuyến
đường bộ từ thành phổ Thái Đinh đi cầu Nghỉn (được
UBND tinh giao đất cho UBND huyện Quỳnh Phụ tại Quyết
định số 1382/QĐ-UBND ngày 30/6/2022)

1.500 2^8

Khu dân cư táỉ định cư Tuyến đường bộ từ thành pbổ
Thãỉ Bỉnh đl cầu Nghìn
Đường ĐH.73 2.500 1,4

Đường nội bộ còn ỉại 1.500 1.4

Khu dân cư mớỉ thôn Thượng

Đường ĐH.73 2.500 U6

Đường nội bộ còn lại 1.500 1,4

Khu dâp cư mứỉ thôn Tràng (đường ĐH.79) 2.500 1,6

Đuừng trục xS 800 600 450 3,0 1.6 1,5

Đuừng trục thôn 600 1,6

Khu vực 2; Các thửa đẩt còn lại 300 1,5

2.14 XÃ AN VINH

Khu vực 1

Đường ĐT.468: Từ giáp xã Quỳnh Xá đến giáp xã Đông
Hảỉ

4.000 600 450 1.5 1.7 1,6

Đuừng ĐH.84: Từ giáp xã Đông Hải (Cổng tỵ CP JAPFA
COMPEED) đến trụ sở ƯBND xS An Vinh 3.000 600 450 1,4 1,7 1,6

Đuờng trục xẵ:

Từ gi^.xã Đông Hải (gần ngã tư Kênh) đến giáp Trường
Trung học cơ sở xa An Vinh (đường ĐH.84 cũ) 2.000 600 450 2.0 1,7 1,6

Từ Trường Trung học ca sở xă An Vinh đến giảp ừụ sở
ƯBND xa An Vinh (đưởng ĐH.84 cũ) 4.300 600 450 1.5 1,7 1.6

Từ giáp nga tư vào trụ sở UBND xã An Vinh đến ngã ba
thôn An Lạc 2 (ngỗ ông Ngân) 3.500 600 450 1,5 1.7 1,6

Đoạn từ ngã ba ổng Ngân thôn An Lạc 2 đến cầu ổ (sông
Diêm Hộ) 3.500 600 450 1.5 1,7 1,6

Đuờng nộỉ bộ khu dân cư mớỉ thôn Hương Hòa 2.500 1.6

Các đoạn còn lại 1.000 600 450 3,0 1.7 1,6

Đường trục thôn 600 1.7

Khu vực 2: Các thửa đất còn ỉại 300 1.6
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STT Tên đơn vị bành chỉnh

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn -

đồng/m^

Hệ số điều chinh
giá đất ở năm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 vtl VT2 VT3

2.15 XÃ AN VŨ

Khu vực 1

Quổc lộ ID: Từ giáp xã An Lễ đến cầu Môi (giáp thị trấn
An Bài)

6.500 600 450 1.8 1.7 1,6

Đường ĐT.455:

Từ giáp xã An Quý (cầu Vũ Quý) đến nga ba thôn Đại Điền 3.000 600 450 1,8 1,7 1.6

Từ giáp ngã ba thôn Đạỉ Điền đến giáp xã An Dục 2.200 600 450 2,0 1,7 1.6

Đường ĐH.73: Từ giáp xã An Lễ đến giáp xă An Tràng 1.200 600 450 2,5 1,7 1.6

Đường trục xã:

Từ giáp xã An Ninh (cầu Vũ Hạ) đến nga ba giao với đường
ĐT.455 (đường ĐT.455 cũ)

2.000 600 450 2.0 1,7 1,6

Các đoạn còn ỉạỉ 1.300 600 450 2.0 1.7 1,6

Đường trục thôn 600 1.7

Khu dân cư mớỉ thôn Vũ Hạ 2.000 2.0

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn lại 300 1,6

2.16 XÃ CHÂU SƠN

Khu vục ỉ

Đường ĐH.74:

Từ giáp xã Quỳnh Sơn cũ đến giáp xẵ Quỳnh Nguyên 1.000 600 450 3.0 1.6 1,5

Từ giảp xa Quỳnh Khê đến giáp xã Quỳnh Châu cũ 1.200 600 450 3.0 1,6 1,5

Đường ĐH.81:

Từ giáp xã Quỳnh Nguyên đến gĩáp nhà ông Tliiều, thôn
Khả Lang

3.500 600 450 1.5 1,6 1,5

Từ nhà ông Thiều đến ngã ba giáp Nhà Văn hóa thôn Khả
Lang

2.500 600 450 1,5 1.6 1,5

Từ Nhà Văn hốa thôn Khả Lang đến trụ sở UBND xã
Quỳnh Châu cũ

3.000 600 450 1,4 1,6 1.5

Đuửng trục xã:

Từ giáp trụ sở UBND xã Quỳnh Châu cũ đến ngã ba đường
vào chùa Phúc Ân

1.500 600 450 2,5 1.6 1,5

Các đoạn đường thuộc xã Quỳnh Sơn cQ 900 600 450 2.5 1,6 1,5

Các đoạn còn lại thuộc xã Quỳnh Châu cũ 800 600 450 2,5 1,6 1,5

Đường ỉrục thốn 600 1,6

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1,5
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STT Tên đơn vị hành cbínb

Giá đát
Đơn vị tính: Nghỉn

đồng/m^

Hệ số điều chinh
giá đất ử nam 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

2.17 XẢ ĐÔNG HẢI

Khu vực 1

Quổc lộ 10:
Từ gi^ xã Đông Scm, huyện Đông Hung (nga ba Đợi) đén
trụ sở UBND xã Đông Hải

7.000 600 450 1.4 1.7 1.6

Từ gi^ trụ sở UBND xẫ Đông Hải đến ngã tư Kênh 5.500 600 450 1.5 Í.7 1.6

Từ nga tư Kênh đến cầu Vật 4.800 600 450 1,5 1,7 1,6

Đường ĐT.468; Từ giáp xa An Vinh đến giáp Quốc lộ 10 4.000 600 450 1,5 1,7 1.6

Đường ĐT.396B: Từ giáp Quổc lộ 10 (ngã ba Đợi) đến
giáp xi Quỳnh Trang 3.300 600 450 1,9 1,7 1,6

Đuửng ĐH.84! Từ giáp Quốc lộ 10 (cạnh Cty CP JAPFA
COMPEED) đến giáp xa An Vinh 3.000 600 450 M 1,7 1.6

Đường trục xã:

Từ giáp ngã ba đường ĐT.396B đến giáp xã Quỳnh Trang
(đuởngĐT.396B cũ)

1.400 600 450 3.0 1,7 1,6

Từ giáp Quốc lộ 10 (ngã tư Kênh) đển giáp xa An Vinh
(đuờngĐH.84 cũ)

2.400 600 450 2,0 1.7 1,6

Cảc đoạn còn lại 900 600 450 3.0 1,7 1.6

Đuờng trục thôn 600 1.7

Khu dân cư mứỉ thôn Đồng Cừ 2.000 2.0

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn lại 300 1,6

2.18 XẴ ĐÒNG TIẾN

Kbu vực 1

Đường ĐT.455:

Từ giỗp xa An Dục đén cây xăng Ngọc Diệp 5.000 600 450 1,6 1.7 1,6

Từ giáp cây xăng Ngọc Diệp đến Quỹ Tín dụng nhân dân 4.000 600 450 1,5 1.7 1,6

Từ giáp Quỹ Tín dying nhân dân đến ngã tư thôn Quan Đình
Bắc

5.000 600 450 1,4 1.7 1,6

Từ ngã tư thôn Quan Đỉnh Bắc đến Nhà Ván hóa thôn Quan
Đinh Nam

4.000 600 450 1,4 1.7 1,6

Từ Nhà Văn hóa thôn Quan Đình Nam đến giáp xa
Thụy CỊưnh, huyện Thái Thụy

3.000 600 450 1,5 1,7 1,6

Đuờng ĐH.73: Từ giáp xã An Tràng đến giáp đường
ĐT.455

1.500 600 450 2,8 1.7 1.6

Đường trục xã 1.000 600 450 2,5 1.7 1,6

Đường trục thôn 600 1,7

Khu vực 2: Các thửa đất còn ỉại 300 1,6
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STT Tên đơn vị hàDh chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỈDh
gtô đát ở nam 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

2.19 XẴ QUỲNH BẲO
Khu vực 1
Đường ĐT.455: Từ giáp xã Quỳnh Mỹ đến giáp xã Quỳnh
NKuyên

3.100 600 450 1,8 1.7 1,6

ĐuởngĐH.74;
Từ giáp xS Quỳnh Hưng (cầu Trung Đoàn) đến đình làng
Ngọc Chi

1.500 600 450 2,5 1,7 1,6

Từ giáp Trường Mầm non xã Quỳnh Bảo đến giáp nga ba
cạnh đinh Nam Đàỉ

1.500 600 450 2.5 1.7 1.6

Từ ngã ba cạnh đinh Nam Đài đến gỉáp xã Quỳnh Mỹ 1.300 600 450 2,5 1.7 1.6

Các đoạn còn ỉại 1.300 600 450 2,5 1.7 1,6

Đưârng trục xãỉ

Từ đinh Nam Đài đến ngã ba đi xã Quỳnh Nguyên (đoạn
đưemRĐH.74 cũ)

900 600 450 3.0 1,7 1,6

Các đoạn còn lại 800 600 450 3.0 1,7 1,6

Đường trục thôn 600 1.7

Kbu dân cư mởỉ thôn Ngọc Chi, thôn Som Hòa:

Đường ĐH.74 2.000 2,3

Các đoạn đường còn lại 1.000 2,0

Khu vực 2: Các thửa đất còn lạỉ 300 1,6

2.20 XÃ QUỲNH GIAO
Khu vực 1

Đường ĐT.396B: Từ giáp xã Quỳnh Hồng đến chân cầu
Hiệp

4.200 600 450 2,0 1,7 1,6

Đư&ng ĐT.452A :Từ giáp xă Quỳnh Hồng đến giáp xã
Quỳnh Khê

1.700 600 450 2.3 1,7 1,6

Đưừng ĐH,77: Từ giáp đường ĐT.452A (cầu Dầu) đến ngã
ba thôn Đến Hiệp 1.200 600 450 3,0 1.7 1,6

Đường ĐH.79:

Từ giáp xã Quỳnh Hoàng đến ngã ba giao với đường ĐH.77
(đoạn đường ĐT,396B cũ)

2.800 600 450 1.7 1,7 1.6

Từ ngă ba giao vởi đường ĐH.77 đến nga ba giao với đường
ĐT.396B (đoạn đuờng ĐT.396B cũ)

2.500 600 450 1.7 1,7 i.6

Đường trục x9 1.500 600 450 2;o 1,7 1,6

Đường trục thôn 600 1,7

Khu dân cư mới thôn Bến Hiệp:
Đường ĐH.79 4.500 1.4

Đường nội bộ 2.000 1.6

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1,6
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STT Tên đơn vỊ bành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chinh
giá đất ở nãm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

2.21 XẲ QUỲNH HẢI

Khu vực 1

ĐưàragĐT.455: -

Từ giỂ^ xa Quỳnh Hồng (đất nhà ông Vũ Ngọc Anh) đến
nga tư giao với đường ĐT.396B

7.500 800 500 1.3 1,7 1,6

Từ ngã tư giao với đường ĐT.396B đển trụ sở UBND xã
Quỳnh Hồi

8.000 800 500 1.3 1.7 1.6

Từ giáp trụ sở ƯBND XẼ[ Quỳnh Hải đến nhà ông Khương,
thôn An Phú

7.500 800 500 1.3 1.7 1,6

Từ giáp nhà ông Khưcmg, thôn An Phú đến nhà ông Hiểu,
thôn An Phú

6.500 800 500 1.3 1,7 1.6

Từ gi^ nhà ông Hiểu, thôn An Phú đến giảp đuờng ĐH.76 5.500 800 500 1.3 1.7 1,6

Từ đường ĐH.76 đến giáp xa Quỳnh Hội 4.500 800 500 1,3 1,7 1,6

Đường ĐT.396B! Từ giáp địa phận xa Quỳnh Hung đến
gi^ địa phận xS Quỳnh Hồng

5.000 800 500 1,4 1.7 1,6

Đường ĐH.76: Từ giáp đường ĐT.455 đển giáp xa Quỳnh
Minh

2.000 800 500 2,0 1,7 1,6

Đường ĐH.76 mới (tìr giáp đường ĐT.396B cũ đến đường
ĐH.76 đi khu di tích A Sào): Đoạn từ giáp xã Quỳnh Hội
đến giáp đường ĐT.455

2.000 800 500 2.0 1,7 1,6

Đường trục x3!

Từ giảp thị trấn Quỳnh Côi (đường qua Hội Người mù) đến
cống Cổ Hái, thôn Lê Xá

3.500 800 500 2,0 1,7 1,6

Từ gi^ cống Cổ Hái, thôn Lẽ Xá đén Trường Trung học cơ
sở Quỳnh Hồi

2.000 800 500 2.0 1,7 1.6

Từ giáp Trường Trung học cơ sở Quỳnh Hải đến chợ Đó 2.400 800 500 2.0 1.7 1,6

Đoạn còn lại 1,800 800 500 2.0 1,7 1.6

Đường trục thôn 800 1.7

Khu quy boạch dân cư và chợ đầu mốl xfl Quỳnh Hải:
Đường GI 8.000 1,6

Đường G2 6.500 1,6

E)ườngN3,N4. N5 6.000 1,6

E)ườngD2 5.000 1.6

Đường nội bộ còn lạỉ 4.000 1.6

Khu dân cư mớỉ thôn Quăng Bá:

Đưâmg ĐT.396B 5.500 1,6
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STT Tên đơn vf hành chính

Gỉá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đòng/m^

Hệ số điều chỉnh
giá đất ở năm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

ỉhĩờng trục xã 3.500 1.6

Đường còn lại 3.000 1,6

Khu dân cư mớỉ tbÔD An Phú 1 (bám đường N6, khu quỵ
hoạch dân cư và chợ đầu mổi xa Quỳnh Hải) 6.000 1,6

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 400 1.6

2.22 XẴ QUỲNH HOA

Khu vực 1

Đường ĐH.75A: Từ giáp địa phận xã Quỳnh Hồng đến trụ
sở UBND xã Quỳnh Hoa

1.300 600 450 3.0 1.6 1,5

Đường trục x9 1.100 600 450 3.0 1,6 1,5

Đường trục thốn 600
-

1,6

Khu vực 2: Các ứiửa đẩt còn lại 300 1,5

2.23 XÃ QUỲNH HOÀNG
Khu vực 1

Đơờng ĐH.77: Từ cầu Dầu đến nga ba thôn Bén Hiệp 1.200 600 450 3,0 1.7 1.6

Đường ĐH.78:

Từ giáp trụ sở UBND xã Quỳnh Hoàng đến dốc Nghi Phú 1.800 600 450
2,0 1,7 1,6

Từ dốc đê An Lộng (giáp đường ĐH.79) đén giáp Trường
Mầm non khu A

2.000 600 450 2,0 1.7 1,6

Từ Trường Mầm non khu A đến trụ sở ƯBND xã Quỳnh
Hoàng

2.500 600 450 2.0 1.7 1,6

Đường ĐH.79:

Từ giáp xã Quỳnh Giao đén dổc đê An Lộng (giáp đường
ĐHr78) 1.200 600 450 2,5 1.7 1,6

Từ đốc đê An Lộng đến giáp xã Quỳnh Lâm (đường vào trụ
sở UBND xã Quỳnh Lâm)

800 600 450 3,0 1,7 1,6

Từ giáp trường THCS xã Quỳnh Giao đến ngâ ba thôn Bến
Hiệp

2.500 600 450 1.7 1,7 1,6

Đường trục xS 1.400 600 450 3.0 1,7 1.6

Đường trục thôn 600 1,7

Khu dân cư mứỉ thôn Trọi Vàng

Đưèmg trục thôn 1.500 1,0

E)ường nội bộ còn lại 1.000 1.0

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1,6
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srr Tên đơn vị hành chínb

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

lìệ số điều chỉnb
gỉáđấtởnăm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

2.24 XẢ QUỲNH HỘI

Khu vực 1

Đường ĐT.455:

Từ gi^ xã Quỳnh Hảĩ đến ngã ba rỗ vào Trường Mầm non
xS Quỳnh Hội

4.500 600 450 1,5 1,7 1,6

Từ gi^ ngâ ba rỗ vào Trường Mầm non xa Quỳnh Hội đến
giảp xẵ An Ấp (cầu Và) 3.000 600 450 1.5 1.7 1,6

Đường ĐH.76 mớỉ (từ giáp đường ĐT.3966 cữ đến đường
ĐH.7Ố đi khu di tích A Sào): Đoạn từ giáp xa Quỳnh Hưng
đến giáp xã Quỳnh Hải

1.800 600 450 2,0 1,7 1,6

Đường trục xă 1.400 600 450 2,0 1,7 1,6

Đường trục thôn 600 1.7

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn lạỉ 300 1,6

2.25 XẢ QUỲNH HỒNG

Khu vực 1

ĐưừngĐT.396B:

Từ giảp xa Quỳnh Hài đến giáp ngã ba đường ĐT.396B giao
với đường ĐT.396B cũ

7.000 800 500 1.5 1.7 1,6

Từ giáp ngã ba đưồmg ĐT.396B giao với đường ĐT.396B cũ
đến giáp cây xăng La Vân 6.000 800 500 1,3 1.7 1,6

Từ cây xăng La Vân đến giáp địa phận xa Quỳnh Giao 5.000 800 500 u 1,7 1,6

Đường ĐT.396Đ (cfl): Từ đường rS vào ttv sở UBND xầ
đến giáp ngã ba đường ĐT.396B (đoạn đường Nguyễn
Quang Cáp)

7.000 800 500 1,3 1,7 1,6

Đường ĐT.452A:

Từ gìảp chợ Quỳnh Côi đến ngã ba cạnh nhà bà Giáp, thôn
Tân Thái

6.000 800 500 1,3 1,7 1,6

Từ gi^ ngã ba cạnh nhà bà Giảp đến ngã ba (cầu sang xã
Quỳnh Mỹ)

3.700 800 500 1.5 1,7 1,6

Từ giáp ngã ba (cầu sang Quỳnh Mỹ) đến hết địa phận xS
Quỳnh Hồng 2.500 800 500 2,2 1,7 1.6

Đường ĐT.455: Từ cầu Trạm điện đển giáp xã Quỳnh Hải
(nhà ông Vũ Ngọc Anh)

7.500 800 500 U3 1.7 1,6

ĐưàmgĐH.75:

Từ giáp đường ĐT.396B đến cống Trạm Y tế cũ 4.500 800 500 1,5 1,7 1,6

Từ giáp cống Trạm Y tể cũ đển cầu Sành giáp xã Quỳnh
Minh

3.500 800 500 1.5 1.7 1,6
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STT Tên đơn vị bành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ sá điều chỉnh
giá đất ở nãm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Dưfrng ĐH.75Â:

Từ cống La Vân đến ngã tư Lang Trì 5.500 800 500 1,3 1.7 1,6

Từ nga tư Lang Trì đến gỉảp hội trường thôn La Vân 3 4.500 800 500 1,3 1,7 1.6

Từ hội trường thôn La Vân 3 đến nga tư sau đuởng vào đền
LaVto

3.000 800 500 1,3 1.7 1,6

Từ giáp nga tư sau đường vào đền La Vân đến giáp xa
Quỳnh Hoa

2.000 800 500 2.0 1,7 1,6

Đuờog trục xS:

Từ giáp Ngân hàng Nông nghiệp Quỳnh Phụ đến ngã tu Cây
Đa

3.000 800 500 2.0 1,7 1,6

Đường phía sau đường 19-5 thuộc địa phận xã Quỳnh Hồng 4.500 800 500 1.8 1,7 1,6

Đoạn còn lại 1.400 800 500 2,0 1.7 1,6

Đường trục thôn 800 1,7

Khu dân cư mớỉ Đồng Kênb» thốn Lương Cụ Nam:

Phổ Nguyễn Công Trử 6.000 3,0

Đường quy hoạch D2 5.000 2.5

Đirờng nội bộ còn ỉạỉ 4.000 2,5

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 400 1.6

2.26 XÃ QUỲNH HƯNG

Kbu vực 1

Đường ĐT.396B: Từ giáp xã Quỳnh Xá đến giáp xã Quỳnh
Hảỉ

4.000 700 450 1,5 1.7 1,6

Đường ĐH.74: Từ giáp ĐT.369B đến giáp xã Quỳnh Bảo
(cầu Trung Đoàn)

2,000 700 450 2,0 1.7 1,6

Đường ĐH.76 mới (từ giáp đường ĐT.396B cũ đến đưồmg
ĐH.76 đi khu di tích A Sào): Đoạn từ giáp đường ĐT.396
cữ đén giáp xã Quỳnh Hội

1.500 700 450 2,0 1,7 1,6

Đường trục xã:

Đoạn từ ngẫ ba giao vói đường ĐT.396B đến đường vào trụ
sở UBND xã Quỳnh Hưng (ĐT.396B cũ)

3.500 700 450 1,7 1,6

E)oạn tìr giáp đường vào ừụ sở UBND xa Quỳnh Hung đến
giáp thị trấn Quỳnh Côi (ĐT.396B cũ) 4.500 700 450 1.8 1,7 1,6

Các đoạn còn lại 900 700 450 2.5 1,7 1,6

Đường trục thôn 700 1,7

Khu đân cư mớỉ xã QuỳDh Hưng
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STT Tên đơn v| hành chính

Gỉá đât
Đơn vị tính: Nghin

đồng/m^

Hệ số điều chinh
giá đát ở nãm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Đưòng gom ĐT. 396B 5.000 1.6

Đường quy hoạch số 4 (đường đôi) 5.500 1.6

Đường quy hoạch số 7 4.000 Ũ6 -

Đường quy hoạch số 10 4.500 1,6

Đường nội bộ còn lại 3.500 1,6

Khu vực 2: Các thửã đất còn lại 400 1,6

2.27 XẴ QUỲNH KHÊ

Khu vực 1

Đuởog ĐT.4S2A: Từ giáp xã Quỳnh Ngọc đến giáp xã
Quỳnh Giao

1.500 600 450 2.0 1.6 1,5

ĐưừngĐH.74Â:

Từ giáp đường ĐT 452A đển nga tư cạnh chùa Đà Thôn 1.200 600 450 2,0 1.6 1,5

Từ giáp nga tư cạnh chùa Đà Thôn đén trụ sở ƯBND xa
Quỳnh Khê

2.000 600 450 1,8 1.6 1,5

Đường trục xã:

Đoạn từ giáp trụ sở UBND xã Quỳnh Khê đến giáp xã
Quỳnh Hoàng (đưòng đi chợ Nan)

1.100 600 450 2,0 1,6 1.5

Các đoạn còn lại 800 600 450 2,0 1.6 1.5

Đoạn đường nối đường ĐT.452A vổi đưồmg ĐH.74 1.200 600 450 2.0 1,6 1.5

Đuờng trục thôn 600 1,6

Kbu vực 2: Các thửa đẩt còn lại 300 1.5

2.28 XÃ QUỲNH LÂM
Khu vực 1

Đưừng ĐH.79; Từ giáp xã Quỳnh Hoàng đến ưụ sở UĐND
xã Qu^ Lâm 900 600 450 2.0 1,6 1.5

Đường khu dỉ dân cư tái địah cư 800 600 450 1,6 1,6 1,6

Đường trục xfl 800 600 450 2,0 1.6 1,5

Đuửng trục thôn 600 1,6

Kbu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1,6

2.29 XÃ QUỲNH MINH
Khu vực 1

Đưừng ĐH.75: Từ cầu Sành giáp xã Quỳnh Hồng đến giáp
xa Quỳnh Thọ 2.500 600 450 2.0 1,7 1.6
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STT Tên đorn vị hành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
gỉá đất ở năm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Đưònag ĐH.75Đ: Từ giáp xS Quỳnh Thọ đển giáp đường
ĐH.76

1.800 600 450 2.5 1,7 1,6

Đường ĐH.76:

Từ Trường Trung học cơ sở Quỳnh Minh đến ngâ tư đường
rẽ vào thôn An Ký Đông

2.000 600 450 2,5 1,7 1.6

Các đoạn còn ỉại 1.400 600 450 2,5 1,7 1.6

Đường trục xã 900 600 450 2,5 1.7 1.6

Đường trục thôn 600 1.7

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1,6

2.30 XÃ QUỲNH MỶ

Khu vực 1

Đường ĐT.455:

Từ giáp thị trấn Quỳnh Côi đến giáp nghĩa trang liệt sỹ 4.500 700 500 2,0 1,7 1.6

Từ nghĩa trang liệt sỹ đến giáp xa Quỳnh Bảo 3.100 700 500 2,0 1,7 1,6

Đường ĐH.74: Từ giáp xã Quỳnh Bảo đến giáp đường
ĐT.455

1.300 700 500 2,5 1.7 1,6

Đường trục x3:

Từ giổp thị trấn Quỳnh Côi đến cầu Quỳnh Mỹ (đường
ĐT^55 cữ) 4.700 700 500 1,7 1,7 1,6

Từ giáp thị trẩn Quỳnh Côi (ngă ba Quỳnh Mỹ) đển nhà ông
Vôn, thôn Hài Hà

3.500 700 500 1.8 1,7 1,6

Từ giáp nga tư Trạm Y tế đến cầu Quỳnh Mỹ 3.300 700 500 1.8 1,7 1.6

Đoạn còn lại 1.200 700 500 2,0 1,7 1.6

Trục đưòng đi qua khu dân cư Mỹ Hà (ngoài các lô giáp
mặt đường ĐT.455)

3.100 1,5

Khu dân cư mớỉ Đồng Quỳnh: Các lổ đất bám đường trục
xâ

6.500 1,6

Đường trục thôn 700 1.7

Khu vực 2: Các ứiửa đất còn ỉạỉ 400 1.6

2.3Ỉ XÃ QUỲNH NGỌC

Khu 1

Đường ĐT.452A;

Từ giáp xã Quỳnh Khê đến giảp trụ sở UBND xã Quỳnh
Ngọc

1.500 600 450 2,0 1,7 1,6

Từ trụ sở UBND xa Quỳnh Ngọc đến cổng ông Trẩra 2.000 600 450 2,0 1,7 1,6
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STT Tên đơn vị hành chỉnh

Gỉá đát
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điền chinh
giáđátỞDãin 2024

Đơn vị tỉnh: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Từ gỉáp cống ông Trẩm đến giáp xS Dân Chủ, huyện Hưng
Hà

3.000 600 450 1,6 1,7 1,6

Đường trục xfl:

Từ chợ Cầu đến giáp xa Quỳnh Lâm 1.500 600 450 2,0 1,7 1,6

Từ gi^ chợ Cầu đi thôn Tân Mỹ 1.300 600 450 2,0 1.7 1,6

Đoạn còn ỉại 1.000 600 450 2,0 1.7 1,6

Đường trục thôn 600 1,7

Khu dân cư mởỉ thôn Bưvng Hỹ Đông:

Đường gom ĐT.452A 1.500 1.9

Đưòng nội bộ 1.000 2.0

Khu vực 2: Các tìiửa đẩt còn lạỉ 300 1.6

2.32 XẲ QUỲNH NGUYÊN
Khu vực 1

Đường ĐT.455:

Từ giáp xã Quỳnh Bảo đến nga ba giao với đường ĐH.74 3.500 600 450 1.5 1,7 1,6

Từ gi^ ngâ ba giao với đường ĐH.74 đến trạm borm số 1 5.000 600 450 1.5 1.7 1.6

Từ giáp trạm bơm số 1 đến gỉáp x& Bắc Sơn, huyện Hưng
Hà

3.500 600 450 1.5 1,7 1,6

Đường ĐH.74: Từ giáp đường ĐT.455 đến giáp xã Châu
Sơn

1.200 600 450 2,5 1.7 1,6

Đường ĐH.80:

Từ giảp đường ĐT.455 đến nga ba thôn Hải An 4.000 600 450 1,4 1,7 1,6

Từ nga ba thôn Hải An đến trụ sở UBND xa Quỳnh Nguyên 3.000 600 450 1,6 1,7 1.6

Đuởng ĐH.81: Từ giáp đường ĐT.455 đến giáp xa Châu
Sơn

4.500 600 450 1,4 1.7 1,6

Đuởng trục xã 1.100 600 450 2,5 1,7 1,6

Đường trục thôn 600 1.7

Khu dân cư mớỉ tbồn Hăỉ An:

Đường ĐH.80 4.000 1,4

£)ưòmg nội bộ giáp chợ Hớỉ 5.000 1;3

Đường nội bộ còn lạỉ 2.000 1.5

Khu vực 2: Các thửa đất còn ỉạĩ 300
.
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STT Tên đơn vị hành chỉnh

Giá đẩt
Đơn vị tữih: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
giáđấtởnfim 2024

Đơn vị tỉnh: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

2.33 XÃ QUỲNH THỌ
Kha vực 1

Dường ĐH.75:

Từ gi^ xa Quỳnh Minh đến nga ba chợ Quỳnh Thọ 2.200 600 450 2.0 1.7 1.6

Từ ngâ ba chợ Quỳnh Thọ đển ngã ba rỗ vào thôn Bắc Scm 2.000 600 450 2,0 1.7 1,6

Từ nga ba rỗ vào thôn Bắc Sơn đến cầu Vược (giáp xS An
Hiệp)

1.800 600 450 2,0 1,7 1,6

Từ gi^ ngã ba chợ Quỳnh Thọ đến ừụ sở ƯBND xã Quỳnh
Thọ

2.000 600 450 2,0 1.7 1,6

Từ gi^ trụ sở UBND xã Quỳnh Thọ đén giáp đê sông Luộc 1.600 600 450 2.0 1,7 1.6

Đuửng ĐH.75B: Từ giáp đường ĐH.75 đến giáp xa Quỳnh
/inh

2.300 600 450 1,5 1,7 1,6

Đuờng trục x9 1.100 600 450 2.0 1,7 1,6

Đường trục thôn 600 1,7

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1,6

2.34 XẲ QUỲNH TRANG
Khu vực 1 -

Đuởng ĐT.468: Từ giáp xẵ Đô Lương, huyện Đông Hưng
đến giảp xã Quỳnh Xá

4.000 600 450 1.5 1.7 1,6

ĐưừngĐT.396B: Từ gìảp xa Đông Hải đến giáp xa Quỳnh
Xá

3.600 600 450 1,9 1,7 1,6

Đường ĐH.89:

Từ giáp đuờng ĐT.369B đển cầu giáp thôn Khang Ninh 2.000 600 '450 2,1 1.7 1,6

Từ cầu giáp thôn Khang Ninh đén trự sở UBND xã Quỳnh
Trang

1.400 600 450 2,7 1.7 1,6

Đường trục xãỉ

Từ giáp xã Đông Hải đến giáp ĐT.396B (đoạn đường
ĐT.396B cũ)

1.400 600 450 2,0 1,7 1,6.

Các đoạn còn lại 1.100 600 450 2,0 1.7 1,6

Kha dftii cư mớỉ thôn Khanh Nỉnh: -

Đường ĐH.83 2.000 2,0

Đường hiện cỏ (giáp Uỷ ban nhân dân xa Quỳnh Trang) 1.800 2,0

Đường nội bộ 1.000 2,0

Đường trục thốn 600 1.7

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1.6
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STT Tên đơn v| hành chính

Giá đất
Đcm vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ 8ố điều chỉnh
giá đất ở năm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

2.35 XẴ QUỲNH XÁ

Khu vực 1

Đuởng ĐT.468Ĩ Từ giáp xã Quỳnh Trang đến giáp xã An
Vinh

4.000 600 450 1,5 1.7 1,6

Đuởng ĐT.396B: Từ giáp xa Quỳnh Trang đến giáp xa
Quỳnh Hưng

3.300 600 450 1.9 1,7 1,6

Đường ĐH.82: Từ giáp đường ĐT.369B đến trụ sở UBND
xã Quỳnh Xá

1.200 600 450 2.0 1,7 1.6

Đường trục xS:

Từ giáp ngã ba đường ĐT.396B gần nhà ông Tiép, thôn
BÌIỈ Minh đến giáp ngS ba đường ĐT.396B gần nhà ông
Hùng, thôn Bình Mỉĩih (đoạn đường ĐT.396B cũ khu vực
cầu Sa)

2.400' 600 450 1.5 1,7 1,6

Từ gi^ ngã tư đưòmg ĐT.396B đến nga ba thôn Đông Hồng
(qua cửa Trạm Y té xã)

2.400 600 450 1,5 1,7 1,6

Đoạn còn ỉại 1.000 600 450 2,2 1,7 1,6

Kbu dân cư mới thỏn Xuân La Đông

Ehiờng gom ĐT.468 3.500 1,0

Đưàmg trục xã 3.500 1.0

Đượng nội bộ còn lại 2.000 1,0

Đuởng trục thôn 600 1.7

Khu vực 2: Các thửa đất còn lạỉ 300 1.6
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PHỤ LỤC 02 - 2: HỆ số ĐIẺU CHỈNH GIÁ ĐẤT ở TẠI ĐÔ THỊ
HUYỆN QUỲNH PHỤ NĂM 2024

ỢCèm theo Quyết định sẻ / lOlĩ/QĐ - ƯBND ngàyZ2tháng/Zỉĩăm2ùtĩ
của ủy ban nhân dân tinh Thải Bình)

STT

Tên đuờng,
phố,

địa danh

Loại
đô
th|

Đoạn đường
Giá đất

Đơn vị tính: Nghìn
đồng/m^

Hệ số điều cbỉnta
gỉá'đổtởnăm 2024

Đơn vị tính: Lần

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

THỊ TRÁN QUỲNH CÔI
CÁC TUYỂN ĐƯỜNG

2.1

Đuừng Đào
Đình Luyện
(đuờng ĐỐI

ngoại)

V

Giáp đường
Nguyễn Du
(cổng Khu

3A)

Đường
Nguỵễn Quang

Cáp
(cầu Trạm

điện)

10.000 1.500 1.000 700 1,6 1.7 1.8 1.7

2.2

Đường Mỹ
Hà (đưỏrng

ĐT.455)
V

Cầu Mỹ Hà
(đi Quỳnh

Mỹ)

Hết địa phận
thị trấn Quỳnh

CÔI

5.400 1.500 1.000 700 1,8 1.7 1.8 1,7

Giáp xã
Quỳnh Hưng

Xí nghiệp
ThuỷNông 5.500 1.500 1.200 700 2,o' 1,7 1,8 1.7

2.3
Đường

Nguyễn Du V

Giáp Xí
nghiệp Thuỷ

Nông

Ngã ba rS vào
đường Đào
Đình Luyện

8.300 1.700 1.100 800 1,6 1,7 1.8 1,7

Ngã ba đường
Đào Đinh

Luyện

Ngã tư Cầu
Tây

10.500 1.800 1.100 800 1,8 1.7 1.8 1,7

Cầu Trạm
diện

Ngã tư Bạt 8.000 1.600 1.000 700 1.6 1,7 1,8 1,7

Ngã tư Bạt
Ngân hàng

ChM sách xã
hội huyện

9.700 1.700 I.ỈOO 800 1,6 1,7 1,8 1,7

2.4
ĐưỜDg
Nguyễn

Quang Cáp
V

Giảp Ngân
hàng Chính
sách xã hội

huyện

Phổ
Nguyễn Hồng

Quân
8.500 1.500 1.000 700 1.5" 1.7 1.8 1,7

Phố Nguyễn
Hồng Quân

Giáp Trường
Trung học cơ

sở Quỳnh
Hồng

7.000 1.500 1.000 700 1,5 1.7 1.8 1.7

2.5

Đường
Nguyễn Tháỉ

Sơn
V

Ngã tư Cầu
Tây

Chợ Quỳnh
Côi

13.500 1.700 1.100 800 1,5 1.7 1,8 1,7
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STT

Tẽn đường,
phố,

đ|a danh

L09Ỉ
đô
thị

Đ0911 đường
Giá đất

Đơn vị tính: Nghìn
đồng/m^

Hệ số điền chỉnh
gỉáđátởnam 2024

Đơn vị tính: Lần

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

2.6
Đường Trần
Hưng Đạo

V
Ngã tư Cầu

Tây
Ngã tư Đạt 13.000 1.700 1.100 800 1.6 1.7 1.8 1.7

CÁC TUYẾN PHỐ

2.7 Phố Cầu Tây V Cầu Tây Giáp xã
Quỳnh Mỹ

5.500 1.500 1.000 700 1,4 1.7 1,8 1.7

2.8

PhỖĐào
Nguyên Phổ
(đường bờ

sông)

V Phổ Cầu Tây
Giáp xã

Quỳnh Mỹ
(ừạrabơm
Qu^ Mỹ)

3.000 1.400 900 700 2,0 1,7 1.8 1,7

2.9

Phố Đào
Trinh Nhắt

(cọDh Huyện
đội)

V

Đường
TrầnHmig

Đạo

Giáp xã
Quỳnh Hồng 3.500 1.6

2.10

PhổĐàoVSn
Hỉễn (đưòìig

19-5)
V

Đường
Trần Hưng

Đạo

Đường
Đào Đinh

Luyện
6.000 1.500 1.000 700 1.8 .1,7 1,8 1,7

2.11
Phổ Đoàn

Nguyễn Thục V Ngã tư Bạt
Cống ông Nga

(giáp xa
Qu^ Hồng)

6.500 1.500 1.000 700 1.5 1,7 1,8 1.7

2.12

Phỗ Đoàn
Nguyễn Tuấn

(đường bờ
sông)

V Cầu Mỹ Hà Phố Cầu Tây 3.000 1.400 900 700 2,0 1.7 1,8 1,7

2.13

Phố Nguyễn
Công Trứ

(đường
19-5)

V
Đường Trần
Hưng Đạo

Giáp xã
Quỳnh Hồng 6.000 1.500 1.000 700 2.0 1,7 1.8 1,7

2.14
Phố Nguyễn
Hồng Quân V

Đường
Nguyễn

Quang Cáp
(Trung tâm
Đồĩ dưõng
chỉnh trị
huyện)

Phổ Đoàn
Nguyễn Thục

(cổng Ông
Nga)

3.500 1.400 900 700 1,5 1.7 1.8 í,7

2.15
Phố-Phạm
Nhữ Dực

V

Đường
Trần Hưng

Đạo

Đường
Đào Đinh

Luyện
(cạnh cây

xăng)

5.000 1.500 1.000 700 1,5 1.7 1.8 1,7
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STT

Tẽn đuừng*
phố,

địa danh

Loại
đd
thị

Đoạn đường
Giá đát

Đơn vị tính: Nghin
đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
gỉáđấtởnSm 2024

Đơn vị tính: Lần

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

Đường
Nguyễn Thái
Scm(ĐT.452)

Nga tư phố
Nguyễn Công
Trứ (nga tư
đường 19/5)

7.000 1.500 1.000 700 1.5 1,7 1.8 1.7

Giảp nhà ông
Nhĩệm, tổ 7

(đường nhánh
19/5)

Giáp sau trụ
sở UBND thị

trấn
4.000 1.400 900 700 1,5 1.7 1.8 1,7

2.16
Các nbánh
đuừiig khác

V

Giáp đường
Nguyễn Du
(di vào Hội
người mù)

Giáp xã
Quỳnh Hải 3,600 1.400 900 700 1,6 1,7 1,8 1,7

Ngã ba Quỳnh
Mỹ (thuộc
địa phận thị
trấn Quỳnh

Côi) đi
UBNDxã
Quỳnh Mỹ

Hết địa phận
thị frấn Quỳnh

CÔI

2.200 1.400 900 700 2,0 1,7 1,8 1,7

Đường nhảnh
phố Nguyễn
Cõng Trứ (tổ

6)

Giáp xã
Quỳnh Hồng 4.500 1.500 1.000 700 1.6 1.7 1,8 1,7

2.17 Đuờng nộl bộ khu dân Ctf mớỉ rộng trên 5m 4.500 1.7

2.Ỉ8

Khu dân cư
mới tồ dân

Đường sổ 1 7.000 1,5

phố sổ 1 (khu
Sinh Phần)

V

Đường nội bộ còn ỉại 5.000 1.5

Đường quỵ hoạch số ỉ 6.500 1,5

2.19

Khu dân cư
mứỉĐổng

Quỳnh
V

Đường quy hoạch sổ 2 6.000 1,5

Ehrờng quy hoạch số 7, số 10)
sổỉỉ 5.000 1,5-

Đường còn lạĩ 4.500 1.5
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STT

Tên đường,
phố,

địa danh

Loại
đố

thi

Đoạn đường
Gỉâđất

Đợn vị tính: Nghin
đồng/m^

Hệ số điều ehỉnh
giá đát ở nam 2024

Đcm vị tính: Lần

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

THỊ TRẤN AN BÀI

2,20

Đường Đỗ
Nbỗn An
(ĐH72)

V

Giáp đường
Trần Hưng

Đạo
(Quốc lộ 10)

Giáp phố v&h
Trà õihà ông

Củ, tổ 7)
6.800 1.400 800 600 1.5 1,7 1,8 1.7

Giáp phố
Vĩnh Tià (nhà
ông Cử, tổ 7)

Ngã ba gỉáp
chùa An Bài

5.000 1.100 700 600 1,5 1,7 1.8 1,7

Ngã ba gĩáp
chùa An Đài

Khu dân cư
thôn An Bài

cũ

4.000 l.IOO 700 600 1,5 1.7 1.8 1,7

Giáp khu dân
cư thôn An

Bài cũ

Cầu Đổng Ba
(giảp đường
Phạm Bôi)

3.000 1.000 700 600 1.5 1,7 1,8 1,7

2ãì Đường Lỷ Xá V

Giáp đường
Trần Hưng

Đạo (Quốc lộ
10)

Cầu Lý Xá
(giáp xã An

Thanh)
1.600 1.000 700 600 1,5. 1,7 1,8 1,7

2ã2
Đường

Nguyễn Duy
Hòa

V

Giáp đường
Trần Hung

Đạo (Quổc lộ
10)

Cống Đồng
Mải (giảp xã

An Ninh)
1.600 1.000 700 600 2,0 1.7 1.8 1,7

223

Đưòrng Phạm
BÔI (đường
Trung tâm)

V

Đường Trần
Hưng Đạo

(Quốc lộ 10)

Ngã ba giao
với đưởng ĐỖ

Nhân An
6.000 1.500 1.000 700 1,6 1.7 1.8 1,7

Ngã ba giao
với đường Đỗ

Nhân An

Quán Bà Đâi
(đi xã An
Thanh)

4.000 1.500 1.000 700 1,5 1,7 1,8 1,7

2.24

Đuừng Phọm
NhưTrỉnh

(đtrồmg
ĐH.72)

V

Đường Trần
Hưng Đạo

(ngâ tư Môi)

Cổng Gạch
(giáp xã An

Ninh)
5.500 1.100 700 600 1.4 1,7 1,8 1.7
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STT

Tên đường,
phố,

địa danh

Loại
đô
thị

Đoạn đường
Gỉá đất

Đơn vị tính: Nghìn
đồng/m^

Hệ số đỉều chỉnh
giá đất ở nam 2024

Đơn vị tính: Lần

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

Cầu Môi
Giáp Bệnh

viện Đa khoa
Phụ Dực

8.000 1.500 1.000 700 1,5 1,7 1.8 1.7

Bệnh viện Đa
khoa Phụ Dực

Trụ sở ủy ban
nhân dân thị
trấn An Bài

9.500 1.500 1.000 700 1,5 1,7 1.8 1,7

2ãS
Đường Trần
Hưng Đạo

(Quốc lộ 10)
V

Giảp trụ sở
ủy ban nhân
dỗn thị trấn

An Đài

Phố Nguyễn
Duy Hòa

9.000 1.500 900 600 1.5 1.7 1,8 1,7

Phổ Nguyễn
Duy Hòa

Cầu Nghìn 7.500 1.500 900 600 1.5 1.7 1.8 1.7

Giáp Cầu
Nghìn

Giáp huyện
Vĩnh Bảo,

ứiành phố Hải
Phòng

7.000 1.500 900 600 1.5 1.7 1,8 1,7

CÁC TUYẾN PHÓ

2.26
Phố Bùỉ Tất

Năng
V

Giáp phố Đỗ
Cung(đường

An Bài 3,
gĩảp nhà ông
Chởm, tổ 6)

Giáp đường
Đỗ Nhân An

(đường
ĐH.72, giáp

nhà ông Lính,
tổ 8)

1.200 800 600 500 2.5 1,7 1,8 1.7

2^7 Phố Đ5 Cảnh V

Đường Phạm
Như Trinh

(đirờng
ĐH.72)

Giáp nhà ông
Sinh (tổ 5) 1.200 800 600 500 2,5 1.7 1,8 1,7

2,28 Phố Đỗ Cung V

Đường Đỗ
Nhân An

(đường
ĐH.72. giáp

nbà ông Chắn,
tổ 7)

Đường Lý Xá
(đình Lý Xá)

1.500 1.000 600 500 2,5, 1.7 1,8 1.7

2.29 Phố Đỗ Diễn V

Phố Vmh Trà
(đường

ĐH.72, ông
Đơ tổ 6)

Giáp nhà ông
Lúng (tổ 7) 1.300 1.000 600 500 2.5 1.7 1.8 1.7

2^0 PhốĐỖ Hoàn V

Đường Trần
Hưng Đạo

(Quốc lộ 10)
Giáp nhà ông

Lũ (tổ 5) 1.500 1.000 600 500 2,5 1.7 1.8 1,7
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STT

Tên đường,
phố,

địa danh

Loạỉ
đô

thị

Đoạn đường
Giá đất

Đcm vị tính: Nghìn
đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
giá đất ở năm 2024

Đơn vị tính: Lần

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

231

Phố Đỗ T09Ỉ
(đuờng

Trung tâm)
V

Đường Trần
Hưng Đạo

(Quốc lộ 10)
Hết đường đôi 6.000 1.500 900 600 1,5 1,7 1.8 1.7

Giảp đường
đôi

Đường Phạm
Như Trinh

(đường
ĐH.72)

6.500 1.100 600 500 1,5 1,7 1.8 1,7

2.32 Phố Maỉ Xá V

Đường Phạm
Như Trinh

(đường
ĐH.72, cầu
Phong Xá)

Đường
Nguyễn Duy

Hòa (đinh
Đông Linh 1)

1.000 800 600 500 2,0 1,7 1,8 1,7

2.33
Phố Nguyễn

Duy
V

Đường
Nguyễn Duy
Hòa (cổng Bà

Lầu)

Cổng Ông Tải 1.000 800 600 500 2,0 1.7 1.8 1,7

2.34
Phố Nguyễn
Quý Lương

V

Đường Phạm
Như Trinh

(đường
ĐH.72)

Đường
Nguyễn Duy

Hòa (đinh
Đông Linh)

1.000 800 600 500 2,2 1,7 1.8 1,7

2.35
Phố Nguyễn
Duy Tâng

V

Đường Trần
Hưng Đạo

(Quốc lộ 10)

Phố Nguyễn
Duy Hợp (cầu

Bà)
1.200 900 600 500 2.0 1,7 1,8 1,7

2.36
Phố Vĩnb

Trà (đirờng
ĐH.72)

V

E)ườngTrần
Hung Đạo

(nga tư Môi)

E)ường Đỗ
Nhân An (ngă

tư giao vói
đường quy
hoạch sổ 1,

gỉảp nhà ông
Cử, tổ 7)

8.000 1.300 800 600 1,5 1,7 1,8 1,7

2.37 Đường nội bộ khu nhà ở tbưomg mọi An Bài 5.000 1,9

2.38 Đư&og nộỉ bộ khu dân cư tỗ 4 4.700 1.8

2.39
Đường DỘi bộ khu dân cư mởỉ rộng trên 5m CÒD
lạĩ 4.200 1,8

2.40
Đoạn đirờng
khác

V Phố Vĩnh Trà

Đường Phạm
Đôi (sau

Trường tĩểu
học An Bài)

3.000 I.ooo 600 500 1,5 1.5 1,5 1,5
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£ỷ^ g^ CHỈNH GIÁ ĐẢT ở TẠI NÔNG THÔN®HgMe 0\V3^:p so
Ì  ■ C/ Ì■A^W ỉ-IIUYỆN kiến xương năm 2024ịĩ(ỉỉmfịệ^^ếầịnh số ^^ãtUđ/QĐ - UBND ngà^hản^năm Z0Z3

Qủa ủy ban nhân dân tinh Thải Bình)^tr-z

STT Tên đơn vị hành chỉnh

Giá đât
Đơn vi tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số đỉều chỉnh gỉá
đấtởnSm 2024
Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

3.1 XẲ AN BÌNH

Khu vực 1

Đường huyện An Bình:

Từ giáp xã Bình Nguyên đến nga ba chợ An Bình 1.100 600 400 2,0 1,7 1,6

Từ giáp ngã ba chợ An Bình đến cầu vào trụ sở UBND xã An
Bình

1.800 600 400 1.5 1.7 1,6

Từ cầu vào trụ sở ƯBND xa An Bình đến giảp đê Trà Lý 1.100 600 400 2,0 1,7 1,6

Đuòmg trục xã:

Từ giốp chợ An Bình đến giáp xS Tây Scm 1.100 600 400 2,0 1,7 1,6

Đường trục thôn 600 1,7

Khu vực 2: Cảc thửa đất còn lại 300 1.6

3.2 XẢ BÌNH ĐỊNH
Khu vực 1

Đưònag buyện Đình Đ|nh - Hồng Tiến:
Từ giáp xa Nam Binh đến nga tư (kho lưcmg thực) 2.000 600 400 2.5 1,8 1,6

Từ ngã tư (kho lương thực) đến trụ sở UBND xã Bình Định 2.200 600 400 3.5 1,8 1,6

Đoạn còn lại 1.200 600 400 3,0 1.8 1,6

Đường huyện Vũ Thắng - Bình Định:
Từ giảp xa Bình Thanh đến giáp Trường Trung học cơ sở
Bình Định

2.500 600 400 1,6 1,8 1.6

Từ Trưởng Trung học cơ sở Bình Định đến ữụ sở UBND xã
Bình Định

4.500 600 400 2,0 1,8 1,6

Từ giáp trụ sở ƯBND xã Bình Định đến cây xàng Binh Định 2.000 600 400 2,0 1,8 1.6

Từ giáp cây xăng Bình Đinh đến đò Mèn (giáp xã Nam Hải,
huyện Tiền Hải) 1.200 600 400 2,5 1,8 1.6

Đường trục xã:

Từ giáp đê Binh Định - Vũ Thắng đến nga tư (kho lương
ứlực)

1.800 600 400 2,2 U8 1,6

Đoạn còn lại 1.000 600 400 2.2 1.8 1,6

Đường trục thôn 600 1.8

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1,6
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STT Tên đơn vị hành chỉnh

Giá đát
Đơn vị tính: Nghin

đồng/m^

Hệ số đỉềa chỉnh giá
đất ở nam 2024
Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

3.3 XẴ BÌNH MINH

Khu vực 1

Duừag ĐT.457 (đường 222 GŨ):

Từ giáp xa Đình Phừỉg đến giáp chợ Bình Minh 2.400 600 400 2,0 1.7 1.6

Từ chợ Bình Minh đến giáp thị trấn Kiến Xương 3.500 600 400 1.8 1.7 1,6

Đưừng ĐT.458 (đường 39B cũ):

Từ cầu Ngái đến ngã ba Binh Minh 4.500 600 400 1,8 1,7 1,6

Từ giáp ngã ba Bình Minh đến giáp thị ừấn Kiến Xương 5.500 600 400 í,5 1,7 1,6

Đường tránb 39B phía Bắc: Đoạn qua xã Đỉnh Minh 4.000 600 400 1,5 1.7 1,6

Đường ĐH.23 (đường Bình Minh - Thượng Hiền):
Từ giáp đường ĐT.457 đến giảp cây xăng Giáo Nghĩa 3.500 600 400 1.8 1.7 1,6

Từ cây xăng Giáo Nghĩa đến giáp xẫ Thượng Hiền 2.000 600 400 1,8 1,7 1,6

Đường trục xã 1.300 600 400 1.6 1,7 1,6

Đuờng trục thôn 600 1.7

Khu vực 2: Cảc thửa đất còn 300 1,6

3.4 XẲ BÌNH NGUYÊN

Khu vục ỉ

ĐuừngĐH.219;

Từ ngã tư giao với đường ĐH.20 (đi xã Lê Lợi, xa Tây Sơn)
đén Trường Tiểu học Binh Nguyên

4.000 600 400 1,8 1,8 1,6

Từ giáp Trường Tiểu học Bình Nguyên đén giáp xS Thanh
Tân

3.000 600 400 2,2 1,8 1.6

Từ ngã tư giao với đường ĐH.20 đến giáp xẵ Quốc Tuấn 2.300 600 400 2.2 1,8 1,6

Đưòmg ĐH.20 (đường Đồng L^):

Từ giáp xẵ Tây Scm đến ngã ba (phía bắc chùa Hồng Ân) 2.000 600 400 2,2 1,8 1,6

Từ giáp ngã ba (phía bắc chùa Hồng Ân) đến cầu Quyết Tiến 2.800 600 400 2,0 1,8 1.6

Đường huyện An Bình; Từ giáp đường ĐH.2Ỉ9 đền giáp xã
An Đinh

1.100 600 400 1,8 1,8 1,6

Đường trục xã 1.000 600 400 1,6 1,8 1,6

Đường trục thôn 600 1.8

Khu dân cư mổl thôn Quân Hành:

Đường ĐH.20 2.500 1.8

Đuờng nội bộ 1.200 2,5

Khu dân cư mới thôn Đông Lâu 3.500 1,5

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1,6
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STT Tên đơn vị hành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số đỉều chỉnh giá
đắtởnãm 2024
Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

3.5 XẴ BÌNH THANH

Kbuvvc ỉ

Quốc lộ 37B (đường ĐT.457 ca):
Từ giáp xa Nam Bình đến cây xăng thôn Điện Biên 3.800 ỔOO 400 2.0 1,8 1,6

Từ giáp cây xăng thôn Điện Biên đến ngã tư Đỉnh Thanh 4.000 600 400 2.5 1,8 1,6

Từ giáp ngã tư Bình Thanh đến Công ty may Anh Toàn 2.500 600 400 2.5 1,8 1,6

Từ giáp Công ty may Anh Toàn đến giáp xẵ Hồng Tiến 1.500 600 400 2,0 1,8 1,6

Đường ĐH.17 (dường cứu hộ, cửu nạn Quang Bình - Bình
Thanh)

1.500 600 400 2,0 1,8 1,6

Đưửng ĐH.18 (đường Quang Trung - Bình Thanh): Từ
ngã tư thôn Điện Điỗn đến giáp xẫ Minh Quang

1.000 600 400 3,0 1,8 1,6

Đưừog huyện Vfl Thắng - Binh Đ{nh: Từ ngã ba chợ Gốc
đến cống Gổc (giáp xã Binh Định)

2.500 600 400 2,0 1,8 1,6

Đuừng trục la 1.000 600 400 2,0 1,8 1,6

Đưồmg trục thốn 600 1.8

Khu vực-2; Các thửa đất còn lại 300 1,6

3.6 XẴ ĐÌNH PHỪNG -

Khu vực ỉ

Đuởog ĐT.457 (đường 222 GŨ): Từ giáp xã Nam Cao đến
gỉảp xã Đinh Mĩnh

2.000 600 400 2.5 1.7 1,6

Đường ĐH.15 (đường Vũ Lễ - Đỉnh Phùng): Từ ngã ba
giảp đường ĐT.457 đến giáp xa Thanh Tân 1.300 600 400 3.0 1,7 1.6

Đường ĐH.27 (đường Hòa Bình - Đlnb Phừng): Từ giáp xã
Hòa Bỉnh đến đường ĐT.457

1.200 600 400 2.5 1,7 1,6

Đường trục xã 1,000 600 400 1,6 1.7 1.6

ĐưỜDg trục thôn 600 1,7

Kbu dân cư mới tbôn Nam Huân Nam:

Đường gom đường ĐT.457 2.000 2.2

Đưòng nội bộ 1.000 2,5

Khu vực 2: Các thửa đất còn ỉại 300 1.6

3.7 XẢ HÒA BÌNH

Khu vục 1

Đường ĐT.458 (đường 39B cũ); Từ giáp xã Quang Binh đến
cầuNgáỉ 4.500 600 400 1,5 1,8 1,6
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STT Tẽn đơD v| hành chính

Giá đát
Đơn vị tính: Nghin

đồng/m^

Hệ số đỉều chỉnh gỉá
đát ở năm 2024
Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Đường ĐH.Ỉ6 (đưừng HỒB Bình - VQ Tây): Từ giáp đường
E)T.458 đến giáp xã Quang Lịch 2.000 600 400 2,0 1,8 1.6

Đường ĐH.27 (đường Hòa Bỉnh - Đinh Phùng):

Từ giảp đường ĐT.458 đến giáp đường vào Trại cá Hỏa Bình 1.500 600 400 2.5 1.8 1.6

Từ đường vào Trại cá Hòa Binh đển Trường Mầm non mớỉ
tíiôn Việt Hưng

1.800 600 400 2,5 1,8 1.6

Từ Trường Mầm non mởi thôn Việt Hưng đến giáp xa Đinh
Phừìg

l.IOO 600 400 2,0 1.8 1.6

Đường trục xã 1.000 600 400 1.8 1,8 1,6

Đường trục thôn 600 1.8

Khu đân cư mửỉ thốn Đoàỉ:

Đường ĐH.16 3.000 1,6

EHiỗmg nội bộ 1.500 1.8

Khu dân cư mớỉ thốn Nam Tiền:

Đữờng gom ĐT.458 5.000 1,5

Đường nội bộ 1.500 1,8

Khu dân cư mới thôn Trung Hòa 2.500 1.5

Khu đfin cư mới thôn Sơn Cao 1.100 1,5

Khu vục 2: Các thửa đẩt còn lại 300 1,6

3.8 XẲ HỒNG THÁI

Khu vục 1

Đưừng ĐT.457 (đường 222 cfl):

Từ gi^ xâ Lê Lợi đến nga ba đường vào đền Đồng Xâm 3,000 600 400 2,0 1,7 1.6

Từ giáp ngã ba đường vào đền Đồng Xâm đến giáp xã Trà
Giang

2.100 600 400 2,0 1,7 1,6

Đường trục xã:

Từ Quỹ Tín dụng nhân dân xã Hồng Thái đến giáp xã Quổc
Tuấn

1.200 600 400 1,8 1,7 1,6

Từ giáp ĐT.457 (ngâ ba đường vào đền Đồng Xâm) đến trạm
biến thế số s

3.000 600 400 1,8 1.6

Đoạn còn lại 1.000 600 400 1,8 1,7 1,6

Đường trục tbôn 600 u

Khu dân cư mái thỗn Xuân Cuởc:
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STT Tên đơn vị hành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số đỉều chỉnh gỉá
đất ở Dăm 2024

*Đcm vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Ehiờng trục xã 2.000 2,0

Đường nội bộ 1.000 1,8

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1,6

3.9 XẪHỔNG TIẾN

Khu vực 1

Quốc lộ 37B (đưòmg 222 cũ): Từ giáp xã Binh Thanh đến
phà Cồn Nhất

2.000 600 400 1.4 1,7 1.6

Đường huyện Binh Đ|nh- Hồng Tỉến;
Từ giáp xa Bình Định đển giao với Quốc lộ 37B 1.200 600 400 1.6 1,7 1,6

Khu vực trung tâm xã (từ cổng đi đò cồn Nhất đến hội ừường
thôn Đông Tiến)

2.000 600 400 Í.Ố 1,7 1,6

Đường trục xã:

Từ cầu Cải Cách đển giáp cầu Cải Tiến 1.200 600 400 1.6 1,7 1,6

Đoạn còn lại 700 600 400 1.8 1.7 1.6

Đường trục thôn 600 1,7

Khu dân cư mớỉ thôn Cao Bình 800 1,8

Khu vực 2: Các thửã đất còn lại 300 1,6

3.10 XÃ LÊ LỢI

Khu vực 1

Đường ĐT.457 (đường 222 cQ):

Từ giáp xã Nam Cao đến cây xăng Việt Hà 4.000 600 400 2,5 1,7 1,6

Từ giáp cây xăng Việt Hà đến giáp xa Hồng Thái 3.000 600 400 2,0 1,7 l,ố

Đường ĐH.20 (đưòmg Đông Lợi):

Từ giáp Gốc Thị đến đẩt nhà ông Quyên, thôn An Phúc 1.400 600 400 1.9 1.7 1.6

Từ giáp đẩt nhà ông Quyên, thôn An Phúc đển cầu giáp xã
Bình Nguyên

1.200 600 400 1,6 1,7 1,6

Đường buyện Ngũ Thôn: Đoạn từ giao với đường ĐT.457
đến cống Ngũ Thôn 1.000 600 400 1.5 1.7 1,6

Đường trục xãỉ

Đoạn thuộc địa phận xă Lê Lợĩ cữ 1.000 600 400 1,6 1,7 1.6

Đoạn thuộc địa phận xã Quỷết Tiển cũ 900 600 400 1.7 1.7 1,6

Đường trục thôn 600 1,7

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn lạĩ 300 1.6
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STT Tên đon vị hành chỉnh

Giá đất
Đơn vị tính: Nghin

đồng/m^

Hệ số đỉều chỉnh giá
đất ở năm 2024
Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

3.11 XẴMINH QUANG

□lU vực 1

Quốc lộ 37B (đưòmg 222 cũ): Từ giáp xa Quang Trung đến
giảpxãNamBinh

3.000 600 400 1,8 1.7 1.6

Đuờng ĐH.17 (đuừng cứu hột cứu nạn Quang Bình - Bỉnh
Thanh): Từ giáp xã Minh Tân đến giáp xã Quang Minh 1.100 600 400 1,8 1.7 1,6

Đường ĐH.Ỉ8 (đường Quang Truog - BỈDb Thanh): -

Từ giáp ngã ba Hàng đến cfình Cao Mại 4.000 600 400 1.6 1,7 1,6

Từ giáp đình Cao Mại đến Trường Mầm non xa Minh Quang 2.500 600 400 1,6 1,7 1,6

Từ giảp Trường Mầm non xâ Minh Quang đến cầu Cháy 1.200 600 400 1.8 1.7 1.6

Từ giáp cầu Cháy đến cầu Trăng 1.000 600 400 1,8 1.7 1,6

Từ giổp cầu Trắng đến giáp xã Bình Thanh 1.000 600 400 1.8 1,7 1,6

Từ giáp cầu Trắng đến đất nhà ông Hải, thôn Nguyên Kinh 1 1.000 600 400 1.8 1,7 1,6

Từ giáp đất nhà ông Hải, thôn Nguyên Kinh 1 đến trụ sở
UBND xẵ Minh Hưng cũ

2.100 600 400 1,6 1,7 1,6

Từ giáp trụ sở UBND xa Minh Hưng cũ đến cầu đi xa Quang
Minh

1.100 600 400 2,0 1.7 1,6

Đưừng ĐH.35 ^H.17 vă ĐH.21 gO): Từ giáp xã Quang
Minh đển giáp xã Quang Trung

1.100 600 400 2.0 1.7 1.6

Đường trục xã 1.000 600 400 1.6 1,7 1.6

Đường trục thôn 600 1,7

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1,6

3.12 XÃMƯÍHTÂN

Khu vục 1

Đưốmg ĐH.17 (đường cửu hộ, cứu nạn Quang Bình - Đinh
Thanh):

Từ giáp xã Bình Thanh đến ngâ ba giáp Uỷ ban nhân dân xâ
Minh Tân

1.200 600 400 2,0 1,7 1,6

Từ đất nhà ông Tán, thôn Nguyệt Giám (giáp đỗ) đến Trạm Y
tể xã Minh Tân

2.200 600 400 1,4 1.7 1,6

Từ giảp Trạm Y tế xl Minh Tân đến khu dân cư thôn Dương
Liễu ỉ

1.200 600 400 2.0 1,7 1,6

Từ gĩ^ khu dân cư thôn Dương Liễu 1 giáp xã Minh Quang 1.000 600 400 2,0 1,7 1,6

Đường trục xã:
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STT Tên đơn v{ hành chính

Gỉá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số đỉềo chỉnh gỉá
đất ở năm 2024
Đơn vị tỉnh: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Từ giáp xẵ Bỉnh ThEuih đến giáp Trạm Y tế xã Minh Tân 1,000 600 400 1,8 1,7 1.6

Từ cống Kem đến giao với đường ĐH.Ỉ7 ỉ.000 600 400 1,8 1,7 1.6

Từ giáp xa Minh Quang đến giao với đường ĐH.17 1.000 600 400 1.8 1.7 1.6

Cảc đoạn còn lạỉ 800 600 400 2,0 1.7 1.6

Đường trục tbôii 600 1,7

Khu vục 2: Các thửa đất còn lại 300 1,6

3.13 XẴ NAM BÌNH

Khu vực 1

Quổc IQ 37B (đưàmg 222 cũ): Từ giáp xã Minh Quang đến
gỉảp xã Bình Thanh (cống Kim) 2.400 600 400 2,5 1.7 1,6

Đường huyện Nam Bỉnh (từ giao vởi Quốc ỉộ 37Đ đến trụ sở
UBNDxaN^Binh):
Trung tâm xã (từ chợ đén UBND xâ) 2.000 600 400 1,4 1.7 1.6

Từ giáp Quốc lộ 37B đến giáp chợ 1.500 600 400 1,6 1,7 1,6

ĐuỜDg trục -

Từ giáp trụ sở UBND xã Nam Binh đến giáp cầu Trung Kiên 2.000 600 400 1.4 U7 1,6

Từ cầu Tning Kiên qua thôn Sơn Thọ đến nga ba giao vói
Quốclộ37B 1.500 600 400 1,5 1,7 1,6

Các đoạn còn lại 800 600 400 1,8 1,7 1,6

Đường trục thôn 600 1,7

Khu dân cư mới thồn Đức Chỉnh 2.000 1.5

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1.6

3.14 XẲ NAM CAO

Khu vực 1

Đường ĐT.457 (đưừng 222 cũ);

Từ giáp xa Lô Lợi đến Trường Tiểu học Nam Cao 4.000 600 400 1,5 1.7 1,6

Từ gi^ Trường Tiểu học Nam Cao đển giáp xa Đinh Phùng 3.000 600 400 1,5 1.7 1,6

Đường huyện Nam Cao - An Bồỉỉ Từ gĩao vởỉ đường
ĐT.457 đến cầu sang xa Thượng Hiền 1.200 600 400 2,0 1,7 1,6

Đuửng trục xã 1.000 600 400 2,0 1,7 1,6

Đường trục thôn 600 1.7

Khu vực 2: Các thửa đất cò:i lại 300 1.6
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STT Tên đơn vị bành chỉnh

Giá đất
Đơn vị tính: Nghin

đồng/m^

Hệ số điều chinh gỉá
đất ở năm 2024
Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

3.15 XẪ QUANG BÌNH

Khu vục 1

Đuừng ĐT.458 (đuừng 39B cũ); Từ giáp cụm công nghiệp
Vũ Qi^ đển cầu Cánh sẻ 4.700 600 400 1,6 1,6 1.5

Đường ĐH.17 (đường Quang Binh - Binh Thanh - Từ cầu
trung tâm xã đến giáp xã Quang Minh):
Từ cầu trung tâm xâ (trước cửa nhà ông Điệt) đến đường rẽ
vào tíiồn Đoàn Kết

2.000 600 400 2,5 í,6 1,5

Từ cầu ữung tâm xa đến Quỹ Tín dụng nhân dân xã Quang
Bình

2.000 600 400 2,0 1,6 1.5

Các đoạn còn lạỉ 1.600 600 400 1,6 1,6 1,5

Đường ĐH.19 (đưừng va Quý - VQ Binh): Từ giáp xâ Vũ
Qủy đến giáp xã Vũ Công

1.500 600 400 1.6 1.6 1.5

Đường huyện Quang Binh (từ cầu Quán đến giao vổi đường
ĐH.19): "

Từ cầu Quán đến cầu trung tâm xa (cầu Bặt) 1.500 600 400 2,0 1.6 1.5

Từ cầu tnmg tâm xã (cầu Bặt) đén đình Tiền Tnmg 2.200 600 400 1.5 1.6 1,5

Từ giáp đình Tiền Trung đển đường ĐH.19 1.500 600 400 1,8 1.6 1.5

Đuửng trục xã:

Từ cầu trung tâm xa (cầu Bặt) đến Nhà thờ Xứ Sở 1.500 600 400 1,4 1,6 1,5

Từ cầu ừung tâm xa (cầu Bặt) đén nhà ông Tùng, thôn Hưng
Tién

1.500 600 400 1,4 1,6 1,5

Từ cầu trung tâm xâ (cầu Bặt) đén cổng Đình Hậm 1.500 600 400 1,4 1,6 1,5

Các đoạn còn lại 1.000 600 400 1,8 1,6 1,5

Đuờng trục thôn 600 - 1,6

Khu dân cư mớỉ thỏn Đông:

Đường ĐH. 17 2.000 1,5

Đường nội bộ 800 1.5

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1,6

3.16 XÃ QUANG LỊCH

Khu vực 1

Đuừng ĐH.16 (đường Hòa Bình - va Tây):

Từ giáp xã Hòa Bình đến ngã tư xã Quang Lịch 1.800 600 400 1.8 1,7 1.6

Từ nga tư xã Quang Lịch đến cầu Cụ (đi xa Vũ An) 900 600 400 1.8 1,7 1,6
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STT Tên đơn v{ hành chính

Gỉá đất
Đcm vị tính: Nghln

đồng/m^

Hệ số đỉều chỉnh giá
đất ở năm 2024

-Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

ĐiiởngĐH.2ỉ9:

Từ giáp cầu Luật Ngoại đến đường vào họ giảo Luật Nội 3.000 600 400 2.2 1,7 1.6

Từ giáp đưèmg vào họ giáo Luật Nộỉ đến đường vào thôn
^uệt Trung

2,500 600 400 2,0 1,7 1,6

Cảc đoạn còn lại 1.500 600 400 1.6 1.7 1,6

Đường trục xS:

Từ giáp đường ĐH.219 đến nhà thờ họ giáo Quần Hành 1.000 600 400 2,0 1.7 1,6

Từ giáp nga ba thôn Luật Trung đến cầu Cụ (đi xã Vũ An) 700 600 400 2,0 1.7 1.6

Từ cầu Luật ngoại đến cầu Cánh sẻ 700 600 400 2,0 1,7 1,6

Đường trục thỏn 600 - 1,7

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1.6

3.17 XẪ QUANG MINH
Khu vực ỉ

Đường ĐH.17 (đưòmg cứu hộ, cứu nạn Quang Binh - Bình
Thanh):

Từ cầu sổ 8 đến giáp xã Quang Bình 1.400 600 400 1,8 1,7 1,6

Từ cầu số 8 đến ngã ba giao với đường đi cổng Kem, xã Minh
Tân

1.200 600 400 1,8 1.7 1,6

Từ ngâ ba giao với đường đi cổng Kem, xã Minh Tân đến
giáp xã Minh Quang

1.100 600 400 2,0 1.7 1,6

Đường ĐH.35 ^H.17 và ĐH.21 C0): Từ cầu số 8 đến giáp
xã Minh Quang

1.300 600 400 2,0 1,7 1,6

Đường huyện Quang Mỉnh (từ giao với đưởng ĐH.35 qua
UBND xã Quang Minh đển giao với đuờng huyện Quang
Bình - Bình Thanh):

Từ cổng Lán (cạnh nhà ông Đảo) đến cổng sang thôn Lai Vy
(cạnh nhà ông Hoài)

2.400 600 400 1,6 1,7 1,6

Từ cống Lán đến giao với đường huyện Quang Bình - Bình
Thanh

2.000 600 400 1,5 1.7 1.6

Đoạn đường từ ngã ba giao vởỉ ĐH.17 đến gỉáp x3 Minh
Tân Ọiưótig đi cống Kem) 1.200 600 400 1,6 1,7 1,6

Đường trục xã:

Từ giáp oổng Lán đến giáp thị ừẩn Kỉến Xương 1.400 600 400 1,8 1.7 1,6

Đoạn còn lại 1.200 600 400 1.6 1,7 1.6

Đường trục thôn 600 1,7
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STT Tên đơn vỊ hành chỉnh

Gỉá đát
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh giá
đất ở nam 2024
Đơn vị tỉnh: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Khu dân cư mứỉ thốn Giang Tiến 1.000 1,5

Chu vực 2: Các thừa đẩt còn lại 300 1.6

3.18 XẴ QUANG TRUNG
Khu vực 1

Quỗc lộ 37B (đuởng 222 cũ):
Từ ngã ba đi xa Quang Minh đển Trường Tiểu học Quang
Trung

5.000 600 400 t,6 1,7 1.6

Từ giáp Trường Tiểu học Quang Trung đển ngS ba Hàng 6.500 600 400 1,5 1.7 1.6

Các đoạn còn lại 3,000 600 400 1,6 1.7 1,6

Đường ĐH35 ^H.Ỉ7 và ĐH.21 ctt):

Từ giáp Quốc lộ 37B đến giáp xa Minh Quang 1.200 600 400 2,0 1,7 1,6

Từ ngâ ba Hàng đến đường vào thôn Thượng Phúc 1.500 600 400 2,0 1.7 1,6

Đoạn còn lại 1.200 600 400 1,8 1,7 1,6

Đường trục xã:

Từ giáp Quốc lộ 37B đén Trường Trung học cơ sở Quang
Tnmg

5.000 600 400 1,5 1.7 1.6

Cảc đoạn còn lạỉ 1.500 600 400 1,6 1,7 1,6

Đuờng trục thỏn 600 1.7

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn lại 300 1.6

3.19 XẴQUÓCTUẢN
Khu vực 1

Đường ĐHai9:

Từ gi^ xa Binh Nguyên đến trụ sở UBND xã Quốc Tuấn 2.500 600 400 2,0 1.7 1,6

Đoạn còn lại 1.200 600 400 2,0 1,7 1,6

Đường trục xã:

Từ giáp đường ĐH.219 đến cầu xóm 4, thôn Đắc Chủng Nam 1.800 600 400 1.8 1.7 1.6

Cảc đoạn còn lại 1.200 600 400 1,5 1,7 1,6

Đuờng tryc tbdn 600 1,7

Khu vực 2: Các thừa đẩt còn lại 300 1.6

3^0 XÂ TÂY SƠN

Khu vực 1

Đường ĐH.16 (đường Hòa Binh - va Tfly):

Từ cầu Cao đến giảp xã Vũ Lễ 1.500 600 400 2.0 1.8 1,6
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STT Tên đơn vị bành chính

Gỉá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số đỉều chỉnh gỉá
đát ở nam 2024
Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Từ cầu Cao đến ngã ba (cạnh nhà bả Sánh, thôn Đồng Tâm) 2.500 600 400 3,0 1,8 1,6

Từ nga ba (cạnh nhà bà Sảnh, thôn Đồng Tâm) đến giáp cầu
Hoa Lư

1.500 600 400 3,0 1,8 1,6

Từ cầu Hoa Lư đén giáp đê sông Trà Lý 1.000 600 400 3,2 1,8 1,6

Từ cầu Hoa Lư đển giáp xS Vũ Đông 1.000 600 400 3.0 1,8 1,6

Đường ĐH.20 (đuởng Đông Lvl);

Từ ngã ba (cạnh nhà bà Sánh, thôn Đồng Tâm) đến cầu Bến
Ngự

3.000 600 400 3.0 1.8 1,6

Từ Bến Ngự đến giáp xâ Bình Nguyên 1.500 600 400 2.8 1,8 1,6

Đuờng trục xã:

Từ giáp cầu Cao đến giáp đường vành đai phía Nam 2.500 600 400 3,2 1.8 1.6

Đoạn còn iại thuộc xã Vũ Sơn cũ 1.000 600 400 2,0 1.8 1,6

Các đoạn" thuộc xa Vũ Tây cũ 800 600 400 2.0 1.8 1.6

Đuửog trục thôn 600 - 1,8

Khu vực 2: Các tiiửa đất còn lại 300 I,ố

3^1 XẴ THANH TẦN

Khn vực 1

Đưừng ĐH.15 (đuửng V0 Lễ • Đỉnh Phùng):
Từ cầu Tân Lễ đến cầu Đá, thôn An Thọ 5.000 600 400 1,8 1,8 1.6

Từ giáp cầu Đá, thôn An Thọ đến cầu vào đình An Cơ 2.500 600 400 3,0 1.8 1,6

Đoạn còn lại 1.600 600 400 3,0 1,8 1,6

Đường ĐH.219:

Từ ngẵ tự cầu Chợ đến đường sau Tnròmg Trung học cơ sở
Thanh Tẩn 5.000 600 400 1.8 1,8 1,6

Từ gĩáp đường sau Trưởng Trung học cơ sở Thanh Tân đến
chừa Mục

4.000 600 400 2.0 1,8 1,6

Từ ngS tư cầu Chợ đến hội ừường thôn An Thọ 4.000 600 400 1,6 1,8 1.6

Đoạn còn ỉại 2.500 600 400 1.6 1.8 1,6

Đuờng trục xã:

Từ ngã ba đường vào chừa Đông đến ngã ba đường vào miếu
Tử Tể

1.200 600 400 3,0 1,8 1,6

Đoạn còn ỉại 1.000 600 400 3.0 1,8 1,6

ĐvỜDg trục thôn 600 1,8

Khu dân cư mới thôn Ao Thọ:
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STT Tên đơn vị hành chính

Gỉáđát
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh giá
đất ở nam 2024
Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Đường gom Đường ĐH.219 3.000 1,8

Đường nội bộ 1.500 1,8

Khu vực 2: Các thửa đất còn lạỉ 300 1,6

3^2 XẴ THƯỢNG HIÈN

Khu vực 1

Đường ĐH.23 (đường Binh Minh - Thượng Hiền):

Từ giáp xã Bình Minh đến ngã ba thôn Văn Lăng và tìr nga ba
thôn Văn Lang đến cầu xã Thượng Hiền 1.500 600 400 2,0 1.7 1,6

Từ giáp cầu xã Thượng Hiền đến nga ba thôn Tây Phũ 1.800 600 400 1.8 1.7 1,6

Từ giáp nga ba thôn Tây Phủ đển ừụ sở UBND xã Thượng
Hiền

2.000 600 400 1,8 1,7 1,6

Đường huyện Nam Cao - An Bồi:
Từ giáp đường Bình Minh - Thượng Hiền (chợ Rãng) đến cầu
ông Am (giáp xã Nam Cao)

1.000 600 400 2,2 1,7 1.6

Từ giáp ngã ba tíiôn Văn Lăng (đường ĐH.23) đến giáp thị
ừẩn Kiến Xương I.ooo 600 400 2,2 1.7 1,6

Đuờng trục x9:

Từ trụ sở UBND xã Thượng Hiền đến đinh Đông 1.000 600 400 2,2 1,7 1,6

Đoạn còn lại 700 600 400 2,2 1,7 1,6

Đuởng trục thôn 600 1,7

Khu vực 2: Các thửa đất còn lạỉ 300 1.Ố

3^3 XẲ TRÀ GIANG

Khu vực 1

Đưừng ĐT.457 (đuừng 222 cũ):

Từ giáp đê sông Trà Lý đến giáp xã Hồng Thái (ừừ khu trung
tâm xã)

Ỉ.800 600 400 2,2 1,7 1,6

Khu vực trung tâm xã (từ Bưu điện văn hóa xã đến ngã ba
ứỉôn Dục Dương) 2.100 600 400 2.0 1.7 1.6

Đưừng ĐT.457 (đường mớỉ đi cầu Trà Gỉang): Từ ngã tư
chùa Lãng Đông đến cầu Trà Giang 1.700 600 400 2,0 1,7 1,6

Đường trục xã 1.000 600 400 1.6 1,7 1,6

Đường trục thôn 600 - U7

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1,6
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STT Tên đơn vị hàDh chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghỉn

đòng/m^

Hệ số điều chỉnh giá
đất ở nSm 2024
Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

3.24 XÃVỮAN

Khu vực 1

Đuởng ĐH.28 (đường va Ninh - vo An):

Từ gi^ xẵ Vũ Ninh đển ừụ sở UBND xa Vũ An 3.000 600 400 2,0 1,7 1,6

Đoạn còn lại ỉ.800 600 400 1,6 1,7 1,6

Đường trục xS:

Từ gi^ xa va Ninh (gần Trạm Khí tượng thủy văii) đển
đưemgĐH.28

1.200 600 400 2.5 1,7 1,6

Từ đền Vua Rộc đén giảp đường ĐH.28 2.000 600 400 1,7 1,7 1.6

Cảc đoạn còn lại 1.200 600 400 1,8 1,7 1,6

Đuờng trục thôn 600 1.7

Khu dflii cư mớỉ thốn Đồng Vinh:
Đường trục xã 2.500 1,6

Đường nội bộ 1.200 1,8

Khn vực 2: Các ứiửa đẩt còn lại 300 1.6

3.25 XẴVŨBÌNH

Khu vực ỉ

Đuờng ĐH.19 (đường Vũ Quý - Vũ Binh); Từ cống Trà Vi
đển giáp đê sông Hồng 1.500 600 400 2,0 1,7 1,6

Đuửng trục xã ỉ.ooo 600 400 2.0 1.7 1,6

Đường trục thốn 600 1,7

Khu dân cư mới thôn Mộ Đạo 1, thôn Nguyệt Lâm 1:
ĐirởiigĐH.19 2.000 1,8

Đường nội bộ 1.000 1,6

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1,6

3^6 XÃ VŨ CÔNG

KbQ vực 1

Đuừng ĐH.19 (đường Vũ Quý - va Binh): Từ giáp xã Vũ
Bình đến giáp xã Quang Binh 1.500 600 400 2,5 1,7 1,6

Đuờng huyện Vfl Thẳng • Binh ĐịDh (đoạn tuyến nhánh
qua trụ sở UBND xâ Vũ Hòa): Đoạn qua xa Vũ Công

1.200 600 400 2,5 1.7 1,6

Đuởng trục xã 1.000 600 400 2,0 1,7 1,6

Đuòmg trục thôn 600 1,7

Khu dân cư mớỉ thôn Trà Vỉ Nam 1.000 1,5

Khu vực 2i Các thửa đất còn lại 300 1,6
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STT Tên đvn vị hành chính

Giá đất
Đcm vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnb giá
đắt ở Dam 2024
Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

3.27 XẪVỦHÒA

Khu vụcl

Đưừng huyện V0 Thắng - Binh Đfnh (đoạn tuyến chính):
Từ giẶ xa Vũ Thống đến cổng Cù Là 2.000 600 400 1.8 1,7 1,6

Đường huyện Vũ Tbẳng - Bỉnh ĐỊnh (đoạn tuyến nhánh
qua ứụ sở UBND xS Vũ Hòa):

-

Từ gi^ đường Vũ Thắng - Bình Định (tuyến chính) đến Quỹ
Tbi dụng nhân dân xã

2.000 600 400 1,8 1.7 1.6

Khu vực trung tâm xa (từ giáp Quỹ Tín dụng nhân dân xa đến
Bưu điện vãn hóa xã)

2.500 600 400 1.8 1,7 1,6

Từ giảp Bưu điện văn hóa xã đến ngã ba thôn 2 1.500 600 400 1.6 1,7 1,6

TCt giảp nga ba thôn 2 đến giáp xa Vũ Công và từ giáp ngã ba
thôn 2 đến cổng giốp xã Vũ Trung

1.300 600 400 1,8 1,7 1,6

Đirởng đẽ Hồng Hà: Từ cổng Cù Là đến giáp xã Vũ Binh 1.000 600 400 1,6 1,7 1,6

Đường trục xã 1.000 600 400 .  1,6 1.7 1,6

Đường trục thỏn 600 1.7

Khu dân cư mớỉ thốn 4 1.200 1,6

Khu dân cư mởi thôn 5 2.500 1.6

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1,6

3.28 XÃ VŨ LỄ

Khu vực 1

Đường ĐH.15 (đuờng Vữ Lễ - Đình Phùng):
Từ nhà ông Thi, thôn Man Đích đển giáp xa Vũ Lạc 4.000 600 400 1,8 1.7 1.6

Đoạn còn ỉạĩ 2.500 600 400 1,6 1,7 1,6

Đường ĐH.16 (đường Hồa Bình - VQ Tây): Từ giáp đường
ĐH.15 đển giáp xa Tây Sơn

1.500 600 400 2,0 1.7 1,6

Đưỏmg ĐH.28; Từ giáp đường ĐH.15 đển giáp xã Vũ An 1.800 600 400 1,6 1,7

Đuửng trục x&:

Từ gi^ đường ĐH.15 đến giáp xa Thanh Tân 1.700 600 400 1,8 1.7 1,6

Từ giốp đường ĐH.15 đến giáp đưòng đi Vữ An (đường Man
Đích- Tri Lễ) 1.200 600 400 1.8 1,7

Từ giốp đường ĐH.15 (khu ừung tâm xa) đi ứiôn Tri Lễ đến
đường đi chợ Đảc

1.500 600 400 1,8 1,7 1,6

Đường trục thôn 600 1,7

Khu d&n cư mớỉ thốn Trinh Hoàng;

Đường ừục xã 2.500 1.6
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STT Tên đơn vị hành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số đỉều chinh gỉá
đắtởnãm 2024
Đơn vị tửih: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Đưởng nội bộ 1.200 1,6

Khu vục 2: Các thửa đẩt còn lại 300 1.6

3.29 XẴVỦNINH

Khu vực 1

Đường ĐT.458 (đưửng 39B cũ):

Từ giáp xã VŨ Lạc, thành phố Thái Bình (đường vào thôn
Đồng Vàng) đến cầu Niềm 9.000 600 400 1.5 2.0 1,6

Từ giáp cầu Niềm đến trụ sở UBND xã Vũ Ninh (bao gồm
đoạn qua cụm công nghiệp Vũ Ninh)

7.500 600 400 1,5 2.0 1.6

Từ gi^ trụ sở UBND xã Vũ Ninh đến cầu Rê 6.000 600 400 1,5 2,0 1,6

Đường ĐH.28 (đirờng VQ Ninh - Vũ An):

Từ ngã tư giáp đường ĐT.458 đến cầu sang xã Vũ An 2.000 600 400 1,5 2.0 1.6

Đưồmg trục xãỉ

Từ giáp đường ĐT.458 đến giáp xa Vũ Hội, huyện Vũ Thư 1.500 600 400 2,0 2,0 1,6

Từ giáp đường ĐT.458 đến đường vào đền Vua Rộc (xa Vũ
Ân) 1.500 600 400 2,0 2.0 1,6

Từ giáp ĐT.458 đến giáp xa Vũ An (đường qua Trạm Khí
tượng thủy văn)

2.000 600 400 1,8 2,0 1,6

Đoạn còn lại 1.000 600 400 2,0 2.0 1.6

Đường trục thôn 600 2.0

Khu dân cư mới thôn Hòa Binh và thôn Đạỉ Đồng:
Cảc đường trục chính 3.500 1.5

Cảc đường nội bộ còn lại 2.000 1,5

Khu vực 2: Các thửã đất còn lại 300 1,6

3^0 XẲVŨQUÝ
Khu vực 1

Đưừng ĐT.458 (đường 39B cũ):

Tù cầu Rê đến đất nhà bà Hài, thôn 2 7.500 750 500 1,6 1,8 1,6

Từ giáp đất nhà bà Hài, thôn 2 đến cây xăng Vũ Quý 9.000 750 500 1,8 1,8 1,6

Từ gi^ cây xăng Vũ Quý đến đất nhà bà Trọng, thôn 2 10.000 750 500 1.8 1,8 1.6

Từ giáp đất nhà bà Trọng, thôn 2 đển đẩt nhà bà Vịnh, thôn 3 11.000 750 500 1,8 1,8 1,6

Từ giáp đất nhà bà Vịnh, thôn 3 đến đất nhà ông Hạnh, thôn 3 8.500 750 500 1,8 .  1.8 1,6

Từ giáp đất nhà ông Hạnh, thôn 3 đến cụm công nghiệp Vũ
Quý

7.000 750 500 1.8 i.8 1,6
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STT Tên đom vị hành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh gỉá
đât ở nãm 2024
Đơn vị tỉnh: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Từ giảp cụm công nghiệp Vữ Quý đến giáp xã Quang Bình 5.000 750 500 1,8 1.8 1,6

Đường ĐH.219:

Từ giáp đường ĐT.458 đến cầu Vũ Trung - Vũ Quý (khu
lương tíiực cũ)

8.800 750 500 1.4 1.8 1,6

Từ giổí) đường ĐT.458 đến giáp xã Quang Lịch 2.000 750 500 2.0 1,8 1,6

Đuởng ĐH.19 (đường Vũ Quỷ - va Đinh): Đoạn từ giáp xã
Vũ Trung đến giáp xa Quang Bình 1.500 750 500 3.2 1,8 1,6

Đuừng lỉên xă Vũ Quỷ - vo Trung: Từ giáp ĐT.458 đến
giáp cầu Vũ Quý ■ Vũ Tnmg

10.000 750 500 1,4 1,8 1,6

Đường trục xă: -

Từ đường ĐT.458 (Chi cục Thuế) đển chợ Sốc 4.000 750 500 2.0 1,8 1,6

Từ giáp chợ đến ngã ba giáp đất nhà bà Nguyễn Thị Thoa
(thôn 2)

3.000 750 500 2,0 1.8 1.6

Từ ngã ba giáp đất nhà bà Nguyễn Thị Thoa (thôn 2), qua nga
ba giáp đất nhà bà Lê Thị Thìn (thồn 2), đén giáp Trường
Tiểu học Vũ Quý

3.000 750 500 2.0 1,8 1.6

Từ đường ĐT.458 (ngã tư Vũ Quý) đến giáp đất nhà bà Lê
Thi Thìn (thôn 2)

3.500 750 500 2,0 1,8 1.6

Từ Trường Tiểu học đến đường vào cụm công nghiệp Vũ Quý 1.500 750 500 3,0 1,8 1.6

Từ đưởng vào cụm công nghiệp Vũ Quý đến khu dân cư mới
pWa Tâycụm công nghiệp Vũ Quý

2.200 750 500 2,0 1,8 1,6

Từ giáp nga ba cụm công nghiệp Vũ Quý đến giáp đường 219
cũ đi xã Quang Lịch

1.000 750 500 3\3 1.8 1.6

Từ cổng chợ Sóc (phía Nam) đến giáp đường trục xã (đoạn từ
đường ĐT.458 đến giáp đất nhà bà Lê Thị Thìn, thôn 2) 4.000 750 500 1,6 1,8 1,6

Đường trục thốn 750 1,8

Đường nộỉ bộ khu dân cư khu phổ mớỉ Rỉversỉde 5.000 1.5

Đường nội bộ khu dãn cư tọỉ khu đẩt Bệnh viện Điều
dưỡng và phục hồi chức năDg (cQ) 2.500 1,5

Khu dân cư mói thôn 4 2.500 1,5

Khu dân cư mớỉ phía Tây cụm công nghiệp V0 Quý:

Đường ĐT.458 7.000 3,0

Đường trục xã 3.500 2.5

Đường giáp Cụm công nghiệp Vũ Quý 3.000 2,5
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STT Tên đơn vị hành chính

Giá đát
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ sổ điền chỉnh gỉá
đất ở năm 2024
Đơn vị tbih: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Đường quy hoạch số ỉ 3.000 2.5

Đường nội bộ còn ỉại 2.000 2.5

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 400 1.6

331 XẲ VŨ THẲNG

Khu vực 1

Điiờng huyện vo Thẳng - BÌDb Đ|nh: Từ giáp xã Vũ Vinh,
huyện Vũ Thư đến giáp xa Vũ Hòa

3.000 600 400 2,2 1.8 1.6

Đưừng trục xã 1.000 600 400 2.0 1.8 1,6

Đường trục thôn 600 1,8

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1,6

332 XẴ VŨ TRUNG

Khuvực 1

Đường ĐH.19 (đường Vũ Quý - VA Bìnb); Đoạn ứiuộc địa
phận xã VŨ Trung

1.500 600 400 2,0 1,7 i
Đường ĐH.219: Từ cầu Vũ Trung - va Quý đén giáp xa Vũ
Vinh, huyện Vũ Thư

3.000 600 400 2,0 1.7
V,

1.6 N

Đường Uên xS Vfl Quý - Vũ Trung: Từ cầu Vũ Quý - Vũ
Trung đển cầu thôn 9

2,500 600 400 2,5 1,8 1,6

Đoạn đuờng pbỉa đống, thuộc dự án đường liên xã Vũ
Quý - Vũ Trung: Từ giáp đất nhà ông Thiều, thôn 6 đến giáp
ngồ cạnh nhà ông Nguyên, thôn 9

1.500 600 400 1.6 1,8 1,6

Đường trục xã:

Từ cầu thôn 9 đến giáp xã Vũ Hòa 1.200 600 400 1,6 1.8 1,6

Từ trụ sở UBND xa Vũ Trung đến thôn 9 1.100 600 400 2,0 1,8 1,6

Đoạn còn lại 1.000 600 400 1,6 1.8 1,6

Đường trục thôn 600 1.8

Khu vyc 2: Cảc thửa đẩt.còn lại 300 1,6

ÍT / /ỉy
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PHỤ LỤC 02 - 3: HỆ số ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ở TẠI ĐÔ THỊ
HUYỆN KIẾN XƯƠNG NÃM 2024

(Kèm theo Qvyết định /ZOiĩ /QĐ - UBND ngày2t tháng^Lnăm 101^
cùa ủy ban nhân dân tinh Thải Bình)

Sổ
TT

Tên đuừng
phổ, đỊa

danh

Loại
đô
thị

Đoạn đường

Từ Đến

Gỉá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

VTl VT2 VT3 VT4

Hệ số đỉềa chỉnh giá
đất ở năm 2024
Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VT4

Đường Võ
Nguyên Giáp

cầu Hưng Long)

Trường Mầm
non Thanh Nê

4.000 1.200 1.000 900 1,4 1,6 1,7 1,6

Giảp Trường
Mầm non Thanh

Nê

Quỹ Tín dụng
nhân dân Thanh

Nê

3.1

Đường
Lê Quỷ

Đôn

(đường
tránh pbỉa

Nam thj
trấn Kỉến
Xương cũ)

Giáp Quỳ Tín
dụng nhân dân

Thanh Nê

Xỉ nghiệp Quản
lý và Khai thác
công ừinh ứiủy
lợi Kiến Xương

Giáp Xỉ nghiệp
Quản lý và Khai
thác công trình
ứiủy lợi Kiển

Xương

Ngồ cạnh nhà
ông Quân,

khu Văn Khôi

Giáp ngỗ cạnh
nhà ông Quân,
khu Văn Khôi

Đường
Trần Nhân Tông

6.000 1.800 1.200 900 1,7

4.000 1.800

3.000 1.500

2.000 1.200

1.200 900 1,8

1.200 900

1.000 900

2.2

1,8

1,7

1,6

1,9

1.6

1.8 1.6

s•ì
1,8 1,6

1,9 1.7

1,7 1,6
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Số
TT

Tên đuởng
phố, đỊa

danh

L09Ỉ
đô
thị

Đoạn đường
Giá đất

Đcm vị tính: Nghìn
đồng/m^

Hệ số đỉều chiDh giá
đất ở năm 2024
Đơn vị tính: Lần

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

Đường Trần
Hưng Đạo

Giáp Chi cục
Thuế khu vực

Tiền Hải-Kiến
Xương

4.500 1.800 1.200 900 2,0 1.8 1,8 1,6

Chi cục Thuế
khu vực Tiền
Hải-Kiến

Xương

Ngã tư Bờ hồ 6.000 1.800 1.200 900 2,3 1,8 1,8 1,6

3^
ĐưỜDg

Nguyễn Du V Ngã tư Bờ hồ

Cầu vào Xí
nghiệp Quản lý

và Khai ứiác
công trinh ứiủy
lợi Kiến Xương

12.000 1.800 1.200 900 1,5 1,7 1,8 1,6

Cầu vào Xí
nghiệp Quản lý

và Khai thốc
công trình thủy
ỉợỉ Kiến Xương

Cầu Cam 5.000 1.800 1,200 900 1.8 1,8 1,8 1,6

Giáp cầu Cam Giáp xã Quang
Trung

2.800 1.400 1.200 900 1,4 1,6 1.8 1,6

33

Đưừng
Nguyễn

Đúv Cành
^uờng
WP2ca)

V

Đường Nguyễn
Du (Xí nghiệp

Gạch Sông
Hồng)

Giáp xã Quang
Minh

2.000 1.500 1.200 900 2,0 1,6 1,7 1,6

3.4

Đường
Phạm Văn

Đồng
V

Đường Trần
Nhân Tông (nga

ba bùng binh
giao với đường

Trần Hưng Đạo)

Giáp sông Kiến
Giang

1.500 900 700 500 1,4 1,6 1.7 1.6

Đường
Trần Hung

Đạo
(đường

trảnh pbỉa
Bắc thị

trấn Kiến
Xưomg cữ)

Giáp xS Bình
Minh

Cầu sông Bùi 4.000 1.500 1.200 900 1.5 1,6 1,8 1.6

3.5 V

Cầu sông Bùi Đường
Trần Nhân Tông 2,400 1.200 800 500 1.5 1,6 1,7 1.6
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Số
TT

Tên điiòmg
phổ) địa

danh

L09Ỉ
đô
fhi

Đoạn đường
Gỉá đất

Đơn vị tính: Nghìn
đồng/m^

Hệ sổ đỉều chỉnh gỉá
đất ở năm 2024
Đơn vị tính: Lần

tn|

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

Giáp xã Binh
Minh

Cây xăng Vật tư
nông nghiệp

8.500 1.800 1.200 900 1,4 l,ố 1,8 1,6

Giáp cây xăng
Vật tư nông

nghiệp

Ngã ba giao với
phố Nguyễn Thị
Chiên (Cây xẵng

Việt Hà cũ)

11.500 1,800 1.200 900 1.6 1,7 1,8 1,6

Ngã ba giao với
phố Nguyễn Thị

Chiên

(Cây xăng Việt
Hà cũ)

Ngã tư Bờ hồ 14.000 2.100 1.200 900 1.9 1,8 1,9 1.6

3.6

Đường
Tràn Nhân

Tông
V Nga tư Bờ hồ Bảo hiểm xã hội

huyện
,12.000 1.800 1.200 900 1,4 1.7 1.8 1,6

Giáp Bảo hĩểm
xã hội huyện

Hội tnrờng
khu Giang Đông

9.000 1.800 1.200 900 1,5 1,7 1,8 1,6

Giáp hội trường
khu Giang Đổng

Trạm bơm Vân
Giang

6.000 1.800 1.200 900 1,5 1.6 1.8 1,6

Giáp ứạm bơm
Vân Giang

Cầu Đùi 4.400 1.400 1.200 900 1,8 1,6 1,8 1,6

Cầu Đùi

Đất nhà ông
Truyền,

tổ dân phé An
Đoài

4.000 1.200 800 500 1,8 1.7 1,7 1.6

Đẩt nhà ông
Minh,

tổ dân phổ An
Đoài

Trại Giống 4.200 1.200 800 500 1,8 1,7 1.7 1,6

Đuừng
Trưòmg
Chinh

Đường Trần
Nhân Tông

Ngã ba tổ đân
phố Tân Hưng

(gỉảp nhà ông
2.000 1.200 800 500 1.6 1,6 1.7 1.6

3.7 (đường
huyện Nam
Cao-An

Bồi cũ)

V

Giáp ngã ba tổ
dân phố Tân

Hưng
(giáp nhà ông Ỷ

Giáp xã Thượng
Hiền

1.500 1.200 800 500 1.4 1,6 1,7 1,6
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Số
TT

Tên đưòmg
phổ, đ|a

danh

L09Ỉ
đỏ
#hl

Đoạn đường
Giá đất

Đơn vị tính: Nghìn
đồng/m^

Hệ số đỉều chỉnh giá
đất ở nam 2024
Đơn vị tính: Lần

tO|

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

3.8

Đường
Vfi Nguyên

Gỉáp
V

Đường Trần
Nhân Tông (nhà
ông Hạnh, tồ dân
phố Cộng Hòa)

Cầu Hưng Long 4.000 1.200 1.000 900 1,4 1.6 1.7 1,6

Cầu Hưng Long Giáp Trạm bcrm
Tự Tiến 2.000 1.200 1.000 700 1.6 1,6 1,7 1,6

Trạm bơm Tự
Tiến

xa Quang Bình 1.500 1.000 800 500 1.6 1.7 1.6

3.9
Đường

VO Thị Sáu
V

Đường Nguyễn
Du

(ngã ba cầu
Cam)

Trường bắn 2.000 1.200 1.000 700 2,2 1.6 1.7 1,6

3.Ỉ0 Phổ An Bồi V

Đường Trần
Nhân Tông (nhà
ông Huynh, tổ

dân phố An
Đông)

Đường
Phạm Văn Đồng

(Trạm Rađa
C25)

1.500 900 700 500 1,6 1,6 1,7 1.6

3.11

Phố
Đặng Tiến

Lợi
V

Đường Trần
Nhân Tông (cây

xăng sổ 15, tổ
dân phố Gỉang

Đông)

Nhà ông Trần
Huy Quân, tồ
dân phố Giang

Đông

1.800 1.200 1.000 700 1.6 1.6 1,7 1,6

3.12

Phố
Đinh La

Cầu
V

Đường Trần
Nhân Tông (nhà
Ông Biên, tổ dân
phố An Đông)

Giáp xẫ Phương
Công, huyện

Tiền Hải
1.500 900 700 500 1,6 1.6 1.7 1.6

3.13

Phố
Nguyễn

Công Thu
V

Đường Trần
Hưng Đạo (nhà
ông Trứ, tổ dân
phố Tân Hưng)

Đường Trường
Chinh (ngã ba tổ

dân phố
Tân Hưng)

1.500 900 700 500 1,5 1,6 1,7 1.6

3.14

Phố
Nguyễn

Danh Đớỉ

V

ĐưỄmg Trần
Nhân Tông (nhà

ông Ốt, tổ dân
phé Giang

Đông)

Phố Nguyễn
Kim Lâu (ngã ba
chùa Quan Âm)

2.000 1.200 1,000 700 1.6- 1,6 1.7 1,6
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Số
TT

Tẽn đưừng
phổ, địa

danh

Loại
đô
thi

Đoạn đưừng
Giá đất

Đơn vị tính: Nghìn
đồng/m^

Hệ số đỉều chinh giá
đất ở nam 2024
Đơn vị tính: Lần

IHỊ

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

3.15

Phố
Nguyễn

Đi^ Tâm
V

Đường Trần
NhânTông

(xưởng cơ khí
Duy Phưcmg, tổ
dân phổ Giang

Đông)

Đuờng Lê Quý
Đôn (Sân ứiể

dục thể thao, tổ
dân phố Văn

lOiôi)

2.000 1.200 1.000 700 1,6 1,6 1.7 1,6

3.16

Phố
Nguyễn

Hữu Bản
V

Cống Trạm bcrm
Thổng Nhất (nhà

ông Ehrơng, tổ
dân phố Thống

Nhất)

Đường Võ
Nguyên Giáp

(nhà ông
Nguyên, tổ dân
phổ Đồng Tĩến)

Ỉ.800 1.200 1.000 700 1,4 1.6 1,7 1,6

3.17

Phổ
Nguyễn
Khang

V

Đường Trần
Nhân Tông (nhà

ông Khiêu, tổ
dân phố Quang

Trung)

Đường gom
đường Trần

Hưng Đạo (Khu
đô thị Quang

Tmng)

3.000 1.500 1.200 900 1.6 1,6 1.7 1,6

3.18

Phổ
Nguyễn
KỉmLắu

V

EHrờng Nguyễn
Du (nhà ông

Thành, tổ dân
phổ Tiền Tuyến)

Phố Phan Bá
Vành (nhà ông

Đinh, tổ dân phổ
Minh Đức)

1.800 1.200 1.000 700 1.6 1,6 1.7 1.6

3.19
Phố

Nguyễn
Mậu kỉến

V

Đường Trần
Nhân Tông (nhà
bà Hiểu, tổ dãn

phé Quang
Trung)

Đường Lê Quý
Đôn (nhà ông
Khang, tổ dân
phố Văn Khôi)

3.000 1.500 1.200 900 1,6 1,6 1,7 1,6

3.20

Phố
Nguyễn

Th| Chiên
V

E)ưỂmg Trần
Nhân Tông

(cạnh nhà ông
Thao, tổ dân phố

Cộng Hòa)

Đường
Trần Hưng Đạo 4.500 1.500 1.200 900 1,5 1,6 1,7 1,6

3.21

Phổ
Nguyễn

TbtHổng
Đính

V

Đuờng Trần
Nhân Tông (nhà
ỗng An, tổ dân

phổ Giang
Đông)

Đường
Trần Hưng Đạo 1.800 1.200 1.000 700 1,6 1,6 1.7 1.6

3.22
Phỗ

Nguyễn
VănVv*:

V

Đưèmg Trần
Nhân Tông (giáp
nhà ông Lĩnh,

dân phổ Cộng
Hòa)

Giáp đường
Trần Hưng Đạo 4.500 2.000 1.500 900 1.5 2,0 1,8 1,6
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Sổ
TT

Tên đường
phố, đ|a

danh

L09Ỉ
đõ
thị

Đoạn đirồmg
Giá đất

Đcm vị tính: Nghin
đồng/m^

Hệ số đỉều chỉnh gỉâ
đất ở nam 2024
Đcm vị tính: Lần

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

3.23
Phố

Phẹm Ngọc
Mậu

V

Đường Trần
Nhân Tông (nhà
ông Hữu, tổ dân

phổ Giang
Đông)

Giáp đường
Trần Hưng Đạo 1.800 1.200 I.ooo 700 1.6 1,6 1,7 1,6

3.24

Phố
Phym
Quang
L|ch

V

Đường Trần
Nhân Tông (Trụ

sở Công an
huyện)

Giáp đường
Trần Hưng Đạo

(Trung tâm
GDNN-GDTX

huyện)

4.500 2,5

3.25

Phổ
Phan Bá

Vành
V

Giáp đường
Trần l^ân Tông
(nhà ông Giang,
tổ dân phổ Giang

Đông)

Đường Lê Quý
Đôn

2.000 1.200 1.000 700 2,2 1.6 1,7 1,6

Đường Lê Quý
Đôn

Đường Võ Thi
Sáu (nhà ông

Tính, tổ dân phố
Minh Đức)

1.800 1.200 1.000 700 1,6 1.6 1,7 1,6

3.26
Phố Thanh

V

Đường Trần
Nhân Tông (Ngã

ba chợ Nê)

Đường Lê Quý
Đôn Ợígã tư chợ

Nê)
7.200 1.800 1.200 900 2.5 1,8 1.8 1.6

Nẽ
Đường Lê Quý

Đôn (Ngã tư chợ
Nê)

Cầu Thống Nhất 3.000 1.800 1.200 900 1,8 1.6 1,7 1.6

3.27

Phó
Trưonag

Đăng Quỹ
V

Đường Ngùyễn
Du

(cầu Trạm Y tế)

Phố Thanh Nê
(nhà ông Tiếu,

tổ dân phố Đông
Tnmg)

1.800 1.500 1.200 900 1,6 1,6 1,7 1,6

Đường phía Bắc chợ Nê 6.000 1.800 1.200 900 1,7 1,6 1.8 1,6

3.28
Khu chọr

Nê
Đường phía Tây chợ Nê (giáp
Trường Trung học phồ thông Hồng
Đức và Tnrdmg Nầm non Thanh
Nê)

4.000 1.800 1.200 900 1,5 1,6 1,8 1,6
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Sổ
TT

Tên đuờng
phố, đ|a

daoh

Loại
đô

thị

Đoạn đường
Giá đất

Đơn vị tính: Nghìn
đồng/m^

Hệ số điềuchỉnb glá
ốẳtởnủm 2024
Đơn vị tính: Lần

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

3.29
Khud&n

cư Đàm
HuDg lx)Dg

V
Đường nội bộ khu dân cư Đầm
Hưng Long

1.500 2.0

3.30

Khu dân
cư mớỉ

cạnh Cửa
Đình

V

Đường Lê Quỷ Đôn 3.500 1.5

Đường còn lạĩ 1.500 1,5

3.31
Khu đô thi

Quang
Trung

V

Đường gom đường Trần Hưng
Đạo

3.500 1,5-

Các đường nội bộ còn lại 3.000 1,5

3.32
Khu đô tht
Tân Tiến

V

Đường trục chỉnh số 05 5.500 1.4

Các đường nội bộ còn lạỉ 3.000 1,5



87

cục Ọậ- ầẵHỆ số ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ở TẠI NÔNG THÔN
huyện ĐÔNG HƯNG NĂM 2024

ệmMeàoịMi định sểữỉf LèữIÔ/QĐ - ƯBM) ngàỵ^háng^jnăm
ĩề của ũy ban nhân dân tinh Thải Bình)

STT Tẽn đơn vị hành chỉnh

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnb
gỉá đát ở năm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

4.1 XÃ AN CHÂU

Khu vực 1

Đường ĐH.45: Đoạn thuộc địa phận xã An Châu 2.500 600 450 2,0 1,6 1,5

Đường ĐH.4SC (đưòng An Châu): Từ giáp đường
ĐH.45 đến trụ sở UBND xâ An Châu

1.500 600 450 2,0 1,6 1,5

Đường trục xã:
Từ giáp đường ĐH.45 đến trụ sở UBND xâ An Châu
mới

1.500 600 450 2,5 1.6 1.5

Các đoạn còn lại 1.000 600 450 2,5 1,6 1,5

Đường trục thôn 600 1,6

Khu dân cư mới thôn Kỉm Châu It Kỉm Châu 2:

Đường ĐH.45 3.000 1.8

Đường trục xã 1.500 2,3

Đường nội bộ 1.000 2.5

Khu dân cư mới thôn An Nạp:

Đường trục xã 1.500 1,8

Đường nội bộ còn lại 1.000 1,5

Khu vục 2; Các thửa đất còn lại 300 1.5

A2 XÃ CHƯƠNG DƯƠNG
-

Khu vực 1

Quốc lộ 39: Đoạn thuộc địa phận xã Chương Dương 8.000 750 450 1.7 1.6 1,5

Đường trục xãỉ

Từ Quốc lộ 39 đến gốc đa cầu sổ 4.000 750 450 1,8 1.6 1,5

Các đoạn còn lạỉ 1.500 750 450 2,0 1,6 1,5

Khu dân cư mớỉ thôn Cao Mỗ Đông

Đường trục xã 5,000 1.6

Đường nội bộ còn lại 2.500 1,6

Đường trục thôn 750 1,6

Khu vực 2ỉ Các thửa đất còn lại 400 1.5
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STT Tẽn đom vị hành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số đỉều chinh
giá đất ở năm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

43 XÃ ĐÔ LƯƠNG

Khu vực 1

Đưừng ĐT.468: Từ giáp xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà
đển giáp xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ 4.000 600 450 1.8 1.6 1.5

Đường ĐH.45B (đường Đô Lương): Từ giáp đường
ĐH.45 đến ữụ sở UBND xa Đô Lưoíig 1.000 600 450 3,0 1,6 1.5

Đường tryc xft 1.000 600 450 2,0 1.6 1.5

Khu dân cư mởỉ thôn 5: -

Đường ữục xã 2.000 1.5

Đường nội bộ còn lại 1.000 1,5

Đường trục thốn 600 1,6

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn lại 300 1.5

4.4 XẴĐÔNGẤ

Khu vực 1

Quốc lộ 39:
Từ gi^ xã Đông Hoàng đến Quỹ Tfai đụng nhân dân xã
ĐôngẲ 7.000 750 450 1,8 1.6 1.5

Từ giáp Quỹ Tín dụng nhân dân xS Đông Ả đển giáp xã
Đông Quan

8.000 750 450 1,8 1.6 1,5

Đuởng ĐH.54 (đuửng 218 C0): Đoạn tiiuộc địa phận xã
Đông Á 2.500 750 450 2,6 1,6 1,5

Đường trục xS:

Từ giáp Quổc lộ 39 đến đình Phú Xuân 1.200 750 450 2,5 1.6 1.5

Từ giáp Quổc lộ 39 đến Nhà Vân hỏa thôn Phú Xuân 1.200 750 450 2.5 1,6 1,5

Từ giáp Quổc lộ 39 đến bưu điện xâ Đông Á 1.200 750 450 2,5 1,6 1.5

Từ giáp Quổc lộ 39 đến miếu Tằm Phương 1.200 750 450 2.5 1,6 1.5

Các đoạn còn lại 1.000 750 450 2,5 1.6 1,5

Đuờng trvc thôn 750 1.6

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 400 1.5

4.5 XẴ ĐÔNG CÁC

Khu vục 1

Quốc lộ 10: Đoạn thuộc địa phận xS Đông Các 10.500 750 450 1,8 1.7 1.6

Đường tránh Quốc lộ 10: đoạn từ giáp ngã ba giao vói
Quỗc lộ 10 đến giáp xã Đông Hợp 6.000 750 450 1.8 1,7 1,6
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STT Tên đom vị hành chỉnh

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
giá đất ở nam 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Quổc lộ 10 cũ: Từ giáp Quốc lộ 10 đến ngỡ õng Hinh,
tíiônNam Quán

3.000 750 450 1.6 1,7 1.6

Đoạn đưòng từ gỉáp xã Đỗng Hợp đến đường
tránh Quốc lộ 10 (qua sân vận động huyện)

3.500 750 450 1,6 1,7 1.6

Đường trục xã 2.000 750 450 2.0 1.7 1.6

Đường trục thôn 750 - 1,7

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 400 1,6

4.6 XẲĐÔNG CƯỜNG

Khu vực ỉ

ỉưừng ĐT.396B: Đoạn thuộc địa phận xã Đông Cường 3.000 600 450 2,0 1,6 1,5

Đưòmg ĐH.5S: Đoạn thuộc địa phận xã Đông Cường 1.200 600 450 3.0 1.6 1,5

Đuừng ĐH.5SB (đường Đông Cường): Từ giáp đường
ĐRSS đến trụ sở UBND xã Đông Cưtog

1.200 600 450 3,0 1.6 1,5

Đuừng trục xã 1.000 600 450 3,0 1,6 1,5

Đường trục thôn 600 1.6

Khu dãn cư mđl thôn Xuân Thọ:

Đường ĐH.55B 2.000 2,0

Đường nội bộ 1.000 2,0

Khu vực 2: Các thửa đất còn ỉạỉ 300 1,5

4.7 XẢ ĐÔNG DƯƠNG

Khu vực 1

Đường ĐH.51 (đường Trực Nội - Bến Sú): Đoạn thuộc
địa phận xã Đông Dương

1.000 600 450 3.0 1,6 1,5

Đixờng ĐH.52 (đường Gia Lễ- Bến Hộ):
Từ giáp xã Đông Thọ, thành phố Thái Bình đén trụ sở
UBND xã Đông Dương

3.500 600 450 1.8 1.6 1.5

Từ giáp.trụ sở UBND xa Đông Dương đến giáp xa Đông
Thọ, thàiửi phố Thái Binh (đi iến Hộ) 3.000 600 450 1.8 1.6 1,5

Đường trục xã 1.000 600 450 3,0 1,6 1,5

Đường trục thôn 600 1.6

Khu dân cứ mớỉ thôn Thưọng Đạt!

Ehrởng trục xã 2.000 2,0

Đưòng nội bộ 1.500 2.0

Khu vực 2: Cảc thửa đất còn lại 400 1.5
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STT Tên đơn vf hành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
giá đất ở năm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

4.8 XÃ ĐÔNG ĐỘNG

Khu vực 1

Quốc lộ 10: Đoạn thuộc địa phận xã Đông Động 10.500 750 450 1,8 1.7 l,ố

Đường ĐH.SO (đưừng Phú Châu - Đổng Năm):
Từ giáp Quổc lộ 10 đến Trạm Y tế 2.500 750 450 2,0 1,7 1,6

Từ giáp Trạm Y tế đến giáp xã Đông Hợp 2.000 750 450 2.0 1.7 1,6

Đưỉmg ĐH.S3 (đường Lam Đỉền - Đông Tân): Đoạn
thuộc địa phận xã Đông Động

2.000 750 450 2.5 1.7 1,6

Đường trục xã 1.300 750 450 2.5 1.7 1,6

Đường trục thôn 750 1,7

Khu dân cư mớỉ Cửa Đìnb, thồn Quả Quyết;

Đường *ĐH.50 3.000 2,0

Đường nội bộ 1.500 2,0

Khu dân cư mởỉ Mă Tứtt thôn Quả Quyết:

Đường gom đường Quốc lộ QL.IO 11.000 1,8

Đường nội bộ đoạn đổi diện chợ 5.000 2.0

Đường nội bộ còn lạĩ 2.500 2,0

Khu dân cư mớt thỏn An Bài 2.000 2.0

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 400 1,6

4.9 XÃ ĐÔNG HOÀNG

Khu vực 1

Quốc lộ 39: Đoạn thuộc địa phận xã Đông Hoàng 6.000 750 450 1.8 1,6 1,5

Đưõrng trục xS 1.300 750 450 3,0 1,6 1.5

Đường trục thôn 750 1,6

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 400 1.5

4.10 XẴĐÔNGHỢP
Khu vực 1

Quỗc lộ 10:
Từ giáp ứiị trấn Đông Hưng đến trụ sở UBND xã Đông
Hợp

14.000 800 500 1,5 1,7 1.6

Từ giáp ữụ sở UBND xã Đông Hợp đến giáp xã Đông
Các

12.000 800 500 1.5 1.7 1,6
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STT Tên đơn vị hành chỉnh

Giá đát
Đơn vị tính: Nghln

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
giáđấtởnãm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Đưừng tránh Quốc lộ 10: đoạn từ giáp xã Đông Các
đến giảp xã Đông La 6.000 800 500 1.8 1,7 1,6

Đuờng ĐH.50: Đoạn thuộc địa phận xã Đông Hợp 1.300 800 500 3,0 1.7 1,6

Khu đô thỊ phía Tây Quổc lộ 10:
£)ường số 6C, đường sổ 7 10.000 2.0

Đường sổ s, đường sổ 10, đường sổ 13 8.000 2.0

Đường nội bộ còn lại 5.000 2,0

Phố Phọm Huy Quang (đường vào Bệnh viện Đa
khoa):

Từ giáp nhà ông Nguyễn Văn Đáp đén ngõ ông Nguyễn
Tiến Lễ (thôn Phong Lôi Đông) 6.500 1,5

Từ giáp ngỗ Ông Nguyễn Tiến Lễ, thôn Phong Lôi Đông
đến giáp lưu không bờ sông Tiên Hưng

5.000 1.5

Đoạn đường từ Quốc lộ 10 đến giáp xă Đông Các
(qua sân vận động huyện)

3.000 800 500 1.6 1,7 1.6

Đuờng trục xã 2.500 800 500 2,0 1,7 1,6

Đường trục thôn 800 1,7

Đuờng khu dâu cư quy hoạch mớỉ pbía sau đuừng
vào Bệnh viện Đa khoa

3.000 2,0

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn ỉạỉ 400 1,6

4.11 XẲ ĐÔNG KINH

Khu vực 1

Quốc lộ 39:
Từ giáp xft Đông Tân đén giáp nga ba giao vởi Quổc lộ
39 mứi (gần nghĩa trang nhân dân xã Đông Tân) 6.500 750 450 1.5 1,6 1,5

Từ nga ba giao vởi Quốc lộ 39 mới đển ngS tư Vô Hổi 7.000 750 450 1,8 1,6 1,5

ĐưỜDg ĐT.396B: Đoạn thuộc đia phận xã Đông Kinh 3,000 750 450 2,0 1,6 1,5

Đường ĐH.53 (đường Lam Đỉền- Đông Tân): Thuộc
địa phận xã Đông Kinh

1.500 750 450 2.5 1,6 1.5

Đưừng ĐH.53B (đường Đông Kỉnh):

Từ giáp đường ĐH.53 đến ngõ ông Đán, thôn Duyên Hà 1.000 750 450 2,5 1.6 1,5

Từ giáp ngỡ ông Đản đến ngỗ ông Thoan, thôn Duyên
Hà

1.100 750 450 2.5 1.6 1,5

Từ giáp ngỗ ông Thoaiỉ) tíiôn Duyên Hà đến trụ sở
UBND xS Đông Kinh

1.200 750 450 2,5 1,6 1.5

Đuừng ĐH.55:
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STT Tên đơn vị hành chính

Gỉá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ sổ điều chinh
giá đát ở oăm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Từ giáp Quốc lộ 39 đén Bệnh viện Tâm thần 1.200 750 450 3,0 1,6 1,5

Từ gìảp Bệnh viện Tâm thần đến đò Mom 1.000 750 450 3,0 1,6 1,5

Đoạn đường từ giáp ngã tư Vô Hổi đến giáp lưu
kbồng bốr sồng Dỉẽm Hộ

5.000 750 450 1,8 1,6 1.5

Đường trục xfi:

Từ trụ sở UBND xẵ Đông Kinh đến cổng Kỉnh Hào 1.200 750 450 3,0 1,6 1,5

Các đoạn còn ỉại 1.000 750 450 3,0 1,6 1.5

Đuờog trục thôn 750 1.6

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 400 1,5

4.12 XẢ ĐÔNG LA

Khu vực 1

Quỗc lộ 10:
Từ gỉ^ phố Nguyễn Hán Đình (cầu Nguyễn mới) đến
đinh CỔ Dũng

12.000 800 500 1,5 1,7 1,6

Từ giáp đình Cổ Dũng đến ngõ nhà ông Tiện, thôn cố
Dũne 1

11.000 800 500 1,5 1,7 1.6

Từ gi^ ngỗ nhà ông Tiện, thôn cổ Dũng 1 đển giáp xã
Đông Sơn

9.000 800 500 1,5 1,7 1,6

ĐưỜDg tránh Quốc lộ 10: đoạn từ giáp xẫ Đông Hợp
đến giáp xã Đông Sơn

6.000 800 500 1,5 1,7 1,6

Đuờng ĐH.45 (đưỉmg Nguyễn-An Binh):
Từ cầu Nguyễn cũ đến Công ty Giổng cây ừồng 5.000 800 500 2,0 1,7 1,6

Từ giáp Công ty Giống cây trồng đến cầu Rý 3.500 800 500 2.0 1.7 1,6

Đường ĐH.57: Từ cầu Nguyễn cũ đến ngã ba giáp Quốc
lộ 10

9.000 800 500 1,8 1,7 1,6

Đường huyện:

Từ giáp Quốc lộ 10 đến đường tránh thị trấn Đông Hưng 5.000 800 500 2,0 1,7 1,6

Từ đường tránh ứiị trấn Đông Hung đến giáp xã Đông
Xá

2.000 800 500 2.0 1,7 I.Ố

ĐưỜDg trục x9:

Từ ngã ba bà Léo đến đình cổ Dũng 2.500 800 500 2,0 1.7 1,6

Từ ngã ba giáp đất nhà ông Thụ, thôn Anh Dũng đến
đường tránh Quốc lộ 10 2.000 800 500 2,0 1,7 1,6

Các đoạn còn ỉại 1.800 800 500 2,0 1,7 1.6

Đường trục thôn 800 1.7

Đường nội bộ khu nhà ở thôn Anh Dũng 2.400 2,0
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STT Tẽn đvn v| hành chính

Glá đắt
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số đỉều chỉnh
gỉáđâtởnam 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Khu dfln cư mởỉ thôn Anh DQog:

Đường huyện 6.500 2,0

Đường nội bộ 2.000 2.0

Khu dân cư mớỉ thốn Đồng Vi:
Đường huyện 4.000 2,0

Đưỉmg nội bộ 1.500 2,0

Khu dãn cư mới thốn Thuần Túy 3.000 2,0

Khu dân cư tái đ|nh cư thôn Băo Châu:

Đường huyện 5.500 2.0

Đường nội bộ 1.500 2,0

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 400 1.6

4.13 XẲĐÔNG PHƯƠNG

Khu vục 1

Đường ĐT.396B; Đoạn thuộc địa phận xã Đông Phương 3.000 600 450 2.0 1,6 1,5

Đirởng ĐH.S5: Đoạn thuộc địa pbậiì xã Đông Phương 2.000 600 450 2.0 1,6 1,5

Đưừng ĐH.55A (đường Đỗng Phuững): Từ giáp đường
ĐH.55 đến trụ sở UBND xa Đông Phương

2.000 600 450 2,5 1,6 1.5

Đường trvcxa:. -

Đoạn từ giáp đường ĐH,5S đến trụ sở UBND xã Đông
Phưomg (đường mới)

2.000 600 450 3.0 1,6 1,5

Các đoạn còn ỉại 1.000 600 450 3.0 1,6 1,5

Đường trục thôn 600 1,6

Khu dân cư mớỉ thôn Đông} thôn Đình Minh, thôn
Trung Ợdiu Trà Khách)

1.000 3.0

Khu dân cư mớỉ thốn Trung (khu cạnh chợ):

Đường trục xS 3.000 1.8

Đường nội bộ 1.500 2,5

Khu đfìn cư mớỉ thôn Nam:

Đường ■ĐH.55 3.000 1,8

Đường ừục xã 3.000 1,^

Đường nội bộ 1.500 1,8

Khu dãn cư mới thôn Trung, thôn Trần Phú
(đoạn từ sau chợ Vàng đến Miếu Viềng) 1.500 1,8

Khu dân cư mớỉ thôn Nam; xóm 23 (sau Cồng ty
Phúc Mậu), xóm 2 và xóm 3 1.000 1,8
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STT Tên đơn vị hành chính

Gỉá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
gỉáđấtởnăm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Khu dân cư mói xóm 21, thôn Trần Phú 1.000 1.8

Khu dãn cư mới xóm 12, thốn Thượng 1.000 1.8

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1.5

4.Ỉ4 XẲĐÔ^ỈG QUAN
Khu vục 1 -

Quốc lộ 39:
Từ giáp xS Đông Ả đến chợ Đông Phong 9.000 750 450 1.8 1.6 1.5

Từ giảp chợ Đông Phong đến cầu Gọ 8.000 750 450 1,8 1.6 1,5

Đuừng ĐH.54 (đường 218 cũ): Từ gỉảp xã Đông Á đến
bãirảc

1.500 600 450 2,5 1.6 1.5

Đường ĐH.58D (đường Đông Lĩnh):

Từ giảp Quốc lộ QL.39 đến giáp xã Đông Lĩnh cũ 1.200 750 450 2,5 1.6 1.5

Từ giáp xa Đông Phong cũ đến giáp đường cứu hộ, cứu
nạn

1.200 600 450 2.5 1.6 1,5

Đường cứu hộ, cứu nạo

Từ giáp Quốc lộ QL.39 đến giáp xã Đông Lĩnh cũ 1.000 750 450 3,0 1.6 1.5

Từ giáp xS Đông Phong cũ đển giáp đê tả Trà Lý 1.000 600 450 3,0 1.6 1.5

Đưòmg trục xã:

Từ giáp đuờng ĐH.54 đến ngã ba miếu đền Quan Sơn 1.200 600 450 2.5 1,6 1.5

Từ giáp trụ sở UBND xã Đông Lũih cũ đến hội ừường
thôn Vạn Toàn

1.000 600 450 2,5 1.6 1,5

Cảc đoạn thuộc xã Đông Phong cũ 1.200 750 450 2,5 1,6 1.5

Các đoạn còn lại thuộc xã Đông Huy cữ I.ooo 600 450 2,5 1,6 1,5

Cảc đoạn còn lại thuộc xã Đông Llhh cũ 800 600 450 2.5 1,6 1.5

Đường trục thôn:

E)ường trục thôn thuộc xã Đông Phong cũ 750 1,6

Các đoạỉỉ còn lại 600 1,6

Đường nội bộ khu dân cư mửỉ thốn cỏ Hộỉ Đông 1.300 3,0

Khu vực 2i

Cảo thửa đẩt còn lại thuộc xã Đông Phong cQ 400 1,5

Các thửa đất còn lại thuộc xã Đông Huy và xã. Đông
cũ

300 1,5

4.15 XẪ ĐÔNG QUANG
Khu vực 1

Đuờng ĐH.51 (đường Tr^rc Nội - Bến Sú):
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STT Tên đơn vị hành chính

Gỉá đất
Đcm vị tính: Nghin

đồng/m^

Hệ sổ điều chỉnh
giá đẩt ở năm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Từ Quốc lộ 10 đến ữụ sở UBND xa Đông Quang 2.000 600 450 2,5 1.6 1.5

Từ giốp trụ sở UBND xã Đông Quang đén giáp xã Trọng
Quan

1.500 600 450 3.0 1,6 1,5

Đường trục xã:

Từ đưèmg ĐH.51 đến chợ chiều, ứiôn Hưng Đạo Đông 1.500 600 450 2,5 1,6 1,5

Từ đường ĐH.51 đến nga ba ông Nhi, thôn Hưng Đạo
Tây

1.000 600 450 3.0 1.6 1,5

Các đoạn còn ỉại 840 600 450 3.0 1,6 1.5

Đường trục thôn 600 1,6

Đường nội bộ khu dân cư mói thôn Tô Hỉệu, thỗn
Hung Đ90 Tẩy 2.000 2.2

Khu dân cư mới thốn Cộng Hòa 1.500 2.0

Khu vực 2: Cảc thửa đất còn lại 400 1,5

4.16 XẲĐÔNG SƠN

Khu vực 1
-

Quổc lộ 10: Từ giáp xâ Đông La đến hết địa phận huyện
Đông Hưng

8.000 750 450 1.8 1,6 1,5

Đường tránh Quổc lộ 10: Đoạn từ giáp xã Đông La đến
giáp Quốc lộ 10 (ngâ ba Đọ) 6.000 750 450 1,8 1,6 1,5

Đường ĐT.396B: Đoạn thuộc địa phận xã Đông Sơn 3.000 750 450 2,0 1,6 1,5

Đuừng ĐH.S5 (đường 217 cũ): Từ giáp Quốc lộ 10 đến
hết địa phận xã Đông Sơn

2.000 750 450 2,0 1.6 1.5

Đưừng ĐH.58E (đường Đông Sơn): Từ giáp Quốc lộ
10 đến trụ sở UBND xã Đông Scm

2.000 750 450 1,8 1,6 1,5

Đường vành đai: Từ cầu 17 thôn Nam đến giáp đường
ĐH.55 .

1.200 750 450 2,5 1,6 U5

Đường trục xã:

Từ trụ sở UBND xã Đông Scm đến cầu Trường Tiểu học
xã Đông Sơn

2.000 750 450 2.5 1.6 1,5

Các đoạn còn lại 1.000 750 450 2,5 1.6 1,5

Đường trục thôn 750 1,6

Đuởng nộỉ bộ khu dân cư mởỉ thôn Trung 1.500 2,2

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 400 1,5

4.17 XẲĐÔNG TÂN

Khu vực 1

Quỗc lộ 39:
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STT Tên đơn vị hành cbỉnb

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
gìà đátởnãm 2024

Đơn vị từih: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Từ cầu Gọ đến ngã tư giao với đường ĐT.457 6.000 750 450 1.8 1.6 1,5

Từ ngâ tư giao với đường ĐT.457 đến giáp ngã ba giao
vởi Quốc ỉộ 39 mởỉ (gần nghĩa trang nhân dân xã Đông
Tân)

6.500 750 450 1.8 1,6 1,5

Từ ngẵ ba giao với Quốc lộ 39 mới đến đất nhà ông
Dững, ứiôn Đông Thượng Liệt

7.000 750 450 1.8 1.6 1,5

Từ giáp đất nhà ông Dũng, thôn Đông Thượng Liệt đến
hết địa phận xã Đông Tân

4.500 750 450 1,8 1.6 1,5

Quốc lộ 39 mới: Từ giáp nga ba giao với Quốc lộ 39
(gần nghĩa trang nhân dân xa Đông Tân) đến hết địa
phận xẵ Đông Tân

3.500 750 450 1,8 1,6 1.5

Đường ĐT.396B: Đoạn thuộc địa phận xã Đông Tân 3.000 750 450 2,0 1,6 1,5

Đuởng ĐT.457: đoạn từ giáp Quốc lộ 39 đến giáp xa
Thải Giang, huyện Thái Thuỵ

3.500 750 450 1.5 1.6 1.5

Đường ĐH.53 (đường Lam Điền- Đông Tân): Đoạn.
thuộc địa phận xã Đông Tân

2.500 750 450 2,0 1,6 1,5

Đoọn đưởng từ giáp ngã tư Vd Hổi đến gỉáp lưu
không bờ sông Diẽm Hộ

5.000 750 450 U8 1,6 1.5

Đường trục

Đoạn từ giáp Quốc lộ 39 qua ngã tư sân vận động và chợ
Giắng đến giáp Quốc lộ 39

2.000 750 450 2,5 1,5

Từ sân vận động đến hết đất nhà bà Uyên, thôn Tây
Thượng Liệt

1.500 750 450 2.5 1.6 U5

Các đoạn còn lại 1.000 750 450 2,5 1.6 1.5

Đường trục thôn 750 1.6

Khu vục 2: Các ứỉửa đất còn ỉạỉ 400 1,5

4.Ỉ8 XẪĐÔNG VINH

Khu vực 1

Đuờng ĐH.53: Đoạn thuộc địa phận xã Đông Vinh 2.500 600 450 2.0 1,6 1,5

Đường ĐH.54 (đirỉmg 218 cũ): Đoạn thuộc địa phận xã
Đông Vinh

1.800 600 450 2,5 1.6 1,5

Đường ĐH.54A (đường Đống Vinh): Từ giáp đường
ĐH.54 đến trụ sở UBND xa Đông Vinh 1.000 600 450 2,5 1.6 1,5

Đưòng trục xã 1.000 600 450 2,5 1.6 1,5

Khu dãn cư mới thôn Tế Quan:
Đường trục xã 1.500 2,0

Đường nội bộ còn ỉại 1.000 1,8

Đuừng trục thốn 600 1,6
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STT Tên đơn v| hànb chính

Gỉá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
gláđấtởnam 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl vn VT3

Kha vực 2

Khu tái định cư phục vụ dự án đầu tư xây dựng tuyến
đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn (được
UBND tỉnh giao đất cho UBND huyện Đông Hưng tại
Quyét định số 3032/QĐ-UBND ngày 03/12/2021)

300 4.0

Các thửa đẩt còn lại 300 1.5

4.19 XẲ ĐÔNG XẢ

Khu vực ỉ

Đưồrng ĐTJ96B: Đoạn thuộc địa phận xã Đông Xá 3.000 600 450 2,0 1.6 1.5

Đường ĐH.54: Từ giáp đường ĐH.5S đến bến đò Gạch 1.000 600 450 2,5 1,6 1,5

Đường ĐH.55 (đường 217 cũ): Đoạn thuộc địa phận xã
Đông Xá

1.000 600 450 2,5 1,6 1,5

Đường huyện: Từ giáp đường ĐH.54 đến giáp xã Đông
La

1.000 600 450 2.5 1.6 1,5

Đuờng trục xfl 1.000 600 450 2,5 1,6 1,5

Khu dân cư mớỉ thồn Tây Bình Cách;
Đường ĐH.54 2.000 1,5

Đường nội bộ còn lại 1.500 1,5

Đưửng trục thôn 600 1,6

Khu vực 2: Cảc thửa đất còn ỉại 300 1,5

4.20 XẴĐÔNGXUẲN

KhuvvỊcl

Quổc lộ 10: Đoạn thuộc địa phận xã Đông Xuân 11.500 800 500 1.8 1,7 1,6

Quốc lộ 10 cũ: Từ Quốc lộ 10 đến Nhà máy may Tân Đệ
8

6.000 800 500 2.5 1,7 1.6

Đưừng huyện: Từ ngã tư Đông Xuân, Đông Quang đến
Quốc lộ 39 2,500 800 500 2,0 2,0 1.6

Đường trục xã 2.500 800 500 2.0 2,0 1.6

Đường trục thỏn 800 1.7

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn ỉại 400 1,6

4.21 XẰHÀGUNG

Khu vựcl

Đường ĐH.53 (đường Lam Đỉèn- Đông Tân): Từ giáp
xã Đông Các đẻn giáp xã Đông Vinh 1.800 600 450 2,5 1.6 1,5

Đuừng ĐH.53A (đuừng ĐÔDg Hà):

Từ giáp đường ĐH.53 đén cầu chợ Đông Hà 1.500 600 450 2,5 1,6 1.5
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STT Têa đơn vị bành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số đỉều chỈDh
giáđấỉởnãm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Từ cầu chợ Đông Hà đến trụ sở UBND xa Đông Hà cũ 1.800 600 450 2,5 1.6 1,5

Dưỉrag ĐH.54 (đường 218 cũ):

Từ giáp xã Đông Vinh đến cầu Nội 1.500 600 450 3.0 1,6 1,5

Từ giáp cầu Nội đến ừạm bơm An Đồng 1.000 600 450 3,0 1,6 1.5

Từ gỉáp trạm bcmi An Đồng đến đò Gạch (giáp xã Đông
Xá)

700 600 450 3,0 1,6 U5

Đường trục xã:

Từ giáp đường ĐH.54 đến hết đồng Lác 1.500 600 450 2,5 1,6 1,5

Từ giáp trụ sở UBND xa Đông Hà cũ đến cống Xiphong
Liên Hoàn

1.000 600 450 2.5 1,6 1.5

Từ cống Xĩphong Liên Hoàn đến cầu Hoang Thổ 900 600 450 2.5 1.6 1.5

Các đoạn còn lại thuộc xa Đông Giang cũ 1.000 600 450 2,5 1,6 1,5

Các đoạn còn lại thuộc xa Đông Hà cũ 800 600 450 2.5 1.6 1,5

Đường mầm non từ cầu Đồng Pheo đến cầu Lỉên
Hoàn

1.000 600 450 2,5 1,6 1,5

Đuờng trục thôn 600 1,6

Khu dân cư mới thôn Luong Đổng 2.500 1,8

Khu dân cư mớỉ thốn Nam Tiến:

Đuờng ĐH.54 2.000 1,8

Đường nội bộ 1.000 1,8

Khu vục 2: Các thửa đẩt còn lại 300 1,5

4.22 XÃ HỒNG BẠCH
Khu vực 1

Đường ĐH.46: Từ giáp cầu chợ Khô đến giáp xa HÒng
Việt

1.400 600 450 2,5 1,6 1,5

Đườag ĐH.47: Từ giáp nghĩa trang xã Liên Hoa đến
Công ty May Vjon

1.000 600 450 3.0 1.6 1,5

Đưòmg ĐH.48 (đường 220 cũ):

Từ cầu Rèm đến đường vào nghĩa ừang 2.000 600 450 2.0 1,6 1,5

Từ giáp đường vào nghĩa trang đến bến Rống 1.300 600 450 2.5 1,6 1,5

Đường ĐH.48C (đường Hồng Chfiu): Từ giáp dường
ĐH.48 đến trụ sở ƯBND xa Hồng Bạch 1.000 600 450 2,5 1,6 1.5

Đưòmg ĐH.48D (đưừng Bạch Đằng):
Từ trụ sở UBND xã Bạch Đằng cữ đến Trạm Y tế Bạch
Đằng 1.200 600 450 2,0 1,6 1,5
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STT Tên đơn vị hành chính

Gỉá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ sổ đỉều chỉnh
glỗ đát ở năm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Các đoạn còn ỉại 1.000 60Q 450 2.0 1,6 1,5

Đường trục xã!

Từ giáp đê đến Trường Tiểu học Bạch Đằng (cạnh ao
khu di tích đỉnh Hậu Tning)

1.200 600 450 2.0 1,6 1,5

Từ nga tư Cộng Hòa đển ừụ sở UBND xa Hồng Bạch 1.000 600 450 2,0 1.6 1.5

Các đoạh còn ỉạỉ thuộc xã Bạch Đằng cũ 1.0D0 600 450 2,0 1.6 1,5

Các đoạn còn lại thuộc xã HẰng Châu cũ 800 600 450 2.0 1,6 1,5

Đường trục tbôn 600 1,6

Kbu vực 2: Các thửa đẩt còn ỉại 300 1,5

4.23 XẪHỔNG GIANG

Khu vục 1

Đường ĐH.47: Đoạn thuộc địa phận xã Hồng Giang 2.000 600 450 2,0 1.6 1.5

Đường ĐH.48 (đường 220 cũ):
Từ ngã tư Bùi (giáp xa Liên Hoa) đến giáp đường
ĐH.48B

1.500 600 450 2.5 1.6 1.5

Từ giáp đưòng ĐH.48B đến giáp cống sông Tép (đi xS
Hồng Đạch)

1.800 600 450 2,5 1,6 1,5

Đirờng ĐH.48B: Từ giáp đường ĐH.48 đến trụ sở
UBND xã Hồng Giang 1.200 600 450 2,5 1.6 1,5

Đường trục xã 1.000 600 450 2,5 1.6 1,5

Đường trục thốn 600 1,6

Khu dân cư mới thôn Đống Đô:

Các lô đốt bám đường ĐH.47 3.000 1.8

Các lô đất bám đường ĐH.48 3.500 1,8

Các lô đất bám đường nội bộ 2.000 2,0

Khu vục 2; Các thửa đẩt còn ỉại 300 1,5

4.24 XÃ HỔNG VIỆT
Khu vục 1

Đưởng PH.46: Đoạn thuộc địa phận xEL Hồng Việt 1.400 600 450 2,5 1,6 1.5

Đuởng ĐH.47A (đường Hồng việt):
Từ giáp đường ĐH.47 đến cây đa (giốp nhà ông Chiển) 1.200 600 450 2.5 1,6 1,5

Từ cây đa (giáp nhà ông Chiến) đến trụ sở UBND xâ
Hồng Việt 1.500 600 450 2,5 1,6 1,5

Đường trục xã:

Từ trụ sở UBND xa Hồng Việt đến cầu Vạn Lập 1.500 600 450 2.5 1,6 1.5
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STT Tên đơn vị bành chỉnh

Gỉá đất
Đơn vị tính: Nghln

đồng/m^

Hệ số đỉều chinh
gláđắtởnăm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Các đoạn còn lạĩ 1.000 600 450 2,5 1,6 1,5

Đường trục thôn 600 1.6

Khu vực 2: Cảc thửa đất còn lại 300 1,5

4.25 XẴH^HẾN
Khu vực 1

Quỉc 1939;
Từ giáp xã Phong Châu đến giáp hộ ông Thương, thôn
Tân Binh

9.000 750 450 1,7 1.6 1,5

Từ hộ ông Thương, ứiôn Tân Binh đến hết địa phận xã
ỉợp Tiến 8.000 750 450 1,7 1,6 1.5

Đuừng ĐH.58A (đường Hợp Tỉến): Từ giáp Quốc lộ
39 đến trụ sở UBND xa Hợp Tiến (cữ)

1.400 750 450 3.0 1,6 1.5

Đường trục zS:

Từ giáp trụ sở UBND xã Hợp Tiến (cũ) đến Trường
Trung học cơ sở xã Hợp Tiến 1.200 750 450 2,5 1,6 1,5

Cảc đoạn còn iạĩ Ỉ.000 750 450 2.5 1,6 1,5

Đường trục thốn 750 .1.6

Khu dân cư mới thốn Tân Binh:

Đường ĐH.58A 2.500 2.0

£)ường nội bộ 1.000 2.5

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1.5

4.26 XẴLư:NGỈANG

Khu vực 1

ĐưỜDg ĐH.45 (đường Nguyễn - An Bỉnh): Đoạn thuộc
địa phận xã Liên Giang

3.000 600 450 2,0 1.6 1,5

Đường ĐH.45B: Đoạn qua xã Liên Oiang 1.000 600 450 3.0 1,6 1,5

ĐưỜDg trục xS:

Từ đườhg ĐH.45 đến giáp cầu Kim Ngọc 1.000 600 450 2,5 1.6 1.5

Từ trụ sở UBND xa đến đường Hùng Vương, thôn Kim
Ngọc 2

1.000 600 450 2,5 1,6 1,5

Các đoạn còn lại 800 600 450 2,5 1.6 1.5

Đường trục thôn 600 1.6

Khu vục 2: Các thửa đẩt còn lạỉ 300 1,5

4.27 XẴLưiNHOA

Khu vực 1

Quổc lộ 39: Từ cầu Kint Bôi đến giáp xã Thăng Long 7.000 600 450 1.7 1,6 1,5
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STT Tên đơn vị bành chỉnh

Giá đất
Đơn vị tính: Nghỉn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
giáđâtởnam 2024

Đơn vị tỉnh: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

ỉuửDg ĐH.47:

Từ giáp xa Thang Long đến nga tư cây xăng chợ Khô 3.200 600 450 1,8 1,6 1.5

Từ nga tư cây xăng chợ Khô đến Công ty chể bién gỗ
Điỗn Cương

1.800 600 450 2,5 1,6 1,5

Các đoạn còn lại 1.200 600 450 2,0 1,6 1,5

Đường ĐH.48 (đường 220 cữ): Từ giáp đường ĐH.56
đến giáp xã Hồng Giang

2.500 600 450 2.0 1,6 1.5

Đường ĐH.48Ả (đường Hoa Nam):
Từ gi^ đường ĐH.48 đến giáp xa Hoa Nam cũ 900 600 450 3,0 1.6 1,5

Từ giáp xa Hoa Lư cũ đến ừụ sở UBND xa Hoa Nam cũ 1.000 600 450 3,0 1.6 1,5

Đường ĐH.56 (đường 216 cũ):

Từ giáp Quốc lộ QL.39 đến Nhà mảy gạch Hoa Lư 1.800 600 450 3.0 1.6 1,5

Từ giáp Nhà máy gạch Hoa Lư đén giáp xã Minh Phú 1.500 600 450 3.0 1.6 1.5

Đường trục xã:

Từ gi^ xã Thăng Long đến cầu Lựa 1.000 600 450 2,5 1,6 1,5

Từ nga tư quán Bùi đến đường chợ Khô 1.200 600 450 2.5 1.6 1.5

Các đoạn thuộc xa Hoa Nam cũ 1.000 600 450 2,5 1,6 1,5

Cảc đoạn còn lạỉ 900 600 450 2,5 1.6 1,5

Khu dân cư mớỉ thôn Kim Bôỉ, thốn An Bàỉ:

Đường ĐH.48 3.500 1.5

Đường trục xã 2.500 1,5

Đường nội bộ 1.200 1.5

Đuânig trục thôn 600 1,6

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1,5

4.28 XÃ LÔ GIANG

Khn vực ỉ -

Đuừng ĐT.455 (đường 216 cũ): Từ cầu Đỉnh Thượng
đến hết địa phận xã Lô Giang

2.500 600 450 1,8 1,6 1,5

Đường ĐH.45: Đoạn thuộc địa phận xã Lô Giang 1.200 600 450 2,5 1,6 1,5

Đuờng trục xã:

Từ nga ba ĐT.455 đến cổng ông Bạc, thôn Phú Nông 1.000 600 450 2.5 1,6 1.5

Các đoạn còn lại 840 600 450 2.5 1,6 Í.5

Đường trục thôn 600 1.6

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn ỉại 300 1,5



102

STT Têo đơn vj hành cbính

Giá đất
Đơn v; tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
gỉá đát ở năm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

4.29 XÃ MÊ LINH

Khu vực 1

Đường ĐH.45 (đường Nguyễn - An Binh); Đoạn thuộc
địa phận xã Mê Linh

2.500 600 450 2,0 1,6 1,5

Đữồmg ĐH.45D (đưòrng Mê Linh): Từ giáp đường
ĐHAS đén trụ sở UBND xã Mê Linh 1.800 600 450 2,0 1.6 1.5

Đường trục xã I.ooo 600 450 2,0 1.6 1.5

ĐưỜDg trục tbdn 600 1.6

Khu dân cư mớỉ thốn Hữu, thỏn Hậu:

Đường ĐH.45 3.500 1,5

Đường nội bộ 1.500 2,0

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn ỉạỉ 300 1,5

4.30 XẲ MINH PHÚ -

Khu vực 1

Quốc lộ 39: Từ giáp xa Chưcmg Dương đến giáp xa Hợp
Tiến

8.000 750 450 1,7 1.6 1,5

Đường ĐH.56 (đường 216 cfl): Từ giáp xã Liên Hoa
đến giáp cống Vực 2.500 600 450 2.0 1,6 1,5

Đưừng ĐH.56A (đường Đồng Phú): Từ giáp cống Vực
đến frụ sở Uỷ ban nhân dân xa Minh Phú 1.200 600 450 2,0 1,6 1.5

Đưừng ĐH.58Đ (đường Minh Châu): Từ giáp Quốc lộ
39 đến trụ sở ƯBND xã Minh Châu cũ 1.500 750 450 2,0 1.6 1.5

Đường huyện: Từ nhà ông Nguyễn Hữu Hoành (thôn
Thọ Tning) đến Uỷ ban nhân dân xã Minh Phú 1.200 750 450 2.0 1,6 1,5

Đường trục xã:

Từ giáp đê thôn Cao Phú đến nhà ông Triệu, thôn Phú
Vinh

1.400 600 450 2,0 1.6 1,5

Từ giáp nhà ông Triệu, thôn Phú Vinh đến giáp xã
Chương Dương

1.200 600 450 2,0 1,6 1,5

Cảc đoạn thuộc xã Minh Chầu cũ 1.000 750 450 2.0 1.6 1,5

Các đoạn còn lại thuộc xẫ Đồng Phú cũ 800 600 450 2.0 1,6 1,5

Đường trục thôn 600 1,6

Khu dân cư mới thỗn Cao Phú:

Đuờng trục xã 2.000 1,8

Đường nội bộ còn lại 1.000 1,8

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn lại 300 1.5
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STT Tên đơn v| hành chỉnh

Gỉá đất
Đơn vị tính: Nghln

đồng/m^

Hệ số điều chinh
giá đổt ở năm 2024

Đơn vị tỉnh: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

4^1 XẴ MINH TÂN

Kbuvựcl

Quỗc lộ 39:
Từ giáp xa Thăng Long đến trụ sở UBND xã Minh Tân 8,000 750 450 1,7 1,6 1,5

Từ giảp trụ sở UBND xã Minh Tân đến hết địa phận
huyện Đông Hưng

6.000 750 450 1,7 1.6 1.5

Đuừng ĐT.455 (đường 216 ca): Từ gỉáp Quốc ỉộ 39
đến giảp xã Lô Oiang

3.000 750 450 2,0 1,6 1.5

Đường ĐH.47 (đường Mỉnh Tân - Hồng Giang): từ
gi^ Quốc lộ 39 đến giáp xã Thăng Long

3.000 750 450 2,0 1,6 1,5

Đường tryc x3:

Từ giáp Quốc lộ 39 (đất ông Trinh, thôn Duy Tân) đến
nga ba đường ĐH.47 (đát ông Cao, thôn Duy Tân)

1.500 750 450 2,5 1,6 1,5

Từ trụ sở UBND xa đén Trạm Y tế xft Minh Tân 1.500 750 450 2,5 1.6 1,5

Các đoạn còn lại 1.000 750 450 2.5 1,6 1.5

Đường trục thôn 750 1,6

Khu dân cư mớỉ thốn Duy Tân;

Eìường ĐH.47 4.000 1,5

Đường nội bộ 1.500 2,0

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 400 1.5

4.32 XÃ NGUYÊN XÁ

Khuvực 1

Quổc lộ 39:
Từ giáp xa Phong Châu, xă Phú Châu đến Công ty
TNHH Hoa Việt

11.500 800 500 1,7 1,7 1,6

Từ giảp Công ty TNHH Hoa Việt đến cầu vào trụ sở
UBNDxaN^yênXá 13.000 800 500 1,7 1.7 1,6

Từ giáp cầu vào trụ sở UBND xã Nguyên Xá đến giáp
cầuK40

14.000 800 500 1,7 1,7 1,6

Đường trục xã 1.300 800 500 3,0 1.7 1,6

Đuờng tryc thôn 800 1,7

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 400 1.6

4.33 XẪ PHONG CHÂU

Khu vực 1

Quổclộ39: -
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STT Tẽn đơn vị hành chỉnh

Gỉá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chinh
gỉáđátởnam 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl vn VT3

Từ giáp xa Hợp Tiến đến giáp cây xăng Tân Việt Hà 9.000 750 450 1,7 1,6 1.5

Từ cây xang Tân Việt Hà đến giáp xa Nguyên Xá 10.500 750 450 1,7 1,6 1,5

Đường ĐH.58C (đirờng Phong Châu): Từ giáp Quốc
lộ 39 đến trụ sở UBND xã Phong Châu 1.500 750 450 3,0 1,6 1.5

Đường trục xfl:

Từ gi^ trụ sở UĐND xã đến giáp cổng Khuổc 1.400 750 450 2,5 1.6 1,5

Cảc đoạn còn lại 1.000 750 450 2.5 1.6 1,5

ĐưỜDg Ịrục thốn 750 1.6

Khu vực 2: Các thửa đất còn lạỉ 400 ,  1,5

4.34 XẴ PHÚ CHÂU

Khu vực 1

Quổc lộ 39:
Từ giáp xâ Hợp Tiến đén giổp cây xăng Tân Việt Hà 9.000 750 450 1.7 1,6 1,5

Từ cây xăng Tân Việt Hà đến giáp xã Nguyên Xá 10.500 750 450 1,7 1.6 1.5

Đưởng ĐH.49 (đường Phú Châu)

Từ Quốc lộ 39 đến đường ĐH.50 (gốc đa) 1.500 750 450 3.0 1,6 1,5

Từ đường ĐH.50 (gốc đa) đến cầu Trọng Phủ 1.300 750 450 2,5 1,6 1.5

Đưừng ĐH.50: Đoạn thuộc địa phận xa Phú Châu 1.300 750 450 2.5 1.6 1.5

Đường trục xã 1.200 750 450 2.5 1,6 1,5

Đường trục thôn 750 1,6

Khu vực 2: Các thửa đất còn lạĩ 400 -  1.5

4.35 XẲ PHÚ LƯƠNG

Khu vực 1

Đường ĐH.45:

Từ giáp xã Liên Giang đến giáp xã An Châu 2.500 600 450 2,0 1,6 1.5

Từ giáp ĐH.45A đến giáp nghĩa trang nhân dân xã Liên
Giang 3.000 600 450 2.0 1,6 1,5

Đưỉmg ĐH.45A (đường Phú Lưvng); Từ giáp đường
ĐH.45 đến trụ sở UBND xa Phú Lưmg 1.400 600 450 2.5 1,6 1,5

Đường ĐH.45B: Từ giáp đường ĐH.45 đi xã Đô Lưcmg 1.000 600 450 3.0 1.6 1,5

Đưòmg trục x3:

Từ trụ sở UBND xS đến đất ông Thìn, thôn Duyên Tục 1.000 600 450 3.0 1.6 1,5

Các đoạn còn ỉạl 800 600 450 2,5 1.6 1.5

Đưòmg trục thôn 600 1.6
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STT Tên đơn vị hành chỉnh

Giá đất
Đcm vị tính; Nghìn

đồng/m^

Hệ 8ố đỉều chỉnh
giá đất ở năm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Khu dân cư mởỉ thôn Duyên Tục:

Đường ĐH.45 3.000 2,0

Đường ĐH.45B 2.500 2,0

Ehiởng nội bộ 1.000 2.0

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1.5

4.36 XÃ THĂNG LONG

Khu vụv 1

Quốc lộ 39: -

Từ cầu K36 đến trạm biến thế xã Thăng Long 7.000 750 450 1,7 1,6 1,5

Từ giáp ừạm biến thế xa Thăng Long đến giáp xã Minh
Tân

9.000 750 450 1,7 1,6 1,5

Đưừng ĐH,47 (đưừng Minh Tân - Hồng Giang):
Từ giáp xã Minh Tân đến ữụ sở UBND xa Thăng Long 2.500 750 450 2,0 1.6 1.5

Từ gỉảp xã Liên Hoa (chợ Khô) đến giáp đền bà cẩm
Hoa

2.800 750 450 2,0 1.6 1,5

Các đoạn còn lại 1.200 750 450 2,0 1.6 1,5

Đường ĐH.47A: Từ cầu Rều đến giáp xã Hồng Việt 1.200 750 450 2.0 1,6 1,5

Đường trục xã 1.000 750 450 2.0 1,6 1,5

Đường trục thôn 750 1,6

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn ỉạỉ 400 -  1,5

4.37 XẴ TRỌNG QUAN
Khu vực 1

Đường ĐH.49 (đường Tăng - Trọng Quan):

Từ cầu Trọng Phú đến Trạm Y tế 1.000 600 450 2,5 1,6 1,5

Từ giáp Trạm Y tế đến cống ông Trụ 1.500 600 450 2.5 1,6 1,5

Từ giáp cống ông Trụ đến giáp đê sông Trà Lý 1.000 600 450 2.5 1.6 1.5

Đuờng ĐH.51: Từ giáp xã Đông Quang đến giáp đê
sông Trà Lý

1.000 600 450 2.5 1.6 1,5

Đường trục xfl:

Từ ngõ bà Lan, ứiôn Tràng Quan đến ngâ tư ừung tâm xã 1.500 600 450 2.5 1,6 1,5

Các đoạn còn lại 900 600 450 2,5 1,6 1,5

Đuởng trục thôn 600 1,6

Khu vực 2: Các thửã đất còn lạĩ 300 1,5
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2 - 4: HỆ SÓ ĐIÈU CHỈNH GIÁ ĐÁT ở TẠI ĐÔ THỊ
HUYỆN ĐÔNG HƯNG NĂM 2024

ựyết định sé ĩM / Ỉữíl/QĐ - UBND ngàylíthảngA2Jiõ>n
cùa ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

STT

Tên đuỜDg
phố, đ|a

danh

Loạỉ
đô
thị

Đoạn đirờng
Giá đất

Đơn vị tính: Nghln đồng/m^
Hệ số điều chinh

giá đất ở nam 2024
Đơn vị từih: Lần

Từ Đến VTl VTÌ VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

Giáp xã Đông
Hợp (hộ ông

Mai Đức
Huấn)

Phố Phạm Huy
Quang (đường
vào Trung tâm

Ytể)
17.500 3.000 1.800 1.200 1,9 2.1 2.0 2,0

4.Ỉ

Phố Bùi Sĩ
Tỉêm

(Quốc lộ V

Phố Phạm Huy
Quang Ợiộ ông
Mai Vân Tập)

Kho Bạc nhà
nước

21.000 3.000 1.800 1.200 1.9 2.1 2.0 2.0

10)
Giáp Kho Bạc

nhà nước

Đường vào
Nhà Văn hóa
tổ 7 (chợ cũ)

15.000 2.040 1.200 800 1.9 2,1 2,0 2.0

Đường vào
Nhà Văn hóa
tổ 7 (chợ cũ)

Chân cầu
Nguyễn mới 8.000 2.040 1.200 800 1,9 2.1 2.0 2,0

4.2

Phố Đào
Vũ Thuờng
(Quổc lộ 10

Công ty CP
Sách, thiết bị
ữường học

Đầu cầu
Nguyễn cũ 6.000 3.000 1.800 1.200 2,2 2,1 2.0 2,0

cQ và đoạn
không tỉềp
gUp Quỗc
lộ 10 cữ)

V

Hộ ông Vũ
Hồng ỈGiaiih

Hộ ông Lưu
VỉệtTác

2.500 1.800 1.500 1.200 2a '2,1 2,0 2.0

Phé Lưvng
Duyẽn Hồi

Phố Bùi Sĩ
Tiêm

Cửa hàng bách
hóa tổng hợp 6.600 3.000 1.800 1.200 1,9 2,1 2,0 2.0

4.3 (đường
Bách hóa
tổng hợp)

V

Giáp cửa hàng
bách hóa tổng

hợp

Giáp lưu
khổng bờ sông

Tiên Hưng
4.000 1.800 1.500 1.200 1.9 2,1 2.0 2,0

4.4

Phố
Nguyễn Bá

Duvng
(đirừng Đài

truyền
thanh
huyện)

V
Phố Nguyễn
Đình Chinh

Phố Đào Vũ
Thường 5.000 3.000 1.800 1.200 2,2 2,1 2,0 2,0
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STT

Tên đường
phố) đfa

danh

Loại
đồ

thị

Đoạn đường
Giá đẩt

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^

Hệ số điều chinh
giá đất ở nam 2024

Đơn vị tính: Lần

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

4.5

Phố
Nguyễn

Đinh Chính
(đường Tòa
án - Công

an)

V
Phố Nguyễn
Vàn Năng

Sông Thống
Nhất

5.000 3.000 ỉ.800 1.200 2,2 2,1 2.0 2,0

Phố
Nguyễn

Hán Đình
(Quổc lộ 10

cữ)

Cầu Nguyễn
CŨ

Công ty Giống
cây trồng (giẩ^
xã Đổng La)

5.000 3.000 1.800 1.200 2,2 '2,1 2,0 2,0

4.6 V Đầu cầu
Nguyễn cũ

Đầu cầu
Nguyễn mới
(thuộc tổ 10)

4.000 3.000 1.500 1.200 2.2 2,1 2,0 2.0

Đầu cầu
Nguyễn mới

Hết đja phận
thị trẩn 3.000 1.500 1.300 1.200 2,2 2.1' 2,0 2,0

4.7

Phổ
Nguyễn
Thành

(đuòmg
Trung học
phổ thÔDg)

V
Phố Bùi Sĩ

Tiêm

Trường Trung
học phổ thông

Đông Quan
5.000 3.000 1.800 1.200 3,0 2,1 2,0 2,0

4.8

Phố
Nguyễn Th|

Tần
V

Phố Đào Vũ
Thường

Gĩáp xã
Nguyên Xá

3.000 1.800 1.500 1.200 2,2 2.1 2,0 2,0

4.9

Phố
Nguyễn

Vãn Năng
(Quéc lộ

39)

Phố Bùi Sĩ
Tiêm

Trung tâm Văn
hóa huyện

20.300 3.000 1.800 1.200 1.9 2.1 2,0 2.0

V

Giáp trung tâm
Văn hóa huyện

Cầu K40 18.000 3.000 1.800 1.200 1.9 2,1 2,0 2.0

Phố Phym
Huy Quang

Phổ Bùi Sĩ
Tiêm

Giáp Trung
tâm Y tế huyện 6.500 3.000 1.800 1.200 2,2 2,1 2,0 2,0

4.1U (đường
Tning tâm

Yté)"

V

Tnmg tâm Y tế
huyện

Giáp lưu
khổng bờ sông

Tiên Hưng
5.000 3.000 1.800 1.200 2^ 2,1 2,0 2,0

Phố Phạm
Hinig Vãn
(đường qua

cửa bàng
linmg thực

Phố Bùi Sĩ
Tiêm

Trạm Y tế thị
ừấn 6.000 3.000 1.800 1.200 2.2 2,1 2.0 2.0

4.Ỉ1 V Giáp Trạm Y
tế thị trẩn

Giáp lưu
không bờ sống

Tiên Hưng
3.000 1.800 1.500 1.200 2,2 2.1 2,0 2,0

Nguyễn) Đường lương thực sống Hồng 4.000 2,2
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STT

Tên đường
phổ, địa

daoh

Loại
đô

thị

Đoạn đường
Giá đát

Đơn vị tính: Nghin đồng/m^
Hệ sổ điều chỉnh

gỉá đất ở năm 2024
Đơn vị tính: Lần

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

4.12

Phổ
Tnnmg

Đăng Thủy
(đường khu

tộpthễ
thương

nghiệp cfl)

Phố Bùi Sĩ
Tiêm

Khu tập thể
thương nghiệp

cũ (hộ ổng
Phạm Văn Tải)

6.000 3.000 1.800 1.200 2,0 2,1 2,0 2,0

V

Giáp khu tập
thể thương

nghiệp cũ (nhà
bà Vũ Thị

Thăng)

Giáp iưu
không bờ sông

Tiên Hưng
3.000 1.800 1.500 1.200 2,0 2,1 2,0 2.0

4.13

NgO 83 phỗ
BŨSĨTỈẽm
(đường vào
Nhà máy

xay)

V
Phố Bùi Sĩ

Tiêm

Giáp Nhà mảy
xay

5.000 3.000 1.800 1.200 2,2 2,1 2.0 2,0

Khu đô thị
phía Tây

Quốc lộ 10

Đường số ỐC 10.000 2,0

4.14 V Đường sổ 5 8.000 2.0

Đường nội bộ còn lại 5.000 2,0

W'
^r
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m 5: HỆ SÓ ĐIÈU CHỈNH GIÁ ĐẮT Ỡ NÔNG THÔN
huyện TIÈN HẢI NĂM 2024

^  -•'ẩ&Uj^ịđị„l,sé^/^ữJịỉ/QĐ-UBND ngà}Uĩthán^£năm ■
cồa ủy ban nhân dân tinh Thái Bĩnh)

STT Tên đơn v| hành cbỉnh

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ 8ố đỉều chỉnh
gỉAđátởnãm 2024

Đom vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

5.1 XÃ AN NINH

Khu vực 1

Quốc lộ 37B:

Từ giảp địa phận huyện Kiến Xương đến đường ĐT.458
(ngã ba Đông Hướng)

6.600 600 450 2,6 1.8 1.7

Từ giáp đường ĐT.458 (ngã ba Đông Hướng) đến giáp
thị trấn Tiền Hải 5.000 600 450 2,4 1,8 1,7

Đuừng ĐT.458 (đường 39B cũ): Từ giáp Quốc lộ 37B
(ngã ba Đông Hướng) đến cầu Thống Nhất I 7.500 600 450 2.6 1,8 1,7

Đuừng ĐH J7Xđuừng 8Đ cũ): Từ giáp đường ĐT.458
đển cầu Cổ Rồng 3.000 600 450 2,8 1,8 1,7

Đường trục xã:

Từ cầu Chợ huyện (giáp thị trấn Tiền Hải) đến đường
ĐH.37 (đưêmg 8B cũ) 2,000 600 450 2.9 1.8 1,7

Cảc đoạn còn lạỉ 800 600 450 2,6 1.8 1,7

Đường trục thôn 600 1,8

Đuừng nội bộ khu dân cư trung tâm xã và khu tái
đinh cư

2.600 2,0

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 -  uv

5.2 XÃ BẮC HẢI

Khu vực 1

Đuừng ĐH35 (đường 7 cữ):

Từ cầu Bắc Trạch đến ngã ba (đường vào tni sở UBND
xa Bắc Hải) 1.600 600 450 3,1 1,8 1,7

Từ ngẫ ba (đường vào trụ sở UBND xã Bắc Hải) đén
giáp xã Nam Hà 1.400 600 450 3.0 1,8 1,7

Đường trục xS:

Từ giáp đường ĐH.35 đến Trường Tiểu học xã Bắc Hải 1.600 600 450 2,6 1,8 1,7

Từ giáp Trường Tiểu học xã Bắc Hải đển cầu Nhà Văn
hóa thôn Hưng Nhân 1.400 600 450 2,8 1,8 1.7
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STT Tên đơn vị hành chính

Giả đất
Đơn vị tính: Nghin

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
giá đất ở năm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Từ cầu Nhà Vãn hóa thôn Hưng Nhân đến giáp xã Binh
Định« huyện Kiến Xương 1.000 600 450 2.7 1,8 1.7

Đường trục thôn 600 1.8

Khu vực 2: Các thửa đấỉ còn lại 300 1,7

5,3 XẴĐÔNG Cơ

Khu vực 1

Đuờng ĐT.465 (đuờng Đồng Châu):

Từ cầu Long Hầu đến Công ty nước khoáng Vital 6.000 2,0

Từ gi^ Công ty nưức khoáng Vital đến ngã tư (Đông
Cơ-Đông Lâm)

6.000 600 450 2.0 1,8 1.7

Từ ngã tư ^ông Cơ - Đông Lâm) đển giáp cổng chào xã
Đông Minh

5.000 600 450 2,2 1,8 1,7

Đuừng ĐH36 (đưởng 8A cũ): Từ giáp đường ĐT.465
đến gĩảp xã Đông Phong 2.600 600 450 1.9 1,8 1,7

Đường trục xS 1.200 600 450 1,8 1,8 1,7

ĐuỜDg tryc thốn 600 1.8

Đuởng nội bộ khu dân cư mớỉ sau chợ thốn Đức Cơ 1.500 1,9

Khu dfin cư mới thốn Đức Cor:

Đường song song với đường ĐT.46S 4.000 1,9

Đường nội bộ 1.800 1,8

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn lạỉ 300 1,7

5.4 XÃ ĐÔNG HOÀNG

Khu vực 1

Đưởng ĐT.464 (đưừng 221D cũ): Từ giáp xã Đông
Long đến giáp xã Đông Minh 2.800 600 450 2.5 1,8 17

Đường ĐH31 (đuởng 221C cũ): Từ giáp xã Đông
Trung đến ngã ba đường ĐT.464 2.500 600 450 2.5 1.8 1,7

Đuừng củu hộ, cửu nạn: Từ giáp đường ĐT.464
(đuờng 22 ỈD cũ) đến giáp xã Đông Long 1.800 600 450 2,7 1,8 1.7

Đuờog trục xã 800 600 450 2,7 1,8 1.7

Đuởng trục thôn 600 1.8

Khu vực 2: Các thửã đẩt còn lại 300 1,7
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STT Tên đơn v| bành chíoh

Giá đất
Đcm vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ sổ điền chỉnh
gU đấtởnfim 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

5.5 XÃ ĐÔNG LÂM

Khu vục 1

Dưởng tỉnh ĐT.462 (đoạn nắn tuyến): Từ giáp xã Tâỵ
Giang đến giáp xa Tây Tiến

5.000 600 450 2.2 1,8 1,7

Duừng ĐT.465 (đuởng Đồng Châu):
rừ cầu Long Hầu đến Công ty nước khoảng Vital 6.000 2,0-

Từ giáp Công ty nước khoảng Vital đến nga tư ^ông
Cơ-Đông Lâm)

6.000 600 450 2.0 1,8 1,7

Từ ngã tư (Đông Cơ - Đông Lâm) đến giáp cổng chào xa
Đông Minh

5.000 600 450 2,4 1.8 1.7

Đuừng ĐH33 (đường Đ5 cũ): Từ đường ĐT.465
(đưímg Đồng Châu) đến đê 5 (giảp xa Nam Cuờng)

1.100 600 450 2.2 1,8 1.7

Đuừng ĐH36 (đường 8A C0): Từ giáp đường ĐT.465
đến trụ sở UBND xã Đông Lâm

2.600 600 450 1,9 1,8 1,7

Đường trục xã 1.200 600 450 2,2 1,8 1,7

Đường trục thôn 600 1.8

Khu dân cư mởỉ thốn Thanh Đông (xỏm 11)
-

Đường gom ĐT.465 4.000 1,9

Ehiờng nội bộ 1.800 1,8

Khu dfln cư mới thôn Thanh Đông (xóm 12):

Đường gom ĐT.465 4.500 1.9

Đưừngnộibộ 2.000 1,8

Khu dân cư mởì thôn Thanh Đỏng (xóm 13):

Đường gom ĐT.465 3.000 1,9

Đưỉmg nội bộ 1.200 1,8

Khu dftn cu mớỉ thỏn Thaoh Đông (phía tây cây xăn
VănPhẫm)

Ehrờnggom 4.500 1.9

Đường nội bộ 2.000 1,8

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn lại 300 1.7
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STT Tên đam vỉ hành chính

Giá đất
Đơn vị từih: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
gŨđấtởnSm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

5.6 XẴĐÔNGỈX)NG

Khu vực 1

Duờng ĐT.464 (đường 221D cũ): Từ giáp đường
i)H.34 (nga ba Đông Xuyên) đến giáp xã Đông Hoàng 2.500 600 450 2.5 1.8 1,7

Đường ĐH32 (đuừng 221D ca); Từ ngã ba Đông Long
đến ^áp đê sổ 6

1.500 600 450 3,2 1,8 1,7

Đường ĐH34 (đưửng Đ6 cũ): Từ nga ba Đông Xuyên
đến giáp xa Đông Trà

1.500 600 450 2,9 1.8 1,7

Đường cửu hộ, cứu nyn: Từ giảp xã Đông Hoàng đến
đê số 6

1.500 600 450 3.0 1.8 1.7

Đuởng trục xã 1.000 600 450 2,7 1,8 1.7

Đường trục thồn 600 1,8

ĐuỜDg nội bộ khu tái định cư 1.000 2,7

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn ỉại 300 1.7

5.7 XẪ ĐÔNG MINH

Khu vực 1

Đường ĐT.464 (đường 221D ca): Từ cống Đông Minh
đến cống ông Điện (giáp xã Đông Hoàng)

2.500 600 450 2,7 1,8 1,7

Đường ĐT.465 (đường Đồng Châu):

Từ cổng chào giáp xa Đông Cơ đển ngâ tư Đông Minh 7.000 600 450 2,0 1,8 1,7

Từ ngã tư Đông Minh đến đường vào trụ sở UBND xẵ
Đông Minh

5.000 600 450 2,2 1,8 1,7

Từ đường vào trụ sở UBND xẵ Đông Minh đển đường
vào thôn Minh Châu (nhà ông Hoát xóm 5)

4.000 600 450 ,2.6 1.8 1,7

Từ đường vào thôn Minh Châu (nhà ông Hoát xóm 5)
đến cống Đông Minh

3.000 600 450 2,8 1,8 1.7

Từ giáp cống Đông Minh đến Tiều đoàn 5 2.000 600 450 3.0 1.8 1.7

Từ gi^ Tiểu đoàn 5 đến nhà nghỉ Công Đoàn 1.500 600 450 3,0 1,8 1,7

Đưừng ĐT.465A:

Từ ngã tư Đông Minh đến cổng chào cụm dân cư sổ 6,
thỏn Minh Châu

5.000 600 450 2,2 1,8 1,7

Từ cổng chào cụm dân cư số 6, thôn Minh Châu đến
ngă ba đi nhà nghỉ Công an

3.500 600 450 2,6 1,8 1,7
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STT Tên đơn vỊ hành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

HỆ số điều chỉnh
gỉỉđấtởnăm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Từ ngã ba đi nhà nghỉ Công an đến nhà nghỉ Công an 2.500 600 450 2,5 1.8 1,7

Đuởng thuvng mọi (đuờng Đồng Châu kẻo đài):

Từ nga tư Đông Minh đến Nhà Văn hóa thôn Minh Châu 5.000 600 450 2,2 1,8 1.7

Từ Nhà Văn hóa thôn Minh Châu đến giáp đê biển 3.500 600 450 3,2 U8 1,7

Đường đê số 6 1.100 600 450 3,3 1,8 1,7

Đường trục xã:

Từ đường ĐT.456A đến cổng làng thôn Ngải Châu 1.100 600 450 3,3 1,8 1.7

Từ giỂỊ) cổng làng thôn Ngải Châu đến đền Cửa Lân 1.000 600 450 3,3 1,8 1,7

Từ giáp nhà nghỉ Công đoàn đến giáp địa pbện xã Đông
Hoàng

1.000 600 450 3,5 1,8 1,7

Từ đường ĐT.465 đển khu dân cư phía Nam sân vận
động

3.500 600 450 2.6 1,8 1,7

Từ giáp cổng làng Ngải Châu đén cổng Tám cửa 1.000 600 450 3,3 1,8 1.7

Cảc đoạn còn ỉại 800 600 450 3,0 1.8 1.7

Đường trục thôn 600 1,8

Khu táỉ định cư tuyến đường bộ ven biền:
Đường song song với đường ĐT.464 2.500 2,0

Đường nội bộ 1.200 3.3

Khu dân cư mới phía Nam sân vộn động xã;

Đường số 1 và đường số 2 3.500 2.0

Đường nội bộ còn lại 2.000 3.0-

Khu vyc 2: Các thửa đất còn lại 300 1,7

5.8 XẢ ĐÔNG PHONG

Khu vực 1

Đường ĐH36 (đường 8A cũ): Từ giáp xã Đông Cơ
đến gỉáp xã Đông Tnmg 2.600 600 450 2.8 1,8 1,7

Đường trục xã 1.200 600 450 3,0 1,8 1.7

Đườog trục thỗn 600 1,8

) Khu vục 2: Các thửa đất còn ỉại 300 1,7

5.9 XẲ ĐÔNG QUỶ
Khuyực 1

Đường ĐT.464 (đường 221D C0):
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STT Tên đơn vị hành cbỉnh

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ^số đỉềa chỉnh
gỉỂđẩtởnăm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Từ giáp xa Tây Lương đến trụ sở UBND xã Đông Quý 1.800 600 450 3,1 1.8 1,7

Từ giáp trụ sở UBND xã Đông Quý đến cầu Cây Xanh 2.500 600 450 2.7 1,8 1,7

Từ cầu Cây Xanh đến giáp xã Đông Xuyên 1,800 600 450 2,9 1,8 1.7

Đưừng xuống bến phà Trà Lỷ cũ 1.900 600 450 2.9 1,8 1.7

Đuừng trục xã 800 600 450 2,2 1,8 1,7

Đuờng trục thốn 600 1,8

Đường từ khu cỏng nghiệp Tỉền Hảl đỉ cảng Trà Lý:
Đoạn từ giáp xã Tây Lương đến đường ĐT.464 2.500 600 450 2.T 1,8 1.7

Khu dân cv mởỉ thôn Hăi Nhuận:

Ehiồmg trục xã 3.000 2,3

£)ường nội bộ 1.500 2,7

Khu vực 2ỉ Các thủa đất còn ỉại 300 1.7

5.10 XÃ ĐÔNG TRÀ

Khu vực 1

Đường ĐH.34 (đường Đ6 cũ):

Từ giáp xa Đông Xuyên đến đò Phú Dâu 1.500 600 450 2,8 1,8 1,7

Đưừng ĐH34A (đường Đ6 cũ): .

Từ giáp đường ĐH.34 đến trụ sở UBND xã Đông Trà 1.200 600 450 2.7- 1,8 1,7

Đường huyện: Từ giáp trụ sở UBND xa Đông Trà đến
gi^ xa Đông Quý, xa Đông Xuyên

1.200 600 450 2,7 1.8 1,7

Đường cứu hộ, cứu nạn; Từ giáp xã Đông Xuyên đến
gi^ đê sông Trà Lý

1.800 600 450 2,5 1,8 1,7

Đường trục sã 800 600 450 2,6 1,8 1,7

Đường trục thốn 600 1,8

Khu dãn cư mới thôn Thành Long 2.500 2,2

Khu đân Ctf mớỉ sau Trạm xá) thôn Tân Hăỉ 1.200 2,0

Kho vực 2i Các thửa đất còn lại 300 1.7

5.11 XẰ ĐÔNG TRUNG

Khu vực 1

Đuừng ĐH31 (đường 221C cũ): Từ cầu Phong Lạc
đến giáp xã Đông Hoàng 2.500 600 450 2.7 1,8 1.7

Đường ĐH J6 (đường 8A cũ): Từ đường ĐH.31 đến
gi^ xã Đổng Phong 2.600 600 450 2,7 1.8 1,7
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STT Têa đơn vị bànb chính

Gláđất
Đơn vị tính: Ngỉứn

đồng/m^

Hệ số điền chỉnh
gỉỂđấtởnani 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Đuởng trực sã:

Từ đường ĐH.31 đến cầu Máng Nổi (sau Tniờng Tiểu
học xã Đông Trung) 1.800 600 450 2,9 1.8 1.7

Các đoạn còn lạỉ 800 600 450 2,6 1.8 1,7

Đường trực thỗn 600 1,8

Khu dân cv mới thỗn Mỹ Đủc: -

Đường gom đường ĐH.3 ỉ 1.800 3.1

Đường nội bộ 800 2,6

Khu vục 2: Cảc thửa đất còn lại 300 1,7

5.12 XẴĐÔNG XUYÊN

Khu vục 1

Đuờng ĐT.464 (đường 221D cũ): Từ giáp xã Đông
Quỷ đến giáp xã Đông Hoàng 3.000 600 450 2,9 1.8 1,7

Đường ĐH34 (đưởng Đ6 cO): Từ ngã ba Đông Xuyên
đến giảp xã Đông Trà 1.500 600 450 2,9 1,8 1,7

Đuửng củu hộ, cứu nạn: Từ giáp đừờng ĐT.464 đến
gi^ xằ Đông Trà 1.800 600 450 2,9 1.8 1,7

Đường chự Đống Xuyên: Từ ngã ba đường ĐT.464
đến cổng Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp 3.200 600 450 2,6 1,8 1.7

Đường trục xã 1.200 600 450 3,0 1.8 1.7

Đuờng trục thỏn 600 1.8

Đuừng nội bộ khu dân Ctf mM thôn Kênh Xuyên 1.000 3,0

Khu vực 2ỉ Các thửa đẩt còn lại 300 1.7

5.13 XẴ NAM CHÍNH

Khu vực 1

Đường ĐT.462 (đường 221A C0):

Từ cầu Tám Tấn đến điểm đấu nối đường ĐT.462 mới 2.600 600 450 2,8 1,8 1,7

Từ điểm đấu nối đường ĐT.462 mới đến ngã tư đường
ĐH.35 3.600 600 450 2,7, 1,8 1,7

Từ ngẵ tư đường ĐH.35 đến giáp xâ Nam Trung 4.600 600 450 2.6 1,8 1,7

Đưừng ĐT.462 (đoạn nẳn tuyến): Từ ngã ba giao
đường 22 ỈA cữ đến cầu Đồng Cao 2 3.600 600 450 2,7 1.8 1,7

Đưừng ĐH (đưừng Đ7 cO): Từ giáp xã Nam Hà đến
ngã tư đường ĐT.462 (đường 221A) 1.600 600 450 3,0 1.8 1.7

Đuửog trục s9 800 600 450 2,8 1,8 1,7
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STT Tên đơn vị bành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều cbĩnh
giá đất ở nam 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Đường trục thôn 600 1.8

Khu vực 2: Cảc tíiửa đất còn lại 300 1.7

5.14 XÃ NAM CƯỜNG

Khu vực 1

Đường ĐH35 (đường Đ7 C0):

Từ giáp xẵ Nam Thắng đến Trường Tiểu học xã Nam
Cường

2.500 600 450 2,2 1.8 1,7

Từ giáp Trường Tiểu học xã Nam Cưòmg đến đường
ĐHr33 (đường Đ5 cũ) 3.500 600 450 2.2 1,8 1,7

Đường ĐH33 (đường Đ5 cữ): Từ giáp xẵ Nam Thắng
đến giáp xẫ Đồng Lâm 1.300 600 450 3,0 1,8 1,7

Đưởng trục xã 800 600 450 3,0 1,8 1,7

Đuờog trvc thốn 600 1,8

Khu dân cư tái định cư đường ven bỉễn 1.000 3,0

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1,7

5.15 XẢ NAM HÀ

Khu vực 1

Đường ĐH30 (đường 221B cữ):

Từ giáp cầu Đông Quách đến nhà Hoàn Hương, xóm 4,
thôn Hướng Tân

3.000 600 450 2,3 1.8 1,7

Từ gi^ nhà Hoàn Hương, xóm 4, tìiôn Hướng Tân đến
đường Hồng Hà 4.000 600 450 1,8 1.8 1,7

Từ đường Hồng Hà đến giáp xa Nam Hải 3.000 600 450 2,3 1,8 1.7

Đường ĐH (đường Đ7 cữ): Từ giáp xã Đẳc Hải đến
giáp xã Nam Chính

1.600 600 450 2.9 1,8 1,7

Đường Hồng - Hà: Từ giáp đường ĐH.30 đến giáp xã
Nam Hồng 1.500 600 450 3,3- 1,8 1,7

Đường trục x3 800 600 450 2,6 1,8 1,7

Đường trục thôn 600 1,8

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1.7

5.16 XẴ NAM HẢI

Khu vực 1

Đưừng ĐH (đường 221B cũ): Đoạn thuộc địa phận
xã Nam Hải

3.000 600 450 3,2 1.8 1,7

Đuởng ĐH JOA;
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STT Tên đon v| hành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số đỉều chỉnh
gỉáđátởaam 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Từ gĩ^ đường ĐH.30 đến giảp ngã tư cạnh nhà ông
Trụ, thôn Nội Lang Bắc 3.000 600 450 2,8 1,8 1,7

Từ ngã tư cạnh nhà ông Trụ đến giảp ngã ba cạnh nhà
ông Lân, thôn Nội Lang Bắc 3.500 600 450 2,6 1.8 1.7

Từ nga ba cạnh nhà ông Lân, thôn Nội Lang Bắc đến trụ
sởUBNDxaNamHải

3.000 600 450 2,8 1,8 1,7 ,

Từ gĩể^ trụ sở UBND xã Nam Hải đến đường ra bến đò 2.000 600 450 3.0 1.8 1,7

Từ giáp đưởng ra bến đò đến cầu Đò Mèn 1.500 600 450 3,5 1,8 1,7

Đuờng trục xã 800 600 450 3.0 1,8 1,7

Đường trục thôn 600 1.8

Khu dân cư mởỉ thốn Nội Lang Trung:

Ehrỉmg ĐH.30 3.500 2,6

Dường quy hoạch số 15 2.000 3,0

Đường nội bộ còn ỉạỉ 1.500 3,5

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1.7

5.17 XÃ NAM HỎNG

Khu vực 1

Đuừng ĐH30 (đưừng 221Đ cũ):
Từ giáp xã Nam Hải đên ngã ba đường ra bên đò Bông
He

4.000 600 450 2,5 1.8 1,7

Từ giáp ngã ba đường ra bến đò Bồng He đến giáp xã
Nam Trung

6.000 600 450 1,8 1.8 1.7

Đư&ng Hồng - Hà: Từ giáp đường ĐH.30 đến giáp xã
Nam Hà

1.500 600 450 3,0- 1,8 1.7

Điiờng tryc x3 800 600 450 3.0 1.8 1,7

Đuừng trục thốn 600 1,8

Khu vục 2: Các thửa đất còn lại 300 1.7

5.Ỉ8 XẴ NAM HƯNG

Khu vực 1

Đuờng ĐT.462 (đvừng 221A cũ):

Từ giảp xã Nam Thanh đến giảp quán nhà Hưng Nội,
thôn Lộc Tnmg

4.500 600 450 2,4 1,8 1,7

Từ quán nhà Hưng Nội, thôn Lộc Trung đến cầu Nam
Hưng

6.000 600 450 1,8 1.8 1.7

Từ cầu Nam Hưng đén giáp xã Nam Phú 4.500 600 450 2,2 1.8 1,7

Đuờng ĐH J3 (đuởng Đ5 cũ):
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srr Tên đơn vị hành chỉnh

Giá đất
Đơn vị từứi: Nghỉn

đồng/m^

Hệ^ỗ điều chỉnh
gU đát ở năm 2024

E)ơn vị tbỉh: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Từ giáp xã Nam Thịnh đến biển chỉ dẫn giao thông,
thôn Lộc Trung

2.000 600 450 2,5 1,8 1.7

Từ biẻn chỉ dẫn giao thông, thôn Lộc Trung đến cống
Xoan Tây, thôn Lộc Trung

4.000 600 450 2.5 1,8 1,7

Từ cổng Xoan Tây, thôn Lộc Tnmg đến giáp đỗ sông
Hồng 2.000 600 450 2,5 1,8 1,7

Đường huyện: Từ giáp xã Nam Thịnh đến giáp đưởng
ĐT.462

1.800 600 450 2,3 1,8 1,7

Đuờng trục xS 800 600 450 2.6 1.8 1,7

ĐuỜDg trục thốn 600 - 1,8

Khu tải đ|nh cư tuyến đường bộ ven bỉỗn 1.800 3,5

Khu vực 2; Các thửa đất còn lại 300 1,7

5.Ỉ9 XẴ NAM PHÚ

Khu vực ỉ

Đuửng ĐT.462 (đưừng 221A cũ): Từ giáp xã Nam
Hưng qua ngã tư giao vói đường ĐH.39 đến giáp đê 4.500 ỔOO 450 2,2 1.8 1,7

Đường ĐH39: Từ đường ĐT.462 (đường 221A) đốn
trụ sở ƯBND xa Nam Phú

1.500 600 450 3,1 1.8 1.7

Đoyn đường từ giáp đê đếa cuỗi đuờng (Cồn Vành) 3.500 600 450 2.2 1,8 1.7

Đường trục xã 1.100 600 450 2.5 1,8 1,7

Đưàmg trục thốn 600 1,8

Khu vục 2: Các thửa đẩt còn ỉại 300 1,7

5.20 XẲ NAM THẮNG

Khu vực 1

Đường ĐT.462 (đường 221A cũ):

Từ cầu Tám Tấn đến điểm đấu nổi đường ĐT.462 mới 2.600 600 450 2,7 1.8 1,7

Từ điểm đẩu nối đường ĐT.462 mói đến ngã tư đường
ĐH.35

3.600 600 450 2,7 1,8 1,7

Đuừng ĐH35 (đường Đ7 cfl): Từ ngã tư đường ĐH.35
đến ^ảp xã Nam Cường 2.500 600 450 2,8 1.8 1,7

Đường ĐH (đường Đ5 cũ): Từ giáp xã Nam Thịnh
đến giáp xã Náin Cường 1.300 600 450 3.0 1,8 1,7

Đuởng huyện:

Từ nhà ông Nghĩa, thổn Rưdng Trực Nam đến nhà ông
Thuật, thôn Rưỡng Trực Nam

2.500 600 450 2,7 1,8 1,7
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STT Tên đom vị bành chính

Gỉá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ sổ đỉều chỉnh
giá đát ở năm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

)oạn còn ỉại 1.500 600 450 3,3 1.8 1,7

Đuừng trục xã:

Từ ngâ ba (xa Nam Cường, xã Nam Thắng, xã Nam
Thịnh) đến ngã ba cạnh nhà ông Đỉệu, thôn Tân Hưng 1,
xã Nam Thắng

1.500 600 450 3,3 1.8 1.7

Từ ngằ ba cạnh nhà ông Điệu, thôn Tân Hưng 1, xã
^am Thắng đến giáp xã Nam Thanh 2.000 600 450 3.0 1,8 1,7

Từ cầu ông Nha đến giáp khu dân cư mới cửa ông
'hong thôn Nam Đồng Nam 1.500 600 450 3,3 1.8 1,7

Các đoạn còn lại 900 600 450 3,2 1,8 1,7

Đuừng trục thốn 600 1,8

Khu dân cư tái định cư đường ven biển 2.000 3,6

Khu dân cư mớỉ cửa ÔDg Phong) thôn Nam Đổng
Nam

1.500 3.3

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1,7

5.21 XẴ NAM THANH

Khu vực 1

Đưừng ĐT.462 (đường 221A cũ):

Từ cầu Nam Thanh đến giáp Phòng Giao dịch Ngân
hàng Nông nghiệp

6.100 600 450 2,5" 1,8 1,7

Từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp đến cống
Tài Rong

5.000 600 450 2,0 1.8 1.7

Từ giáp cống Tài Rong đến gĩáp xã Nam Hung 4.500 600 450 2.2 1.8 1,7

Đường trục xã:

Từ cầu Nam Thanh đến ừụ sở UBND xã Nam Thanh 5.000 600 450 2,2 1,8 1,7

Từ giáp trụ sở UBND xâ Nam Thanh đến giáp xă Nam
Thống 3.000 600 450 2.1 1.8 1,7

Từ đường ĐT.462 đến giảp xă Nam Thắng 2.500 600 450 2,2 1,8 1,7

Từ cầu Đức Bà đến ngã ba đường giáp chùa Thanh Châu 2.000 600 450 2.0 1.8 1,7

Các đoạn còn lại 800 600 450 2,6 1,8 1.7

Đưừng trục thốn 600 1,7

Khu dân cư mổl cống õng Mân, thôn Tỉến Lợi:

Đường giáp sông Thủ Chính 4.500 2,0

£>ường nội bộ 2.000 1,8

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1.7
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STT Tên đơn vị hành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghin

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
gỉáđâtởnăm 2024

Đơn vị tỉnh: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

5.22 XÃ NAM THỊNH

Khu vục 1

Đường ĐH (đưòrng Đ5 cũ): Từ giáp xã Nam Cường
đến gĩáp xã Nam Hưng 2.000 600 450 2.5- 1.8 1,7

Đường ĐHJ3A:

Từ gi^ đê số 5 đến Trường Tiễu học xã Nam Thịnh 2.000 600 450 2.5 1.8 1,7

Từ giáp Trường Tiểu học xã Nam Thịnh đến ừụ sở
lỉBND xã Nmn Thịnh

3.000 600 450 2.0 1.8 1,7

Đường huyện:

Từ giáp trụ sở UBND xâ Nam Thịnh đến Đài quan sát
(Đàls) 3.000 600 450 2,5 1,8 1,7

Từ giáp Đài quan sát (Đài 5) đến giáp xã Nam Hưng 2.000 600 450 2.5 1.8 1,7

Đường khu dân cư bển cá Cửa Lân:
Đường trục chính 2.000 2.5

Đường nội bộ 1.500 2,7-

Đirồmg trục x3:

Từ ngă ba giáp nhà ông Điệu, thôn Tân Hưng 1, xã Nam
Thấng đến gỉảp xã Nam Thanh 1.500 600 450 2.7 1,8 1.7

Các đoạn còn lại 1.000 600 450 2,7 1,8 1,7

Đường trục thôn 600 1,8

Khu vực 2: Các ứỉừa đất còn lại 300 1,7

5.23 XẢ NAM TRUNG

Khu vục 1

Đường ĐT.462 (đưòmg 221A ca):

Từ giáp xã Nam Chính đến giáp đất nhà ông Chỉ (kho
lương thực cữ) 6.000 600 450 2,5 1,8 1,7

Từ đất nhà ông Chỉ (kho lương thực cũ) đến đường vào
phòng khảm Hùng Răng 8.000 600 450 2.5 1,8 1.7

Từ giáp đường vào phòng khảm Hùng Răng đến đất nhà
ông Hiến (bển xe cũ) 9.000 600 450 2,3 1.8 1,7

Từ giáp đất nhà ông Hiến (bến xe cữ) đến giáp cầu Nam
Thanh

12.000 600 450 2,0 1,8 1.7

Đirừng ĐT.462 (đoạn nắn tuyến):

Từ giáp đường Đường ĐH.30 đến giáp sông Biên Hòa 7.000 600 450 2,5 1.8 1,7
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STT Tên đơn vị hành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chinh
glá đát ờ năm 2024

Đơn vị từỉh: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Từ eiảp sône Biên Hòa đến RÌáp xã Nam Thanh 5.000 600 450 2,7 1.8 1,7

Đuừng ĐH30 (đường 221B cũ):

Từ giáp đường ĐT.462 đến nhà thờ Đông Phủ 12.000 600 450 2.0 1,8 1,7

Từ gỉảp nhà thở Đông Phú đến trụ sở UBND xẵ Nam
Trung

9.000 600 450 2,3 1,8 1,7

Từ giáp trụ sở UBND xã Nam Trung đến Trường Trung
học phồ thông Nam Tiền Hải 8.000 600 450 2.0 1,8 1.7

Từ giáp Trường Trung học phổ thông Nam Tiền Hải
đến giáp xã Nam Hồng ố.ooo 600 450 2.5 1,8 1.7

ĐuỜDg trvc xã 800 600 450 3.4 1.8 1.7

Đường trục thốn 600 1,8

Khu vyc 2: Các thửa đất còn lại 300 1,7

5.24 XÃ PHƯƠNG CÔNG -

Khu vực 1

Đường ĐH37 (đuờng 8B cũ):

Từ cầu Cổ Rồng đến Trường Trung học cơ sở xã
Phương Công

4.300 600 450 2,4 1.8 1,7

Từ giáp Trưởng Trung học cơ sở xa Phucmg Công đến
giáp xã Vân Trường

3.000 600 450 2,8 1.8 1.7

Đưàmg huyện:

Từ giáp đường ĐH.37 đến cổng chào xóm Chùa, thôn
Phương Trạch

3.000 600 450 2,8 1.8 1,7

Từ gi^ cổng chào xóm Chùa, thôn Phương Trạch đến
giảp xã Tây Giang

1,500 600 450 2,9 1,8 1,7

Từ giáp nga tư cầu cổ Rồng đến giáp xã Tây Giang
(phố Nửa) 1.200 600 450 3.0' 1,8 1,7

Đường trục xã 800 600 450 2,6 1,8 1,7

Đưởng trục thôn 600 1,8

Khu vục 2: Cảc ứỉửa đẩt còn lạỉ 300 1.7

5.25 XẲ TÂY GIANG

Khu vực ỉ

Đường ĐT.462 (đuừng 221A cũ):

Từ cầu Các Già đến ngã bã đi xã Tây Phong 2.500 700 450 2,4 1,8 1.7

Từ giáp ngã ba đi xâ Tây Phong đén giáp xã Tây Tiến 1,500 700 450 2,7 1.8 1,7

Đuừng ĐT.462 (đoạn nắn tuyến):
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srr Tên đvn v| hành chính

Giá đát
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số đỉều chỉnh
^ đát ở năm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Từ gĩảp đường Ngổ Duy Phớn đến đường sé 4 Khu
công nghiệp Tỉền Hải 11.000 2,0

Tử gi^ đường số 4 Khu công nghiệp Tiền Hải đến giáp
xã Đông Lâm

7.000 2.0

Đuờng ĐT.465 (đường Đồng Châu):
Từ ngã tư Tr^ Diêm đến ngã tư đường số 4 khu công
nghiệp Tiền Hải 10.000 700 450 2.0 1,8 1.7

Từ ngă tư đường số 4 khu công nghiệp Tiền đến cầu
Long Hầu 8.000 2,0

Đuừng 14/10 (đuởng ĐT.465): Từ giáp th) teấn Tiền
Hài đến ngã tư Trái Diêm

10.000 700 450 2,1. U8 1.7

Đuờng ĐH30 (đưừng 221B cũ): Từ ngã ba đi xã Tây
Phong đến giáp xã Tây Phong 3.000 700 450 2,2 1.8 1,7

Đường Ngỏ Duy Phởn (đường ĐT.462):

Từ ngã tư Trái Diêm đén ngã ba cầu Bệnh viện 10.000 700 450 2.0 1.8 1,7

Từ giáp ngã ba cầu Bệnh viện đến cầu Cảc Già 7.700 700 450 2,0 1,8 1,7

Đường Tọ Xuân Thu (nổi từ phố Hùng Thắng với
đuừng Ngô Duy Phớn):

Từ giáp thị trấn Tiền Hải (chợ Tây Giang) đến trụ sở
UBND xă Tây Giang

11.000 700 450 2,0 1.8 1,7

Từ giáp trụ sở UBND xă Tây Giang đển ngã ba cầu
Bệnh viện (giáp đường Ngô Duy Phớn)

10.000 700 450 2,0 1.8 1.7

Đuửng huyện: Từ giáp xã Phương Công đến gĩáp xã
Tây Phong

1.500 700 450 2.7 1.8 1.7

Đuởng số 4 Khu công nghiệp Tiền Hải: Từ giáp
đường 14-10 (đường ĐT.465) đến giáp đường ĐT.462 8.000 2,0

Đường trục xã:

Từ Ao Phe (thôn Nam) đến giáp nhà ông Qùy (thôn
Đông)

2.000 700 450 3,5 1.8 1.7

Từ nhà Ông Quân (thôn Đắc) đến ngã tư cầu Chùa (thôn
Bẳc) 4.000 700 450 2,5 1,8 1,7

Nga tư cầu Chùa (thôn Bắc) đến đập cổ Rồng n (thôn
Đoài)

2.000 700 450 2,2 1.8 U7

Các đoạn còn lại 1.200 700 450 2,0 1,8 1,7

Đường trục thôn 700 1.8

Khu dân cư thốn Đông:

Đạỉ ỉộ Hừỉg Vương (theo bản vẽ quỵ hoạch) 7.000 2,0
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SĨT Tên đơn vị hành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghin

đồng/m^

Hệ số điều cbỉnb
gũ đát ở nam 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

E)ường rộng 16,5 mét 6.000 1,9

Ehiờng nội bộ còn lại 3.500 2,5

Khu dân cư Trái Dỉêm 3:

ỉường gom đường số 4 Khu công nghiệp Tiền Hải 6.000 2,0

Đường 18,5 mét 5.000 2,0

^ờng nội bộ còn lại 4.500 2,0

ữoyn đưừng từ giáp đường Tạ Xuân Thu đến đường
quy hoạch số 5 khu dân cư mứỉ thôn Nam

6.500 700 450 2,0 1.8 1,7

Khu dân cư mớỉ thỏn Nam:

E)ưỂmg quy hoạch sổ 1 6.000 2,0

Đường nội bộ còn lại 3.500 2.7

Khu d&n cư Đồng Rộc:
Đại lộ Hừig Vương (theo bản vẽ quy hoạch) 7.000 2,0

Đường nội bộ còn ỉại 4.500 2.5

Đưũmg nội bộ khu dân cư Trái Dỉẽm 1 4.000 2,7

Đưừng nội bộ khu dân cư Trái Dlẽm 2 4.000 2,5

Đường sổ 5 khu dân cư Trát Diêm 2 (giai đoạn 1) 4.000 2,5,

Đường trục khu tập thễ Bệnh viện Tây Tiền Hăỉ 2.200 700 450 2,2 1,8 1.7

Đuừng nội bộ khu dân cư mửỉ trung tflm xã và thốn
Bắc

3.500 2,6

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 350 1.7

5.26 XÃ TÂY LƯƠNG

Khu vực 1

Quốc lộ 37B:
Từ giỂỊ) thị trấn Tiền Hải đến nga ba Quốc lộ 37B
ÕlưtagĐT.458cũ) 3.500 600 450 2,5 1.8 1,7

Từ giáp ngã ba Quốc lộ 37B (đường ĐT.458 cũ) đến
cầu Trà Lý

5.000 600 450 2,0 1.8 1,7

Đuởng ĐT.458 (đường 39B cQ):

Từ cầu Thống Nhất n đến ngâ ba đường đi thôn Nghĩa,
xã Tây Lương

4.000 600 450 2.2 1.8 1,7

Từ ̂ áp ngã ba đường đi thôn Nghĩa, xâ Tây Lương đến
ngã ba Quốc lộ 37B

3.600 600 450 2,2 1,8 U7

Đường xuống bến Trà Lỷ 2.300 600 450 1,8 1,8 1,7
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STT Tên đơn vị bành chính

Gỉá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điền chinh
gUđấtởnãm 2024

Đơn vị tÍĐh: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Dường trục 800 600 450 2,6 1.8 1,7

Duừng trục thôn 600 1,8

E>uờng nội bộ cụm dân cư mớỉ xóm 7 thốn Nghĩa 1.500 2.7

Suừng nội bộ cyni dfln cư mứỉ thôn Lưvng Phú 2.000 2.2

Ehiờng từ khu cỏng nghỉỆp Tỉền Hải đl căng Trà Lý:
E)oạn từ gi^ xa Tây Ninh đén giáp xa Đông Quý

2.500 600 450 1,8 1,8 1,7

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn lẹi 300 1,7

5.27 XẪTẲYNINH

Khu vyc Ì
Đường ĐH (đường 221C cũ): Từ cầu Miếu Ba Cô
xa Tây Ninh đến cầu Phong Lạc

1.200 600 450 3,3 1.8 1,7

Đuừng huyện: Từ giáp thị trấn Tiền Hải đến đường
ĐH.31

2.000 600 450 3.1 1.8 1,7

Đường từ khu công nghiệp Tiền Hăỉ đỉ câng Trà Lý:
E)oạn từ giáp thị trẩn Tiền Hải đến giáp xã Tây Lương

2.500 600 450 3.1 1,8 1,7

Đuừng trục xã 800 600 450 3,0 1.8 1.7

Đuờng trục thốn 600 1,8

Khu dân cư mớỉ thôn Đại Hữu:

Đường gom đường huyện 2.000 3,2

Đường 13,5 mét 1.700 3,0

£)ường nội bộ còn lại 1.500 3,1

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1.7

5^8 XÃ TẲY PHONG

Khu vực 1

Đường ĐH.30 (đuởng 221B cQ):
Từ giáp xa Tây Giang đến đường huyện (đường đi cổ
Rồng)

3.000 600 450 2.6 1,8 1,7

Từ đuởng huyện (đuờng đi cổ Rồng) đến đại lý xăng
dầu Hạnh Sơn

4.000 600 450 2,0 1,8 1,7

Từ giáp đại lý xăng dầu Hạnh Sơn đến cầu ông Rư 4.000 600 450 2,0 1,8 1,7

Từ cầu ông Rư đến cầu Đông Quách 3.000 600 450 2.0 1.8 1,7

Đường huyện: Từ đường ĐH.30 đến giáp xã Tây Giang
(đường đi CỔ Rồng)

1.500 600 450 2,7 1.8 1,7

Đường trục x3 800 600 450 2,6 1.8 1,7

Đường trục thôn 600 1,8

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn lại 300 1,7
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STT Tên đơn vị bànb chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
giá đất ở nãm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

5^9 XẴ TÂY TIẾN

Khu vục 1

Đường ĐT.462 (đưòmg 221A cQ):

Từ giáp xâ Tây Giang đến cầu Ngô Duy Tân 2.000 600 450 3,0 1,8 1,7

Từ gi^ câu Ngô Duy Tân đến ngã ba thôn Nguyệt Lũ
õcỏmí) 2.500 600 450 3,0 1,8 1.7

Từ ngă ba thôn Nguyệt Lũ (xóm 2) đến cầu Đông Cao 2 2.000 600 450 2,7 1,8 1,7

Đoạn đường ĐT.462 cfl: Từ ngã ba giao vớỉ đường
ĐT.462 đến cầu Tám Tấn

2.000 600 450 3,0 1,8 1,7

Đường trục xã 800 600 450 2,6 1.8 1,7

Đường trục thốn 600 1.8

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1,7

530 XÃ VÂN TRƯỜNG

Khu vục 1

Đường ĐH J7 (đuửng 8B ctt): Từ giáp xa Phưcmg
Công đến trụ sở UBND xã Vân Trường

3.500 600 450 2,7 1,8 1,7

Đường huyện: Từ giáp trụ sở UBND xã Vân Trường
đển giáp xa Bắc Hải

3.000 600 450 2.3 1,8 1.7

Đường trục xã 1.500 600 450 2,8 1,8 1,7

Đườog trục thôn 600 1,8

Đường nộỉ bộ khu dân cư mởỉ Rạng Đông, thôn Bác
Trạch Đông

1.500 2,9

Khu vực 2: Các thửã đất còn lại 300 1,7

5^1 XẲ VŨ LĂNG

Khu vực 1

Đưòmg ĐH38 (đường 8C cũ): Từ cầu Vũ Lăng đến trụ
sởUBNDxaVũLăng

2.000 600 450 2,5 1,8 1,7

Đường trục xã 800 600 450 2,6 1,8 1.7

Đirờng trục thỏn 600 1.8

Khu dln cư mói thôn Lê Lựi:

Đường ừục 13,5 mét, từ giáp ĐH.38 đến đường quy
hoạch sổ 10 2.000 2,7

Đường trục 13,5 mét, từ giáp đường quy hoạch số 10
đến Uỷ ban nhân dân xă Vũ Lăng 1,500 3,0

Đoạn từ giáp ĐH38 (ngã 3 đi ừụ sở UĐND xã) đến
giáp xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương 2.000 600 450 2,5 1,8 1,7

Đường nội bộ còn lại 1.000 3.3

Khu vực 2: Các thửa đất còn ỉại 300 1,7
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GIÁĐẢTỞĐÔ THỊp IPHẸ®ậQ2 - 5: HỆ SỔ ĐIÈU ClriNH GIÁ ĐẢ
ĩỉ íT Ỷí HUYỆN TIẺN HẢI NĂM 2024

^' èỂ<(heọỉQÍỊpầ]đfm sổ 2Ẵ / Zũlỉ/QĐ - UBNĐ ngàyZltháng4l-rĩãm
-ấr ủy ban nhân dấn tinh Thái Bình)

Số
TT

Tên đuờng
phổ,

địa danh

1

Loại
đô

Đoẹn đưòmg
Glá đất

Đơn vị tính: NgMn đồng/m^
Hệ số đỉều cbỉnh

giá đát ở nam 2024
Đơn vị tính: Lần

IhỊ
Từ Đển VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

1
Đường 14-

10
V

Giáp ngã năm
Tượng đài

Sân vận động
14-10

15.000 2.100 1.000 600 2,3 1,7 1.8 1,7

Giáp sân vận
động 14-10

Ngã tư Trái Diêm 10.000 2.100 1.000 600 2,1 1,7 1,8 1,7

NgẫtưTrái
Diêm

Ngã tư đường số
4 Khu công

nghiệp Tiền Hải
10.000 2.100 1.000 500 2.1 1,7 1,8 1,7

Ngã tư đường
số 4 Khu công
nghiệp Tiền Hải

Cầu Long Hầu
(giáp xã Đông

Lâm)
8.000 2.100 1.000 500 2,1 1.7 1.8 1,7

2
ĐưỜDg

AdKhang
V

Đường Hoàng
Kim Long

Đường
Hoàng Văn Thái

2.500 1.000 700 500 2.r 1.7 1,8 1,7

Đường Hoàng
Văn Thái

Giáp xã Tây
Lưcmg (Miếu Cô) 2.000 1.000 700 500 2,5 1.7 1.8 1,7

3
Đường Bùi

Viện
V

Giáp ngã năm
Tượng đài

Đường
Nguyễn Công Trứ 9.200 2.100 1.000 600 2,1 1.7 1,8 1,7

Đường
Nguyễn Công

Trứ

Ngã ba giáp
chợ Tiểu Hoảng 3.200 2.100 1.000 600 2,2 1,7 1.8 1,7

Ngã ba giáp
chợ Tiểu Hoàng Giáp xã Tây Ninh 3.500 2.100 1.000 600 2,2 1.7 1,8 1,7

4
Đuởng

Hà Vfin Tff
V

Đường An
Khang

(Nhà văn hóa,
tổ dân phổ Tiền

Phong)

Đường Tây An 1.500 1.000 700 500 2,3 1,7 1.8 1.7

5

Đuròmg
Hoàng Kim

Long
V

Đường Vũ
Trọng

Đường An Khang 2.500 1.000 700 500 2,1 1.7 1,8 1,7

Đường An
khang

Đường Tây An 1.800 1.000 700 500 2.3 1.7 1,8 1.7

6

Đường
Hoàng Văn

Thái

V

Giáp ngã năm
Tượng đài

Cầu Tây An 9.200 2.100 1.000 600 2,1 1,7 1,8 1,7

Cầu Tây An Đường Tây An 3.500 1.500 700 500 2.0 1,7 1,8 1,7

Đường Tây An Cầu Vũ Lăng 2.000 1.200 700 500 3,0 1,7 1.8 1,7
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Số
TT

Tên đường
phố, •

địa danh

L09Ỉ
đỏ

Đoạn đường
Giá đất

Đơn vị tính: Nghln đồng/m^

Hệ sổ điều chỉnh
gỉáđẩtởnãm 2024

Đơn vị tính: Lần
lh|

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

7

Đưòmg
Nguyễn

Công Trứ

Ngã tư Trái
Diêm

Ngẫ ba giáp hồ
Nguyễn Công Trứ 4.000 2.100 1.000 600 2,1 1.7 1,8 1,7

V

Ngã ba giáp hồ
Nguyễn Công

Trứ

Đường Bùi Viện 4.000 2.100 1.000 600 2,1 1,7 1,8 1,7

Đường Bùi
Viện

Đường
Nguyễn Quang

Bích

3.500 2.100 1.000 600 2,4 1,7 1,8 1,7

8

Đuửag
Nguyễn

Quaog Bích
V

Giáp ngã năm
Tượng đài

Cầu Thống Nhất
II (Tây Lưcmg)

9.200 2.100 1.000 600 2,1 1,7 1,8 1,7

9

Đuừng
T^Xuỉn

Thu

V
Phố Hùng

Thắng
Giáp chợ Tây

Giang
12.000 2.100 I.ooo 600 1,8 1.7 1,8 1.7

10
Đường Tây

An
V

Giáp xã An
Ninh

Giáp xã Tây
Lương

3.500 2.100 1.000 500 2.0 1.7 1,8 1,7

11
Đường Tây

Sơn
V

Đường Bùi
Viện kéo dài

(Chợ Tiểu
Hoàng)

Phố Ngoại Đê 2.000 1.500 700 500 2,1 1.7 1,8 1,7

Phố Ngoại Đê Phổ Tân Thành 1.500 1.000 700 500 2,3 1.7 1,8 1,7

Phố Tân Thành Đường Tiền Châu 2.500 1.500 700 500 2.1 1.7 1,8 1,7

12
Đudng

Tiền Châu
V

Đường 14-10
(đường Đồng

Châu cũ)

Khu công nghiệp
Tiền Hải

4.000 1.500 700 500 2.1 1.7 1.8 1,7

Giáp Khu công
nghiệp Tiền Hải Giáp xã Tây Ninh 3.000 1.500 700 500 2.1 1.7 1,8 1,7

13
Đường Vũ

Trọng
V

Đường
Nguyễn Quang

Bích

Phố Hùng Thắng 5.000 2.100 1.000 600 2.1 1,7 1,8 1.7

14
Phố An

Binh
V

Đường Hoàng
Văn Thái

Ngõ 72
phố Bùi Xuân sắc 4.000 2.100 1.000 600 2.1 1.7 1,8 1.7

15
Phố Bùi

Sính
V

Phổ Trần Xuân
Sắc

Phố Tiểu Hoàng 4.000 2.100 1.000 600 2,6 1,7 1,8 1,7

Phố Lương Văn
Sảng

ùy ban nhân dân
thị trấn Tiền Hải

(giáp xã Tây
Giang)

4.000 2.100 1.000 600 2,1 1,7 1.8 1,7



128

Số
TT

Tên đuừng
phổ,

địa danh

Loại
đỏ
thi

Đoạn đường
Giá đất

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^
Hệ số điều chỉnh

giá đất ở nam 2024
Đơn vị tính: Lần

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

16
Phố Chợ

huyện
V

Phổ Hùng
Thắng

Cầu Chợ huyện
(giáp xa An Ninh)

3.500 2.100 1.000 600 2,8 1.7 1.8 1,7

17

Phố
Chu Đinh

Ngạn
V Phổ Tiểu Hoàng Phố Trần Xuân

Sắc
6.000 2.100 I.ooo 600 2,3 1,7 1,8 1,7

18
Phố Chu

Thiẹn V
Đường Vũ

Trọng
Phố Nguyễn Thế

Long
4.000 2.100 1.000 600 2.1 1.7 1,8 1,7

19
Phố Đậng
Vfin KhoBD

V Đường Í4-10 Phổ Phan Ái 7.000 2.100 ỉ.ooo 600 2,í 1,7 1,8 1,7

20
Phổ Đoàn

Kết V
ĐưỏrngTạ
Xuân Thu

Khu Chợ huyện
(giáp xẵ Tây

Giang)
5.000 2,1

21
Phố Đông

Sơn
V Phố Ngoại Đê Phố Tần Thành 1.500 1.000 700 500 2,3 1,7 1,8 1,7

22
Phổ Gỉang

Long
V

Đường Tạ
XuânThu

Khu Chợ huyện
(giáp xã An Ninh)

6.000 2.1

23
Phố Hòa

Bình
V Phổ Bùi Sinh

Phố Trần Đức
Thịnh

4.000 2.100 1.000 600 1.8 1,7 1,8 1,7

24
Phố Hoàng

Tân
V Phố Nam Sơn Đường Tây Sơn 1.500 1.000 700 500 2,3 1,7 1.8 1,7

25
Phố Hoàng

Vỉnh
V

Đường
Nguyễn Quang

Đích

Phố
Nguyễn Trung

Khuyến
6.000 2.100 1.000 600 2,3 1,7 1.8 1.7

Phố
Nguyễn Trung

Khuyến
Đường

Nguyễn Công Trứ 4.500 2.100 1.000 600 2,3 U7 1.8 1,7

26
Phổ Hùng

Thắng V

Ngã ba giao cắt
với

phố Vũ Nhu
Giáp bến xe ô tô 20.000 2.100 1.000 600 2.1 1.7 1.8 1,7

Bến xe ô tô Cầu Thống Nhất I 15.000 2.100 1.000 600 2,3 1,7 1,8 1.7

27

Phố
Linmg Vffn

Sảng
V Phổ Vũ Nhu Phố Phan Ái 4.500 2.100 1.000 600 2,3 1,7 1.8 1,7

28
Phổ Nam

Sơn
V

ỉ)ường
Nguyễn Công

Trứ

Đường Tiền Châu 2.500 1.000 700 500 2,1 1,7 1,8 1,7
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Số
TT

Tên đường
phổ,

địa danh

Loại
đô

Đoạn đường
Giá đổt

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^
Hệ số điều chinh

giá đất ờ năm 2024
Đơn vị tính: Lần

thị -
Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

29
Phố Ngoại

Đê
V Đường Tây Sơn

Đường
Nguyễn Công Trứ 1.500 1.000 700 500 2,1 1,7 1,8 1.7

30

Phố
Ngô Quang

Đoan

V
Phổ Hùng

Thắng Đường Vũ Trọng 4.800 2.100 .000 600 2,2 1,7 1.8 1,7

31

Phố
Hguyễn Thể

Long
V

Phố Chu Đình
Ngạn

Phố Bùi Sinh 4.000 2.100 1.000 600 2,1 1,7 1.8 1,7

32

Phổ
Nguyễn
TruDg
Khuyến

Phố Phan Ái
Đường

Nguyễn Công Trứ 6.000 2.100 1.000 600 2.3 1.7 1,8 1.7

V Đường
Nguyễn Công

Trứ

Giáp xã Tây Ninh 2.500 1.500 700 500 2,1 1,7 1.8 1,7

33 Phố Phan Ảỉ V Phố Tiểu Hoàng E)ường 14-10 6.000 2.100 .000 600 2.3 1,7 1,8 1,7

34 Phố Tân An V
Phố Chu Đình

Ngạn
Phố Chu Thiện 4.000 2.100 1.000 600 2,1 1,7 1,8 1,7

35
Phố Tân

Hưng
V

Phố Ngô Quang
Đoan

Phố Chu Thiện 4.000 2.100 1.000 600 2,í 1,7 1.8 1,7

36
Phố Tân

Phong
V

Phố Chu Đình
Ngạn

Phố Chu Thiện 4.000 2.100 1.000 600 2,1 1,7 1,8 1,7

37
Phổ Tân
Thành

V Phố Nam Scm Đường Tây Sơn 1.500 1.000 700 500 2,3 1.7 1,8 1,7

38
Phố Tiễu

Hoàng
V

Gĩáp ngã năm
Tượng đài

Ngã ba giao cắt
với phố Vũ Nhu 22.000 2.100 1.000 600 2,2 1,7 1,8 1,7

39
PhốTháỉ

Học
V Phố Ngoại Đê Phố Tân Thành 1.500 1.000 700 500 2,3 1,7 1.8 1,7

40

Phố
Trần Đức

ThỊnh
V Phổ Tiểu Hoàng

Nút giao
phố Trần Xuân

Sắc
4.000 2.100 1.000 600 2,1 1.7 1.8 1,7

41

Phố
Trần Xuân

Sắc
V

Nút giao
phố Chu Đình

Ngạn

Đường
Hoàng Văn Thái

6.000 2.100 1.000 600 2.3 1,7 1,8 1,7

Đường Hoàng
Thái

Đường Vũ Trọng 4.500 2.100 1.00C 600 2.3 1,7 1,8 1,7

42 Phố Vũ Nhu V
Phố Hùng

Thắng
Giáp địa phận
xã Tây Giang

4.500 2.100 1.00C)  600 3.0 1,7 1,8 1,7
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Sổ
TT

TỄn đưốmg
phổ,

địa danh

L09Ỉ
đố
thỊ

Đoạn đường
Gỉá đất

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^
Hệ số điều chỉnh

giá đáí ở năm 2024
Đơn vị tính: Lần

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

•

E)ường
Nguyễn Quang

Bích

Ngã ba đường sau
trường Trung học

cơsở 14-10

4.000 2.1

43
Cảc đoạn

đường khác
V

Đường khu kho giống cũ: Từ
đường Nguyễn Công Trứ đến
Đường 14-10

3.000 2.100 1.000 600 2,3 1.7 1.8 1,7

Đường phía Tây thị trấn Tiền Hải
tuyển lŨ: Gồm các trục đường có
bềrộngtìr 10,5m
đến 13,5m

3.700 2.100 1.000 600 2,1 1,7 1.8 1,7

Đường nội bộ các khu dân cư mới
rộng trên 5 m

2.700 2,6

Khu dân cư Đường gom đường sổ 4 4.500 2,0

44 Bẳc Đồng
Đầm

V

Đường nội bộ còn lại 2.500 2,1

45
Đường nộỉ bộ khu dân cư trụ sở UBND tht trấn Tiền
Hăica

6.000 2,3

46
Khu dân cư

Đại lộ Hùng Vương (theo bản vỗ
quy hoạch)

7.000 2.3

Đồng Rộc V

Đường nội bộ còn lại 4.500 2,1

47
Khu dân cư

Đường sổ 1 4.500 2,1

Đồng MuSm V

Đường nội bộ còn lại 2.500 2,1

48
Phỗ Hùng

Thắng. V

Ngã ba giao cắt
với

phố Vũ Nhu
Giáp bến xe ô tô 20.000 2.100 1.000 600 2,1 1,7 1,8 1,7

Bến xe ô tô Cầu Thống Nhất I 15.000 2.100 1.000 600 2,3 1.7 1.8 1,7

49 Phổ va Nhu V
Phố Hùng

Thắng
Gĩáp địa phận
xã Tây Giang

4.500 2.100 1.000 600 3.0 1,7 1,8 1,7

50
Khu đền
Hoa Nhuệ

V
Các trục đường có bề rộng mặt

đường từ 10,5m đến 13,5m 4.000 2.100 1.000 600 2.1 1.7 1,8 1,7



f. N

I' ẾỤíyẠlỊp: HỆ Số ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐÁT ở TẠI NÔNG
Ễ  HUYỆN vủ THƯ NĂM 2024é định SỐÙ/^^A^/QĐ - UBND ngi

của ủy ban nhân dân tinh Thái Bình)

STT Tên đơn v{ bành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều cbỉnh giá
, đất ở năm 2024

Đơn vị tính: Lầỉì

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

6.1 XẴBẢCH THUẬN

Khu vực 1

Đuửng ĐH.10 (đường Bách Thuận): Từ chùã Phật Bà đến trụ
sở UBND xã B^h Thuận 1.200 600 450 2,5 1,8 1,7

Đuừng trục xã:

Từ ngã tư cầu Đá đến giáp chợ Thuận Vi 3.000 600 450 2,5 1.8 1,7

Từ chợ Thuận Vi đén lối rẽ hội trưòmg thôn Trung Hòa 2.500 600 450 1,9 1,8 1,7

Các đoạn'còn lại 800 600 450 2,6 1,8 1,7

Đường trục thôn 600 - 1.8

Khu vực 2ỉ Các thửa đất còn lại 400 1,7

6.2 XÃDỦNG NGHĨA

Khu vục 1

Quốc lộ 10: Từ giáp xã Tam Quang đến giáp xã Tân Lập 4.000 600 450 2.6 1,8 1,7

Đường ĐH.Ol (đường 220A cũ): Từ giáp xã Tam Quang đến
giáp xa Việt Hùng

2.000 600 450 3,2 1,8 1.7

Đường ĐH.09 (đưởng Song Lộp): Từ giáp xẫ Song Lãng đến
Quốc lộ 10 1.800 600 450 3.7 1,8 1,7

Đuờng trục xã 900 600 450 2,9 1.8 1,7

Đường ti^c thỏn 600 1,8

Khu dfln cư mởỉ thôn Dfing Thuựng: •

ĐưởngĐH.01 3.000 3.7

Đường nội bộ 1.500 3,7

Khu vực 2: Cảc thừa đất còn lại 400 1,7

6.3 XÃ DUY NHÁT

Khu vực 1

Đường ĐT.463 (đường 220B cũ): Từ giáp xã Vũ Tiến đến cầu
Keo

3.000 600 450 2.5 1.6 1,5
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STT Tên đơn vị bành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh giá
đátởnãm 2024
Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Duởng ĐH.03 (đưừng 220D cũ): Từ chùa Keo đến giáp xã
Eỉồng Phong

2.000 600 450 1,8 1,6 1.5

Duờng trục x9 900 600 450 2.2 1,6 1,5

9uờng trục thôn 600 1.6

Khu vục 2: Các thửa đất còn lại 400 1,5

6.4 XẢ ĐÒNG THANH

Khu vục 1

Đường ĐT.454 (đuửng 223 cũ): Từ giáp xã Xuân Hòa đến
cầu Tịnh Xuyên

2.000 600 400 1.9 1.8 1.7

ĐưởngĐH.04:

Từ dốc E)ồng Đại đến gi^ trụ sở UBND xa Đồng Thanh 1.700 600 400 -2.4 1.8 1.7

Từ trụ sở UBND xã Đồng Thanh đến dốc Thanh Hương 2.500 600 400 2.4 1.8 1,7

Đuửog trục 700 600 400 2,1 1.8 1.7

Đường trục thỏn 600 1,8

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 350 1,7

6.5 XẢ HIỆP HÒA

Khu vực 1

Đuừng ĐT.454 (đưừng 223 cũ):

Từ giảp xa Song Lãng đến giáp cây xăng Hiệp Hòa 5.000 600 450 2,0 1,8 1.7

Từ cây xãng Hiệp Hòa đến hội ừường thôn An Để 6.300 600 450 2,2 1.8 1,7

Từ giáp hội trường thôn An Để đển giáp xa Xuân Hòa 4.000 600 450 2,1 1,8 1,7

Đưừng ĐH.01 (đường 220A cũ):

Từ giốp xa Việt Hùng đến giảp Trường Tiểu học Hiệp Hòa 2.000 600 450 2.5 1,8 1,7

Từ Tniờng Tiểu học Hiệp Hòa đến Trường Tnmg học phổ
thông Lý Bôn

3.000 600 450 2,1 1,8 1.7

Từ gi^ Trường Trung học phổ thông Lý Bôn đến giáp đê sông
Trà Lý (bến Giổng)

1.500 600 450 1.9 1.8 1,7

ĐuỞDg trục xãỉ

Từ nga ba Tân Mỹ đến nhà thờ Tân Mỹ 1.500 600 450 1,9 1.8 1.7

Cảc đoạncòn lạỉ 800 600 450 2,1 1.8 1.7

Đường trục thdn 600 1,8
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STT Tên đvn vị hành chính

Giá đát
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ sổ điều chinh gỉá
đất ở năm 2024
Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Khu dãn cư mới thồn An Đề 4.000 1,8

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 400 1,7

6.6 XẪ HÒA BÌNH

Khu vụcl

Quốc lộ 10: Từ giáp xã Song An đến giáp tíiị trấn Vũ Thư 5.500 700 500 1.8 1,8 1.7

Đuừng ĐT.463 (đường 220B cQ):

Từ giáp tiiị trấn Vũ Thư đến cầu sông T5 5.000 700 500 2.2 1,8 1,7

Từ giáp cầu sông T5 đến giảp xã Song An 3.000 700 500 2.7 1,8 1.7

Đưừng ĐH.02 (đường 220c cA):

Từ Từ Châu đến gỉảp Công ty CP Gốm xây dựng Đại Thắng 1.000 700 500 2.5 1.8 1,7

Từ Công ty CP Gốm xây dựng Đại Tháng đến giáp Trưởng
Trung học cơ sở Chu Văn An

2.000 700 500 2,5 1.8 1,7

Từ Trường Trung học cơ sở Chu Văn An đến ngã tư chợ
Thông

3.100 700 500 3,3 1.8 1,7

Từ ngẫ tư chợ Thông đến giáp thị trấn Vũ Thư 7.500 700 500 2.1 1.8 1,7

Đường trục x3 1.300 700 500 2.3 1,8 1,7

Đuửng trục thôn 700 1,8

Đuờng nội bộ cụm dân cư phỉa Bắc đirờng 220B 5.300 -2,0

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 450 1,8

6.7 XÃ HÒNG LÝ

Kbuvực 1

Đuờng ĐH.05 (đường Hồng Lý): Từ dốc Thanh Hương đến
frụ sở UBND xâ Hồng Lý 1.400 600 400 2.4 1.8 1.7

Đường trục xã 700 600 400 2,1 1,8 1,7

Đuừng trục thôn 600 1,8

Khu vục 2: Các thửa đất còn lại 350 1.7

6.8 XẴ HÒNG PHONG

Khu vục 1

Đưừng ĐH.03 (đưừng 220D cũ): Từ giáp xã Duy Nhất đến
bếa đò Nam Thanh

900 600 400 2.2 1,8 1,7
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SÍT Tên đơn vị hành chính

Giá đất
Đơn Vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điền chỉnh giá
đất ở nam 2024
Đơn vị tỉnh: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Đường trục xã 700 600 400 2.1 1.8 1,7

Đuờng trục thôn 600 1,8

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 350 1,7

6.9 XÃ MINH KHAI

Khu vực ỉ
-

Quốc lộ 10 (tuyến tránh Sl): Từ giáp xã Minh Quang đến
ịiápxaTựTân

4.200 600 450 1.8 1.8 1.7

Đuởng ĐH.01(đuửng 220A cũ): Từ giáp xã Minh Quang đến
giáp xã Tam Quang

3.000 600 450 3.0 1.8 1,7

Đuởng ĐH.01B (đường Minh Khai): Từ giáp đường ĐH.Ol
đến ttụ sở UBND xâ Minh Khai

2.000 600 450 3,0 1.8 1.7

Đường trục xã:

Từ giáp ừụ sở UBND xa Minh Khai đến giáp xã Minh Lãng 1.200 600 450 2,2 1.8 1,7

Các đoạn còn ỉại 900 600 450 2,2 1,8 1,7

Đuửng trục thốn 600 1,8

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 400 1,7

6.10 XÃ MINH LẲNG

Khu vực 1

Đurờng ĐT.454 (đường 223 cũ):

Từ giáp xă Tân Hòa đến giáp cầu Giai 5.400 700 500 2,4 1,8 1,7

Từ cầu Giai đến giáp cầu Gòi 6.500 700 500 2,4 1,8 1,7

Từ cầu Gòi đến giáp xă Song Lang 5.300 700 500 2.1 1.8 1,7

Đuờng trục xã:

Từ cầu Phớn đến cầu Giai 1.500 700 500 2.7 1.8 .  1,7

Các đoạn còn ỉại 1.100 700 500 "2.3 1,8 1.7

Đuởng tryc thôn 700 1,8

Đường nội bộ khu dân cư mớỉ tbôn Thanh Trai 3.500 2,9

Đuừng nộỉ bộ khu dân cư mớỉ thốn Thanh Nội: 3.500 2,3

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 450 1.8
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STT Tên đơn v{ hành chính

Giá đát
Đơn vị tính: Nghin

đồng/m^

Hệ số điều chinh glá
đát fr năm 2024
Đơn vị tỉnh: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

6.1Ỉ ]SÃ MINH QUANG

]Khu vục 1

([Ịuốc lộ 10 (tuyến tránh Sl):

rừ giáp thành phố Thái Bình đến giáp xa Minh Khai 4.200 700 500 1,8 1,8 1.7

rừ giáp xa Tự Tân đến nga ba Quốc lộ 10 (tuyển tránh s 1) 4.200 700 500 1,8 1,8 1,7

Ịuốc lộ 10: Từ giáp thị ữấn Vũ Thư đến giáp xa Tự Tân 5.000 700 500 3.0 1,8 1,7

Dường ĐH.01 (đường 220A cũ): Từ ngã tư La Uyên đến giáp
xã Minh Khai

3.500 700 500 3.6 1,8 1.7

Đưừng ĐH.01A (đường Minh Quang): Từ giáp Quốc lộ 10
ếnngabaQuốcÌộ 10 (tuyển ứánhSl) 2.200 700 500 3,5 1,8 1,7

Đuừng ĐH.OZ (đường 220c cũ):

Từ giáp thị trấn Vũ Thư đén nga ba đường vào thôn Minh
Qu^

10.000 700 500 2,0 1,8 1.7

'ừ đường vào thôn Minh Quàn đến ngã tư Quổc lộ 10 (tuyến
tránh Sl)

5.000 700 500 2,5 U8 1,7

Từ nga tư Quổc lộ 10 (tuyến tránh Sl) đến hết địa phận xa
Minh Quang

3.000 700 500 2,5 1.8 1,7

Đường số 2:
Từ giáp frụ sở Đài Truyền thanh đến trụ sở Công an huyện Vũ
Thư

12.000 700 500 1,7 1.8 1.7

Từ gi^ trụ sở Công an huyện Vũ Thư đến Quốc lộ 10 (tuyến
tránh Sl)

7.000 700 500 1.8 1,8 1,7

Đuừng từ Trung tâm Băo trợ xa hội đén đường ĐT.454,
đoạn thuộc đia phận xă Minh Quang (đoạn ngoặt gần chùa
Đống Cao)

2.500 700 500 1.9 1.8 1.7

Đườog trục xa 1.200 700 500 3,4 1,8 1.7

Đuỉmg t^c thôn 700 1.8

Đuừng nộỉ bộ khu dân cư mới xã Mỉnh Quang (thỗn La
Uyên cạnh đuởng số 2)

6.000 2,0

Đường nội bộ khu đô th| 5,4 ha 4.500 3,1

Đường nội bộ khu dân cư cạnh Bệnh viện Đa khoa huyện
Vũ Thư

6.000 2,1

ĐuỜDg nội bộ khu dân cư mới cạnh Trung tâm bảo trợ xã
hội íthốn Huyền Sỹ)

1.600 2.5

Đuờng giáp khu 5,4 ha thôn Minh Quàn 4.000 2.5

Khu vực 2: Các thửa đất còn lọỉ 450 1,8

V

-k'
X'
>1
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STT Tên đơn vị hành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghin

đồng/m^

Hệ số đỉều chinb gỉá
đất ỡ năm 2024
Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

6.12 XẲ NGUYÊN XÁ

Khu vực 1

Đường ĐT.463 (đường 220B cũ);

Từ giáp xã Song An đến giáp xã Trung An 5.000 700 500 2,1 1,8 1,7

Từ giáp xã Tnmg An đến cầu Đồng Thổp 5,000 700 500 2,1 1.8 1,7

Từ cầu Đồng Thép đển giáp xã Vũ Tiến 6.300 700 500 2.3 1.8 1,7

Đtrờng ĐH.07B (đường Nguyên Xá): Từ giáp đường ĐT.463
đến ừụ sở UBND xã Nguyên Xá 2.500 700 500 2,2 1,8 1,7

Đưừng trục xã 900 700 500 2,5 1,8 1.7

Đường trục thốn 700 1,8

Đuởng nội bộ khu dỗn cv mớỉ thôn Tháỉ 2.500 2,0

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn lại 450 1,8

6.Ỉ3 XẲPHÚC THÀNH

Khu vực 1

Đường ĐH.08 (đường 216 cữ):

Từ giáp xã Tân Hòa đến Trường Trung học cơ sở Phủc Thành 2.200 600 450 1.8 1,8 1,7

Từ gi^ Trường Trung học cơ sở Phúc Thành đến giáp đê sông
Trà Lý

2.000 600 450 1,8 1,8 1,7

Đường trục x3 900 600 450 2.2 1,8 1,7

Đuờng t^c thỏn 600 1.8

Khu dân cư mớỉ thốn Phủc Trung Bắc:

Đường ĐH.08 2.500 2.3

Đường nội bộ còn lại 1.500 2,3

Khu vục 2: Các thửa đất còn ỉại 400 1.7

6.14 XÃ SONG AN

Khu vực 1

Quốc lộ 10: Từ giáp tìiành phổ Thái Binh đến giáp xã Hòa
Binh

5.500 700 500 2,6 1,8 1,7
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STT Tên đơn v| hành chính

Giá đát
Đơn vị tính: Nghỉn

đồng/m^

Hệ số đỉền chỉnh gỉá
đẩtởnam 2024
Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

)ưừng ĐT.463 (đường 220B C0): Từ giáp xã Hòa Bỉnh đến
giảp xã Nguyên Xá

5.000 700 500 2,2 1,8 í,7

Đuởng ĐH.07 (đường Phúc An): Từ giáp đường ĐT.463 đến
gi^ xã Trung An

5.000 700 500 2,4 1.8 1,7

Đường lOB (đuờng bờ Nam sỏng Kỉến Giang): Từ giáp
thảnh phố Thái Binh đén giáp thị trấn Vũ Thư 6.000 700 500 2.2 1.8 1,7

Điràmg trục xS 1.200 700 500 3.0 1.8 1.7

Đuờng trục thôn 700 1.8

ỉường nội bộ khu dân cư thôn Tân An, Tân Minh 2.500 2.9

)uờng nộỉ bộ khu dân Gtf mớỉ thồn Gia Hộỉ (chgr Đền) 1.200 2.5

Khu dân cư mới thôn Quý Sơn:

Đường trục xã 2.000 2.3

Đưèmg nội bộ 1.200 2.5

Khu vục 2: Các thửa đất còn lại 450 1,8

6.15 XẴ SONG LẴNG

Khu vực 1

Đường ĐT.454 (đirfrng 223 cũ):

Từ gi^ xã Minh Lãng đến chợ Lạng cũ 5.300 600 450 2,3 1.8 1.7

Từ giảp chợ Lạng cữ đến giáp xã Hiệp Hòa 4.000 600 450 2,5 1.8 1.7

ĐuỀmg ĐH.09 (đường Song Lộp): Từ giáp đê sông Trà Lý
đến giáp xã Dũng Nghĩa

2.000 600 450 3,7 1,8 1,7

Đường trục xã 1.000 600 450 1.9 1.8 1,7

Đường trục thốn 600 1,8

Khu vực 2: Các thửa đất còn lạỉ 400 1,7

6.16 XẲ TAM QUANG

Khu vực 1

Quốc lộ 10: Từ giáp xa Tự Tân đến giáp xã Dững Nghĩa 4.000 700 500 2,8 1,8 1,7

Đường ĐH.01 (đirờng 220A C0): Từ giáp xã Minh Khai đến
giáp xã DQng Nghĩa

2.200 700 500 "3.7 1,8 1,7
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STT Tên đom vị hành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điền chinh giá
đất ớ năm 2024
Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Đuởng lOB (đường bờ Nam sông Kiến Giang): Từ giáp xã
Tự Tân đến cầu Tam Quang 2.000 700 500 3,3 1.8 1,7

Dường ĐH.1Ỉ (đường Tam Quang): Từ Quốc lộ 10 đến trụ
sở UBND xã Tam Quang

1.700 700 500 3.2 1,8 1,7

ĐưỜDg trục xã:

Từ giáp trụ sở UBND xã Tam Quang đến cầu Niư 1.500 700 500 3,1 1,8 1.7

Cảc đoạn còn lẹi 900 700 500 2,2 1.8 1.7

Đường trục thôn 700 1,8

Khu dân cư mớỉ thốn Vô Ngại 1.500 1,9

Khu dân cư mửỉ thôn Thuựng Điền 2.500 1.7

Khu vực 2: Các tíỉửa đất còn ỉại 450 1,8

6.17 XẲ TẦN HÒA

Khu vực 1

Đường ĐT.454 (đường 223 cũ);

Từ gi^ xã Tân Phong đén cầu Chờ 7.500 700 500 2.3 1,8 1,7

Từ cầu Ghờ đén giáp xã Minh Lãng 5.300 700 500 2.9 1.8 1,7

Đuừng ĐT.454A (Bường vào Nhà Lưu niệm Bác Hồ) 3.500 700 500 2,9 1,8 1,7

Đuừng ĐH.02 (đường 220c cũ): Từ giáp xã Minh Quang đến
giáp xã Tân Bỉnh, thành phổ Thái Bỉnh 3.100 700 500 2,7 1,8 1,7

Đường ĐH.08 (đường 216 cũ): Từ giáp đường ĐT.454 đến
giáp xã Phúc Thành

2.000 700 500 1.8 1.8 1,7

Đường tryc xã:

Từ nga ba giáp Trung tâm Bảo ừợ xâ hội đến đường ĐT.454 2.400 700 500 1,7 1,8 1,7

Các đoạn còn ỉại 1.200 700 500 ■2,4 1,8 1.7

Đường trục thôn 700 1,8

Khu vực 2: Các ứỉửa đất còn ỉại 450 1.8
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STT Tên đvn vị hành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều cbỉnh gỉá
đất ở năm 2024
Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

6.18 XẴ TÂN LẶP

EChuvực 1

Quốc lộ 10:

"ừ gi^ xa Dũng Nghĩa đến giáp cầu Nhất 5.000 700 500 1.8 1,8 1.7

rừ cầu Nhất đến cầu Tân Đệ 5.500 700 500 2,5 1.8 1,7

Quốc lộ 10 (cũ): Từ gi^ Quốc lộ 10 đến giáp sông Hồng (bển
phàTânĐệcũ)

1.500 700 500 2,4 1.8 1,7

Đường ĐH.09 (đường Song Lệp): Từ giáp Quốc lộ 10 đến frụ
sở UBND xă Tân Lập

2.000 700 500 3.2 1,8 1,7

)ườiig ỈOB (đường bờ Nam sông Kỉến Giang): Từ giáp
đường ĐH.09 đến cống Tân Đệ

3.000 700 500 3,3 1,8 1,7

Đuởng trục x3:

Từ ưụ sở ƯBND xa Tân Lập đến chợ cống 1.200 700 500 3,1 1.8 1,7

Các đoạn còn lại 900 700 500 2.2 1,8 1.7

ỉuờng trục thôn 700 1,8

Đường nội bộ khu tái định cư (thốn Bỗng Điền Nam):
Đường nội bộ khu tải định cư cống Tân Đệ 2.000 2,0

Đường nội bộ khu tái định cư khu chợ Tân Lập 4.000 1,8

Khu vực 2: Các thửa dất còn lại 450 1,8

6.19 XÃ TẲN PHONG

Khu vực ỉ

Đuừng ĐT.454 (đường 223 cQ): Từ giáp xa Tần Bình, thành
phố Thái Bình đến giáp xã Tân Hòa

8.000 700 500 2,2 1.8 1,7

Đuởng ĐH.02 (đưốrng 220c cũ): Từ giáp xã Tân Binh, thành
phố Thtì Bình đến đường ĐT.454

3.500 700 500 2,3 1,8 1,7

Đường trục xã:

Từ ngã ba giốp trụ sở UBND xẵ Tân Phong đến cống Đình 1.500 700 500 2,4 1,8 ỉ,7

Từ cổng Đình đển cống Mễ Sơn 1.300 700 500 2,3 1,8 1,7

Các đoạn còn lại 1.200 700 500 2,0 1,8 1,7

Đuởag trục thôn 700 1.8

Đưừng nộỉ bộ cụm dân cư mớỉ thỏn Ô Mễ 1 3.000 2,1

Khu vực 2: Các thửa đất còn ỉạỉ 450 1,8
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STT Tên đơn vị hành cbÍDh

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ sổ điều cblnh giá
đất ở năm 2024
Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

6^0 KÃ TRUNG AN

Khu vựcl

Dường ĐT.463 (đuờng 220B cũ): Đoạn qua xã Trung An 6.000 600 450 -2,0 U8 1.7

Dường ĐH.07 (đường Phúc An): Từ giáp xa Song An đến
thảnh phố Thối Bình

5.000 600 450 2.2 1,8

Duởng ĐH.07A (đường Trung An): Từ đường ĐH.07 đến trụ
sở ƯBND xa Trung An

1.600 600 450 2,5 1,8 1.7

Đuờng trục xã 900 600 450 2.2 1,8 1.7

)tfỜDg trục thôn 600 1,8

Đường nội bộ khu dân cư mở rộng thỏn Lang Trung 1.500 2.1

Uiu vực 2: Các tiiửa đẩt còn ỉạỉ 400 1,7

6.21 XẲTựTẲN

Khu vực 1

Quốc lộ 10: Từ giáp xa Minh Quang đến giáp xã Tam Quang 4.000 700 450 2,6 1,8 1,7

Quốc lộ 10 (tuyén tránh Sl): Từ giáp xã Minh Khai đến giáp
xã Minh Quang

4.200 700 450 1,8 1,8 1,7

Đưừng ÌOB (đưòmg bờ Nam sông Kiến Gỉang): Từ giáp
đuờng ĐH.12 (cầu Tự Tân) đến giáp xa Tam Quang

2.200 700 450 2,3 1,8 1,7

Đuởag ĐH.12 (đường Tự Tân): Từ giáp Quốc lộ 10 đến trụ
sởUBNDxãTựTân 1.500 700 450 1.9 1.8 1.7

Đường trục xã:

Từ nga tử Trạm xá (cũ) đến giáp địa phận xa Hòa Binh 900 700 450 2.4 1,8 1,7

Các đoạn còn lại 800 700 450 "2.3 1,8 1.7

Đưàmg trvc thôn 700 1.8

Khu dân cư mớỉ thôn Đông An:

Đường trục chính 2.500 2,8

Đường nội bộ 2.000 2,3

Khu vyc 2: Các thửa đất còn iạỉ 400 1.7
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STT Tên đvn vị hành chính

Giá đát
Đom vị tính: Nghin

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh giá
đất ở nam 2024
Đcm vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

6.22 XÃVIỆtHÙNG

Khu vực 1

Duừng ĐH.Ol (đường 220A cũ):

Từ giáp xẵ Dững Nghĩa đến giảp cầu Tây (xa Việt Hùng) 3.200 700 500 2.5 1.8 1.7

Từ cầu Tây đến dốc Búng 4.000 700 500 2,4 1,8 1,7

Từ giáp dốc Đúng đến Trại tằm Việt Hùng 3.000 700 500 2,7 1,8 1,7

Từ giáp Trại tàm Việt Hùng đén giáp xa Hiệp Hòa 2.400 700 500 2,3 1,8 1,7

Đưừng ĐH.09 (đường Song Lập): Đoạn thuộc địa phận xã
Việt Hùng

1.800 700 500 3,3 1.8 1,7

Đường giáp chân đê từ giáp chợ Bủng đến gỉáp xâ Hồng Lý 1.500 700 500 1,7 1.8 1,7

Đường tryc

Từ cầu Trạm xả đến Nhà máy nước 3.000 700 500 2,5 1,8 1,7

Cảc đoạn còn lại 900 700 500 2.4 1.8 1,7

Đường trục thốD 700 1,8

Đường nội bộ cụm dân cư mởỉ thôn Mỹ Lộc 1 1.800 3,4

Khu vực 2: Các tíiửa đất còn ỉại 450 1.8

6.23 XẲ VIỆT THUẬN

Khu vực'1

Đuờng ĐT.454 (đuửng 223 cũ): Từ giáp xa Vũ vinh đến Thái
Hạc (giáp đỗ sông Hồng)

4.000 700 500 2.5 1.8 1.7

Đưừng ĐH.06: Từ giáp xẫ Vũ Đoài đến giáp xă Vũ Vần 1.200 700 500 1,7 1,8 1,7

Đuừng ĐH.14 (đường Việt Thuận): Từ giáp đường ĐT.454
đến ữụ sở UBND xa Việt Thuận

1.500 700 500 2.4 1.8 1,7

Đuừng tryc xã 1.200 700 500 2,2 1,8 1,7

Đuờng trục thôn 700 1.8

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 450 1.8
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SIT Tên đonn vị bành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghln

đồng/m^

Hệ sổ điều chỉnh giá
đát ở năm 2024
Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

6.24 KẪVỦĐOÀI

Khu vực 1

Dường ĐH.06: Từ giáp đường ĐT.463 đến giáp xã Việt Thuận 1.200 600 450 1.7 1,8 1,7

Dường trục xã 1.000 600 450 1,9 1,8 1,7

)ưừDg trục thôn 600 1,8

Chu vực 2: Các thửa đất còn lại 400 1,7

6.25 XẪVŨHỘI

Khu vực.l

Đường ĐT.454 (đường 223 GŨ):
-

Từ giáp xã Vũ Chính đến giáp cây xăng Vữ Hội 9.000 700 500 3,1 í,8 1,7

Từ cây xăng Vũ Hội đến đến ngã ba đường trục xã giữa thôn
Tnmg Lập và thôn Năng An (Cửa hàng hợp tác xâ mua bán cũ)

12.000 700 500 3,0 1,8 1.7

Từ ngă ba đường trục xă giữa thôn Trung Lập và thôn Nang An
đến giảp cụm công nghiệp Vũ Hội

8.000 700 500 3,2 1.8 1,7

Từ cụm công nghiệp Vũ Hội đến giảp cầu Cọì 6.000 700 500 3,3 1,8 1,7

Từ cầu Cọi đến giáp xã Vũ Vinh 3.500 700 500 3,4 1,8 1,7

Đường ĐT.460 (đường 219 cũ): Từ ngã ba đường ĐT.454 đến
giáp xa v.ũ Vinh

2.000 700 500 3,7 1.8 1,7

Đường tryc xâ 1.500 700 500 -2,7 1,8 1,7

Đường trục tbôn 700 1,8

Khu dân cư mớỉ thôn Đức Lân:

Đường ừục xã 3.000 1,8

Đường còn lại 1.500 2.7 1
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 450 1,8

6.26 XẢ VŨ TIẾN

Khu vực 1

Đường ĐT.463 (đuừng 220B cũ):

Từ giáp xa Nguyên Xả đến giáp trạm bơm Nam Hưng 4.500 700 500 2,1 1.8 1,7

Từ ttạm bơm Nam Hưng đến giáp xa Duy Nhất 6.300 700 500 -1.9 1,8 U7
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STT Tên đơn vị bành chỉnh

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ sổ điều chỉnh glá
đất ở năm 2024

" Đcm vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Đuờng trục xã 1.200 700 500 2,4 1,8 1,7

Đường trục thốn 700 1.8

ĐuỜDg nội bộ khu dân Ctf mớỉ cọDh chợ Bồng 2.000 2,3

ĐuỞDg nội bộ khu dân cư mởỉ thôn Song Thủy (gầD chùa
Keo)

2.000 2,3

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn ỉạỉ 450 1,8

6.27 XÃVŨVẲN

Khu vục 1

Đường ĐH.06: Từ giảp xẵ Việt Thuận đển giáp xa va Hòa,
huyện Kỉến Xương

700 600 400 1,8 1,8 1.7

Đuờng trục xfl 700 600 400 2.1 1,8 1.7

Đuửng trục thốD 600 1.8

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn lại 350 1,7

6.28 XÃ VŨ VINH

Khu vực 1

Đường ĐT.454 (đưừng 223 cũ): Từ giảp xã Vũ Hội đến giáp
xa Việt Thuận

3,000 600 450 3,1 1.8 1.7

Đuừng ĐT.460 (đường 219 cũ): Từ giáp xã Vũ Hội đến giáp
xã Vũ Trung, huyện Kiến Xưcmg

2.000 600 450 3,2 1.8 1.7

Đường ĐH.13A (đường va Vinh): Từ đường ĐT.460 đến trụ
sở UBND xãvũ Vinh 1.000 600 450 2.5 1,8 1,7

Đường ĐH.29: Từ giáp dường ĐT.460 đến giáp xa Vũ Thắng,
huyện Kiến Xương

2.000 600 450 '1,9 1,8 1,7

Đường trục xã 900 600 450 2,8 1.8 1,7

Đường ừục thÔQ 600 1.8

Khu vực 2: Các thửa đất còn lạỉ 400 1,7

6.29 XẴXUẰNHÒA

Khuvực 1

Đuờng ĐT.454 (đường 223 cữ):

Từ giáp xã Hiệp Hòa đến cầu Giớ 3.000 600 450 2.3 1,8 1,7

Từ cầu Giở đến cây xăng Việt Hà 4.000 600 450 1,8 1,8 1,7

Từ giáp cây xăng Việt Hà đến giáp xã Đồng Thanh 2.000 600 450 2,7 1,8 1.7

Đường trục xã 900 600 450 2,2 1,8 1,7

Đường trục thốn 600 1,8

Khu vực 2: Các thửa đất còn iạỉ 400 1,7
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SÓ ĐIỀU CHÌNH GIÁ ĐẤT ở TẠI ĐÔ THỊ
11?- ì>fỉÌDYỆN VŨ THƯ NĂM 2024

'^mtỆề£'§SM Ờ> / ĩ-Ot^QĐ - UBND ngàyZUhángA'Lttăml.Ohĩ
ủy ban nhân dân tinh Thải Bĩnh)ỳy-r^ y

STT

Tên đuừng
phố, địa

danh

ỉ

Loại
đô
thi

Gíĩíơsa-'

Đoọd đường
Giá đất

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^

Hệ số điều chỉnh gỉi
ở năm 2024

Đơn vi tính: Lầr

ỉ đất

1

IU|

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

ti.1 Quốc lộ 10

Trụ sở Công ty
Ivory

Trụ sở Chi cục
Thuế

8.500 2.800 1.700 1.400 2,1 2,0 1,9 1,7

Giáp trụ sở
Chi cục Thuế

Cửa hàng
Dược phẩm 11.000 3.000 1.700 1.400 2,2 2,1 1.9 1,7

V

Giáp Cửa hàng
Dược phẩm

Trụ sở UBND
thị trấn Vũ

Thư

14.000 3.000 1.700 1.400 2,3 2.1 1.9 1.7

Giáp trụ sở
UBND thị trấn

Vũ Thư

Xí nghiệp
khai thác thủy

lợi Vũ Thư
11.000 3.000 1.700 1.400 2,2 2,0 1,9 1.7

Giáp XI
nghiệp khai
thác thủy lợi

Vũ Thư

Ngă tư La
Uyên

9.000 2.000 1.200 1.000 2,3 2,0 1,8 1,7

6^

Đưàmg
ĐT.4«
(đưỜDg

220bca)

V
Giáp đường

lOB

Giáp xã Hòa
Bình

5.000 1.800 1.200 1.000 2.8 _2,0 1,8 1,7

63
Đuừng
ĐH.01A

V Quốc lộ 10 Hết địa phận
thị trấn 2.500 1.800 1.200 1.000 2.9 2,0 1.8 1.7

6.4
Đường
ĐH.02

V

Giáp xa Hòa
Bình

Cầu Thẫm 9.000 3.000 1.700 1.400 2,6 2,2 1,9 1,7

Cầu Thẫm Cầu Chéo 11.000 4.000 1.700 ỉ.400 2,5 2.2 1,9 1,7

Giảp cầu Chéc Bệnh viện Đa
khoa Vũ Thư

10.000 3.000 1.700 1.40 2,5 2,2 1,9 1,7
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STT

Tẽn đuừDg
phổ, địa

danh

L09Ỉ
đô
thi

Đoạn đưừng
Glá đất

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^
Hệ số điều chỉnh giá đất

ở nãm 2024
Đơn vị tính: Lần

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

6.5

Đưừng lOB
(đuờngbờ
Nam sồng

Kỉến
Giang)

V

Giáp xã Song
An

Cầu Thẫm 7.000 3.000 1.700 1.400 2,7 2.2 1.9 1.7

CầuThẫm
Ngã ba đường
trục khu Hừig

Tiến
6.000 3.000 1.700 1.400 2.3 2,0 1,8 1,7

Ngẫ ba đường
trục khu Hùng

Tiến
Cầu SI 4.000 2.000 1.200 1.000 2,6 2,0 1,8 1.7

6.6 Đường sổ 1 V Quốc lộ 10 Hét địa phận
thị trấn 4.0Ữ0 2.500 1.700 1.400 2,6 2.0 1,7

6.7 Đường số 2 V CầuThẫm
Đài Truyền

thanh huyện
13.000 3.000 1.700 1.400 2,4 2,2 1,9 1,7

6.8
Đuờng nộỉ

bộsổ3 V Đường sổ 2 Khu dân cư tổ
Trung Hưng 2

4.000 2.500 1.700 1.400 2,9 2,0 1.9 1,7

6.9 Đuờng nộỉ bộ cát. khu dân cư mớỉ rộng trên 5m 4.500 2.3
*•
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7: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIẢĐẢT Ỡ TẠI NÔNG THÔN
HUYỆN THÁI THỤY NĂM 2024

'ết định số /aMJÌF/QĐ - UBNĐ ngà)íj^tháns/^năm oỂùcâ/
của ủy ban nhân dân tinh Thải Bình)

STT Tên đom vị hành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
giáđếtởnăni 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

7.1 XÃANTẤN

Khuvực 1

Đường ĐT.461 (đường đê 8): Từ giáp thị trấn Diêm Điền
đển giáp đê sông Hỏa

1.500 600 450 1,7 1,7 1,6

Đường ĐH.94A:

Từ gi^ đường ĐT.461 đến trụ sở UBND xã An Tân 1.000 600 450 2,1 1.7 1.6

Từ giáp trụ sở UBND xa An Tân đến giáp xa Hồng Dũng 1.500 600 450 1,7 1,7 1,6

Đường từ ngã ba cầu Hồ đến giáp đuởng ĐH.92: Đoạn
thuộc địa phận xS An Tân

4.000 600 450 1,6 1,7 1,6

Đường trục xS

Các đoạn thuộc địa phận xã Thụy An cũ 900 600 450 2,1 1,7 1,6

Các đoạn thuộc địa phận xâ Thụy Tân cũ 1.000 600 450 2,1 1,7 1,6

ĐườnK trục thôn 600 1.8

Khu dflD cư mởỉ thôn Tân Phiiomg, thôn An cố Nam 1.000 1.8

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 350 1.6

7.2 XÃ DƯƠNG HỒNG THỦY

Khu vực 1

Quốc lộ 39:
Từ gi^ xã Sơn Hà đến cầu Trà Linh 3.000 750 450 2.1 1,7 1,6

Từ ngã ba thôn Bắc Đồng (đi cống Trà Linh) đến cống Trà
Linh

2.000 750 450 2.1 1,7 1,6

Quổc lộ 39 (C0): Các đoạn qua địa phận xâ Thái Dương cũ 1.200 750 450 1,7 1,7 1,6

Đưởng ĐT.459 (đường ĐH.88 cữ): Từ giáp Quốc lộ 39 đến
giáp xã Thái Hưng

4.000 750 450 2,0 1,7 1.6

Đường ĐH.87 (đường 219 cũ):

Từ ngâ ba chợ Phố đến cống Thái Hồng 6.000 750 450 1,8 1,7 1,6

Từ cống Thái Hồng giáp xã Thái Hưng 5.000 750 450 1.7 1.7 1,6

Đường PH.91 (đường cứu hộ, cửu nạn):

Từ nga ba Vị Thủy (Tràng Cày) đến giáp trụ sở UBND xã
Dương Hồng Thủy 4.000 750 450 t,7 1,7 1,6
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STT Tên đơn vị bành chỉnh

Gỉá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
gỉá đắt ở nãm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Từ trụ sở UBND xã Dương Hồng Thủy đến giáp ngõ vảo hội
trường thôn Chợ Phố 5.000 750 450 1,7 1,7 1,6

Từ ngõ vào hội trưòíng ứiôn Chợ Phố đến ngâ ba giáp chợ
Phố

6.000 750 450 1,6 1,7 1,6

Từ giáp ngã ba giáp chợ Phổ đến cống Nhỏ 5.000 750 450 1,7 1,7 1,6

Từ giáp cổng Nhỏ đến giáp xã Thái Phúc 4.500 750 450 1,6 1,7 1.6

Đuờng trục xã:

Các đoạn thuộc địa phận xa Thái Dưcmg cũ 1.500 750 450 1.9 1,7 1,6

Các đoạn thuộc địa phận xa Thái Hồng cũ l.OOQ 700 450 2.1 1,7 1.6

Các đoạn thuộc địa phận xã Thải Thủy cũ 1.000 750 450 2.1 1,7 1.6

Đường trục thôn:

Cốc đoạn thuộc địa phận xã Tháĩ Dương và xâ Thái Thủy cũ 750 1,7

Các đoạn thuộc địa phận xã Thái Hồng cũ 600 1,7

Khu dân cư mới thôn Đồng Tinh, thôn Chiêm Thuận 6.000 1.5

Khu dân cư mớỉ thôn Mỉnh Khai (xã Thái Thủy cũ):

Đường gom ĐT.459 4.000 1,5

Đường nội bộ 1.800 1,5

Khu vực 2: Các thửa đất còn lạỉ 400 1,6

7J XÃ DƯƠNG PHỦC

Khu vực 1

Đường ĐT.456 (Vô Hối - Diêm Điền): Từ giáp xẫ Thụy
Sơn đển giáp xâ Thụy Binh 6.500 600 450 1.7 1.7 1,6

Đưừng ĐH.89:

Từ giáp đường ĐT.456 đến nhà ông Trần Văn Đạo, thôn
Thượng Phúc (xã Thụy Sơn)

4.300 600 450 1,6 1,7 1,6

Đoạn còn ỉại 2.500 600 450 1,6 1,7 1.6

Đường ĐH.90 (đường 65C): Từ giáp xã Thụy Văn đến giáp
xã Thụy Việt

1.800 600 450 1.9 1,7 1,6

Đuừng ĐH.90A (đoạn ĐT.456 cũ): Từ giáp đường ĐT.456
đến giáp xã Thụy Đỉnh 3.000 600 450 1,9 1,7 1.6

Đường ĐH.95B: Từ giáp xã Thụy Sơn đến trụ sở UBND xã
Thụy Phúc cũ

4.500 600 450 1,7 1,7 1,6

Đường ĐH.96:



148

STT Tên đơn v| hành chính

Giá đất
Đcm vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số đỉều chỉnh
gỉá đất ở năm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Từ giáp đường ĐH.90 đến đất nhà ông Hải, thôn Ry Phúc 2.000 600 450 1.8 1.7 1,6

Từ gìảp đốt nhà ông Hải, thôn Ry Phúc đển giáp xã Thụy
Dân

2.500 600 450 U7 1.7 1,6

Đường trục xã 1.000 600 450 2,2 1.7 1.6

ĐưỜDg trục thốn 600 1.7

Khu dân cư mới thôn Đoài:

Đường gom ĐT.456 7.000 1,5

Ehrờng nội bộ 2.500 1,5

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 350 1,6

7.4 XẲHÒAAN

Khu vực 1

Quốc lộ 37B: Từ giáp xã Thái Xuyên đến giáp xa Thái
Thượng

4.500 750 450 1.6 1.7 1,6

Quốc lộ 39B(cQ):
Từ nghĩa trang Hòa An đến giáp nhà ông Bình, thôn Vọng
Hải

3.000 750 450 1,6 1,7 1,6

Từ nhà ông Bình, thôn Vọng Hài đến giáp xẵ Thải Thượng 2.500 750 450 1,6 1.7 1,6

Đuờng ĐH.87 (đường 47 cũ): -

Từ ngă ba giổp chợ Bái đến giáp xẫ Thái Xuyên 3.000 750 450 1,9 1,7 1,6

Từ giáp xã Th^ Xuyên đến ngồ cạnh nhà bà Dung (thôn Bắc
Tân)

5.000 750 450 1,8 1,7 1,6

Từ giáp ngõ cạnh nhà bà Dung (thôn Bắc Tân) đến giáp xã
MỹLộc

4.000 750 450 1,7 1,7 1.6

Đưừog huyện:

Từ nga ba gỉáp ĐH.87 đến chợ Bái 3.500 750 450 1,8 1.7 1.6

Từ giáp chợ Bái đến cầu Tam Kỳ 2.000 750 450 1,9 1,7 1,6

Đưởng trục xã

Các đoạn thuộc địa phận xẵ Thái Hòa cũ 1.200 750 450 2.1 1.7 1,6

Các đoạn thuộc địa phận xã Thái An cũ 1.000 750 450 2.1 1,7 1,6

Đường trục thỏn 750 1,7

Đường nội bộ khu dân cư mới thôn Sơn Cao 1.500 1,9

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 400 1,6



149

STT Tên đơn vị hành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
giá đất ở nãm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

7.5 XẲHỔNG DŨNG

Khu vực 1

Quốc lộ 37 ca:
Từ giáp xã Thụy Quỳnh đến khu dân cư cQ xã Hồng Quỳnh
cữ

2.500 600 450 l-,5 1.7 1,6

Từ giáp khu dân cư cũ xã Hồng Quỳnh cũ đển giáp đê 8 3.000 600 450 1,5 1.7 1,6

Từ giáp Quốc lộ 37 (đoạn nắn tuyén) đến giáp phà Hồng
Quỳnh

2.000 600 450 1,5 1.7 1,6

Quốc lộ 37 (đoạn nắn tuyến): Đoạn ứiuộc địa phận xa Hồng
Dũng

3.000 600 450 1,5 1,7 1,6

Đường ĐT.461 (đường đê 8): Đoạn thuộc địa phận xã Hồng
Dũng

1.500 600 450 1,9 1.7 1.6

Đường ĐH.93 (đường Trinh - Dũng):

Từ giáp xã Thụy Trình đến nghĩa trang liệt sỹ Hồng Dững 3.000 600 450 1.6 1,7 1,6

Từ giáp nghĩa trang liệt sỹ Hồng Dũng đến cầu cạnh trụ sở
UBND xa Thụy Dũng cũ

1.800 600 450 1.9 1.7 1,6

Đường ĐH.94A:
-

Từ giáp cầu cạnh trụ sở UBND xa Thụy DQng cũ đến giáp xã
An Tân

1,800 600 450 1,6 1,7 1.6

Từ giáp cầu cạnh trụ sở UBND xã Thụy Dũng cũ đến giáp xa
Thụy Quỳnh

2.000 600 450 1,6 1,7 1.6

Đường trục xã:

Các đoạn thuộc địa phận xã Thụy Hồng cũ 1.500 600 450 1,9 1,7 1,6

Các đoạn thuộc địa phận xẫ Hồng Quỳnh và xâ Thụy Dũng
cũ

850 600 450 2.0 1,7 1,6

Đường trục thôn 600 1,7

Khu dân cư mớỉ thôn Phưomg Man:

í)ường ĐH.94A 2.200 r,5

Đường nội bộ 1.200 1,7

Khu Vực2ỉ

Các ứiửa đất còn lại thuộc địa phận xã Thụy Hồng cũ 400 1.6

Các thửa đất còn lại thuộc địa phận xã Hồng Quỳnh và xâ
Thụy Dũng cũ

350 1.6
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STT Tên đơn vị hành chỉnh

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ sổ điều chỉnh
giá đất ở nSm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

7.6 XÃ MỸ LỘC

Khu vực 1

Đường ĐT.466 (đuờng vào Trung tôm Điện lực): Đoạn
thuộc địa phận xã Mỹ Lộc

3.000 750 450 Ỉ.6 1,7 1,6

Đường ĐH.87: Đoạn thuộc địa phận xâ Mỹ Lộc 1.900 750 450 2,0 1,7 1,6

Đường ĐH.93D:

Từ giáp xã Thái Xuyên đến trụ sở ƯBND xa Mỹ Lộc (cầu
Vãn phòng)

3.500 750 450 1,5 1.7 1,6

Từ giỂ^ trụ sở UBND xẫ đi xă Thái Đô đến hết đja phận xa
Mỹ Lộc

3.500 750 450 1,5- 1,7 1,6

Đường từ Quốc lộ 37Đ (chự Gạch) vào Trung tâm Điện
lực: Từ giáp xã Tân Học đến đường ĐT.4Ố6 3.000 750 450 1,6 1.7 1,6

Đường trục xã 1.000 750 450 2,0 1.7 1,6

Đường tryc thôn 750 1,7

Khu vực 2; Cảc tiiửa đất còn lỉừ 400 1,6

7.7 XẴSƠNHÀ

Khu vực 1

Quổc lộ 39: Từ giáp xã Thái Giang đến giảp xã Dương Hồng
Thủy

2.500 700 450 2,2 1,7 1.6

Quỗc lộ 39 (cfl): Các đoạn qua địa phận xã Thái Sơn cũ 1.200 700 450 1.7 1,7 1,6

Đường ĐT.457: Đoạn từ xa Thái Giang đển cầu Trà Giang 2.000 700 450 1,7 1,7 1,6

Đuờng ĐH.91 (đường cửu hộ, cứu nạn):

Từ giáp xa Thái Giang đến giáp xã Thái Phúc (đoạn qua chợ
Quàỉ)

2.500 700 450 2,0 1,7 1,6

Từ cổng Vinh (thôn Đông Hưng) đến đường ĐT.457 2.500 700 450 2,0 1,7 1,6

Đuởng ĐH.97: Từ giáp đường ĐH.91 đến trụ sở UBND xẵ
Sơn Hà

1.500 700 450 1,6 1,7 1,6

Đường ĐH.97A: Từ giáp đường ĐH.9Ỉ đến trụ sở UBND xã
TMHàcũ

1.500 700 450 1.6 U7 1.6

Đường từ ngã tư chự Quàỉ đến gỉáp xã Tháỉ Phúc 1.500 700 450 1.9 1,6 1,6

Đưởng trục xã:

Các đoạn thuộc địa phận xẫ Thái Sơn cũ 1.000 700 450 2,1 1,7 1,6

Cảc đoạn thuộc địa phận xã Thái Hà cũ 900 700 450 2,1 1,7 1,6

Đường tryc thôn 700 1,7
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STT Tên đarn vị hành chỉnh

Giá đát
Đơn vị tính: Nghin

đồng/m^

Hệ sổ điều cbinh
giá đất ở nam 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Đường nội bộ khu dân cư mdi thôn Nam CuỜDg 2.000 2,2

Kha dân cư mới giáp đuừng ĐH.91 3.500 1,5

Kha vực 2: Các thửa đất còn lạỉ 400 1,6

7.8 XÃ TẲN HỌC

Khu vực 1

Quổc lộ 37B:
Từ giáp xã Thái Xuyên đến đất nhà ông Nguyện, thôn Minh
Thành

7.000 750 450 1,6 1.7 1.6

Từ giáp đất nhà ông Nguyện, thôn Minh Thành đến giáp xã
Thái Thịnh

4.500 750 450 1,6 1.7 l,ố

Đuừng ĐT.459 (đường 219 cũ):

Từ giáp xa Thải Hung đén đất nhà ông Tình, thôn Phú Uyên 3.000 750 450 1.6 1,7 1.6

Từ giáp đất nhà ông Tinh, thôn Phú Uyên đến giáp xa Thái
Thịnh

2.500 750 450 1,7 1,7 1.6

Đưừng ĐT.466 (đường vào Trung tâm Điện lực): Từ cống
Thần Đầu đến giáp xa Mỹ Lộc 3.000 750 450 1,6 1,7 1.6

Đường ĐH.93F: Từ giáp Quốc lộ 37B (cây xăng bà Nụ) đến
trụ sở UBND xã Thái Tân cữ

2.50Q 750 450 1,6 1.7 1,6

Đường ĐH.98: Từ giáp Quổc lộ 39 cũ đến đến cầu Cơ Giới 1.500 750 450 1.6 1,7 1,6

Đưởng từ Quốc lộ 37B (chgr Gạch) vào Trung tâm Đỉện
lực (đến giáp xẩ Mỹ Lộc) 3.000 750 450 1.6 1.7 1,6

ĐưỞDg ỉrục xã:

Các đoạn thuộc địa phận xã Thái Tân cũ 1.000 750 450 2,0 1.7 1,6

Các đoạn thuộc địa phận xã Thải Học cũ 1.000 700 450 2.0 1.7 1.6

Đường trục thdnỉ

Các đoạn thuộc địa phận xã Thái Tân cũ 750 1,7

Các đoạn thuộc địa phận xã Thái Học cũ 700 1.7

Khu vực 2:

Cảc thửa đẩt còn lại thuộc xã Thải Tân cũ 400 1,6

Các thủa đất còn lại thuộc xã Thái Học cũ 350 1,6
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STT Tên đơn vị hành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
gỉá đất ở năm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

7.9 XẢ THẢI ĐÔ

Khu vực 1

Đuờng ĐH.87 (đường 47 ca):

Từ giáp địa phận xã Mỹ Lộc, xã Hòa An đến trụ sở UBND
xa Thí Đô 3.000 750 450 1,8 1,7 1.6

Từ giáp trụ sở ƯBND xã Thải Đô đến đồn Biên phòng 69 2.000 750 450 1,9 1,7 1,6

E)ường trục xã:

Từ ngã tư chợ Nam Duyên đến đê số 7 2.800 750 450 2,0 1,7 1,6

Từ giáp ĐH.87 đến giáp xa Hòa An 2.800 750 450 2,0 1.7 1,6

Đoạn còn lại 1.000 750 450 2,1 1.7 1,6

Đường trục thôn 750 U7

Khu dân cư mứỉ thôn Nam Duyên 3.500 1.5

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 400 1.6

7.10 XẪTHÁIGUNG

Khu vực 1

Quổc lộ 39 mới: Đoạn qua địa phận xã Thải Giang 2.500 700 450 2,2 1,7 1,6

Quổc lộ 39 (cữ):
Đoạn từ giáp xâ Đông Tân, huyện Đông Hưng đến giáp Quốc
lộ39m(5i

3.000 700 450 1,6 1,7 1.6

Các đoạn còn ỉại 1.200 700 450 1,6 1,7 1,6

Đường ĐT.4S7: Đoạn từ giáp xã Đông Tân, huyện Đông
Hưng đến giáp xâ Sơn Hà 2.000 700 450 1,8 1,7 1,6

Đường ĐH.91 (đường cửu hột cửu nạn): Từ giáp Quốc lộ
39 đến giáp xã Sơn Hà

2.500 700 450 2.0 1,7 1,6

Đường trục xã 900 700 450 2,5 1.7 1,6

Đường trục thôn 700 1.7

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn lại 400 1,6

7.11 XẲ THÁI HƯNG

Khu vực 1

Đưòmg ĐT.459:

Tù giáp xã Dương Hồng Thủy đến nga tư cầu Cau 5.000 800 500 1,7 1,7 1.6

Từ ngã tư cầu Cau đến giáp xã Tân Học 5.500 800 500 1.6 1,7 1,6

Đường ĐH.87:

Từ cống ông Oánh, thôn Văn Hàn Tây đến ngã tư cầu Cau 5.500 800 500 1.6 1,7 1,6

Từ ngã tư Cầu Cau đến nhà thờ Thiên Lộc Đông 5.500 800 500 1,6 1,7 1,6
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STT Tên đam vị bành chính

Gỉá đốt
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
gỉáđấtởnam 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

rừ gi^ nhà thờ Thiên Lộc Đông đến ngã ba giáp đất nhà
Ông Định, thôn Văn Hàn Trung

3.500 800 500 1.7 1.7 1,6

"ừ ngã ba giáp đất nhà ông Định, tíiôn Văn Hàn Trung đến
hét địa phận xa Thải Hung

3.000 800 500 1,7 1,7 1.6

Duờng từĐT.459 đến ngO gỉáp đất ông Kính, thỏn V0
Thành Đoài

3.000 800 500 1.7 1.7 1,6

Đường trục 1,100 800 500 2.1 1,7 1,6

Đường trục thỏn 750 1,7

Uiu dân cư mứỉ thỏn Văn Hàn Tây 2.000 1,5

□lu vực 2: Các thửa đất còn ỉại 400 1,7

7.12 XÃ THÁI NGUYÊN

Khu vực ỉ

Đuừng ĐH.93E: Từ giáp Quốc lộ 37B đến trụ sở UBND xa
Thái Nguyên

2.100 600 450 1.6 1.7 1.6

Đường huyện:

Tù cầu Tam Kỳ đển ngã ba xa Thái Nguyên 1.500 600 450 1.6 1,7 1,6

Từ trụ sở UBND xa đến ngẵ tư nhà ông Lê Văn Đức, tìiôn
Ngọc Thinh

1.700 600 450 1.6 1.7 1,6

Từ giáp nga tư nhà ông Lê Văn Đức, thôn Ngọc Thinh đến
giáp đê sông Diêm Hộ

800 600 450 2,0 1.7 1.6

Đường trục ĩfi 800 600 450 2,1 1,7 1,6

Đường trục thốn 600 1.7

Khu dân cư tái định cư đường ven biền 2.000 1,7

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 350 1,6

7.13 XÃ THÁI PHÚC

Khu vực 1

Đường ĐH.87 (đường 219 cữ): Từ giáp xa Dương Hồng
Thủy đến cống Thái Hồng

6.000 750 450 1.8 1,7 1,6

Đuửng ĐH.91 (đường cứu hộ, cứu Dọn):

Từ giáp xa Dương Hồng Thủy đén giáp ngõ cạnh nghĩa trang
liệt sỹ

4.000 750 450 1.8 1,7 1,6

Từ ngõ cạnh nghĩa trang liệt sỹ đến giáp đất nhà ông Đỗ Văn
Bảy, thôn Nha Xuyên

3.000 750 450 1,8 1,7 1,6

Từ đất nhà ông Đỗ Văn Bảy, thôn Nha Xuyên đến cầu Nha
Xuyên

4.000 750 450 r,9 1,7 1,6

Từ giáp cầu Nha Xuyên đển cầu Trung tâm xâ 3.500 750 450 1,8 1.7 1,6
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STT Tên đơn vị hành chỉnh

Glá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số đỉều chinh
gỉáđátởnam 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Từ cầu Trung tâm xã đén cống Thái Phúc (đê sông Trà Lý) 3.000 750 450 1,9 1,7 1,6

Từ gi^ đê sông Trà Lý đến giảp xa Sơn Hà 2.000 750 450 2,1 1.7 1.6

Đường trục xã 1.400 750 450 1,9 1.7 1.6

Đường trục thôn 750 1,8

Khu vực 2; Các thửa đất còn lại 400 1.6

7.14 XÃ THẢI THỊNH

Khu vực 1

Quốc lộ 37B: *

Từ đất nhà ông Huân, thôn Đông Thịnh đến giáp xa Thái
Thọ

4.000 750 450 1,6 1,7 1,6

Từ giáp nhà ông Huân, thôn Đông Thịnh đến giáp xa Tân
Học

4.500 750 450 1,6 1,7 1,6

Quốc lộ 37B(c0)í

Từ ngã tư chợ Tây đển đất nhà ông Huân, thôn Đông Thịnh 5.000 750 450 1,5 1.7 1.6

Từ giáp ngã tư chợ Tây đến nút giao Quốc lộ 37B (mới) 4.500 750 450 1.5 1.7 1,6

Đường ĐT.459 (đuờng 219 cũ): Từ giáp xã Tân Học đén
giáp Quốc lộ 37 (cũ)

2.500 750 450 1,7 1,7 1.6

Đường ĐH.93C:

Từ nga tư chợ Tây đến đất nhà bà Khuyên, thôn Đông Thịnh 6.000 750 450 V.6 1,7 1,6

Từ giáp đất nhà bà Khuyên đến trụ sở UBND xa Thái Thịnh 3.000 750 450 1,6 1,7 1,6

Từ giáp trụ sở UBND xa Thái Thịnh đến giáp xã Tân Học 3.000 750 450 1.6 1,7 1,6

Đường ĐH.93B: Đoạn thuộc địa phận xã Thái Thịnh 1.500 750 450 1,8 1,7 1.6

Đuờng ĐH.98A: Đoạn thuộc địa phận xã Thái Thịnh 1.500 750 450 1,6 1,7 1,6

Đường trục xã 1.000 750 450 2.2 1.7 1.6

Đưừng trục thỏn 750 1.7

Khu dân cư mớỉ thôn Trung Thịnh và thồn Nam Thịnh 1.500 1,6

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 400 1.6

7.15 XÃ THẢI THỌ
Khu vực 1 -

Quổc lộ 37B:
Từ cầu Trà Lý đến ngã ba giao với đường ĐT.466 (đường
vào Trung tâm Điện lực)

4.000 750 450 1.6 1,7 1.6
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STT Tên đơn vị hành chính

Gỉá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ sổ đỉều chinh
giá đát ở năm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

r

'ừ giáp ngã ba giao với đường ĐT.466 đến giáp xẵ Thái
rhịnh

4.500 750 450 1.6 1.7 1.6

Dường ĐT.466 (đường vào Trung tâm Đỉện lực): Từ giáp
3uốc lộ 37B đến giáp cổng Thần Đầu

3.000 750 450 1.8 1,7 1,6

Dường trục xã 1.000 750 450 2.2 1.7 1.6

Dường trục thôn 750 1,7

íChu dân cư mớỉ thôn Xuân Hòa 1.500 1.5

íChu vực 2: Các thửa đất còn lại 400 1.6

7.16 XẪ THÁI THƯỢNG

Khu vực 1

Quốc IỘ37B:

Từ cầu Bồi Dầu (giáp xã Hòa An) đến cây xăng Thái
Thượng (đoạn mới nắn tuyến)

5.500 800 500 1,7 1.7 1,6

Từ cây xăng Thái Thượng đến đất nhà ông Mòng, thôn Bắc
Cường

6.500 800 500 1.7 1.7 1,6

Từ đất nhà ông Mòng đến dốc đê cạnh nhà bà Huyền, tìiôn
Bắc Cường (đoạn mới nắn tuyến)

6.000 800 500 1,6 1.7 1,6

Từ dổc đê cạnh nhà bà Huyền, ứiôn Bắc Cường đến cầu
Diêm Điền

7.000 800 500 1.6 1,7 1,6

Quốclộ39B(ca):

Từ giáp xã Hòa An đến cây xăng Thái Thượng 3.500 800 500 1.6 1.7 1,6

Từ đất nhà ông Mòng đến dốc đê cạnh nhà bà Huyền, thôn
Bắc Cường

3.000 800 500 1,6 1,7 1,6

Đuờng trục xã:

Từ giáp Quốc lộ 37B cũ (đoạn qua nhà bà Huyền, thôn Bẳc
Cư^g) đến nhà ông ổn, thôn Đông Thọ (giáp Quốc lộ 37B
cũ)

2.500 800 500 2,0 1.7 1,6

Các đoạn còn lạỉ 1.400 800 500 2,2 1,7 1,6

Đuừng bai bên cầu Diêm Điền: Từ giáp ngõ vào Công ty
CỔ phần Dũng Thành Trung đến giáp sông Diêm Hộ

2.000 800 500 1,7 1,6 1,6

Đường trục thôn 800 U7

Đường nội bộ khu dân cư mới thôn Các Đông 2.000 2.0

Khu dỗn cư tái đỉnh cư đường ven biền:
Đường gom đường ven biển 2.50C 1.8
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STT Tên đơn vị hành chính

Gỉá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
giáđấtởnãni 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

£)ường ữục xã 2.000 1,8

Đường nội bộ 1.500 1.8

Cbu vực 2: Các thửa đẩt còn ỉại 450 1,6

7.17 XÃ THÁI XUYÊN

Cha vực 1

Qu6c lộ 37B;
Từ ng& tư chợ Lục đến nhà bà Hạt, thôn Lục Nam 8.000 850 500 1,6 1.7 1,6

Từ gi^ nhà bà Hạt, tíiôn Lục Nam đến giáp xã Hòa An 6.000 850 500 1,6 1,7 1,6

Từ ngâ tư chợ Lục đển nhà ông Nĩhh, thôn Lục Nam 8.000 850 500 1,6 1,7 1,6

Từ gi^ nhà ông Nĩnh, thôn Lục Nam đén giáp xa Tân Học 6.000 850 500 1.6 1,7 1,6

Đường ĐH.87 (đường 47 cũ):

Từ ngã tư chợ Lục đến cống Mèo 5.500 850 500 1.6 1,7 1.6

Từ giáp cổng Mèo đến giáp xâ Hòa An 4.000 850 500 1.6 1,7 1.6

Từ nga tư chợ Lục đến nhà ông Tĩnh, thôn Bẳc Tân 5.500 850 500 1.6 1,7 1,6

Từ giáp nhà ông TTnh, thôn Bắc Tân đến hét địa phận xa
Thái Xuyên

4.000 850 500 1,6 1,7 1.6

Đuởng ĐH.93D: Từ nghĩa trang Thái Xuyên đến giáp xã Mỹ
Lộc .

3.500 850 500 1,5 1.7 1.6

Đường trục xã 1.700 850 500 L9 1,7 1,6

ĐưỀmg mửỉ quy hoạch khu Đồng Phúng) Đồng Cửa thốn
Kỉm Bàng

3.500 850 500 1.7 1,7 1.6

Đường trục thôn 850 1,8

Khu dân cư tại khu đất Bển xe chọr Lyc cO:
E)ường Quốc lộ 37B 12.000 1.5

Đường ừục xã 8.000 1,5

Đường nội bộ 4.000 1.5

Kba dân cư mớỉ thôn Lục Đắc 7.000 1,5

Khu vục 2: Các thửa đất còn ỉạỉ 450 1,6

7.18 XẲTHUẲN THÀNH

Khu vực 1

Đưốrng ĐH.93B; Từ cầu Đồng Nhân đến trụ sở UĐND xã
Thuần Thành

1.500 600 450 U9 1,7 1,6

Đuừng ĐH.98A; Từ giáp xa Thái Thịnh đến trụ sở ƯBND
xã Thái Thuần cũ

1.500 600 450 1.8 1,7 1,6

Đưởng trục xS 700 600 450 1,8 1.7 1.6
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STT Tên đơn v| hành cbfnb

Giá đất
Đơn vị tùih: Nghìn

đồng/m^

Hệ sổ điều chỉnh
gỉáđâtởnam 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Đường trục thôn 600 1,8

Khu vực 2; Các thửa đẩt còn lại 350 1.6

7.19 XẲTHỤY BÌNH
Khu vực 1

Đường Quốc lộ QL (tuyến mởỉ): Đoạn từ gỉáp xã Thụỵ
Trình đén Riáp xa Thuv Văn 5.000 750 450 1,5 1,7 1.6

Đường ĐT.456 (Vô Hối - DỈSm Đỉền): Từ giáp xã Dương
Phúc đến giáp xa Thụy Liên 8.000 750 450 1,8 1,7 1,6

Đường ĐH.90;

Từ gỉảp cổng Giành đến giáp thôn An Ninh 3.500 750 450 1,8 1.7 1.6

Từ thôn An Ninh đến giảp đường ĐT.456 2.500 750 450 2,0 1,7 1,6

Đưàng 90A (đoạn đường ĐT.456 cũ): Từ giáp xã Dương
Phúc đến cổng Oĩành 3.000 750 450 2,0 1,7 1,6

Đuởng 93A:

Từ giáp đường ĐH.90 đến cầu Hạ Tập 2.000 750 450 2.0 1,7 1,6

Từ cầu Hạ Tập đến giáp xã Thụy Quỳnh 1.500 750 450 2.0 1,7 1,6

Đường trục x3 2.000 750 450 1.6 1.7 1,6

Đirờng trục thốn 750 1.7

Khu dân cư mứỉ thốn Trà Hồỉ:

Đường gom ĐT.456 10.000 1,5

Đường nội bộ 2.300 1.6

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn ỉại 400 1,6

7.20 XÃ THỤY CHÍNH
Khu vực 1

Đưòrng ĐT.455 (đưòng 216): Từ giáp xa Thụy Duyên đến
giáp cầu Đồng Tiến (xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ) 2.500 600 450 1.5 1.7 1,6

Đường ĐH.86 (đường 02): Từ giáp đường ĐT.455 đến giáp
xã Thụy Ninh 2.000 600 450 1,6 1.7 1,6

Đường trục xS 750 600 450 2,1 1,7 1.6

Đường trục thôn 600 1,7

Khu vực 2: Các thủa đất còn lại 350 1,6

7.21 XẢ THỤY DÂN

Khu vực ỉ
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STT Têo đom v| hành chính

Giáđât
Đcm vị tính: Nghin

đồng/m^

Hệ số điều chinh
gỉáđấtởnam 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Đường ĐH.95:

Từ giáp xa Thụy Phong đển trụ sở UBND xã Thụy Dân 2.400 600 450 1.6 1,7 1,6

Từ giáp Uỷ ban nhân dân xa Thụy Dân đến cầu An Dân 2.000 600 450 1,6 1.7 1,6

Từ cầu An Dân đến giáp xâ Thụy Ninh 1.500 600 450 1.6 1.7 1.6

Đường ỊỈH.96: Đoạn từ giáp xã Dương Phúc đến giáp xã
Thụy Duyên

2.000 600 450 1.8 1.7 1,6

Đirống trục xfi 950 600 450 2.2 1.7 1.Ố

Đường trục thốn 600 1,7

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 350 1,6

lãl XẲ THỤY DUYÊN
Khuvực 1

Đường ĐT.455 (đưõrng 216 cũ): Từ giáp xã Thụy Phong
đến giáp xã Thụy Chính 2.500 600 450 1,7 1,7 1,6

Đuừog ĐT.456 (Vfi Hổi - Dỉêm Đỉền): Từ giáp giáp xã
Thụy Thanh đến giáp xã Thụy Phong 8.000 750 450 1,8 1,7 1.6

Đường ĐH.95Â: Từ giáp đường ĐT.456 đến đường ĐT.455 1.600 600 450 1,8 1.7 1.6

Đuừng ĐH.96: Đoạn từ giáp xã Thụy Dân đến giáp đường
ĐT.455

2.000 600 450 ỉ,8 1.7 1,6

Đường trục xã 1.100 600 450 2,0 1,7 1,6

Đuờng trục thốn 600 1.7

Khu dân cư mớl thỏn Hậu Trữ:

Đường ĐH.95A 3.000 1,5

Đường nội bộ 9,5 mét 2.000 1,5

Đường còn lại 1.000 1,5

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn lại 350 1,6

7J3 XẪ THỤY HẢI
Khu vực 1 -

Đuờng ĐT.46Ỉ (đuởng Đê 8):

Từ giáp nga ba Thụy Hải đến dốc Đông Lỉnh 6.000 750 450 1.6 1,7 1,6

Từ dổc Đông Linh đến giáp xã An Tân 3.000 750 450 1.8 1,7 1.6

Đường từ ngã ba Thụy Hải đến giáp đê PAM 5.000 750 450 1,6 í,7 1,6



159

STT Tên đom vị hành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số đỉều chỉnh
gỉâđátởnam 2024

Đơn vị tỉnh: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

ĐưỜDg trục xã:

Từ giáp nga ba Cảng Cá đến Nghĩa trang liệt sỹ xâ Thụy Hải 5.000 750 450 1.5 1,7 1.6

Cảc đoạn còn lại 2.500 750 450 1.8 1,7 1.6

Đuửog trục thốn 750 1.7

Đường nội bộ khu dân cư mởỉ thỏn Quang Lang Đoàỉ 2.500 1.5

Khu vực 2: Cảc thửa đất còn ỉại 400 1,7

7.24 XÃTHỤyHƯNG
Khu vực 1

Đường ĐH.90 (đưỉmg 65C cfl); Từ giáp xã Thụy Việt đến
giáp xẫ Thụy Ninh

3.500 750 450 1,8 1.7 1,6

Đường trục x9 1.000 750 450 2,1 1,7 1,6

Đường trục thôn 750 1,7

Khu vực 2: Các thửã đẩt còn lại 400 1,6

7.25 XÃ THỤY LIÊN
Khu vực ỉ
Đưừng Pbọm Ngữ Lão (Quốc lộ QL.37 tuyến mới): Đoạn
thuộc đia phận xa Thụv Liên

6.500 750 450 2,0 1.8 1.7

Quốc lộ 39:
Từ giáp thị trấn Diêm Điền đến cầu Trà Linh 3.000 750 450 2,5 1.8 1,7

Từ giáp nga ba Quốc lộ 39 đến cống Trà Linh 2.000 750 450 2,5 1,8 1,7

Đường ĐT.456 (Vô Hốỉ - Dỉêm Điền):
Từ giáp xã Thụy Bình đến tượng đàĩ Liệt sỹ 8.500 750 450 2.1 I38 1,7

Từ giáp tượng đài Liệt sỹ đến cầu Trình Trại (thị ứấn Diêm
Điền) 8.000 750 450 2,0 1,8 1,7

Đuừng ĐH.89: Từ giáp Quổc lộ 39 đến hết địa phận xã
Thụy Liên

2.500 750 450 2.5 1.8 1.7

Đuừng ĐH.95D:

Từ ngã ba Thụy Liên (giáp đường ĐT.456) đến trụ sở ƯBND
xa Thụy Liên

3.500 750 450 2.5 1,8 1,7

Đoạn còn lại 1.600 750 450 2.5 1.8 1,7

Đường trục xã 1.000 750 450 2.2 1.8 1,7

Đưòmg trục thôn 750 1,8

Đường DỘi bộ khu dân cư mớỉ thồn An Lệnh 1.500 2,0

Khu dân cư mới thôn Trung An 1.000 2,2
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STT Tên đơn v| hành chỉnh

Giá đất
Đơn vị tỉnh: Nghìn

đồng/m^

Hệ số đỉều chỉnh
giá đất ở nam 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Khu vực 2:

Khu quy hoạch khu dân cư thôn An Lệnh (được UBND
tỉnh cho phép UBND xã Thụy Liên chuyển mục đích sử dụng
đẩt đẻ thực hiện quy hoạch dân cư tại Quyết định sổ
2191/(^UBrâ ngày 08/9/2021)

400 7.5

Các thửa đẩt còn lại 400 1,6

7.26 XẲ THỤY NINH
Khu vực 1

Đưàrng ĐH.86 (đường 02):

Từ đẩt nhà ông Hùng (Nguyệt), thôn Đoài đến trụ sở UBND
xâThuvNinh

5.500 750 450 1.6 1.7 1,6

£)oạn còn lại 2.000 750 450 1.9 1,7 1,6

Đưừng ĐH.90 (đường 65C):

Từ trụ sở UBND xa đén cổng ông Tầm, thôn Vân 3.500 750 450 1.8 1,7 1.6

Đoạn còn lại 1.600 750 450 2.0 1,7 1.6

Đưòmg ĐH.95: Đoạn từ cổng chào thôn Vân đến gỉáp xã
Thụy Dân

ỉ.000 750 450 2^ 1,7 1.6

Đường trục xfl 1.000 750 450 2.3 1,7 1,6

Đuởng trục thỏn 750 1,8

Khu dfln cư mới thôn Đông Mai 5.000 1,5

Khu vực 2: Các thửa đất còn ỉại 400 1,6

lan XẪ THỤY PHONG
Khu vực 1

Đuởng ĐT.455 (đường 216):

Từ giáp đường ĐT.4S6 đến nhà ông Chính, thôn Đông Hồ 7.500 750 450 1.6 1,7 1.6

Đoạn còn lại 4.500 750 450 1,5 1,7 1,6

Đuừag ĐT.456 (Vỏ Hối - Dỉẽm Điền): Từ giáp xã Thụỵ
Sơn đến giáp xã Thụy Duyên 8.000 750 450 1.8 1,7 1.6

Đường ĐH.95: Từ giáp đường ĐT.456 đến giáp xa Thụy
Dân

3.000 750 450 1.6 1.7 1,6

Đuừng ĐH.95Ả: Từ giáp đường ĐT.456 đến giáp xa Thụy
Duyên

3.000 750 450 1.6 U7 1,6

ĐuỜDg trục xã 1.500 750 450 1.9 1,7 1,6

ĐuỪDg trục thôn 750 1.7

Khu dân cư mớỉ thỏn Đông Hồỉ 1
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STT Tên đơn vt bành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
giá đấtởnãm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Đường gom ĐT.456 8.500 1.5

Đường nội bộ 4.000 1.5

Khu vực 2: Các thửa đất còn ỉại 400 1,6

7^8 XÃ THỤY QUỲNH

Khu vực 1

Quốc lộ 37:

Từ giáp xã Thụy Trình đến đất nhà bà Phan Thị Đua, thôn
Tứ Cường

5.000 750 450 1,6 1.7 1.6

Từ gi^ đẩt nhà bà Phan Thị Đua, thôn Tứ Cường đến giáp
xã Hồng Dũng 3.000 750 450 l-,6 1,7 1.6

Quốc lộ 37 (đoạn nắn tuyến): Đoạn thuộc địa phận xã Hồng
Dũng

3.000 600 450 1.5 1,7 1,6

Đường Quốc lộ QL.37 (tuyển mới):
Đoạn từ giáp xã Thụy Văn đến giáp Quốc lộ 37 (đoạn nắn
tuyến) 3.000 750 450 1,5 1.6 1.5

Đoạn từ giáp nga ba (qua Công ty Tuấn Đạt) đến cầu vượt
sône Hóa

4.500 750 450 1.5 1,6 1.5

Đường ĐH.93A:

Từ giáp Quốc lộ QL.37 đến ngã ba ông Khinh 2.500 750 450 1,6 1,7 1,6

Từ giáp"nga ba ông Khinh đến giáp xa Thụy Bình 1.500 750 450 1,6 1,7 1,6

Đường ĐH.94A:
-

Tù gỉáp xã Hồng Dũng đến Quốc lộ QL.37 2.000 750 450 1,6 1,7 1,6

Từ giáp Quốc lộ QL.37 đến hết khu dân cư tìiôn Tứ Cường
í

1.500 750 450 1,6 Í.7 1,6

Từ giáp khu dân cư thôn Tứ Cường đến giáp QL.37 mới 1.200 750 450 1,6 1,7 1,6

Đưừng trục xã 1.100 750 450 2,0 1.7 1.6

Đuờng trục thôn 750 1.7

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 400 1,6

7ã9 XẪTHỤY SƠN
Khu vực 1

Đưừng ĐT.456 (Vô Hổi - Dỉêm Điền):
Từ giảp xã Thụy Phong đến ngồ vào xổm 2, thôn Thượng
Phúc (Nhà nghi Thảo Nguyên) 9.000 750 450 1,6 1,7 1,6
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STT Tên đơn-vị hành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghin

đồng/m^

Hệ sổ điều chỉnh
giáđẩtởnãm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Từ giáp ngồ vào xóm 2, thôn Thượng Phúc (Nhà nghỉ Thảo
«ĩguyên) đến giáp xã Dương Phúc 7.500 750 450 1.7 1,7 1,6

ĐuởngĐH.89:

Từ gi^ đường ĐT.456 đển nhà ông Trần Văn Đạo, thôn
Thữ^g Phúc 4.300 750 450 1,6 1,7 1.6

Doạn còn ỉại 2.500 750 450 1,6 1,7 1,6

Dường ĐH.95B (đường vào trụ sở UBND xft Thụy Phúc
cũ): -

Từ giáp đường ĐT.456 đến nhà ông Hiệp, thôn Thượng Phúc 6.000 750 450 1,7 1,7 1,6

Từ gi^ nhà ông Hiệp, thôn Thượng Phúc đến giáp xa Dương
*húc

3.000 750 450 1,6 1,7 1,6

Đường trục xã 2.500 750 450 1.8 1,7 1.6

ĐuỜDg trục thôn 750 1.7

Đưừng nộl bộ khu dân cư mới thốn Tử Đô - Nhạo Sơn 2.500 1,5

Khu vực 2: Cảc thửa đất còn lại 400 1,6

7M XẲTHỤY THANH

Khu vực 1

Đưừng ĐT.4S6 (Vô Hối - Dỉêm Điền): Từ giáp xã Thụy
Duyên đển cầu Vô Hối

8.000 750 450 f,8 1,7 1,6

Đuừog trục x8 1.500 750 450 2.5 1,7 1,6

Đường trục thôn 750 1.7

Khu dân cư mớỉ thôn Vô Hốt Đông (khu Thổ):
Đường sổ 1, sổ 2 4.500 1,5

£}ường nội bộ 3.500 1,5

Khu vực 2: Các thửa đất còn lạỉ 400 1.6

731 XÃ THỤY TRÌNH
Khu vực 1

QuAc lộ 37:
Từ cống Thóc đển ngã ba Thụy Trình 8.000 800 500 2,2 1.7 1.6

Từ giáp ngâ ba Thụy Trình đến đường vào giữa làng Ô Trình 6.500 800 500 2,0 U7 1,6

Từ đường vào giữa làng ô Trinh đến giáp xã Thụy Quỳnh 5.000 800 500 1,8 1,7 1,6

Đưừng Quốc lộ QL37 (tuyển mới):
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STT Tên đơn vị hành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
gỉá đất ở năm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Đoạn từ tuyển đường bộ ven biển đến giáp xã Thụy Liên 7.000 800 500 1.5 1,8 1,7

Đoạn từ giáp xa Thụy Liên đến giáp xã Thụy Bình 5.500 800 500 1.5 1,8 1,7

Đuờng Phạm Ngũ Lão (Quốc lộ QL.37 tuyến mứỉ): Từ
giáp thị ừẩn Diêm Điền đến tuyến đường bộ ven biển 7.000 800 500 1.8 1,7

Đưừng ĐH.93 (đuừng Trinh - DQng): Từ giảp Quốc ỉộ 37
đến giáp xã Hồng Dũng 4.000 800 500 2,0 1,7 1.6

Đường trục xã 2.000 800 500 2,0 1,8 1.7

Đường trục thồn 1.000 1,8

Khu dân cư tái đ|nh cư đường ven bỉền 6.500 2,3

Khu dân cư mớỉ thôn Tbưgmg 6.000 1,5

Khu vực 2: Các thửa đất còn ỉạỉ 450 1,7

732 XÃ THỤY TRƯỜNG
Khu vực 1

Đưừng ĐT.461 (đường Đê 8): Từ giáp xE Thụy Xuân đến
gỉảpxã AnTân

1.500 600 450 2,1 1,7 1.6

Đường ĐH.92: Từ giáp xS Thụy Xuân đến trụ sở UBND xã 4.000 600 450 1,5 1,7 1,6

Đường từ ngã ba cầu Hồ đến giáp đường ĐH.92: Đoạn
thuộc địa phận xã Thụy Trường

4.500 600 450 1,6 1,7 1,6

Đường trục xã 1.000 600 450 2,1 1,7 1.6

Đường ừục tbỏD 600 1.7

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 350 1,6

733 XÃ THỤY VĂN
Khu vựcl

Đường Quốc lộ QL.37 (tuyến mới): Từ giáp xa Thụy Bình
đển giáp xẵ Thụy Quỳnh 4.500 750 450 1.8 1,7 1,6

Đường ĐT.456 (cũ): Từ giỗp cống Giành đến giáp xã
Dương Phúc

3.000 750 450 1.6 1,7 1,6

Đường ĐH.90 (đirừng 6SC):

Từ giáp thôn An Ninh, xa Thụy Bình đến cống Giành 3.500 750 450 1,8 1,7 1,6

Từ cống Giành đến giáp xã Thụy Việt 2.000 750 450 2.5 1,7 1,6

Đường ĐH.95CỈ Từ giáp đường ĐT.456 (cũ) đến trụ sở
UBNDxaXhụy Văn

2.500 750 450 1.8 1.7 1.6

Đường trục xã 1.000 750 450 2,1 1.7 Ỉ.6
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STT Tên đơn vị hành chỉnh

Gỉá đát
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
gỉáđấtởnam 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

)uừng trục thôn 750 1,7

Chu vực 2: Các thửa đẩt còn lạỉ 400 1,6

7M XẴ THỤY VIỆT
Khu vực ỉ

)uờng ĐH.90 (đirờng 65C cũ):

Từ nga ba Cao Trai đến ngâ ba Hòa Đồng 2.300 600 450 2.1 1,7 1,6

ỉ)09n còn iại 1.500 600 450 2,1 1,7 1,6

Đưàmg trục xã 950 600 450 2.2 U7 1.Ố

)irỜDg trục thôn 600 1.7

)ưânag nội bộ khu dân cư mởỉ thôn An Cúc Tây 950 2,3

□lu vực 2: Các thửa đẩt còn lạỉ 400 1.6

735 XÃ THỤY XUÂN
Khu vực 1

Đường ĐT.461: Từ gi^ xa Thụy Hải đén gỉáp xa Thụy
Trường (đoạn thuộc đia phận xa Thụy Xuân)

1.500 800 500 2,0 1,8 1,7

Đường ĐH.92:

Từ giáp ĐT.461 (nga ba Lều Vịt) đến nga ba đường đi đê
Pam (^áp nhà bà Phiện, đường giữa thôn Bình Xuân và thôn
Vạn Xuân Nam)

4.000 800 500 1.6 1,8 1,7

Từ nga ba đường đi đê Pam đến nga ba đường đi Trạm Y tế 6.000 800 500 1,6 1,8 1,7

Từ ngã ba đường đi Trạm Y tế xã đến nga ba đưỉmg đi cầu
Hồ

8.000 800 500 1,5 1,8 1,7

Từ ngã ba đường đi cầu Hồ đển giáp xã Thụy Trường 5.000 800 500 1,6 1.8 1.7

Đuờng trục xfi:
-

Từ đường ĐT.461 (nga ba cầu Hồ) đến Trưòng Trung học cơ
sở xã Thụy Xuân

4.500 800 500 1,6 1.8 1.7

Từ giáp Trường Trung học cơ sở xã Thụy Xuân đến giáp
đuímgĐH.92

6.000 800 500 1.6 1,8 1.7

Các đoạn còn ỉại 2.500 800 500 1,8 1,8 1,7

Đirờng trục thÔD 800 1.9

Kha dân cư mởỉ thôn Bình An» thốn Bình Xụân 2.000 1,8

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 450 1,7
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PHỤ LỤC 02 - 7: HỆ SÓ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐÁT ở TẠI ĐÔ THỊ
HU^N THÁI THỤY NÃM 2024

(Kèm theo Qi4yết định so / /QĐ - ƯBNĐ ngày tháng năm
của ủy ban nhân dân tinh Thái Bình)

STT

Tẽn đường
phổ, đf8

danh

Loại
đô
Ếhl

Đoạn đường
Gỉá đất

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^

Hệ số đỉều cbỉnh
giáđẩtởnam 2024

Đơn vị tính: Lần
ia|

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

Cống Ngoạĩ 1 Ngã tư Diêm
Điền (Bưu điện) 15.000 3.500 2.500 600 1,8 1.9 1,8 1,6

7.1
Đường 3
tháng 2

V

Ngã tư Diêm
Điền

(Bưu điện)

Nga ba (giáp đất
nhà bà Đồm, khu

8)
10.500 2.500 1.500 600 2,0 1,9 1,8 1,6

Ngã ba (giáp
đất

nhà bà Đồm,
khu 8)

Nga ba Thụy Hải 9.500 2.000 1.000 600 2,0 1.9 1,8 1,6

Đường
Lê Quỷ Đôn

(Quốc lộ
QÍ39 cũ)

Gỉáp khu công
nghiệp Lĩỗn

Hà Thải

Giáp Công ty
Đinh Vàng

4.500 2.000 900 600 2,5 1.9 1,8 1.6

7.2 V
Công ty Đinh

Vềúig
Giáp ngõ vào nhà

thờ Lan Ngoại
7.000 2.000 900 600 2,2 1.9 1,8 1.6

Ngõ vào nhà
thờ

Lan Ngoại
Cống Ngoại 1 9.000 2.000 900 600 2,1 1,9 1,8 1,6

73
ĐưỜDg

Ng6 Quyền

Đường Lê Quý
Đôn (Cống
Ngoại 1)

Đất nhà ông
Tuấn,

tổ dân phố Mai
Diêm (Cống

Ngoại 2)

4.500 1.500 900 600 2,2 1,9 1,8 1.6

V
Giáp đất nhà
ông Tuấn, tổ
dân phổ Mai
Diêm (Cống

Ngoại 2)

Cống Trà Bôi 3.000 1.500 900 600 2,5 1,9 1,8 1.6

7.4

Đưửng
Nguyễn V

Đường 3 tháng
2

(Cống Diêm
Điền)

Đồn Biên phòng
64

6.000 1.440 900 600 2,0 1.9 1,8 1.6

Công Trứ
Gĩảp Đồn Biẽn

phòng 64
Cảng Diêm Điền 6.000 1.440 900 600 2,0 1.9 1,8 1,6

ỉtí-.;

.in
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STT

Tẽn đường
phố, đ|a

danh

Loạỉ
đô
thi

Đoạn đường
Giá đất

Đofn vị tính: Nghìn đồng/m^
Hệ số điều cbỉnb

gỉ4 đấtởnãm 2024
Đơn vị tính: Lần

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

7.5

ĐưỜDg
Nguyễn Đức

CAnh

V

Cầu Cống
Thóc

Giáp Toà án
huyện (cũ)

10.000 3.000 2.000 600 2,1 1.9 1,8 1,6

Toà án huyện
(cũ)

Ngã tư chợ Gú 14.000 3.500 2.500 600 2,1 1.9 1,8 1,6

Ngã tư chợ Gú
Nga tư Diêm

Điền (cạnh Bưu
điện)

18.000 4.000 2.500 600 1,9 1.9 1,8 1,6

Ngã tư Diêm
Điền

(cạnh Bưu
điện)

Ngã ba
'giáp đẩt nhà ông

Sớ)
9.000 3.000 2.000 600 2.0 1,9 1,8 1.6

Ngã ba
(giáp đất nhả

ông Sở)

Đồn Biên phòng
64

7.000 2.000 1.000 600 2,2 1,9 1.8 1.6

7.6

Điròmg
Phạm Ngũ

Lão

V

Giáp xa Thụy
Trình

Đường Trần
Khánh Dư (Nủt
giao ngã ba Cá

Sấu)

7.500 2.000 900 600 1,8 1,9 1,8 1,6

Đường Trần
Khánh Dư

(Nút giao ngã
ba Cá Sấu)

Phố Cách mạng
Tháng Tám

8.000 2.000 900 600 1,6 1,9 1,8 1,6

Phố Cách
mạng

Tháng Tảm

Đường 3 tháng 2
(Cống Ngoại 1) 12.000 3.000 900 600 1.5 1.9 1,8 1,6

Đường 3 tháng
2

(Cống Ngoại
1)

Cầu Diêm Điền 10.500 2.500 1.500 600 1,7 1,9 1,8 1.6

7.7
Đưồrng Tạ

Hiện
V

Đường 3 tháng
2 (ngã ba nút
giao đường
ĐT.461 dốc
Tràng Than)

Phố
Nguyễn Hưởng

Dung
7.500 2.000 1.000 600 1.6 1,9 1,8 1,6

Phố
Nguyễn

Hưởng Dung

Phố
Nguyễn Công

Định
6.000 1.500 1.000 600 1,6 1.9 1,8 1,6

Phố Nguyễn
Công Định

Giáp địa phận
xa Thụy Hải (đê

Pam)
4.500 1.500 1.000 600 1,6" 1.9 1.8 1,6
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STT

Tên đường
phổ, địa

danh

Loại
đô
thi

Đoạn đường
Giá đất

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^
Hệ sổ đỉều chỉnh

gỉá đất ở năm 2024
Đơn vị tính: Lần

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

7.8

Đườag
Thổng Nbât
^uờng tình
ĐT.461 cũ)

V

Ngã ba Thụy
Hải

Dốc Đông Ninh 6.000 1.800 900 500 1,8 1,9 1,8 1.6

Dốc Đông
Ninh

Giáp xâ An Tân 3.000 1.500 900 500 1.9 1.9 1,8 1,6

7.9

Đưàmg
Trần Khánh
Dư ̂ ưồmg
tỉnh ĐT.456

cũ)

V

Cống Chéo
(giáp xâ Thụy

Liên)

Quốc IỘQL.37
(Nút giao ngS ba

Cá Sấu)
8.000 2.000 900 600 1.8 1,9 1,8 1,6

7.10
Phố Bao

Hãm
V

Phố Trần
Hưng Đạo

(khu vực nhà
ông Đắc)

Phố Phạm Thế
Hiển (khu vực

nhà

ông Hưng)

3.500 1.500 900 600 2,0 1.9 1.8 1,6

7.11
Phố Bùi

Quang Thận V

Đường Phạm
Ngũ Lão

Phổ Quách Hữu
Nghiêm

11.500 3.000 1.500 600 1,5 1,9 1.8 1,6

Phố Quách
Hữu Nghiêm

Chùa Chiêu Phủc 12.500 3.000 1.500 600 1,5 1,9 1,8 1,6

Chùa Chiêu
Phúc

Phố Quách Đình
Đảo

13.000 3.000 1,500 600 1.5 1,9 1,8 1,6

Phố Quách
Đinh Bảo

Đường Nguyễn
Đức Cảnh (ngẫ
ba giáp đẩt nhà

ông Sớ)

12.500 3.000 1.500 600 1,5 1.9 1.8 1,6

7.12

Phố Cỗch
mẹng Tháng

Tám
V

Ehiờng
Nguyễn Đức

Cảnh

Phố Quách Đình
Bảo

13.000 3.500 2.500 600 1.5 U9 1,8 1.6

Phố Quách
Đinh Bào

Đường Phạm
Ngũ LSo (Đường
tlnhĐT.456cũ)

13.000 3.000 1.500 600 1,5 1,9 1.8 1,6

7.13
Phố Chu
Văn An

V

Phố Trần
Hưng Đạo
(Chùa Phúc

ứng)

Nút giao
phổ Phạm Ngũ

Lao

2.800 1.500 900 500 2.0 1,9 1,8 1,6
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STT

Tên đưòmg
phổ) địa

danh

Loọỉ
đô
thị

Đoạn đường
Giá đất

Đơn vị tính: Nghìn đhng/irỉ
Hệ số điều chỉnh

gỉá đất ở năm 2024
Đcm vị tính: Lần

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

7.14

Phố Đồng
Miễu

^ường số 8
cA)

V

Giáp
phố Quách
Đỉnh Bảo

Đường Phạm
NgQ Lẵo (Đường
tinh ĐT.456 cũ)

13.000 3.000 1.500 600 2,2 1,9 1.8 1,6

7.15

Phổ
Hà Cdng

Luận
(đường giữa

làng Maỉ
Diẽm)

V

Đường Ngô
Quyền (Nhà

ông Vân Thúy)

Hết khu dân cư
tổ dân phố Mai

Diêm
2.400 1.500 900 600 2.5 1,9 1.8 1,6

Giáp khu dân
cư

tổ dân phé Maĩ
Diêm

Đường ven biển 2.000 1.500 900 600 2,5 1.9 1.8 1,6

7.16

Phổ Hoa
Dỉẽin

^ường
truức làng
Maỉ Dlẽm)

V

Đường Ngô
Quyền

(giáp Cống
Ngoại 2)

Khu dân cư
tổ dân phổ Maỉ

Diêm

3.000 1.500 900 600 2,1 1.9 1,8 1,6

Giáp khu dân
cư

tổ dân phố Mai
Diêm

Đường ven biển 2.000 1.500 900 600 2.5 1.9 1.8 1,6

7.17
Pbố Hoàng

Dỉệu
V

Đường 3 tháng
2

(Cống Diêm
Điền)

Cầu sông Smh 2.400 1.700 900 500 2,5 1,9 1,8 1.6

Cầu sông Sinh Giáp sông Quảng 2.000 1.500 900 500 2.5 1,9 1.8 1,6

7.18

Phổ
HoàngVttn

Tháỉ ^ường
sau làng Maỉ

Diêm)

V

Đường Ngô
Quyền

(cửa ông
Minh)

Đền Mai Diêm 2.500 1.500 900 600 2.0 1,9 1.8 1,6

7.19

Phố HỖ ĐỘI
^ưừng

ĐH.94 cũ)
V

Cầu chợ Gú

Đất nhà
ông Nguyễn Văn
Hậu (Tồ dân phố

HỔ Đội 1)
10.500 3.500 900 500 2,4 1,9 1.8 1,6

Giáp đất nhà
ông Nguyễn

VănHậu
(Tổ dân phố
Hổ Đội 1)

Trạm Y tế 8.500 2.500 900 500 1,6 1.9 1.8 1,6

Giáp Trạm Y
tế

Dốc Đông Ninh 4.500 2.500 900 500 2,4 1.9 1,8 1.6
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STT

Tên đư&Dg
phố, địa

danh

Loại
đô
thỉ

Đoạn đường
Giá đất

Đơn vị tính: Nghìn đồng/ra^
Hệ số điều chỉnh

gỉá đất ở năm 2024
Đơn vị tính: Lần

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

7.20

Phố
Hồ Xuân
Hưorng

V

Nhà tạm giam
Công an huyện

cũ

Trung tâm Giáo
dục thường
xuyên cũ

2.500 1.500 900 500 2,5 1,9 1,8 1,6

7.21

Phố
Huỳnh Thúc

kháng
V

Dốc Đông
Ninh

Gĩáp sông Quảng 3.000 1.500 900 500 2.3 1.9 1.8 1,6

7.22

Phố Lẽ
Cuvog
Xuyên

V

Đường Tạ
Hiện (Ngã ba
nút giao hồ
Thanh Xuân

khu 1 với
đường ĐT.461

đi đê Pam)

Phố Nguyễn
Hưởng Dung

(Ngã ba nủt giao
đỗ Pam 8)

6.000 2.000 1.000 600 1.6 h9 1,8 1,6

7.23

Phố
Lê Hồng
Phong

V

Phố Nguyễn
Đình Tộ (nhà
bàDípHợỉ)

Phố Hổ Đội
(cạnh Trạm Y tế) 2.500 1.500 900 500 2,5 1,9 1.8

Phố Hổ Đội
(cạnh Trạm Y

tế)

Đường 3 tháng 2
ỢDỐc Đồng Của) 5.700 2.500 900 500 2,4 1,9 1.8 1,6

7.24

Phố
Ngô Thi
Nhậm

V

Sân thể thao
thôn Nghĩa

Chỉ

Đường Lê Quý
Đồn (nhà bà Trần

Thi Dung)
4.000 1.500 1.000 600 2,0 U9 1.8 1.6

7.25
Phổ Nguyễn
CốngĐỊnh V

Phổ Nguyễn
Hưởng Dung
(ngã ba nút
giao khu 8)

Trạm biên phòng
khu 9 (đường Tạ

Hiện)
6.000 2.000 1.000 600 1,5 1.9 1,8 1,6

7.26

Phố
Nguyễo
Đỉnh Tộ

V

Ngã ba (giao
với phổ Huỳnh
Thúc Kháng)

Đường ven sông
Sinh

3.000 1.500 900 500 2,0 1,9 1.8 1,6

7.27
Phố Nguyễn
Huởng Dung

V
Đường 3 tháng

2

Đường Tạ Hiện
(Công ty Chế

biến hải sản Thái
Bình)

6.000 2.500 I.ooo 600 1,5 1.9 1,8 1,6
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STT

TỄn đuừng
phổ, đ|a

danh

L09Ỉ
đố

thị

Đoạn đường
Giá đất

Đơn vị tính: Nghin đồng/m^
Hệ số điều chỉnh

glâ đấtởnãm 2024
Đơn vị tính: Lần

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

7.28

Phổ
Nguyễn
Khuyến

V

Đường Phạm
NgữLSo

Cầu sông Sinh 9.000 2.000 1.000 600 1.6 1,9 1.8 1,6

Cầu sông Sinh Đường bộ ven
biển 5.000 2.000 1.000 600 1.9 1,9 U8 1.6

7.29
Phố

Nguyễn Mậu V

Phổ Nguyễn
Đình Tộ (nhà
Thắng Hiền)

Ehrờng ven sông
Sinh (nhà ông

Hanh)
2.800 1.500 900 500 2,0 1,9 1.8 1.6

7.30

Phố
Nguyễn Thái

Học
V MiéuHònĐả

NhàbàDợp(TỒ
dân phố Hổ Đội

2)
2.500 1.500 900 500 2,0" 1,9 1,8 1,6

7.31

Phố
Nguyễn

Thanh Tĩnh
V Giáp đê 8

Đường bộ ven
biển

3.000 1.500 1.000 600 2.0 1,9 1,8 1,6

7.32

Phố
Nghỉẽm V0

Đằng
V

Phố Nguyễn
Đỉnh Tộ (nhà
bà Hóng Tỳ)

Phố Hổ Đội
(nhà Nho Hợi)

2.500 1.500 900 500 2.0 1,9 1.8 1.6

7.33

Phổ
Phym Cống

Thể
V

Ao Cả (giao
với phổ Huỳnh
Thúc Khảng)

Nhà ông Cương
(Tổ dân phố Hổ

Đội)
2.800 1.500 900 500 2,0 1,9 1,8 1,6

7.34

Phổ
Phọm

Quang Lịcb
V

Khu vực mộ tổ
hộ Tô Chùa Phúc ứng 2.500 1.500 900 500 2.5 1,9 1,8 1.6

7.35

Phố
Phạm Tbế

Hỉễo
V

Đường
Nguyễn Đức

Cảnh (Công ty
Dược Thái

Thụy)

Giáp đất nhà
bà Tô Thi Hồng

Vân

4.000 1.500 900 600 1,8 1,9 1,8 1.6

Giáp đất nhà
bà Tô Thi
Hồng Vân

Đường Phạm
Ngũ Lăo (Đường
tinh ĐT.456 cũ)

3.000 1.500 900 600 2,5 1,9 1,8 1.6

7.36

Phố
Phan Bội

Châu
V

Đập hồ nưởc
(tổ dân phổ

Ngoại Trình)

Đường Lê Quý
Đôn

3.500 1.500 1.000 600 2,0. 1,9 1,8 1,6

ị}^

ỉ-f''ỉ0^
2 • M;
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STT

Tên đường
phốf đỊa

danh

L09Ỉ
đô

thi

Đoạn đường
Gỉá đổt

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^
Hệ số đỉều chinh

giá đâtởnam 2024
Đơn vị tính: Lần

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

7.37

Phố
Phan Châu

Trinh
V

Nhà ông Điền
(tồ dân phố

Ngoại Trình -
NgÌứaChi)

Đường Lê Quý
Đôn (nhà ông

Nhưcmg)
3.500 1.500 1.000 600 2,0 1.9 1.8 1,6

7.38

Phố
Quách Đinh

Băo

V

Phố
Cảch mạng
Tháng Tám

(ngã tư Bờ Hồ)

Giáp đường 3
ứiáng 2 (Quốc lộ

37 cò)
11.500 2.000 1.000 600 1,7 1.9 1.8 1,6

Đường 3 tháng
2

(Quốc lộ 37
cũ)

Phé Bùi Quang
Thận

12.500 2.000 1.000 600 1,5 1.9 1,8 1,6

7.39

Phố
Quách Hữu

Nghiẽm
V

Giáp đường 3
tháng 2 (ngã

ba đường đôi)

Cảng Diêm Điền
(khu 1)

11.000 3.500 2.500 600 1,5 1,9 1,8 1.6

7.40

Phố
Tạ Quốc

Luật
V

Đường
Nguyễn Đức

Cảnh
(nhà bà Liên)

Đường Phạm
Ngũ Lão

8.000 2.000 I.ooo 600 1,5 1.9 1.8 1,6

7.41

Phổ
Tăng Vãn

Thiều
V

Phố Trần
Hưng Đạo

Phố Phạm Thế
Hiển

2.500 1.500 900 500 2,5' 1,9 1.8 1,6

7.42 Phố Tân Sơn V

Phố
Nguyễn

Hưởng Dung
(ngã ba nút

giao giữa làng
Tân Sơn)

Giáp xã Thụy
Hải

9.000 3.000 1.000 600 1.5 1.9 1.8 1,6

7.43
Phỗ Thanh

Xuân ■
V

Đường Tạ
Hiện

(ngã ba nút
giao hồ Thanh
Xuân^ khu 2
với đường

ĐT.461 đi đê
Pam)

Phố
Nguyễn Hưởng

Dung
(ngã ba nút giao

đê Pam 8)

5.500 2.000 1,000 600 1.9 1.9 1,8 1,6

7.44

Phố
Trần Bá

Giăn

V

Bệnh viện Đa
khoa

Thái Thụy,
khu 7

Đường 3 tháng 2
(cống Diêm

Điền)
4.500 2.000 1.000 600 1,6 1.9 1,8 1.6
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STT

Tên đường
phố, địa

danh

Loại
đồ
th|

Đoạn đường
Giá đất

Đơn vị tính: Nghin đồng/m^
Hệ sổ điều chỉnh

gỉá đất ở năm 2024
Đơn vị tính: Lầỉi

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

7.45

Phố
Tràn Đyi

NgbTa ■
V

Của Đình
Nghĩa Chi

Đường Lê Quý
Đôn (nhà bà

Bình)
3.500 1.500 1.000 600 2,0 1.9 1,8 1,6

7.46

Phổ
Trần Hưng

Đạo
V

Cầu Gú
Trụ sở Công an

huyện(cũ)
10.500 3.500 2.500 600 1.5 U9 1,8 1.6

Giáp trụ sở
Công an huyện

(cũ)

Đuờng Phạm
Ngũ Lão (Nút
gỉao Ngã ba Cá

Sấu)

9.000 2.500 1.000 600 2.1 1.9 1.8 1,6

ÌAl
Phố

UỐDgSỹ
Đỉễn

V

Đường Lê Quý
Đôn (cạnh Bén

xe)

Phố
Nguyễn Thanh

Tĩnh

9.000 2.000 900 600 2,0 1,9 1,8 1.6

Phố Nguyễn
Thanh T&ih

Phố Hoàng Văn
Thái (giáp nhà
ông Lương, tổ
dân phố Mai

Diêm)

5.000 2.000 900 600 2.1 1.9 1.8 U6

Phố Hoàng
Văn Thải (giáp

nhà ông
Lưcmg, tổ dân

phố Mai
Diêm)

Phố Hoa Diêm 3.000 1.500 900 600 2.5 1,9 1,8 1,6

7.48
PhốUÔDg Sỹ

Đoan
V

Đường
Nguyễn Đức
Cảnh (ngã ba

nút giao khu 4'

Bến đò sông
Diêm Hộ

(bển đò cũ)
6.000 2.000 1.000 600 1,5 1,9 1,8 1.6

7.49
Phổ Vĩnh

Trả
V

Phố Nguyễn
Công Định
(ngã ba nút
giao khu 9)

Đường Tạ Hiện
(ngã ba nút giao

đê Pam 8)
8.500 3.000 1.500 600 1.5. 1,9 1,8 1.6

7.50
Phổ Xuân

Diệu V

Phía tây
trường

Trung học phổ
thông Diêm

Điền

Phía bắc trường
Trung học phổ

thông Đông Thụy
Anh

2.500 1.500 900 500 2,5 1.9 1.8 1,6
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STT

Tên đuờng
phổ, địa

daoh

Loọỉ
đồ

thỉ

Đoọn đưòmg
Gỉá đất

Đơn vị tính: Nghin đồng/m^

Hệ sổ điều chỉnh
gỉẩ đất ở Dăm 2024

Đơn vị tính: Lần

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

7.51
Cảc đoyn

đường khác
V

Từ nhà ông
Thành
(khu 2)

Nhà ông Hiền
(khu 2) 3.500 1.440 900 600 2,0' 1.9 1.8 1,6

Từ nhà ông
Thụy (khu 1)

Nhà bà Đào (khu
1)

3.500 1.440 900 600 2.0 1.9 1,8 1,6

Nhà ông Đắc
(khu 3)

Nhà ông Hòa
(khu 3)

3.500 1.440 900 600 2,0 1,9 1,8 1,6

Từ giáp đường
Tạ Hiện

Nhà Vân hóa khu
8

3.500 1.440 900 600 2,0 1.9 1.8 1,6

Phố Bùi Quang
Thận (Nhà ông

Bổn, Tổ dân
phố sổ 3)

Phố Tạ Quốc
Luật (Nhà ông
Quân, Tổ dân

phố sổ 3)
8.000 2.000 1.000 600 1.5 1.9 1.8 1,6

Đường Lê Quý
Đôn

(Cống Ngoại
1)

Cống Ngoại 2 4.500 1.500 900 600 2,0 1,9 1,8 1.6

Đường 3 tháng
2 (Cống Diêm

Điền)

Khu dân cư phía
bẳc tổ dân phố

Hổ Đội 4
2.400 1.700 900 500 2,5 1.9 1.8 1,6

Đường sổ 8 Đường mới thôn
Bao Hàm

11.000 1.5

Đường nội bộ khu dân cư cánh
đồng Miễu, ứiôn Bao Trình 8.000 2,4

Đưòng nội bộ khu dân cư mới
còn lại

3.500 2,0-

7.52

Dự án nhà ờ
khu dân cư
Nguyễn Đức

Cănh

V

Đường 3 tháng 2 16.000 1,8

Đường rộng 27 mét 13.000 1,5

Đường rộng 20,5 mét 11.000 1,6

Đường nội bộ còn lại 7.000 1.8

7.53

Dự án Dbà ở
thuvng mọi
x3 Thụy Hà

V

Đường gom đường tỉnh ĐT.456 11.500 2,4

Đường 20,5 mét 11.000 2,5

Đường nội bộ 10.000 2.5
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STT

Tẽn đường
phố) địa

danh

L09Ỉ
đô
thị

Đoạn đường
Giã đắt

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^
Hệ số đỉều chỉnh

gláđẩtởnam 2024
Đơn vị tính: Lần

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

7.54

Khu dân cư
tảl định cư
đuờng ven

blín
V

Đường Quốc lộ QL.39 13.500 1,8

Đường Quổc
IỘQL.39

Đường quy
hoạch sổ 2 9.000 1.7

Các đường nội bộ còn lại 5.0D0 2.4

7.S5

Khu dân cư

tại khu đất
OĐT-8B

V

Giáp ữường
Mầm Non

Đường quy
hoạch số 2 6.000 2.5

Đường quy hoạch số 1 7.000 2,5

Các đường còn lại 5.000 2,5

* V \

I -
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|n|ỈỤ^3ỰC 0#^ẫầỆ số ĐIÈU CHỈNH GIÁ ĐẤT ở TẠI NÔNG THÔN
i.'- ỈỊp 1 HUYỆN HƯNG HÀ NĂM 2024
I^èmítỉầ'ỷ^i^p'địìĩh sổ'=J^F /QĐ - UBND ngà}iS2thángỵ/^ấm

cửa Uy ban nhân dân tinh Thải Bĩnh)

STT Tên đem vị hành chính

Gỉá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ sổ đỉều chỉnh
giá đát ở năm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

8.1 XÃBẲCSƠN

Khu vực 1

Đưừng ĐT.455 (đưừng 216 cũ):

Từ cầu Tè đến giáp miếu Tứ Xá 4.000 600 400 1,9 1,8 1.7

Từ giáp miếu Tớ Xá đến giáp xã Quỳnh Nguyên, huyện
Quỳnh Phụ

3.500 600 400 1.8 1.7

Đường ĐT.468: Từ giáp xa Đô Lưcmg, huyện Đông Hưng
đến giáp xã Đông Đô

4.000 1.9

Đường ĐH.60: Đoạn từ giáp xẫ Văn cẩm đến gỉáp đường
mAS5

1.800 600 400 2.8 1,8 1,7

Đường trục xã 1.000 600 400 3.2 1,8 1.7 1
Đường trục thôn 600 1,8

Khu vực 2: Các thửa đất còn ỉại 300 1.7

8.2 XẴ CANH TÂN

Khu vực 1

Đuừng 9H.65 (đường 228 cũ): Đoạn thuộc địã phận xẫ
Canh Tân

1.500 600 400 3,0 1,8 1,7

Đường ĐH.65Đ: Từ giáp đường ĐH.65 đến giáp thị trấn
Hưng Nhân

2.000 600 400 2,8 1,8 1,7

Đuờng trục xã 1.000 600 400 3,2 1,8 1.7

Đườog trục thốn 600 1.8

Khu vực 2: Các thửa đất còn lạĩ 300 1,7

8.3 XẲCHÍHOÀ

Khu vực 1

Đường ĐT.452 (đường 224 cũ);

Từ gỉảp xă Văn Lang đến giáp ưạí chăn nuôi cũ 2.700 600 400 2.5 1,8 1.7

Từ ứại chăn nuôi cũ đến giáp Quỹ Tín dụng nhân dân 3.000 600 400 2,9 1,8 1.7

Từ Quỹ Tín dụng nhân dân đến giáp đê An Lại 2.500 600 400 2.7 1,8 1,7

Đường ĐH.62 (đường 226A cO): Từ giáp xă Minh Hoà
đến cầu Chanh

2.000 600 400 2,8 1,8 1,7
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STT Tên đom vị hành cbỉnh

Gỉá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
gỉáđấtởnam 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

ỉưừng huyện: Từ giáp đường ĐT.452 đến giáp xã Hồng
tđinh

1.800 600 400 2.7 1,8 U7

ỉuừng kết nổl từ khu di tích lỊch sử cách mụng
'ruừng Vỵ Sỹ đến Khu dỉ tỉch lịch sử văn hóa Đền thờ
)ỉệa Dung Công chứa

1.800 600 400 2,7 1,8 1.7

Đirờng trục xã 1.000 600 400 2,7 1,8 1,7

)iiỜDg veo sồng 224: Từ giáp đường ĐH.62 đến cầu vào
[hôn Vân Đài

1.500 600 400 2,4 1.8 1,7

Đường trục thốn 600 1,7

Khu dân cư mới thôn V| Giang:

Dưởng kết nổi các Khu dĩ tích 2.500 2.6

Đường 13,7 m (giáp trưởng học) 3.000 2.6

Đường nội bộ còn lại 1.500 2,8

Chu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1.7

8.4 XẪCHILẪNG

Khu vực 1

Đuừng ĐH.64A: Từ giáp xã Hòa Bình qua nga ba chợ
Đủn đến ừụ sở UBND xã mởi

3.500 600 400 1.9 1.8 1,7

Đưừng huyện: Từ giáp xã Hòa Bình đến ưỷ ban nhân
dân xã Chi Lăng

2.000 600 400 2.3 1,8 1.7

Đưòrng ven sồng Tỉên Hưngỉ Từ ngã ba chợ Đún đến
gi^ xa Lô Giang, huyện Đông Hưng

3.000 600 400 1.8 1.8 1,7

Đường trục xã:

Từ Trụ sở UBND xã cũ đến ừụ sở UBND xa mới 2.500 600 400 1,9 1,8 1,7

Đoạn còn lại 1.500 600 400 2.6 1.8 1,7

Đường trục thôn 600 1,8

Đuờng nộl bộ khu dân cư mớỉ thôn Tiền Phong 900 3,1

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1,7

8.5 XẴCỘNG HÒA
Khu vực 1

Đuừng ĐH.65 (đường 228 cfl): Đoạn ứiuộc địa phận xã
Cộng Hoà

1,500 600 400 2^8 1,8 1.7

Đường ĐH.65A:

Từ giáp đường ĐH.65 đển Nhà Văn hóa thôn Đồng Thái 1.500 600 400 2,8 1.8 1,7
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STT Tên đơn vị hành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điền chỉnh
giá đổt ở năm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

"ừ giáp Nhà Vãn hóa thôn Đồng Thái đến ngã ba nhà ông
Chấn, thôn Đồng Tháỉ 1.800 600 400 2.5 1.8 1.7

'ừ ngã ba nhà ông Chấn, thôn Đồng Thải đến cầu Hủ 1.500 600 400 2,8 1.8 1.7

Đuừng trục xũ:

Từ gi^ đường ĐH.65A đến ngã ba rẽ vào Trường Mầm
non trung tâm xã

1.500 600 400 1.9 1.8 1,7

ỉoạn còn lại 1.000 600 400 2.3 1,8 1.7

Đường trục thôn 600 1,7

Chu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1,7

8.6 XẴDÂN CHỦ

ŨIU vực 1

Đưừng ĐT.452A (đuừng 224 cO): Từ giáp xã Hùng
DŨnK đến hết địa phận xã Dân Chủ

3.000 600 400 3.0 1.8 1.7

Đutog ĐH.69AĨ Từ giáp đưòng ĐT.452A đến cống số 5
(sÔnK Tà Sa)

1.000 600 400 3.4 1,8 1.7

Đưừng huyện: Từ giáp xã Duyên Hải đến gốc đa thôn
Bái

1.500 600 400 3.5 1.8 1,7

Đường trục xã 1.000 600 400 3;2 1,8 1.7

Đường trục thốn 600 1,7

Khu d&n cư mớỉ đường bờ sống 224 thỏn Đan Hộỉ 1.500 3,5

Đuừng nộl bộ khu dân cư mớỉ thôn Hà Tiến 800 2.9

Khu dân cư mớỉ trung tâm xã:

Đường ĐH.69A 2.000 3.3

Đường nội bộ 1.500 3,5

Khu vực 2: Các thửa đất còn lạỉ 300 1,7

8.7 XÃ DUYÊN HẢI

Khu vục 1

Đurờng ĐT.452A (đường 224 cũ); Từ giáp xẫ Hùng
Dũng đến giáp xã Dân Chủ 3.000 600 400 2,9 1,8 1,7

Đuởng ĐH.69: Từ giáp đường ĐT.452A đến giáp xã
Châu Scm, huyện Quỳnh Phụ

1.500 600 400 3.2 1,8 1.7

Đường huyện: Từ giáp đường ĐH.69 đến giáp xã Văn
Cẩm

1.500 600 400 3.3 1.8 1,7

Đỉiờng huyện: Từ giáp đường ĐH.69 đến giáp xẫ Dân
Chủ

1.500 600 400 3.3 1,8 1,7

Đường trục x3 1.000 600 400 3,3 1.8 U7
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STT TỄn đơn v| hành chỉnh

Gỉá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
giá đất ở năm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Đường trục thỏn 600 1,8

Khu dân cư mớỉ tbồn Bùỉ Minh, Bùi Tiến 1.500 2,7

Khu dôn cư mới thôn Khả Tiến 2.000 2,2

Khu vực 2: Các thửã đẩt còn lại 300 1.7

8.8 XẴ ĐIỆP NÔNG
Kha vực 1

Đuờng ĐT.452: Từ cầu La Tién đén giáp xâ Hùng Dũng 4.000 600 400 1,9 1,8 1,7

Đường ĐH.60 (đưừng 224B cữ):

Từ giảp đê Việt Yên đến giáp Truờng Mầm non khu 2 2.800 600 400 2,1 1.8

Từ giốp Trường Mầm non khu 2 đển giáp trạm bơm Việt
Ỹênl 4.000 600 400 1.9 1,8 1.7

Từ ừạitt bơm Việt Yên 1 đến giáp xa Hùng DQng 3.000 600 400 2,0 1.8 1.7

Đuừng trvc xB: -

Từ đốc đê Hoàng Nông đến Trạm Y tể xa 3.000 600 400 2.0 1,8 1,7

Từ giáp Trạm Y tế xa đến trụ sở ƯBND xa Điệp Nông 4.000 600 400 1,9 1.8 1,7

Từ giảp trụ sở UBND xa Điệp Nông đến ngã ba thôn Ngữ
Đông

2.800 600 400 2,0 1.8 1,7

Đoạn còn ỉại 1.000 600 400 2.6 1,8 1.7

Đuừng trục thôn 600 1,7

Khu dân cư táỉ đ|nh cư thốn Duyên Nông 4.000 2,1

Khu vực 2: Các thửa đất còn 300 1.7

8.9 XẴĐOAN HÙNG

Khu vực 1

ĐirtrngĐT.452: -

Từ giáp xa Hùng Dũng đến đường ĐT.452A 3.500 600 400 2,4 1,8 1,7

Từ đường ĐT.452A đến giáp xâ Thống Nhất 5.000 600 400 2,3 1,8 1,7

Đuờng ĐT.452A (đường 224 cQ);

Từ đường ĐT.452 đến ừạm điện 5.000 600 400 2,3 1,8 1.7

Từ giáp trạm điện đến giáp xã Hùng Dũng 4.000 600 400 2,6 1,8 1,7

Đường ĐH.70: Từ giáp đường ĐT.452 qua trụ sở UBND
xã đến dốc bà Nghinh

1.500 600 400 2,8 U8 1.7

Đuờog huyện:
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STT Tên đơn vỊ hàDh chính

Gỉá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

HỆ số điều chỉnh
giá đât ở năm 2024

Đơn vị tỉnh: Lần

VTl VT2 VT3 Vti VT2 VT3

Từ giáp xa Thống Nhất đi qua Miếu Trúc đến cầu Tiên La 2.000 600 400 2,7 1.8 1.7

Từ đền Tiên La đển dốc bà Nghinh (giao với ĐH.70) 1.500 600 400 2,8 1,8 1.7

Từ dốc bả Nghinh đến giáp đố sông Luộc 1.200 600 400 3.2 1,8 1,7

Duởng vào đền Tiên La: Từ giáp cầu Tiên La đến giáp
đền Tiên La

2.500 600 400 2,7 1,8 1,7

Đuởng trục xã 1.000 600 400 3,2 1,8 1,7

Đường trục thôn 600 1,8

Chu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1,7

840 XẴ ĐỘC LẬP

Chu vực 1 -

Đường ĐT.453 (đuờng 226 cũ):

Từ giáp xã Minh Hòa đến ngã ba vào thôn Lộc Thọ (trạm
Knncũ)

2.500 600 400 1,9 1,8 1,7

Từ nga ba vào thôn Lộc Thọ (trạm bcrm cũ) đến nhà ông
Tuynh

3.000 600 400 1.8 1,8 1,7

Từ giáp nhà ông Tuynh đến giáp xă Minh Tân 2.500 600 400 1,9 1.8 1,7

Đường huyện: Từ giáp bến đò Phú Hậu đến giáp xă Hồng
Minh

1.200 600 400 2,9 1,8 1.7

Đưừng qua khu di tích Lê Quỷ Đôn mổ4:

Từ giáp đường ĐT.453 đến giáp đền ứiờ Lê Quý Đôn mới 1.800 600 400 2,3 1,8 1.7

Từ đền thờ Lê Quý Đôn mới đến nga tư cống ông Bàn 1.400 600 400 2,8 1.8 1,7

Từ giáp nga tư cống ông Bản đển giổp đê sông Hồng 1.200 600 400 Ì7 1.8 1,7

Đường vào Khu lưu nỉệm NhỀ Bác học Lê Quỷ Đôn (từ
ĐT.454): Từ giáp xa Hồng Minh, giao với đường qua Khu
lưu niệm, đển đường trục xă

1.500 600 400 2,6 1.8 1.7

Đường trục xã 1.000 600 400 3,7 1,8 1.7

Đưừog trục thôn 600 1,8

Khu dân cư mứỉ thôn Đồng Phủ 2,500 1.9

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn lại 300 1,7

8.11 XẪ ĐÔNG ĐÔ

Khu vực 1

Đưừng ĐT.455 (đuởng 216 cũ):

Từ cầu Tè đến giáp đường ĐT.468 4.500 600 400 1^9 1.8 1,7
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STT Tên đơn vị hành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ sổ đỉều chỉnh
gỉáđấtởnam 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Từ giáp đường ĐT.468 đến cống ông Thụy 5.500 600 400 2,0 1,8 1.7

Từ cống ông Thụy đến cầu Đô Kỳ 4.000 600 400 2,0 1.8 1,7

Đường ĐT.468: Từ giáp xa van cảm đén giáp xã Bắc
Sơn

4.000 1.9

Đưừng ĐH.60 (đường 224B cũ):

Từ ngã ba chợ Đô Kỳ đến Tniờng Mầm non Lê Tư Thành 5.000 600 400 1,8 1.8 1.7

Từ gìáp'Trưởng Mầm non Lỗ Tư Thành đến giáp xa Văn
Cồm

3.000 600 400 2.3 1,8 1.7

Đưởng huyện: Từ giáp xã Tây Đô đến đuờng ĐH.60 2.500 600 400 2.3 1.8 1,7

Đuờng trục xfi 1.000 600 400 3,3 1,8 1.7

Đường trục thôn 600 1,7

Đường nội bộ khu dân cư, khu tái định cư thôn Hữu
Đô Kỳ (phía sau chợ Đô Kỳ)

3.000 2,3

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1,7

8.12 XẲHOÀBtNH

Khu vực 1

Đường ĐH.64A (đirờng ven sông Tiên Hưng): Từ giáp
xa Thống Nhất đến giáp xâ Chi Lăng

2.000 600 400 3,2 1.8 1,7

Đường huyện: Từ giáp đường ĐH.64A đến giáp xă Tây
Đố

1.500 600 400 3,3 1,8 1,7

Đường huyện: Từ giáp đường ĐH.64A đến giỂ^ xẵ Chi
Lãng

1.500 600 400 3,2 1,8 1,7

Đường huyện: Từ cầu Đồng Lạc đến giáp xã Tây Đô 2.500 600 400 2,8 1.8 1,7

Đường trục ĩ9 1.000 600 400 3,3 1,8 1.7

Đưòmg trục thôn 600 1.7

Khu vực 2í Các thửa đất còn lại 300 1.7

8.13 XÃHOÀTIẾN

Khu vực ỉ

Đưửng ĐH.59 (đường 223B ctt): Từ giáp xa Tân Tiến
đến giáp đồ sông Luộc

1.500 600 400 2,8 1,8 1.7

Đường ĐH.61 (đường 225 cũ): Từ giáp đường ĐH.59
đến cầu Me

2.000 600 400 2.5 1.8 1,7

Đưòmg ĐH.65: Đoạn thuộc địa phận XÊI Hoà Tiến 2.000 600 400 2,3 1,8 1,7

Đưừng ĐH.65A: Từ cầu Hủ đến giáp đường ĐH.61 (ngẫ
ba Quán Son)

2.000 600 400 2.4 1,8 1,7



181

STT Tên đom v{ hành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ sổ điều chỉnh
gỉáđấtỞDain 2024

Đơn vị tỉnh: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Duừng hnyện: Từ giáp xã Phúc Khánh đến giáp xã Tân
Hòa

1.500 600 400 2.9 1.8 1,7

Dường trục xã 1.000 600 400 3,1 1.8 1,7

Dường trục thôn 600 1,7

Đường ĐH.65B; Đoạn từ ngã ba Quán Son đến giáp xã
TânTiển

1,500 600 400 2;3 1,8 1.7

Khu vực 2: Các ứiửa đẩt còn lạỉ 300 1,7

8.14 XẴ HÒNG AN

Khu vực 1

Đường ĐT.453 (đưòrng 226 cũ):

Từ giáp xa Minh Tân đến ngã tư (cạnh hộ ông Trần Hữu
Sơiõ

5.500 600 400 1,9 1,8 1.7

Từ gi^ nga tư (cạnh hộ ông Trần Hữu Sơn) đến nhà thờ
họ Trần Hữu

6.500 600 400 1,6 1,8 1,7

Từ giáp nhà thờ họ Trần Hữu đến đển cầu Giàng (giáp xa
Tién Đức)

5.000 600 400 1,7 1,8 U7

Đuừng ĐT.468: Từ giáp xa Tiến Đức đến giáp xa Thái
Hưng

4.000 1,6

Đưừng ĐH.62A (đường 226B cfl):

Từ giáp đường ĐT.453 đến Nhà Lưu niệm Bác Hồ 3.500 600 400 1.6 1.8 1.7

Từ giáp Nhà Lưu nỉệm Bảc HÒ đến giáp xã Tiến Đức 2.500 600 400 1,7 1,8 1.7

Đường ừục xã 2.000 600 400 U7 1,8 1,7

Đuờag tryc thôn 600 1,7

Khu vục 2: Các thửa đất còn lại 300 1.7

8.Ỉ5 XẴ HỔNG LĨNH

Khu vực 1

Quốc lộ 39: Từ trạm bơm Đồng Hàn đến giáp xa Minh
lòiai • 5,000 600 400 2,5 1,8 1,7

Đường ĐH.66D: -

Từ giốp Quổc lộ 39 đến Trẹm Y tế xa 2.500 600 400 2.3 1.8 1.7

Từ giáp Trạm Y tế xa đến giảp đường ĐT.452 1.500 600 400 3.0 1,8 1.7

Đuờng trục xfl l.ooo 600 400 3.3 1,8 1,7

Đường trục tbôn 600 1.8

Khu dân cư mớỉ thôn Hợp Đông 5.000 1,9

Khu dân cư mới thốn va Đỏng (cạnh chợ Mụa):
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STT Tên đơn vị hầDh chính

Gỉá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ sổ điều chỉnh
gỉá đổtởnãm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Đường gom đường Quốc lộ 39 5.000 1,7

Đường nội bộ 2.000 2,2

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn ỉại 300 1,7

8.16 XẴHÒNG MINH

Khu vực 1

Đường ĐT.454 (đường 223 cũ):

Từ cầu Tịnh Xuyên đến nga ba cạnh nhà ông Nhương rỗ
ứiôn Cổ Trai

4.000 600 400 3,1 1,8 1,7

Từ ngã ba cạnh nhà ông Nhương rỗ thôn cổ Trai đến ngã
ba rẽ vào trụ sở UBND xã

3.500 600 400 3,1 1.8 1,7

Từ ngã ba rẽ vào trụ sở UBND xã đến giáp xã Minh Hòa 2.000 600 400 3,1 1,8 1,7

Đường huyện:

Từ ngã ba thôn cồ Trai đi qua cổng chùa đén dốc Tịnh
Thuỷ

1.200 600 400 3»4 1.8 1,7

Từ nga ba thôn cổ Trai đến giáp xâ Độc Lập 1.500 600 400 2.8 1,8 1,7

ĐuỜDg đi Hàoh cung Lỗ Gỉang và Khu lưu nỉệm Nhà
Bác học Lê Quỷ Đôn từ gỉáp chân cầu Tịnh Xuyẽn

2.000 600 400 2,6 1.8 1.7

Đưừng vào Khu lưu nỉệm Nhà Bác học Lê Quý Đôn:
Từ giáp đường cứu hộ, cứu nạn đến giáp xâ Độc Lập 2.000 600 400 2,6 1.8 1,7

Đuừng cứu hộ, cửu nạn: Từ giáp đê tả Trà Lỷ đến giáp
xã Minh Hòa

1.500 600 400 3,0 1.8 1,7

Đường đổi diện chợ: Từ nhà ông Linh đến đất nhà ông
Quang

2.500 600 400 2,2 1,8 1.7

Đường vào trung tâm xã: Từ giáp đường ĐT.454 đến
đầu làng Cổ Trai 2.500 600 400 2,2 1.8 1,7

Đường trục xã 1.000 600 400 3;4 1,8 1,7

ĐưỜDg trục thôn 600 1,8

Đường nội bộ các khu dân cư mới thỏn Xuân Lôi 2.000 2.9

Khu vực 2: Các thửa đất còn lạỉ 300 1,7

8.17 XẴ HÙNG DŨNG

Khu vực ỉ

Đường ĐT.452: Từ giáp xa Điệp Nông đến giáp xã Đoan
Hùng

3.500 600 400 1,9 1,8 1.7

Đường ĐT.452A (đưừng 224 cũ):

Từ giảp xã Đoan Hùng đến cầu Văn cẩm 5.500 600 400 2,1 1.8 1,7
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STT Tên đVD vị hành chỉnh

Gỉáđẩt
Đơn vị tỉnh: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
giá đất ở năm 2024

Đơn vị tỉnh: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Từ gi^ cầu Văn Cầm đén đất ông Nguyễn Văn Trừng,
thôn Nhân Phú

3.000 600 400 2,7 1,8 1.7

Từ gi^ đất ông Nguyễn Văn Trừng, thôn Nhân Phú đén
giảp xã Duyên Hảỉ

2.000 600 400 3,2 1.8 1.7

Đuừng ĐH.60 (đường 224B cQ):

Từ cống Rút đến trụ sở Công ty Tiến Hùng 4.500 600 400 2,0 1,8 1,7

Từ giáp trụ sở Công ty Tiến Hùng đến giáp xã Điệp Nông 3.000 600 400 2,8 1.8 1,7

Đuờng trục xã 1.000 600 400 3,3 1.8 1,7

Khu dâta cư và tái định cư thôn Hà Lý 3.500 1,8

Đường trục thôn 600 - 1,8

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn lạỉ 300 1,7

8.18 XÃ KIM TRUNG

Khu vựcl

Đuừng ĐH.66C:

Từ gỉ^ ứỉị trấn Hưng Hà đến ừạm bơm Gổc Đề 3.000 600 400 2.9 1,8 1.7

Đoạn từ giáp trạm bơm Gốc Đề đến cầu Giác 2.000 600 400 3.0 1,8 1,7

Từ giảp cầu Giác đến giáp xã Minh Tần 1.500 600 400 3.2 1.8 1,7

Đuởng trục xã 1.000 600 400 3.4 1.8 1.7

Đường trục thốn 600 1,8

Khu dân cư mđl thốn L9p Báỉ -Kim Sơn 1 1.500 3.0

Khu vực 2: Các thửa đất còn ỉại 300 1.7

8.19 XẴ LIÊN HIỆP
Khu vực 1

Quốc lộ 39; Từ giáp xã Phúc Khánh đến giáp xã Tiến
Đửc

5.000 600 400 2,3 1.8 1,7

Quốc lộ 39 mớỉ; Từ giáp thị trấn Hưng Nhân đến ngã ba
giao với Quốc lộ 39 4.000 600 400 2.6 1,8 1,7

Đường ĐH.65 (đường 228 cũ):

Từ cầu Nại đến cầu Khuốc 3.000 600 400 2.7 1,8 1.7

Từ cầu Khuốc đến giáp xa Tân Hòa 2.500 600 400 2,7 1,8 1,7

Đường ĐH.66B: Từ giáp Quổc lộ 39 đến giáp xã Thái
Hưng 3.000 600 400 2,9 1.8 1,7

Đuởng ĐH.67: Từ giáp Quốc lộ 39 đi qua trụ sở UBND
xã Liên Hỉệp đến cầu Khuốc 2.000 600 400 2,8 1,8 1.7
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STT Tên đơn vị hành chỉnh

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
gỉá đẩtởnam 2024

Đcm vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Đường trục xã 1.000 600 400 3.3 1,8 1,7

Đưừng trục tbỏn 600 1,8

Đường nội bộ khu dfin cư mứỉ thôn Nứa 2.000 2,8

Khu dân cư, tđl đinh cư đường QL.39A thôn Ngừ,
thôn Nứa

Đường gom đường Quốc lộ 39 5.000 U9

Đường nội bộ 2.000 2.3

Đường huyện T45: Đoạn từ giáp QL.39 đến giáp xa Tiến
Đức

2.500 600 400 2.7 1.8 1,7

Khu vực 2; Các thửa đất còn lại 300 1.7

8J0 XẴMINHHOÀ

Khu vực 1

Đường ĐT.453 (đuừng 226c0):

Từ ngã.tư Thanh Lãng đến ngõ nhà ông Kiệm 3.000 600 400 2.5 1,8 1,7

Từ giáp ngõ nhà ông Kiệm đến giáp xã Độc Lập 2.500 600 400 2.6 1.8 1,7

Đưừng ĐT.454 (đưừng 223 cũ):

Từ giáp-xâ Hồng Minh đến trạm biến thể 2.500 600 400 2.6 1,8 1,7

Từ giáp ừạra biến thế đến giáp cầu vào trụ sở UBND xẫ
Minh Hòa

3.500 600 400 2:3 1.8 1,7

Tù cầu vảo trụ sở UBND xa Minh Hòa đển cầu Diền 2.500 600 400 2,6 1,8 1.7

Đuờng ĐH.62 (đường 226Â cũ): Từ giáp đường ĐT.454
đển giáp xã Chỉ Hoà 2.000 600 400 2,7 1.8 1,7

Đường cứu hộ» cứu nạn: Từ giáp xã Hồng Minh đến
ĐT.454

2.000 600 400 2.7 1,8 1,7

Đưừog trục xfi 1.000 600 400 3.3 1,8 1,7

Đường trục thôn 600 1.7

Đường nộỉ bộ khu dân cư mớỉ thôn Cộng Hòa, tbôn
Thanh Lãng, thốn Vĩnh Băo

1.000 3,5

Khu vực 2: Các thửa đẩt còn lại 300 1,7

Sãì XẢ MINH KHAI

Khu vực 1

Quốc lộ 39:
Từ gỉáp xã Hồng Lĩnh đến trạm điện Minh Khaỉ 6.000 700 450 1.9 1,8 1.7

Từ giảp trạm điện Minh Khai đến cầu La 8.000 700 450 1.6 1,8 U7
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STT Tên đom vị hành chính

Gỉá đổt
Đcm vị tính: Nghln

đồng/m^

Hệ sổ điềa chinh
gỉáđátởnam 2024

Đơn vị tỉnh: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Từ cầu La đến nga ba rẽ vào làng Gạch (giáp đất nhà ông
Đinh)

9.000 700 450 1.6 1,8 1,7

'ừ giáp ngã ba rỗ vào làng Gạch đén Công ty TNHH Xe
máy Thắng Huyền

10.000 700 450 1.8 1.8 1.7

Từ giảp Công ty TNHH Xe máy Thắng Huyền đển giáp
thị trán Hung Hà (phía Bắc Quổc lộ 39)

12.000 700 450 i;6 1.8 1,7

Đường ĐT.452 (đuừng 224 cữ):

Từ cầu Rẽ Chiếp đến nhà ông Sử, thôn Tư La 2.500 700 450 2,9 1.8 1,7

Từ giáp nhà ông Sử, thôn Tư La đén nga tư La 4.500 700 450 2,1 1,8 1.7

Từ ngã tư La đến nhà ông Sơn, thôn Tư La 6.500 700 450 1,8 1,8 1,7

Từ giáp nhà ông Sơn, thôn Tư La đến cầu Trạm Chay 2.500 700 450 2.9 1,8 1,7

Đường ĐT.454 (đường 223 ca): Từ giáp xã Văn Lang
đến giáp thị trấn Hưng Hà

4.500 700 450 3,0 1.8 1.7

ỉường phỉa đông sông 224:

Từ cầu La đến cầu số 2 Bệnh viện 3.000 700 450 2,4 1.8 1.7

Từ giáp cầu sổ 2 Bệnh viện đến Trưởng Mầm non thôn
Tuy Lai 1

2.000 700 450 2Ạ 1,8 1,7

Đường ven sông Tỉẽn Hưng (từ giáp thị trẩn Hưng Hà
đến giáp xã Hồng Lĩnh)

1.500 700 450 3,1 1,8 1,7

Đưừng huyện: Từ giáp Quốc lộ 39 đến cầu Đồng Lạc 3.000 700 450 2,7 1,8 1,7

Đuừng trục xã 1.000 700 450 3,4 1,8 1.7

Đường trục tbỗn 700 1,8

Đường nộỉ bộ khu dân cư mớỉ thôn Thanh Cách 2.000 3,3

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 350 1,7

812 XẪMINHTÂN

Khu vực ỉ

Đường ĐT.453 (đường 226 cũ):

Từ giáp xã Độc Lập đến cầu Kiều Trai 3.000 600 400 2,8 1.8 1.7

Từ giảp cầu Kỉều Trai đến giáp Trạm Y tế 4.500 600 400 2.4 1.8 1,7

Từ Trạm Y tế đến ngâ ba Diêm 7.000 600 400 1,9 1,8 1,7

Từ gìảp ngã ba Diêm đến giáp xã Hồng An 5.500 600 400 2,2 1,8 1.7

Đường ĐH.63 (đưòmg 227 cũ): Từ giáp xã Thải Phương
đến giáp ĐT.453 6.000 600 400 2,0 1.8 1,7

Đường ĐH.66C: Từ giáp dường ĐT.453 đến giáp xã Kim
Trung

1.500 600 400 3,2 1,8 1.7
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STT Tẽn đơn vf hành cbính

Giá đất
Đơn VỊ tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số đỉều chỉnh
glá đấtởnãni 2024

Đơn vị tỉnh: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Duửng huyện: Từ giáp xã Thải Phương đến đường
ĐTAả 2.000 600 400 3,1 1.8 1,7

Đuờng trục xfi 1.500 600 400 3,0 1,8 1,7

Đỉĩờng trục thôn 600 1.7

Dường nộl bộ dân cư mórỉ tbỏn Kiều Trai 1.200 3,1

Dường huyện: Từ giáp đường ĐT.4S3 đến giáp đê sông
Hồng (đoạn qua ủy ban nhân dân xa Minh Tân)

2.000 600 400 3,1 1,8 1,7

Khu vục 2: Các thửa đẩt còn lại 300 1.7

8^3 XẴPHỦC KHẢNH

Kha vực 1

Quốc lộ 39:
Trung tẩm Khánh Mỹ (tò đất nhà ông Lai đến đất nhà ông
Thh)

7.000 600 400 2,0 1,8 1.7

Từ gi^ xa Thái Phương đến giáp xa Liên Hiệp (không
tính đoạn qua trung tâm Khánh Mỹ)

5.000 600 400 2.6 1,8 1,7

Đường ĐH.63 (điròrng 227 cũ): Từ giáp Quốc lộ 39 đến
giáp xa Thái Phương

3.000 600 400 2,5 1.8 1,7

Đuửng ĐH.67A: Từ giáp đường Quốc lộ 39 đến giáp xa
TânTiển

2.000 600 400 2.8 1,8 1,7

Đưừng huyện: Từ giỂ^ ĐH.67A đến giáp xã Hòa Tiến 1.500 600 400 3,1 1.8 1,7

Đuởng chợ Khánh Mỹ: Từ nga ba chợ giáp Quổc lộ 39
đến đ£ nhà ông Ngân

6.000 600 400 2,0 1,8 1.7

Đuừng trục xã 1.000 600 400 3.3 1,8 1,7

Đường trục thôn 600 1,7

Đường iiội bộ khu dân cư mới thôn Khánh Mỹ 1.000 3,3

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1.7

8J4 XẲ TÂN HÒA

Khu vực 1
Đỉiờng Ngự ThÌẼn (Quốc lộ 39): Đoạn qua địa phận xã
Tân Hòa

4.000 600 400 2,7 1,8 1.7

Đưòmg ĐH.61 (đường 225 cũ):

Từ giáp tíiị trấn Hưng Nhân đến cầu Me 2.500 600 400 3,0 1.8 1,7

Đường ĐH.65: Đoạn thuộc địa phận xã Tăn Hoà 1.500 600 400 3,3 1.8 1,7

Đưòmg huyện: Từ giảp xã Hòa Tiến đến giáp đường
ĐH.65

1.500 600 400 3.3 1,8 1,7

Đirờng trục xã l.ọoo 600 400 3,3 1,8 1,7
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STT Tên đơn vị hành chính

Gỉá đát
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
giá đât ở năm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

ỉưởng trục thôn 600 1,7

Chu dân cư mới thôn Khám - Cun - Kênh 1.200 2.3

Chu vực 2; Các thửa đất còn lại 300 1.7

8^5 XẪTÂNLỄ

Khu vực 1

Quổc lộ 39: Từ giáp thị toán Hung Nhân đến giáp cầu
Triều Dương

6.500 600 400 1,9 1.8 1.7

Đuừng ĐH*66Aĩ Từ cầu Hà đển trụ sở UBND xã Tân Lễ 4.000 600 400 2,5 1.8 1.7

)uờng trục xfi 1.500 600 400 3,2 1,8 1.7

Đuởng trục thôn 600 1,7

Chu vục 2: Các thửa đất còn ỉại 300 1.7

8^6 XẴ TẲN TIẾN

Chu vực 1

Đuỉrng ĐT.468: Đoạn ứiuộc địa phận xa Tân Tiến 4.000 2,1

Đường ĐH.59 (đirìmg 223B cũ);

Từ cổng Đản đến cống Sảnh 1.500 600 400 3,4 1,8 1.7

Từ cổng Sánh đén ngã ba Tiên La 3.000 600 400 2.4 1,8 U7

Từ giốp nga ba Tiên La đến giáp xa Hòa Tiến 1.500 600 400 4.4 1,8 1.7

Đường ĐH.67A: Từ nga ba đường ĐH.59 đển giáp xa
Phúc Khánh

1.500 600 400 3,2 1,8 1,7

Đuởng trục xfi 1.000 600 400 3.3 1.8 1,7

Đường trục thôn 600 1.8

Đường nốt từ đuởng ĐH.59 đến đường vào đền Tiẽn
La

2.500 600 400 4.0 1,8 1.7

Đường ĐH.65B: Đoạn tir giáp đường ĐH.S9 đến giáp xã
Hỏa Tiến

1.500 600 400 2,3 1.8 1.7

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1,7

S27 XẲTÂYĐÔ

Khu vụcl

Đường ĐT.455 (đường 216 cfl): Từ cầu Đô Kỳ đến giáp
xã Lô Giang, huyện Đông Hưng

4.000 600 400 2,5 1.8 1,7

Đưừng ĐH.64 (đưừng 224C cũ): Từ giáp xã Thống Nhất
đến giáp đường ĐT.45S 1.500 600 400 3^4 1,8 1,7

Đường ĐH.71:
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STT Tên đom vị hành chính

Gỉá đất
Đcm vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số điều chỉnb
gỉá đất ở nãm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Từ gi^ đưòng ĐT,455 đển trụ sở ƯBND xâ Tây Đô 1.500 ỔOO 400 3.4 1.8 1.7

Từ giổp trụ SỞ.UBND xa Tây Đô đến giáp xã Hỏa Bình 1.200 600 400 3.5 •1,8 1,7

Duờng huyện: Từ giáp xã Hòa Bình đến ngã ba cống
Chéo

2.000 600 400 3,2 1.8 1.7

Đường trục xã 1.000 600 400 3.5 1,8 1.7

Đuờng trục thốn 600 1,8

Kbu dân cư mớỉ thốn Duyên Trường: -

Ehrờng gom ĐT.455 4.000 2,0

Đường nội bộ 1.500 2,6

Khu dân cư mới thôn Đa Phú 1.500 3.2

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại 300 1,7

8^8 XẪTHẢI HƯNG

Khu vực 1

Đường ĐT.468: Từ giáp xa Hồng An đến giáp xâ Thái
Phương

4.000 1,6

Đường ĐH.66B: Từ giáp xa Liên Hiệp đến trụ sở UBND
xa Thái HunR

3.000 600 400 1,7 1,8 1,7

Đirờng từ giỉp trụ sở UBND xfi Thãi Hung đến giáp
đưỜDK ĐT.468

2.500 600 400 1,7 1.8 1.7

Đường trục xã 1.500 600 400 2,0 1,8 1.7

Đường trục thỏn 600 1,7

Khu dân cư mớl thôn Chiềng - Tống Xuyên 3.500 1,6

Khu dân cư mới thôn Ducmg Khẽ:

Đường quỵ hoạch số 8 2.500 1,7

Ehiòmg nội bộ còn ỉạị 1.500 2,0

Khu vực 2: Cảc thửã đẩt còn lại 300 1.7

8^9 XÃ THÁI PHƯƠNG

Khu vực 1

Đuừng ỈỈT.468: Từ giáp thị ừấn Hưng Hà đến giáp xS
Thái Hưng

4.000 1.6

Quốc lộ 39: Từ cầu Đồng Tu đén giáp xă Phúc Khánh 5.000 600 400 Ũ7 1,8 1.7

ĐưỜDg ĐH.63 (đường 227 cũ):

Từ gi^ xã Phúc Khánh đển giáp đường ĐT.468 2.500 600 400 2.8 1,8 1.7

Từ đường ĐT.468 đến giáp ừạm bơm thôn Trác Dưcmg 3.000 600 400 2.4 1,8 1.7
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STT Tên đơn vị hành chính

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn

đồng/m^

Hệ số dỉều chỉnh
giá đẩỉ ở năm 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Từ ừạm bơm thôn Trắc Ducmg đến giáp Trung tâm
Thương mại Hưcmg Sen

2.500 600 400 2,8 1,8 1.7

Từ Tning tâm Thương mại Huơng Sen đến giáp xã Minh
Tân

6.000 600 400 1,9 1,8 1,7

Dường huyện: Từ giáp đường ĐT.468 đến giáp xâ Minh
Tân

2.000 600 400 3^ 1,8 1.7

Đường trục xfi 1.000 600 400 3.3 1,8 1,7

Đường trục thỏn 600 1,8

Đường nội bộ khu dân cư mớỉ thốn Nhân Xá 1.500 3,0

Đường DỘỈ bộ khu dâD cư mói thôn Xuân La 2.000 2,8

Khu dãn cư mớỉ thôn Trắc Dương:

Đường sổ ỉ 2.000 2,7

Đường nội bộ còn lại 1.500 2.8

Khu dân cư mới thốn Hà Nguyên:

Đường huyện 3.500 2.7

Đường nội bộ còn lại 2.200 2,9

Khu vực 2: Cảc thửa đất còn lại 300 1,7

830 XẲ THỐNG NHÁT

Khu vực ỉ

Đuừng ĐT.452 (đuờng 224 cũ):

Từ giáp cầu Trạm Chay đến ngã ba rỗ vào thôn Lương
Trang (cạnh nhà ông Vận)

3.500 600 400 2.8 1.8 1,7

Từ giảp Dgâ ba rỗ vào thôn Lương Trang (cạnh nhà ông
Vận) đến đường ĐT.468

2.500 600 400 3,2 1.8 1,7

Từ đường ĐT.468 đến giáp xã Đoan Hùng 4.000 600 400 2.7 1.8 1,7

Đường ĐT.468: Từ giáp thị trấn Hung Hà đến giáp xã
Văn Cầm

4.000 2.7

Đuửng ĐH.64 (đường 224C cfl):
Từ giáp đường ĐT.452 đến chợ Trạm chay (nga ba lối rẽ
vào thôn Ngoại Trang)

3.000 600 40Q 3.1 1.8 1,7

Từ giáp chợ Trạm Chay đến giáp xa Tây Đô 1.500 600 400 3.5 1.8 1,7

Đường huyện (từ giáp cầu Đa Phú 2 đi miếu Trúc, xã
Đoan Hùng):

Từ giáp cầu Đa Phú 2 đén đường ĐT.468 3.500 600 400 2.8 1,8 1,7

Từ giốp đường ĐT.468 đến giáp xã Đoan Hùng 2.500 600 400 3.0 1,8 1,7
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STT Tên đom vị hành chỉnh

Giá đất
Đơn vị tính: Nghln

đồng/m^

Hệ sổ đỉều chỉnh
giá đát dr năm 2024

Đơn Vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Đường ĐH.64A! Từ giáp ĐH.64 (cống Hò) đến giáp xã
Hòa Binh

1.000 600 400 3,4 1.8 1,7

Đường ven sống Tiên Hưng:

Từ gi^ đường ĐT.452 đén Trường Tiểu học khu A 3.000 600 400 2,6 1,8 1.7

Từ giáp Trưởng Tiểu học khu A đến giáp đường đi tniểu
Trúc (xa Đoan Hùng)

1.500 600 400 3.2 1,8 1,7

Đường phỉa đông sông 224:

Từ cầu giáp xa Văn cồm đến giốp cầu số 2 thôn An Đinh 2.500 600 400 2,7 1.8 1.7

Từ cầu sổ 2 thôn An Đinh đến cầu Đống Ba rẽ vảo thôn
Đạỉ An

2.000 600 400 2.9 1,8 1,7

Các đoạn còn lại 1.500 600 400 3.2 1,8 1,7

ĐưỜDg trục xã 1.000 600 400 3.4 1,8 1,7

Đường tryc tbỏn 600 1,8

Khu vực 2: Các thửa đất còn ỉại 300 1,7

831 XÃnÉNĐỨC

Khu vực 1

Quốc lộ 39; Từ giáp xa Liên Hiệp đến giốp thị ứấn Hung
Nhân

5.000 600 400 2,4 1,8 1.7

Đường ĐT.453 (đường 226 cũ): Từ giáp xa Hồng An đến
giáp đường Quốc lộ 39

4.000 600 400 2.6 1,8 1,7

Đưừng ĐT.468! Từ giáp cầu Thái Hà đến giảp xa Hồng
An

4.000 2.4

Đường ĐT.468A: Đường vào Đền Trần tìr giáp đưòng
Đt!468

5.000 600 400 2,1 1,8 1.7

Đuờng ĐH.62A (đưừng 226B cũ): Từ giáp xã Hồng An
đến gi^ đê Nhật Tảo 1.500 600 400 2.8 1.8 1,7

Đuừng huyện: Từ giảp đường ĐT.453 đến ao Đinh
Hoàng

1.500 600 400 2,8 1.8 1,7

Đưỉnag đỉ qua cửa Đền Trần: Từ giáp đường ĐT.453
đển giáp đê sông Hồng

2.000 600 400 2.8 1,8 1,7

Đường trục xâ 1.000 600 400 2,9 1.8 1,7

Đường trục thôn 600 1.7

Đuởng riộl bộ khu dân cư tái đ{nh cư cầu Thái Hà 800 2,9

Khu dân cư mớỉ thôn Trung Thưọmg:

Đường gom ĐT.453 4.000 2,0

|E)ường nội bộ 1.200 2.7
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STT TỄn đơn vị hành chÍDh

Giá đất
Đơn vị tính: Nghin

đồng/m^

Hệ số điều chỉnh
gỉáđâtởnam 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl VT2 VT3 VTl VT2 VT3

Đường huyện T45: Đoạn từ giáp ĐT.453 đến gỉáp xa
Liên Hiệp

2.500 600 400 2,7 1,8 1.7

Khu vục 2: Các thửa đất còn lại 300 1.7

8J2 XẴVĂNCẲM

Khu vực 1

Đuửng ĐT.468: Từ giáp xã Thống Nhất đến giáp XẼL
Đông Đô

4.000 2,8

Đường huyện; Từ giáp đường ĐH.60 đến giáp xã Duyẽn
Hảỉ

2.000 600 400 3.1 1.8 1.7

Đuởng ĐH.60 (đường 224B ca): Từ cầu Vãn cầm đến
giáp xã Đông Đô

2.000 600 400 3,2 1,8 1,7

Đường qua chgr Văn cảm: Đoạn từ cầu chợ Vãn cẩm
đến giáp thôn An Khoái, xã Thống Nhất

2.000 600 400 3;o 1.8 1,7

Đuừng trục xfi 1.000 600 400 3.2 1.8 1.7

Đường trục thôn 600 1,7

Khu vực 2: Các ứiửa đất còn ỉại 300 1,7

833 XẴ VĂN LANG

Khu vvc 1

Đường ĐT.454 (đường 223 cũ):
Từ giáp xa Minh Khw đén nga ba rẽ vào trụ sở UBND xâ
Văn Lang

3.500 600 400 2.4 1,8 1,7

Từ ngã ba rẽ vào trụ sở UBND xã Văn Lang đén cầu Diền 2.500 600 400 2,7 1,8 1.7

Đuừng ĐT.452! Từ giáp xã Minh Khai đến giáp xã Chỉ
Hòa

2.000 600 400 2,9 1.8 1,7

Đường huyện: Đoạn từ gỉáp cầu Đỏt đến cầu Ngận 1.500 600 400 3.1 1,8 1,7

Đưừng trục sfl 1.000 600 400 3.1 1.8 1,7

Đuờng trục tbôn 600 1.7

Khu vực 2: Các tíìửa đất còn lại 300 1,7
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02 - 8: HỆ SỐ ĐIÈU CHỈNH GIÁ ĐẤT ở TẠI ĐÔ THỊ
HUYỆN HƯNG HÀ NĂM 2024

'uyếtđịnhsố / 2DIĨ /QĐ-UBND ngàylUhángẨl.hămỉJOlĩ
cùa ủy ban nhân dân tinh Thái Bình)

STT

Tên đuờng
phố, đta

danb

L09Ỉ
đô
thỉ

Đoạn đưồmg
Giá đất

Dơn vị tính: Nghìn đồng/m^
Hệ sổ đỉều chỉnb

giáđấtởnãm 2024
Đơn vị tính: Lần

iU|

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

THỊ1rRÁNHƯNÍỉ HÀ

Công ty Trách
nhiệm hữu hạn
Xe máy Thẳng

Huyền

PhốTtần
Hưng Đạo

(ngâ ba rẽ vào
Sân vận động)

12.000 2.000 1.500 800 1,5- 1.8 1.9 1,8

Giáp phổ Trần
Hưng Đạo

(ngã ba rẽ vào
Sân vận động)

Đưòmg Lê Quý
Đôn(ĐT.454

cũ)
15.000 2.000 1.500 800 1.5 1.8 1,9 1,8

Đuờog
Long Hung
(Quổc lộ 39

cũ)

Giáp đường Lê
Quý Đôn

(ĐT.454 cũ)

Giáp phố Trần
Thánh Tông

20.000 2.000 1.500 800 1,5 1,8 1,9 1.8

8.1 V
Phổ Trần

Thánh Tông

Phố Kỳ Đồng
(giáp Trạm Y

tể tìiị trấn)
16.000 2.000 1.500 .800 1,5 1,8 1,9 1,8

Giáp phố Kỳ
Đồng

Công ty Vật tư
nông nghỉệp 14.000 2.000 1.500 800 1,5 1,8 1.9 1,8

Giáp Công ty
Vật tư nông

nghiệp
Đuờng ĐT.46Í 12.000 2.000 1.500 800 1,5 1,8 1,9 1,8

Đường ĐT.468 Cầu Đồng Tu 8.000 2.000 1.500 800 1.9 1,8 1.9 1,8

8.2

Đuừng Lê
Quý Đôn

Giáp đường
Long Hưng
(Quố^s lộ 39

cO)

Cống Thọ Ma
(nhà anh Thảo)

8.000 2.000 1.500 800 1.9 1,8 1.9 1.8

^ưởng
ĐT.454 ca)

V

Giáp nhà anh
Thảo

Trạmbcrm
thôn Hiển Nạp
(giáp xa Minh

Khai)

5.000 2.000 1.500 800 2.4 1.8 1,9 1,8
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STT

Tên đường
phố, địa

danh

L09Ỉ
đố

thỉ

Đoạn đường
Gỉá đất

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^

Hệ số điều chỈDh
gỉá đẩtởnãm 2024

Đơn vị tỉnh: Lần

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

8J

ĐưừngLỷ
Nam Đế

^ường veD
sông Tỉẽn

Hưng)

V

Giáp xã Minh
Khai

Phố Vũ Thị
Thục

3.000 2.000 1.500 800 3,2 1,8 1,9 1,8

Phố Vũ Thị
Thục

Cổng Bản 4.500 2.000 1.500 800 2,6 1.8 1.9 1,8

8.4

ĐưỜDg-
Trần Thái

Tông
^ường đỉ

xAKỈm
Trung)

V

Đường Long
Hưng

Phố Kỳ Đồng 6.000 2.000 1.500 800 2.0 1,8 1,9 1,8

Phố Kỳ Đồng Giáp xã Kim
Tnmg

5.000 2.000 1.500 800 2,1 1,8 1,9 1.8

8.5

Đưồmg
ĐT.468
(đường

Thái Bình-

Hà Nam)

V

Giáp xã Thái
Phưcmg

Giáp xã Tân
Tiến

5.000 1,8

Giáp xa Tân
Tiến

Giáp xã
Thống Nhất 5.000 1,8

8.6
Đường trục

29 mét.
V

Cầu sang chợ
Thá

Giáp Công ty
May 10

8.500 1,8

Công ty May
10

Đường vào
nghĩa trang

Độc
6.000 2.000 1.500 800 2.1 1,8 1,9 1.8

8.7
Phố Phạm
NgQ LSo

V

Đường Trần
Thái Tông
(Ngân hàng

Nông nghiệp)

Đường giáp
trạm bơm

Duyên Phúc
5.500 2.000 1.500 800 2,4 1.8 1.9 1,8

8.8
Phổ Kỳ
Đồng V

Đường Long
Hưng (Giáp
Trạm Y tế )

Đường Trần
Thái Tông

(đường đi xã
Kim Trung)

4.500 2.000 1.500 800 2,6 1,8 1.9 1,8

8.9 Phố Thá V

Phố Vũ Thị
Thục (Nga ba

chợThá)

Phố Trần Thủ
Độ (Trường

Trung học phổ
thông Đắc
Duyên Hà)

6,500 2.000 1.500 800 2.4 1,8 1,9 1,8

Phố Trần Thủ
Độ

Phố Trần Thị
Dimg

5.000 2.000 1.500 800 2.7 1.8 1,8

W'iÌM, ^
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STT

10

ên đưòmg Loại
phổ} đ|a đố

danh I thỊ

Phố Trần
Hưng Đ90

Đoạn đường

Từ

Đường Long
ưng (Quốc lộ

39 cũ)

Đường Lê Quý
Đôn (Đường
ĐT.454 cũ)

Đến

Giá đất
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^

VTl

4.500

VT2

2.000

VT3

.500

VT4

800

Hệ số điều chỉnh
giá đát ở nam 2024

Đơn vị tính: Lần

VTl

3,0

VT2

1,8

VT3

1,9

VT4

1,8

Đường Long
Hưng (Công

an huyện)

Đường quy
hoạch sổ 13
:iáp chợ Long

Hưng)

5.500 2,7

.11
Phố Trần

Nhân Tông I
Đường quy
hoạch số 13

giáp chợ Long
Hưng)

Đường quy
hoạch số 16
(giáp trường
Vlầm non Đãn

Chàng)

Đường quy
hoạch
sé 16

Đường Lý
Nam Đế

Đường Long
Hưng (Đất nhà
bà Chanh, khu
Nhân Cầu 3)

Đường trục 29
m

8.12
Phố Trần

Thánh I V
Tông

Đường ừục 29
m

Đường quy
hoạch số 13

giáp chợ Long
Hưng)

Đường quy
hoạch sổ 13

Đường quy
hoạch số 16
(giáp trường

Mầm non Đãn
Chàng)

Đường quy
hoạch số 16

Đường Lý
Nam Đế (dốc

Chàng)

8.13
Phố Trần
Th| Dung

Đường Long
Hưng (Cây
xăng Huyện

đội)

Nhà ông Trung
(khu Nhân cầu

I)

8.14
Phố Trần
Thủ Độ

Đường Long
Hưng (Cổng
chào điện tử'

Phổ Thá

Phố Thả
Nhà hàng Hải

Nga

4.000 3.2

3.500 3,3

0.500 1,7

9.500 1.7

7.500

4.500

5.000

6.000

5.000

2,0

2.2

2.000 1.500 800 2,5 1,8 1,9

2.000 1.500 800 2,3 1,8 1,9

2.000 1.500 800 2.4 1,8 1.9

1.8

1,8

1,8



195

srr

Tẽn đitờng
phố, địa

danh

L09Ỉ
đô
thi

Đ09D đường
Gỉá đát

Dơn vị tính: Nghln đồng/m^
Hệ số đỉều chỉnh

giá đẩt ở nãm 2024
Đơn vị tính: Lần

iU| .

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

PhốVaThỊ
Thục

^ường
ĐH.59 cQ)

Đường Long
íimg (Ngâ ba
cống Đồng

Miân)

ChợThá 2.000 2.000 1.500 800 1,6 -1,8 1,9 1.8

8.15 V

Giáp chợ Thá Gổc Gạo 7.500 2.000 1.500 800 1,7 1,8 1,9 1.8

Giáp Gốc Gạo Đường Lý
Nam Đế

5.000 2.000 1.500 800 2,1 1,8 1.9 1.8

Đất nhà ông
Thảo sau

Huyện uỷ

Vàng bạc Mão
Thiệt 5.000 2.000 1.500 800 2.2 1,8 1.9 1.8

Nhà ông
Vương, khu
Nhân Cầu 2
(đường sau

dio lương thực
cũ)

Đường Long
Hưng

5.000 2.000 1.500 800 2,2 1.8 1.9 1,8

8.16
Cảc đường

khác
V

Đường sau
Trường Trung
học phổ thông
Bẳc Duyên Hà,
từ giáp đường
ĐH.59 cũ (đất
nhà anh Toàn,
khu Nhân cầu

2)

Đến đẩt nhà cô
Toan, khu

Nhân Cầu 2
5.000 2.000 1.500 800 2,2 1,8 1,9 1,8

E)ường qua khu Duyên Phúc,
từ giáp đường Trần Thái Tông
đến phố Phạm Ngũ Lẵo (giáp

trạm bơm Duyên Phúc)

3.000 2.000 1.500 800 3,0 1.8 1.9 1.8

Đường qua khu Thị Độc, từ
gĩáp đưdmg Long Hưng (cây
xăng Thị Độc) đến giáp khu

dân cư Phúc Lộc

3.000 2.000 1.500 800 3,0 1,8 1,9 1,8

Đường qua khu dân cư Phúc
Lộc, tìr giáp khu Thị Độc đến
đường Trần Thái Tông (giao

với đường vào khu Duyên
Phúc)

4.000 2,5

Đường nội bộ khu đân cư mới
Nhân Cầu 3-Duyên Phúc; Phúc

Lộc
:  3.000 3.2



STT

Tên đuờng
phố, địa

danh

Loạỉ
đố
thỉ

Đoạn đường
Giã đất

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^
Hệ sổ điều chinh

gỉỉđấtởnăni 2024
Đơn vị tính: Lần

IU| .

Từ 1 Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl -VT2 VT3 VT4

8.16
Các đường

khác

Đường nội bộ các khu dân cư
mới: Nhân cầu 1; Đồng Tu -

Thị Độc
2.500 2.8

V Đường nội bộ khu dân cư Đãn
Chàng

2.000 3,3

Đường nội bộ các khu dân cư
mới còn lại rộng ưên 5m

2.000 3.1

8.17

Khu trung
tâm thuvng
mại và khu
đô thị trung

tâm tht
trẩn Hưng

Hà

V

Đất nhà Liên
Bân, khu Nhân

Cầu 3

Đường trục
29m

5.000 2.9

Đất nhà chị
Huệ, khu Nhân

Cầu 3

E>ường trục
29m

5.000 2.9

Đường quy hoạch số 13 (giốp
chợ Long Hưng)

8.000 2,2

Các đường nội bộ còn lại 4.500 3,0

THỊ'rRÁNHƯNI3NHÌlN

8.18

Đường Lưu
Khánh
Đàm

V

Đường Ngự
Thiên

(thôn Thạch)

Giáp xã Canh
Tân

3.000 1.500 800 600 2,8 1.8 1,9 1,7

8.19

Đưừng Ngự
Thĩẽn

(Quốc lộ 39)
V

Cầu Lê (Giáp
xâ Liên Hiệp)

Cầu Nai (Giáp
xã Tân Hòa)

6.000 1.500 800 600 2.6 1,8 1,9 1,7

Giáp xã Tân
Hòa

Nga tư Giếng
Đầu

6.000 1.500 800 600 2,6 1,8 1.9 1,7

Ngã tư Giếng
Đầu

Công ty Trách
nhiệm hữu hạn

Trung Tín
7.000 1.500 800 600 2,4 1.8 1.9 1,7

Giáp Công ty
TNHHTrímg

Tín

Giáp địa phận
xaTân Lễ

7.000 1.500 800 600 2,4 1,8 1,9 1,7

8.2C

Đưởng
Phym Đồn

Lễ
V

Đường Ngự
Thiên (cầu

Đen)

Ngã ba giáp
đền Tây
Xuyên

3.000 1.500 800 600 3,1 1,8 1,9 1,7

Ngẫ bã giáp
đền Tây
Xuyên

Giápxẫ Tân
Lễ (Trạm bơni

Phạm Lễ)
2.000 1.500 800 600 3,4 1,8 1.9 1,7



STT

Tên đuởng
phố, địa

danh

Loại
đô
thi

Đoạn đường
Giá đổt

Dơn vị tính: Nghìn đồng/m^
Hệ sổ điều chỉnh

gỉỂđát&năm 2024
Đơn vị tính: Lần

IU|

Từ Đến VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

8^1
Đường

Trần Thừa

Đường Ngự
Thiên

Khu dân cư

tíiôn Lái
3.000 1.500 800 600 3,1 1,8 1,9 1,7

V
Giáp khu dân
cư thôn Lái

Đường Trần
Thái Tông

(giáp Công ty
May Đức

Giang)

2.500 1.500 800 600 3,3 1,8 1.9 1,7

8.22
Đường
ĐH.61

V

Giáp đường
Ngự Thiên

(nga tư Giếng
Đầu)

Giáp xâ Tân
Hòa

4.500 1.500 800 600 2.4 1,8 1.9 1.7

8.23

Phố Lê
ThảiTỖ

Quốc lộ 39
cữ)

V

Ngâ tư Bưu
Điện

Cầu Nai (cũ) 6.000 1.500 800 600 2,6 .1,8 1.9 1,7

Cầu Nai (cữ) Nga tư Giếng
Đầu

7.000 1.500 800 600 2.5 1.8 1,9 1.7

8.24

Phỗ
Nguyễn

Tỏng Quai
V

Phố Trần Thái
Tông (Quổc !ộ

39 cũ)

Phố Phạm
KínhÂnÕíga
ba Đặng Xá)

3.000 1.500 800 600 3.0 1,8 1.9 1.7

8^5
Phổ Phạm
Kỉnh Ẩn V

Ngã tư Bưu
Điện

Giáp đẩt nhà
ông Ngọ

4.000 1.500 800 600 2,5 1,8 1.9 1,7

Đất nhà ông
Ngọ

Cầu Tiền
Phong

3.500 1.500 800 600 2,6 1,8 1.9 1,7

Cầu Tiền
Phong

Cống ông Ry 3.000 1.500 800 600 2,8 1,8 1.9 1,7

Cống ông Ry Dốc Tía 2.500 1.500 800 600 3.0 1,8 1.9 1,7

8.26
Phố Phùng

Tả Chu
V

Phổ Trần Thái
Tông (Quốc lộ

39 cũ)

Đường Ngự
Thiên (Quốc lộ

39)
3.000 1.500 800 600 2,9 1.8 1,9 U7

8.2*7

Phố Trần
Thái Tồng
(Quốc lộ 39

cii)

V

Cầu Lê (Giáp
xâ Tiến Đức)

Ngã tư Bưu
Điện

6.000 1.500 800 600 2.3 1.8 1.9 1,7

Ngâ tư Bưu
Điện

Nhà ông Toản,
khu Buộm

4.000 1.500 800 600 2,7 1,8 1.9 1.7

Giảp nhà ổng
Toản, khu

Buộm

Công ty May
Đức Giang

3.500 1.500 800 600 2,8 1,8 1,9 1,7

Giáp Công ty
May Đức

Giang
Dốc van 3.000 1.500 800 600 3,1 ^1,8 1.9 1.7
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STT

Tên đường
phổ, đ|a

danh

L09Ỉ
đô
thị

Đoạn đường
Gỉá đát

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m^
Hệ số điều chỉnh

giá đất ở năm 2024
Đơn vị tính: Lần

Từ Đén VTl VT2 VT3 VT4 VTl VT2 VT3 VT4

8^8
Cảc đườúg

khác
V

Đường vòng quanh chợ thị trấn
Hưng Nhân 4.000 1.500 800 600 2,8 1,8 1.9 1,7

Đường từ phố
Phùng Tá Chu

Lăng vua Lê 3.000 1.500 800 600 3,2 1.8 1.9 1,7

Đường tìr cầu
Tiền Phong

Ngã ba đường
làíig An Tảo 3.500 1.500 800 600 3.0 1,8 1,9 1,7

Đường nội bộ các khu dân cư
mới; Thi An; Tây Xuyên

2.000 3.7 -

Đường nội bộ các khu dân cư
mởi: Kiều Thạch (khu dân cư
tải định cư Quốc lộ 39), Đầu

3.000 3,1

Đường nội bộ các khu dân cư
mới còn lại rộng ừên 5m

1.500 3.4


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-28T08:49:20+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
	VĂN PHÒNG ký số bản sao văn bản điện tử!




